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VÀ TRƯỜNG-§A 


Theo tin-tức báo-chi, 10 học-giả Trung-Hoa lục-địa đến Đài- 
Loan dự một buổi hộI-thảo với 100 học-giả đia-phương vào nhưng 
ngày 28 và 29 tháng 6 vừa qua. Sau hai ngày hộI-họp, họ tuyên-bố rằng 
"Trung-Hoa có chủ-quyền lich-sử về vùng tranh-chấp này". Nếu điều 
này đúng với sự-thật, thì đây là một âm-mưu bất-chinh của những 
người mệnh danh là tri-thức Trung-Hoa của cả lục-đia và Đài-Loan và 
đồng-thời cung có thể gây ra một sự ngộ-nhận trong hiện-tại và 
tương-lai về chủ-quyền thực-sự trên hai vùng quần-đảo Hoàng-Sa và 
Trường-Sa. 

Lời tuyên-bố ấy chí là một hành-vi nối tiếp những gỉ mà 
Trung-Hoa lục-đìa và Đàl-Loan đa làm trong những năm gần đây sau 
khi Hoa-Kỳ rút lu sự hiện-diện của họ tại vùng biển Thái-Binh-Dương 
này. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1992, Trung-Hoa lục-đìa thông qua một 
đạo-luật, nói rằng hai vùng quần-đảo ấy là lanh-hải của họ và rằng 
nhưng tàu khoa-học và tàu quân-sự lưu hành qua khu-vực Đông-Hải mà 
họ gọi là Nam-Hải phải xin phép họ. Đến ngày 8 tháng 5 năm 1992, họ 
ký một khế-ước với Công-ty Crestone của Hoa-Kỳ để tìm đò và khai- 
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thác đầu khi trong một khu-vực 25.000 cây-số vuông về phia tây thuộc 
nhóm Nguyệt-Thiềm trong vùng quần-đảo Hoàng-Sa; khu-vực này cách 
xa bờ biển Việt-Nam độ 400 cây-số về phia đông. Ngay sau khi ban- 
hành đao-luật về chủ-quyền trên vùng biển Nam-Hải, Trung-Hoa lục- 
địa cho quân chiếm đóng đảo thứ 8 thuộc vùng Trường-Sa là đảo đá Ba 
Đầu nầm vào khoảng vÍ-độ 9o55' Bắc và kinh-độ 114o45. Ngày 4 
tháng 7 năm 1992, Trung-Hoa lục-địa phái một tàu kéo và hai tàu quân- 
sự chở quân-đội đổ bộ đảo Đa-Lạc, dựng một Mốc đánh dấu chủ- 
quyền. Hai ngày 19 và 30 tháng 8 năm 1992, Hoa Lục đưa ra khơi hai 
tàu dò tìm đầu hỏa. Đó là tàu Nam-Hải VI hoat-động tại 112 cây-số 
đông-nam hải-cảng Ba-Lat của Việt-Nam, dọc hành-lang quốc-tế. Tàu 
thứ-hai tên là Phấn-Đấu V làm công-tác nghiên-cứu đìa-chất trong vùng 
cửa bể Hải-Phòng, cách bờ biển Thái-Binh 70 dậm. 

Đầu năm nay (1994), Công-ty Dầu-hỏa Đài-Loan và Cơ-quan 
Dầu Ngoài Khơi Quốc-Gia của Trung-Hoa lục-điịa cùng với Chevron 
của Hoa-Kỳ thiết-lập Hợp-doanh khai-thác đầu tại Đông-Hải và Nam- 
Hải, chứng-tö một âm-mưu cấu-kết của ĐàI-Loan và Hoa-Lục về vấn- 
đề này. Sự thống-nhất quan-điểm của Hoa-Lục và ĐàI-Loan về vấn-đề 
này tỏ ra rất mau-le và dễ-dal, dù cả hai bên không đạt được sự thống- 
nhất đất nước. 

Các sự việc trên chí là một chuỗi hoat-động liên-tục của 
Trung-Hoa lục-địa âm-mưu xâm-chiếm lanh-hải của Việt-Nam. Ngay 
từ 1956, khi quân-đội Pháp bắt đầu rút khỏi Việt-nam, Trung-Hoa lục- 
địa đã cho hải-quân ra đánh chiếm nhóm Tuyên-Đức thuộc phia đông 
Hoàng-Sa. Rồi khi My đã rút khỏi Việt-nam, vào 1974 Trung-Hoa lục- 
đĩa tiến chiếm nốt nhóm Nguyệt-Thiềm thuộc phia tây vùng này. Đến 
nay Trung-Cộng đa thiết-lập căn-cứ hải-quân, xây phi-trường, đưa hàng 
trăm quân ra trấn đóng tại đó. 

Vào năm 1983, Trung-Hoa lục-đla ve lại bản-đồ nói rằng toài 
vùng lãnh-hải phia Nam thuộc lãnh-thổ của họ. Vùng ấy bao gồm hết 
Đông-Hải nghĩa là phia đông giáp bờ biển Phi-Luật-Tân, phia tây giáp 
bờ biển Việt-Nam và phia nam giáp bờ biển Mã-Lal-Á. 
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Tri-thức Việt-Nam tại Hoa-Kỳ long-trọng bác-bỏ lời tuyên-bố 
của Hộ1-nghi người Trung-Hoa lục-đìa và Đài-Loan và xác-nhận chủ- 
quyền của Việt-Nam trên hai vùng quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sav!` 
các vùng quần-đảo này về phương-diện địa-dư, lịch-sử, pháp-chế cung 
như sự hành-sử chủ-quyền đều thuộc về Việt-Nam. 


Làm tại Hải Ngoại ngày 22 tháng 7 năm 1994 


Đai-diện : 

GS Nguyễn Văn Canh 

Viện Nghiên-cứu Hoover 

về Chiến-tranh, Cách-mang và Hòa-binh 
thuộc Dal-học Stanford 
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KHÍ-TƯỢNG BIỂN ĐÔNG. 


Tình-trạng khí-tượng tổng-quát. 
Mùa gió và gi mùa. 
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TƯA 

Hiện nay có tới năm quốc-gia trong vùng đang xâu-xé, tranh- 
giành chiếm-đóng một số đảo thuộc Quần-đảo Trường-Sa của Việt- 
Nam và đòi hỏi chủ-quyền toàn phần hay một phần của Quần-đảo 
này. Đó là Trung Cộng, Đài-Loan, Phi-Luật-Tân, Mã-Lal-Á và 
Brunel. 

Riêng Quần-đảo Hoàng-Sa của Việt-Nam đa bì Trung-Cộng 
thôn-tình bằng quân-sự vào năm 1974. 

Ngoài việc dùng biện-pháp bao-lực để chiếm một số đảo, có 
quốc-gia như Trung-Cộng có hành-vi quì-mô trong một kế-hoạch có 
tinh-loán hơn. Vào năm 1983, quốc-gia này vẽ lại bản-đồ nới rộng 
ranh-giới Đông-Hải mà chúng đặt tên là Nam-Hải. Với bản-đồ mới 
này, toàn vùng Nam-Hải nay thuộc chủ quyền của Trung-Cộng : phia 
đông vùng này giáp bờ biển Phi-Luật-Tân, phia tây giáp bờ biển Việt- 
Nam và phia nam giáp Mã-Lal-Á. Đến tháng 2 năm 1992, chúng ra 
một đạo-luật nói rằng nhưng tàu quân-sự và tàu khoa-học (ám chÍ các 
tàu khoan, tìm dò đầu hỏa) đi qua vùng biển này phải xin phép chúng. 
Rồi đến tháng 5 năm đó, chúng nhượng cho một công-ty dàu của My 
là Cresone tìm dò đầu hỏa trong một khu-vực rộng 25.000 cây-số 
vuông nằm về phia tây quần-đảo Hoàng-Sa. Chúng đã nhiều lần cho tàu 
nghiên-cứu đầu hỏa vào sâu trong Vinh Bắc-Việt, sát cửa bể HảI-Phòng, 
cách Thái-Bïnh 70 dặm, hoat-động. Để yểm-trợ cho công-tác xác-nhận 
chủ-quyền này, chúng cho một số học-giả Hoa Lục sang Đài-Loan họp 
với học-giả đia-phương thiết-lập một cơ-quan hỗn-hợp Quốc Cộng 
Trung-Hoa tuyên-bố rằng toàn vùng biển kể trên thuộc Trung-Hoa. 
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Cơ-quan hỗn-hợp này có nhiệm-vụ sưu-tầm, nghiên-cứu, phổ-biến tài- 
liệu ngõ hầu chứng-mình chủ-quyền của Trung-Hoa trên toàn vùng 
Đông-Hải. Ngoài việc sử-dụng trì-thức vào công việc trên, Trung- 
Cộng từ nhiều năm nay đã chuẩn-bi biện-pháp quân-sự để bảo-vệ 
"phần lãnh-hả!" ấy. VÌ hai vùng quuần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa ở 
quá xa lanh-thổ của Trung-Quốc, Trung-Cộng đã và đang tăng-cường 
Hạam-Đội Biển Xanh với mưu-đồ khống-chế vùng này. Ba biện-pháp 
được áp-dụng : a) đặt mua một Hàng-không Mẫu-ham của UƯkraine 
trên đó có thể chứa được 18 phl-cơ SU-27 và đồng-thời cải-biến một tàu 
hàng khổng-Ïồ thành một hàng-không mẫu-haạm khác; b) mua ky-thuật 
tiếp-tế nhiên-liệu trên không của Iran để nới rộng tầm xa của các 
chiến-đấu cơ, c) xây-dựng trên quần-đảo Hoàng-Sa một căn-cứ hải- 
quân với một phi-trường cho phi-cơ cánh liền có-thể lên xuống; chúng 
xây cả hồ chứa nước ngọt và hiện nay có cả ngàn quân ra trấn-đóng trên 
căn-cứ ấy. 

Sức mạnh hải-quân Trung-Cộng cũng được tăng-cường với 24 
máy bay SU-27 mới mua của Nga-Sô. Loại máy bay này tương-đương 
với F.15 tốI-tân nhất của My. Chúng đang tăng-cường cả tầu ngầm cho 
Hạam-đội của họ. Cho đến nay, Trung-Cộng đa chiếm cả thảy 8 đảo 
của vùng Trường-Sa, trong đó có đặt một Mốc đánh dấu chủ quyền 
trên một đảo. Trong vài tháng nay, chúng đa cho xây một căn-cứ trên 
một vùng đá ngầm mà Phi-Luật-Tân trước đó cũng đã nhận có chủ 
quyền. Khi Phi-Luật-Tân phản-đối, chúng đã phủ-nhận, rồi lại nhìn 
nhận đấy là nơi cho ngư-dân Trung-Cộng tá-túc khi hành nghề. Cách 
đây Ií ngày Phi-Luật-Tân đã cho phá-hùy căn-cứ ấy, dù hai bên vừa 
bát đầu thương-thuyết tại Bác-Kinh được một ngày để giảl-quyết tranh- 
chấp. 

Không ai có thể chối-cal được hai vùng quần-đảo Hoàng-Sa và 
Trường-Sa là của Việt-Nam. Không một ai có quyền lợi-dụng sự suy- 
yếu hiện-hưu của Việt-Cộng do hậu-quả việc phung-phi tài-nguyên 
quốc-gia suốt mấy thập-niên qua để xâu-xé, ngang nhiên chiếm đóng 
lanh-thố hay lanh-hải của Việt-Nam. 
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Cộng-sản Việt-Nam phải hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về 
việc để các đảo trong hai vùng Trường-Sa và Hoàng-Sa lọt vào tay 
ngoal-bang và phải có trọng-trách thu-hồi các đảo đa mất ấy.  Việt- 
Cộng không có cách nào biện-minh cho sự làm ngơ đối với việc hệ- 
trạng này. Nếu viện dẫn sự yếu kém về hảI-quân và không-quân trong 
việc bảo-vệ lanh-hải th Việt-Cộng lại càng đắc tội hơn. Lý-đo là vì 
Việt-Cộng đa cố ý tiêu-diệt sinh-lực quốc-gia; cầm tù dài hạn và đã 
tiêu-diệt hân một đạo quân hùng-hậu của Miền Nam với nhiều thành- 
phần lanh-đạo ưu-tú có tri-tuệ, kinh-nghiệm và gan đa trong công-tác 
này; dùng tài-nguyên của quốc-dân vào cuộc chiến-tranh xâm-lược 
Miên-quốc để thực-hiện mưu-đồ bá-chủ cho Liên-Sô để cho đến nỗi có 
tỉnh-trạng kiệt-quệ và phá-nát sự đoàn-kết quốc-gia rất cần-thiết cho 
công-cuộc bảo-vệ lanh-thổ chống ngoal-xâm như hiện nay. 

Đối với ngoal-bang, ha1 vùng quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa 
về phương-diện đia-lý, lIch-sử, pháp-chế cũng như về hành-sử chủ- 
quyền đều thuộc về VIệt-Nam. 

Hồi cuối tháng 7 năm 1994 vừa qua, trước lời công-bố trắng- 
trợn của một thiểu-số học-giả Trung-Cộng đồng-löa với một thiểu-số 
học-giả Đài-Loan đòi-hỏi chủ-quyền trên các vùng quần-đảo này, trị- 
thức Việi-Nam tại Hoa-Ky, họp tại Califomia có ra một Tuyên-Cáo 
xác-nhận chù-quyền của Việt-Nam trên hai vùng quần-đảo Hoàng-Sa 
và Trường-Sa ở Biển Đông. 

Hưởng-ứng tuyên-cáo đó, học-giả Vu-Hưu-San đa sưu-tầm, 
nghiên-cứu về điaạ-lý để chứng-minh chủ-quyền của Việt-Nam trên các 
vùng quần-đảo này. Công-trinh nghiên-cứu ấy đã hoàn-tất và được ấn- 
hành đưới nhan-đề ĐỊA-LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ 
TRƯỜNG-SA. 

Đây là một công-trình nghiên-cứu hết sức công-phu với nhiều 
khám-phá mới lạ. Soạn-giả đã tỏ ro về những kiến-thức vưng-chãi và 
thông-hiểu về hải-dương-học, đia-chất-học, sinh-vật-học, thảo-mộc- 
học, văn-mlinh-học, nối kết các dư-kiện hiện có trên hải-đảo với đất liền 
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của Việt-Nam để chứng-minh tài-tỉnh các vùng quần-đảo này là dải 
đất nối đài của Việt-Nam. Ngoài ra, là một sy-quan cao-cấp của Hải- 

quân Việt-Nam Cộng-Hòa và đa từng hành-quân nhiều lần tại các vùng 

quần-đảo này, được tận mắt quan-sát các hải đảo ấy, soạn-giả đa mô-tá 
các đảo một cách đầy-đủ chi-tiết từ hình-dạng, kich-thước, thảo-mộc, 

điạ-chất, tài-nguyên v.v... đến cả các vi-trl chình-xác từng đảo so với các 
đảo khác, với bờ biển Việt-Nam và với bờ biển của mỗi quốc-gia đòi 
hỏi chủ-quyền như Trung Cộng. Đài-Loan, Phi-LuẬt-Tân, Mã-LaI-Á, 

Brunel. Soạn-giả cúng không quên nói tới luật quốc-tế về biển cả có 
liên-hệ tới hai vùng quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa. Ngay cả vấn-đề 
lich-sử và hành-sử chủ-quyền của Việt-nam trên các vùng quần-đảo này 
cung được soan-giả đề-cập tới. 

Các dữ-kiện được trình-bầy trong công-trinh nghiên-cứu trên 
đều chứng-minh rö-ràng Việt-Nam có chủ-quyền trên vùng biển này. 

Tài-liệu tham-chiếu và viện dẫn rất là phong-phú. Soan-glả 
Vu Hưu-San đã sưu-tầm được rất nhiều tài-liệu do nhưng tác-glả có uy- 
tin viết về vấn-đề này. Cuối cùng, cuốn ĐỊA-LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI 
HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG-SA. có tới 133 bản-đồ và hình-ảnh giúp cho 
người đọc nhìn thấy ngay được vấn-đề. 

Ủy-ban Bảo-vệ Sự Vẹn-toàn Lãnh-thổ Việt-Nam, một tổ- 
chức thoát-thal từ nhóm Tri-thức Việt-nam (tại Hoa-Kỳ, rất hân-hạnh 
giới-thiệu cuốn sách có glá-tri này của học-glả Vụ Hưu-San với bạn đọc 
và mong-muốn mỗi gia-đình Việt-Nam có một cuốn làm tài-liệu khi 
cần phải nói cho mọI người biết ro về vấn-đề này và cung nên có mội 
cuốn gửi biếu thư-viện công-cộng tai đia-phương nơi độc-g1ả cư-ngu. 
Việc này sẽ giúp cho nhưng ai muốn nghiên-cứu vấn-đề chủ-quyền 
Việt-Nam trên Biển Đông thi họ sẽ có ngay những tàI-liệu cần-thiết. 


Đai-học Stanford ngày 24 tháng 3 năm 1995 


Ủy-ban Bảo-vệ Sự Vẹn-toàn Lanh-thổ V1ệt-Nam 
Đal-diện: NGUYÊN VĂN-CANH 
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ĐC đ:)|?h E29) (61 VỚI HOÀNG-SA 
k À TRƯỜNG-SA 


Vũ-hữu-San 


1- BIỂN ĐÔNG CỦA BÁU NƯỚC TA. 


Nước Việt-Nam nằm cạnh Biển Đông. Lãnh-thổ và hải- 
phận Biển Đông là tài-sản tiền-nhân để lại cho đân-tộc ta. 


1.1- CỦA BÁU CỦA MỘT NƯỚC. 

"Của báu của một nước, không gì quý bằng đất đai: nhân- 
dân và của cải đêu do đấy mà sinh ra". Đó là câu sử-gia Phan- 
huy-Chú dùng mở đầu cho "Quyển 1 - Địa-dư-Chí”. Toàn tập 
sách có nhiều quyển, được hoàn-thành năm 1820 mang tên là: 
"Lịch-Triều Hiến-chương Loại-chí". Ngày nay, danh-từ được 
nói một cách tổng-quát là "đất đai" như vậy cần kể thêm cả 
vùng trời và nhất là vùng biển bao la rộng lớn vây quanh nữa. 

Hoàng-Sa mất, Trường-Sa đang bị xâm-lăng 

Năm 1974, quần-đảo Hoàng-Sa lọt hoàn-toàn vào tay 
Trung-Cộng. 

Năm 1988, tức là sau đó l4 năm, nhiêu vùng của Trường-Sa 
đã bị ngoại-lai xua quản xâm-lấn trắng trợn, đánh chìm tàu 
Viêt-Nam, chiếm cứ hàng loạt hải-đảo của ta. 

Năm 1994, Trung-Cộng ngàng ngược ngăn-chàn cả việc 
khai-thác đâu khí ngay trên thêm lục-địa Việt-Nam, chèn ép 


phái-đoàn Việt-Nam vào những thoả-ước song-phương có lợi 
cho chúng. 

Năm nay 1995, cơ-nguy hoàn-toàn mất tất cả các đảo ngoài 
Biển Đông cũng có thể không còn xa! 

Vì nước nào có địa-phận nước ấy, người dân có bổn-phận 
giữ gìn lãnh-thổ cho được nguyên vẹn. Bờ cõi nước ta xưa nay 
bao gồm hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa. Chính-quyền 
nào của Việt-Nam cũng phải đồn nỗ-lực cho công-tác bảo-vệ 
đi-sản của tiền-nhân. Ngoài việc phòng-thủ những đảo còn lại, 
quốc-sách cần bao gồm các kế-hoạch tái-lập chủ-quyền quốc- 
gia trên các đảo đã mất. Phần chính kế-hoạch này được bảo- 
mật nhưng phần chuẩn-bị cho kế-hoạch như huấn-luyện, điều- 
hành, tiếp-vận, tâm-lý-chiến, tình-báo, vận-động ngoại-giao 
v.v... phải phổ-biến đến mọi lực-lượng quân-sự, dân-sự, các cơ- 
sở ngoại-giao, hành-chánh... liên-hệ để tất cả sẵn sàng phối- 
hợp thi-hành ngay khi có cơ-hội thuận-tiện. 

Dù sao chăng nữa, đi trước tất cá những kế-sách đó, mọi 
người Việt-Nam chúng ta cần được "trang-bị" ngay những 
kiến-thức địa-dư căn-bản về hai quần-đảo trên. Ý-nghĩ sắp-xếp 
công việc ưu-tiên như vậy cũng là ý của người xưa. Sử-gia 
Phan-huy-Chú đã quyết-định ấn-hành chương “Dư-địa-chí" 
trước 9 chương khác là Nhân-vẠt-chí, Quan-chức-chí, Lễ-nghi- 
chí, Khoa-muc-chí, Quốc-dụng-chí, Hình-luật-chí, Binh-chế- 
chí. Văn-tịch-chí và Bang-giao-chí. Ông viết một câu xác-đáng 
như sau: ”... Vậy trước hết phải khảo-cứu những điều cốt yếu 
về bờ cõi lúc chia lúc hợp, núi sông chỗ hiểm, chỗ bằng, làm ra 
Dư-địa-chí chép lên đầu”. 

Cùng trong nhận-thức như vậy, nhiều học-giả Việt-Nam 
trước đây đã từng nói là "chính-quyền nên đem ngay vấn-đề 
Hoàng-Sa Trường-Sa vào trong chương-trình giáo-dục học- 
đường, hành-chánh và quân-sự” (Nguyễn-Nhã. Đặc-san Sử-Địa 
số 29, 1975: 9). Điều đề-nghị hợp-lý này đã được đưa ra từ hơn 
20 năm về trước. xem ra chính-quyền lúc đó và cả chính-quyền 
ngày nay nữa cũng không mấy lưu-tâm. 
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Hình !- Biển Đóng với Hoàng-Sa Trường-Sa và một số địa-đdanh 
QqHa—N-fFONE. 


Người Việt-Nam không muốn bị ngoại-bang bắt nạt, xâm- 
lấn. Dân ta chỉ tiến-bộ và nước ta chỉ phú-cường với một nền 
giáo-dục khai-phóng. Có lẽ vì thiếu tài-liệu để đọc, không mấy 
người dân trong nước nắm vững được những diễn-biến quân-sự 
ngoài Hoàng-Sa Trường-Sa. Tình-trạng còn mất, hiểm-nguy 
ngoài Biển Đông nếu bị bưng bít, chỉ có hại cho tiền-đồ Tổ- 
Quốc mà thôi. 

Khi viết sách này, không những chúng tôi đã đi ra ngoài 
khuôn-khổ giáo-khoa mà còn muốn lạm-bàn thêm nhiều 
chuyện điễn-biến cận-đại. Lại nhằm lúc không-khí chiến-tranh 
đang đe dọa bao trùm Biển-Đông, nên dù bài viết mang nhan- 
đề "Địa-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa nhưng nhân 
cơ-hội, chúng tôi đã ghi thêm vào vài nét "chấm-phá” về địa-lý 
quân-sự. Sách viết cũng không nhằm việc tranh-cãi chủ-quyền 
lãnh-thổ trên trường quốc-tế nhưng vì sự tranh-chấp lãnh-hải 
hiện đang trong hồi quyết-liệt, chúng tôi cũng ước-lượng một 
số đường ranh giới về hải-phận theo với luật-pháp quốc-tế 
hiện-hành. 

Trong vài trường-hợp ý-kiến chúng tôi đi hơi quá xa. Có thể 
những quan-niệm riêng rẽ của cá-nhân như vậy sẽ không được 
dùng khi mang ra tranh-tụng trên bàn thương-thảo quốc-tế. 
Tuy vậy các bản-đồ về ranh-giới hải-phận không phải hoàn- 
toàn giả-tưởng, ít nhiều chi-tiết sẽ là những mấu chốt suy-luận 
trợ giúp cho việc giải-đáp một số câu hỏi rắc rối về pháp-Ìý sau 
này. 


12 - TÀILIỆU ĐỊA-DƯ, NHỮNG YẾU-TỐ CHÍNH- 
XÁC. 


Tài-liệu địa-lý cũng như các tài-liệu khoa-học khác, cần 
chính-xác. 


12.1 - SỰCHÍNH-XÁC TRONG TÀI-LIỆU ĐỊA-LÝ. 

Những tài-liệu về địa-lý kể cả hoạt-động quân-sự dùng nơi 
bài viết này đã được chúng tôi lấy từ các thư-viện công-cộng 
vùng Bác California, ai muốn đọc đều được. Dù sao chúng tôi 
cũng rất tựcchế mà không bàn đến các yếu-tố chiến-lược, 
chiến-thuật nếu xét rằng các yếu-tố này có thể nguy-hại đến 
an-ninh lãnh-thổ, nhân-mạng Việt-Nam... 

Cho dù đã cố gắng sưu-tầm tài-liệu, chúng tôi không tránh 

khỏi khuyết-điểm và nhầm lẫn khi trình-bày những kiến-thức 
tương-đối mới lạ này, xin quý-vị lượng-thứ. Và... nhân-tiện đây 
cũng xin kêu gọi tất cả người Việt chúng ta cùng giúp nhau 
cần-trọng trong vài vấn-đề như sau: 
- Địa-danh. Về phương-diện này, học-giá Võ-Long-Tê đã đặt 
vấn-đề từ hai thập-niên trước đây (Phương-diện Địa-danh-học 
của hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa, Sử-Địa số 29, năm 
1975: 215-220). Những địa-danh như Tây-Sa, Nam-Sa, Vĩnh- 
Lạc v.v... của Trung-Hoa nên được sử-dụng một cách thận- 
trọng khi đề-cập đến chủ-quyền Việt-Nam. Như lời ao-ước của 
ông Võ-long-Tê, chúng tôi cũng mong mỏi một ngày nào, sẽ 
được đọc tất cả địa-danh trong Biển Đông theo “đặc-danh 
thuần Việt”. Nếu giới hữu-quyền Việt-Nam lại tôn-trọng Luật 
Biển quốc-tế và quy-ước hải-hành mà xác-định được đảo ra 
Đảo, đá ra Đá, bãi nông, bãi ngầm v.v... thì thật hay! 

Những bán-đồ hay hải-đồ Biển Đông đầy đủ địa-danh Việt- 
Nam như vậy, đi kèm với những chi-tiết cần-thiết cũng làm 
chúng ta hãnh-diện với người nước ngoài và nhiều ít đóng góp 
thêm tài-liệu pháp-lý trong sự tuyên-bố chủ-quyền của dân ta 
trên biển. 

Qua các tài-liệu trước đây, vì chúng tôi nhận ra những con 
số sai-lạc nên đã tự-ý dùng các hải-đồ khả-dụng ngày nay để 
ước-lượng cùng sửa chữa lại cho gần với thực-tế hơn, Tuy vậy. 
vài con số mà chúng tôi đưa ra trong tài-liệu này chí là những 
ước-lượng (một cách phóng-định) do cá-nhân chúng tôi đơn- 
độc làm lấy nên có thế còn lam-lẫn. Mong rằng các cơ-quan 


thẩm-quyền về đo đạc đưa ra những con số chính-xác làm tiêu- 
chuẩn sau này. Chỉ bằng cách công-bố những dữ-kiên, yếu-tố 
thật đúng đắn; những tập tài-liệu của chúng ta mới tạo được 
uy-tín cho Viêt-Nam trên bàn tranh cãi quốc-tế . 

Đơn-cử sau đây là những "con số" điển-hình mà chúng tôi 
đã ước-lượng: 

-Khoảng cách gần nhất từ quần-đảo Hoàng-Sa và đất liền 
Việt-Nam: 

a- Đến Cù-lao Ré 123 hải-lý (hl). 

b- Đến đất liền Quảng-Ngãi 135 hải-lý. 

Các tài-liệu Việt-ngữ đều cho những khoảng cách này xa 
hơn nhiều. Thường khoảng cách quần-dảo / đất liền hay được 
tính từ Hoàng-Sa tới Đà-Năng: là trên 200 hải-lý. 

-Chiều dài bờ biển Việt-Nam thường được ghi là 2500km, hay 
có khi giản-tiện là 2 ngàn cây-số. Những độ dài này quá ngắn 
so với sự thực. Chúng tôi ước-lượng lại bằng cách lấy thước đo 
kéo dài theo duyên-hải và thấy con số đạt tới hơn 5,000km. 
Luật-gia Mark J. Valencia của East-West Center, Honolulu, 
khi tham-khảo tài-liệu, đã đưa ra một con số còn lớn hơn nữa: 
2,828 hả¡-lý tức 5,237km đường ven biển. (Vietnam's National 
Interests and the Law of the Sea, báo Ocean Development and 
International Law, Vol 23, April/June 1994, pp 217-250). 
-Vị-trí biển Trường-Sa thường chỉ kể tới vĩ-độ 8.00 Bắc, chúng 
tôi đềnghị ghi theo một số các tài-liệu quốc-tế cho rộng 
xuống phía Nam ít nhất 240 hải-lý nữa, tới vĩ-độ 4.00' Bác. 
Trung-Cộng đã vẽ bản-đồ với vùng biển mà họ tự cho là có 
chủ-quyền xuống đến vĩ độ 3.20' Bắc. Tin tức năm 1993 cũng 
loan-tin họ tham-dò đầu-hỏa trên bãi cạn James Shoal (vĩ-độ 
3.58' Bắc, kinh-độ 1 12.15" Đông). 

-Diện-tích và chiêu cao của các đáo. Sự sai biệt có lẽ quá lớn 
ở những trỊ-số này. Các đảo thuộc Hoàng-Sa / Trường-Sa 
thường được ghi diện-tích tới nhiều cây số vuông. Sự thực, các 
đảo ngoài khơi Biển Đông rất nhỏ và riêng ở vùng Trường-Sa 
không có đảo nào lớn tới nửa cây số vuông. Về cao-độ, các đảo 


cũng hay được ghi quá cao như đảo Nam-Yết tới 20m (hay 6] 
f) chẳng hạn. Tuy Nam-Yết đúng là đảo cao nhất trong quần 
đảo Trường-Sa nhưng đỉnh của đảo cũng chỉ vượt lên khỏi mặt 
biển chừng 5m mà thôi! Có thể một vài cây nhàu, cây bàng 
biển vươn lên trên mặt đảo khoảng 5, 7 thước nữa, nhưng thật 
ra không thể làm cao-độ của đảo tăng lên nhiều quá đến như 
vậy. Tàu bè phải tới thật gần mới nhận ra được những hòn đảo 
ngoài biển Đông. 

-Tổng-số các đảo. Tổng-số các đảo (¡isiand), đụn (dune), cồn 
(cay). đá (rock), bãi cạn, bãi ngầm (bank, shoal, reef)... thuộc 
Hoàng-Sa, nếu không đúng hệt như sách cổ Việt-Nam đã ghi là 
130 thì cũng phải kể đến con số hàng trăm. Không thể vì lý-do 
không liệt-kê được hết các địa-danh mà người ta ghỉ một số 
lượng quá nhỏ. Chẳng hạn như nói "Tây-Sa 7 đảo, 9 đảo", kiểu 
như danh-từ "Thất-châu", "Cửu-châu" của Tàu dùng để gọi 
quần đảo Hoàng-Sa trước đây. Trường-hợp ở quần-đảo 
Trường-Sa, số lượng đơn-vị đất đá như vậy còn lớn hơn nhiều. 
Những tài-liệu địa-chất viết: "quần-đảo Trường-Sa gồm có 9 
đảo" (Đặc-san Sử-Địa số 29, trang 3l) đã đưa ra một con số 
quá khiêm-tốn. 

Chúng tôi xin nghiêng về sự ước-lượng "một cách tỉ-mi" với 
những con số lớn lao hợp-lý hơn, thay cho các số nhỏ bé vẫn 
dùng trong các tài-liệu địa-lý Việt-ngữ, Hoa-ngữ xưa nay. 

Đơn-vị đất (land masses) đã được một số học-giả như 
Michael Bénnett sử-dụng. Con số ước-lượng có tới 500 "đất" 
cho hai quan-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa (Stanford Journal of 
International Law, No 28, Spring 1992, p 423). Trong số đó, 
khoảng 100 đơn-vị đã được đặt tên. 


I2.2- YẾU-TỐ CHÍNH-XÁC DÙNG TRONG LUẬT BIỂN. 
Tống-số đảo hay đá, điện-tích và chiêu cao của đảo hay đá 

cũng như chu-vi đảo, diện-tích lãnh-thổ, chiều dài bờ biển, tỷ- 

lệ bờ biển/ đất liền v.v... là những con số dùng để tính-toán 


trong việc quy-định các loại hải-phận theo Luật Biển LHQ 
ngày nay. 

Trong tương-lai cận kề, mọi quốc-gia dù chống đối hay 
đồng-ý việc thi-hành Luật Biển Liên-hiệp-Quốc cũng đều sẽ 
chịu ảnh-hưởng chi-phối trực-tiếp hay gián-tiếp của những 
điều-luật này. Trong các sách viết về Luật Biển, thường là rất 
đây, có những điều khoản ấn-định ranh giới hải-phận dựa trên 
vị-trí và tình-trạng các đảo, cồn, đụn, đá ..., nghĩa là những 
đơn-vị đất đá "land masse” phù-hợp theo một số điều-kiện 
quy-định. 

Số lượng nhiều ít "land masses” là một chuyện, quốc-gia 
chủ-quyền sẽ phải xác-định những đơn-vị nào đủ điều-kiện như 
một "hòn đảo" và "hòn đá", nghĩa là "thường-trực nổi lên mặt 
biển (permanently above sea level) ngay cả khi thủy-triều dâng 
lên tối đa. Đảo được kể theo pháp-lý như đất liền, kể cả hải- 
phận kinh-tế 200h1. 

Đá chỉ có lãnh-hải 12h] mà thôi. Đá giống đảo là nối lên 
mặt biển thường-trực nhưng nhỏ bé và cần cỗi, con người 
không thể sinh sống được. Điều-kiện này khó xác-định, gây 
nhiều tranh-luận. 

Tổng-số đảo hay đá, vị-trí, diện-tích và chiều cao của đảo 
hay đá cũng như chu-vi đảo, diện-tích lãnh-thổ, chiều đài bờ 
biển, tỷ-lệ đất/ biển v.v... là những con số dùng để tính-toán 
trong việc quy-định các loại hải-phận theo Luật Biển LHQ 
ngày nay. 

Tại vùng quần-đảo Trường-Sa, các "đơn-vị đất” được ước- 
lượng trong khoảng từ 300 đến 400. Dựa vào những tài-liệu 
địa-lý hiện-hữu, Viện Nghiên-Cứu Đông-Tây ở Hawaii cho 
rằng chỉ có 33 đơn-vị thường-trực nổi lên mặt biến, gồm có 26 
đảo và 7 đá. 

Bản-đồ Hoàng-Sa Trường-Sa với địa-danh cùng một số 
chi-tiết khác nữa xin được trình-bày trong những phần sau. 


DANH-SÁCH CÁC ĐẢO VÀ ĐÁ TRƯỜNG-SA 
thường-trực cao hơn mặt biển 


Tên ghi trên hải-đồ Tên Việt-np 


AMBOYNA CAY ISL Đào An Bạn 0751 N .255E VN có C.2m 
FLAT ISLAND, Đảo Bình Ngu 1046 N 115 50E — Phi cú(Pung) n 
TIILTU ISLAND Dâo Thị Tứ 1 03N HH4 I7E — Phí có(Pagas) I- 
WEST REEF (Thuấc London RD_ĐáT3 08 51N 1I212E  VNcó C- .ám 
WEST YORK _ISLAND Dâo Bến Lộc 11056 N HH5 01 E — Phi cứiem) t 

— TÊNĐÁ (7) 

hAKQUE CANADA SHOAL _—_ Bãi Thuyền Chài 03 12N 113 19E — VN cd R: 45m 
DISCOVERY GREAT RELF_—__ DáLên I0 0N (13 5LE VN cổ R- 
EAST REEF (huộc London ffy)_ Đa Đông 08 40N 11233E VN cd R- sồm 
FILRY CRO§S RL.EF Dá Chủ Thập 09 38 N 112 57E — TCcđ(YungShu lao) —R: 
LOUISA REEF Đi Lousa 66 00N 113 16 R- 10m 
ROYAI.CHARLOTTE REFE___ DáSá: Lõi 0700 N 113 35 E R- ốm 
VWALLOW REFF Đá Họu Lan 0122N 113 49E__— Malesa về R. lộn 


*Chữ viới tát; L4=chiến -đóc¿ (có quân trú phông), VN=Việt-N+ưn. TC=Trung-Còng. 
® Đảo đưp: tín, chủ quyền hà¡-phận và vùng kinh: tế EZ (200 hÌ) Dá chỉ tính lĩnh-hbái (2h. 
FTai-liệu lấy tràng OceanYcarbuok 10.1993 liêi-ke thành 3 loai:(9) Esland, (15)Cay, (2) Dun2/2¡ Rock; viết ác lài,C,D.R 


Hình 2 -.Bang liệt-kê các đao và đá thuộc quần-đáo Trường-Sa. 


2- BIẾN ĐÔNG XƯA, MAI VÀ NAY. 


_Biển Đông đã thay hình đổi dạng nhiều lần trong quá-khứ. 


2.1 - BIỂN ĐÔNG QÚA-KHỨ, CÁI NÔI VĂN-HÓA, 
TRUNG-TÂM PHÁT-NGUYÊN HÀNG-HẢI. 

Ngày nay nhìn vào bản-đồ Đông-Nam-Á, chúng ta thấy 
Biển Đông là một vùng biển gần như nội-địa, diện-tích bằng 4 
phần 5 Địa-trung-Hải. Trong quá-khứ cách nay vài chục ngàn 
năm hay vài trăm ngàn năm là thời-gian mà khoa-học có nhiều 
dữ-kiện tương-đối chính-xác, hình-dạng Biển Đông hoàn-toàn 
khác hẳn và thông thường nó nhỏ bé hơn bây giờ khá nhiều. 
Một số nhà nghiên-cứu cho rằng sự thay đổi về địa-lý Biển 
Đông không những chỉ thay đổi môi-trường sinh-sống của 
sinh, thực-vật trên đất, dưới biển trong vùng mà còn tạo-dựng 
lên cả một cuộc biến-đổi lớn làm phát-sinh những nền văn- 
minh quan-trọng về nông-ngư-nghiệp cùng hàng-hải có thể gọi 
là tiền-tiến vào bậc nhất của nhân-loại. 

Đã có nhiều nhà khoa-học cố gắng giải-thích sự hình-thành 
nền văn-hóa hàng-hải của dân Việt nói riêng và của dân Đông- 
Nam-Á nói chung. Những sắc-thái đặc-thù này khác-biệt hẳn 
với sắc-thái văn-hóa hoàn-toàn lục-địa của Trung-Hoa. Một số 
lý-thuyết được tóm tắt như sau: 

Trong lịch-sử trái đất, mực nước biển đã dâng lên hạ xuống 
nhiều lần, sự sai-biệt có tới 150m. Cách nay chừng 18,000 
năm, diện-tích Biển Đông chỉ bằng phân nửa hiện nay. Khi 
băng đá hai cực địa-cầu tan rã thì nước biển dâng lên nhanh. 
Dân-cư vùng duyên-hải vốn sống bằng cách thu-lượm tôm cá, 
sò ốc phải đồn về những vùng cao hơn. Cho đến khoảng 4,000 
năm trước Tây-lịch (TT), hàng trăm ngàn dậm vuông lục-địa 
đã bị ngập dưới Biển Đông. Vì diện-tích đất đai bị suy-giảm 
nên mật-độ dân-số gia-tăng. Nhiều sự tiếp-xúc, trao đổi, va 
chạm giữa những giống người khác nhau đã xảy ra. Lúc xưa 
dân-cư sống rải rác khắp nơi trong vùng đất thấp rộng lớn 
Sunda, nay cùng gặp nhau trong một môi-trường sinh-hoạt mới 
vùng đồi núi. Tiến-bộ khởi-sự từ đó. 


Hình 3- Hình-thế Biến Đóng cuối thời Băng-đá (hay Băng-giá). 
Theo Ý-kiến của một số nhà kháo-cổ, dân-cư vùng Sunda chạy lên 


các vng cao. 


- Chester Norman cho rằng nền Vãn-minh Hòa-Bình được 
tạo-dựng trong thời-gian thêm lục-địa Sunda bị ngập nước. Khi 
đó vịnh Bắc-phần và vịnh Thái-Lan lúc trước là hai vùng đồng- 
bằng trũng, nay cũng thành-hình. 

Từ nhiều ngàn năm trước. người dân thuộc nền văn-hóa 
Hoà-Bình ở miền Tây Biến Đông chỉ sống bằng cách săn-bắn, 
hái-lượm và trông trọt ruộng khô trong những vùng thung- 
lũng. Bỗng nhiên mật-độ dân-cư tăng lên nhanh, con người 
phải có phương-pháp mới để sản-xuất thêm thực-phẩm. Loài 
trâu. loài heo được gia-súc-hóa. 

Người ta di-chuyển từ thung-lũng xuống khai-phá đồng- 
bằng. Yếu-tố quan-trong nhất của đà phát-triển là sự ra đời của 
các giống cây cho hạt. Những loại ngũ-côc thuần-hóa sau này 
thích-hợp cho ruộng nước. Khoang 5,500 năm trước, cây lúa đã 


được trồng trọt. (The Hoabinhian and After: Subsistence 
Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and 
Early Periods, báo World Archaeology 2, No. 3, 1971: 300- 
320) 

Lý-thuyết Norman cho rằng một số lớn dân Đông-Nam-Á 

khởi-sự trước hết bằng cuộc sống ở duyên-hải, sau này hội- 
nhập với dân-cư vùng cao-nguyên nhưng rồi trở vê lại vùng 
đồng-bằng gần biển, sau nữa phát-triển về hàng-hải. 
- Wilheim G. Solheim cho rằng 6,000 năm trước, dân Đông- 
Nam-Á đã mạo-hiểm ra khơi vì nhu-cầu di-chuyển. Gió bão và 
hải-lưu của Biển Đông và Thái-bình-Dương đã cuốn trôi một 
số người tới Nhật-Bản, trong khi các nhóm khác bị quét sang 
Phi-luật-Tân, Nam-Dương và Melanesia. Tiếp theo, những 
toán dân-chúng di-chuyển tới các đảo ngoài khơi Thái-bình- 
Dương và sang Madagascar. 

Bàn rộng hơn thế nữa, cũng theo Solheim, Biển Đông của 
Đông-Nam-Á thời cổ còn là nơi phát-sinh những đường hàng- 
hải giao-tiếp với các nơi ở dọc biển Á-châu, Âu-châu, Phi- 
châu, Đại-dương-châu và cả Mỹ-châu. Solheim lý-luận rằng 
chỉ có sự kiện Đông-Nam-Á giữ vai-trò trung-tam phân-tán 
như trục một cái bánh xe tỏa nan-hoa ra khắp nơi mới giải- 
thích được hiện-tượng lịch-sử là tại sao các chúng-tộc khác- 
biệt của loài người sống xa cách nhau trên khắp thế-giới lại có 
nhiều sự tương-đồng về sinh-hoạt văn-hóa như vậy! ("World 
Ethnographic Sample..." A Possible Historical Explanation, 
báo American Anthropologist 70, 1968: 569). 

Cùng nhận-định như Solheim nhưng di trước ông tới 40 
năm, nhà ngữ-học Pháp Paul Rivet đã làm nhiêu cuộc 
nghiên-cứu và kết-luận rằng: "Từ vùng Đông-Nam Á-châu, 
một thứ ngôn-ngữ đã được truyền-bá đi bằng đường hàng-hải 
đến Nhạt-Bản, Tasmania. Địa-trung-hải. Phi-châu và Mỹ- 
châu”. (Sumerien et Océanien. Collection Linguistique, Paris, 
1929). 
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Hình 4 - Quan-niệm truyền-bá ngôn-ngữ ĐNÁ ải khắp thế-giới theo 
đường hàng-hải, khởi-sự từ Biển Đông (Paul Rihvet, 1929). 


- William Meacham khi nghiên-cứu bản-đồ địa-hình đáy biển, 
cho biết lúc xưa bờ Biển Đông tương-đối bằng phẳng. Khoảng 
14,000 năm trước đây, bè tre đã xuất-hiện. Rồi nước biển cứ 
cao dân. Khi mực nước biến gần đạt đến mức-độ như hiện nay, 
chừng -25m, bờ biển đã lùi sâu vào lục-địa, gặp đúng chỗ địa- 
thế lớm chởm, lồi lõm. Nhiều nhóm người sống trên các hải- 
đảo. Sự liên lạc, di-chuyển bằng thuyền bè trở nên càng ngày 
càng cần-thiết hơn. Các trở ngại, khó khăn trên biển đã thúc- 
đấy con người phải phát-minh ra những cánh buồm, những 
bánh lái, những loại thuyền nhiều thân và những cơ-phận điêu- 
khiến khác để việc hải-hành được an-toàn hơn, tránh bị thổi ra 
ngoài khơi. (Origins and Development of the Yueh Coastal 
Neolithic trong The Origins of Chinese Civilisation, University 
of.California Press, 1983: 147-175). 


Meacham tin rằng 6,000 - 4,000 năm trước Tây-lịch, 
những nền văn-minh vùng châu-thổ sông Hồng bắt đầu nảy nở. 
Đồ gốm đã được nặn trên bàn xoay ở Đậu-Dương. Khoa khảo- 
cổ cũng tìm thấy dây câu, lưới bất cá và thuyền độc-mộc. 
Nhiều dân-cư sống bằng ngư-nghiệp. (4,000 năm TTL.). 


bờ biển lúc xưa 


Hình 5- Bờ biển lúc xưa phẳng-phiu, nay lớm chởm lồi lốm. 


-Carl Sauer duyệt-xét những biến-chuyển về địa-lý Biển Đông 
trong thời-khoảng mười mấy ngàn năm trước đây, đưa ra kết- 
luận về tinh-thần tiến-bộ của cư-dân người Việt (Yteh) thời cổ 
như sau: “Mực nước Biển Đông dâng cao làm tăng thêm nhịp 
bồi-đấp phù-sa lên những khu thung-lũng duyên-hà trong khi 
các vùng đất thấp tiếp-tục bị lụt. Dân-cư khi xưa sống rải rác 
thì lúc này thu lại thành các vùng cư-trú dọc theo nguồn nước... 
Một thế-giới mới đã thành-hình. sự thay đổi môi-trường vật-Ìý 
-địa-dư đã trở thành cơ-hội thuận-tiện tối đa cho những dân 
thích phiêu-lưu và mong tiến-bộ... Người dân bỏ sự nhàn rỗi và 
nhờ trí-óc tò-mò để tìm thử-nghiệm. một cộng-đồng như vậy 
chỉ cần một thời-gian ngắn để chuyến-tiếp từ ngư-nghiệp sang 
thắng nông-nghiệp (Environnent and Culture During the Last 


Deglaciation, trong Proceedings of the American Philosophical 
Society 92.1: 65-77). 

Cùng với Meacham, Sauer ý-thức tàm quan-trọng của ngư- 
nghiệp và hàng-hải trong tiến-trình văn-minh Đông-Á thời cổ. 
Khác biệt hẳn với các nơi khác trên thế giới, Biển Đông và 
vùng đất chung-quanh có tới hai vụ gió mùa trong một năm, 
nên hoàn-cảnh rất thuận-lợi cho sự phát-triển các ngành nông- 
nghiệp, ngư-nghiệp và hàng-hải. (Agricultural Origins and 
Dispersals, Series Two, New York 1952: 24-25). 

Vì Biển Đông có hai vụ gió mùa nên việc hải-hành viễn- 
duyên khi đi cũng như khi về rất tiện-lợi. Hàng-hải phát-triển 
kéo theo sự bành-trướng thương-mại. Sự trao đổi hàng-hóa 
nâng cao kỹ-thuật chế-tạo phẩm-vật. 


- Charles F. Keyes viết trong sách "The Golden 
Peninsula" (New York, 1977) rằng Việt-Nam là nơi phát- 
khởi nền văn-minh Hoà-Bình trải rộng khắp Đông-Nam- 
Á. Keyes đã xác-định hai điểm sau: 

- Quá-trình văn-hóa thời tiền-sử của toàn vùng Đông- 
Nam-Á thường được chia ra làm những giai-đoạn mà chỉ- 
danh từng giai-đoạn lấy từ địa-danh các vị-trí khảo-cổ 
tiêu-biểu nhất như Hòa-Bình, Bắc-Sơn, Đông-Sơn; tất cả 
đều nằm trong Bắc-phần Việt-Nam (trang 182). 

- Thời-đại Đồ Đông xuất hiện vào khoảng 3,000 đến 
2,500 năm TT. ở Đông-Nam-Á, nghĩa là khởi-sự sớm 
hơn Trung-Hoa và Ân-Độ. Biểu-tượng chính của nền 
văn-minh này là những Trống Đồng tìm thấy ở nhiều nơi 
xa xăm như Sulawesi thuộc Nam-Dương quần-đảo. 
Những trống đồng như vậy đều được đúc tại vùng đất 
Đông-Sơn nhỏ hẹp của Việt-Nam, từ đó trống được phân- 
phối đi kháp Đông-Nam-Á theo đường hải-thương (trang 
l6). 
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Hình ó - Trống Đồng ghi-dấu khắp nơi ớ Đông-Nam-Á (Trống Đông- 
Sơn, Viện Khảo Cổ Học, Hà Nội 1987, trang !31). Lưu-ý vị-trí Dông- 
Sơn với Hoàng-Ša và Trường-Sa.(trong hai vòng tròn). 
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LÃNH-THÔ. 

Xem xét qua các lý-thuyết như vậy. những nhận xét sau 
đây đáng được nêu ra: 
-Biển Đông và Việt-Nam không những chỉ có liên-hệ trong 
thời hữu-sử mà sự liên-hệ mật-thiết còn phải kế từ thuở xa xưa 
hơn vào thời tiền-sử. 
-Nước Biển Đông khi lên khi xuống, tuy đôi lúc làm giông-bão 
cuồng-loạn thổi trôi người vật, nhà cửa ra biên nhưng luôn luôn 
là cái nôi hiền dịu. thai-nghén và ấp-ủ văn-minh nông-nghiệp 
và hàng-hải của dân Việt. 


A sea-level curve for the past 250,000 years based on data from the 
Huon Peninsula, northeastern Papua New Guinea. 
Redrawn from J. Chapp«ll and N. J. Shackleton, 'Oxygen isolopes and sea leveF', Nalure, 124 (1966), 137-40. 


Hình 7- Mực nước biển lên xuống trong quá-khứ. Nếu không có gì 
thay đổi, nước Biển Đông sắp bắt đầu khô cạn trở lại. 


-Nước Biển Đông đã lên đến mức tối-đa. Khoảng chừng ngàn 
năm trở lại đây, nhiều nơi tại vùng châu-thổ sông Hồng-Hà và 
Cửu-Long-giang từng bị ngập nước. Đôi khi nước biển có thể 
đã cao hơn hiện thời. 

Trong một vài thế-kỷ tới, nước có thể tăng giảm, nhưng có 
tăng lên cũng một vài thước là cùng. Các vùng đất thấp đông 
dân-cư đáng lo ngại bị ngập lụt nhiều nhất là khu châu-thổ các 
cửa sông Mae Nam và thủ-đô Vọng-Các của Thái-Lan. Sau đó, 
nước sẽ phải rút xuống. 

Trong vòng dăm ba ngàn năm tới, cả vịnh Bắc-Việt và 
Thái-Lan sẽ trở thành khô-cạn, người Việt chúng ta không còn 
có dịp theo mẹ lên núi nữa mà lại khởi-sự theo cha tiếp-tục tiến 
xuống Biển Đông. 

- Thềm lục-địa chúng ta bảo-vệ hôm nay sẽ là lãnh-thổ đế lại 
cho con cháu chúng ta sau này. Thời-gian tuy có thể nói là xa, 
nhưng cũng cần tiên-liệu bây giờ. 

- Trong vòng dăm ba ngàn năm tới, khi nước rút xuống 20m, 
eo biến Malacca trở thành khô cạn. Biến Đông thực sự biến 
thành một cái biển nội-địa. Sự phồn-thịnh của các thương-cảng 
tại Tân-gia-Ba và Mã-lai-Á chìm vào quá-khứ. Nước biến sẽ 
không còn thoát ra Ẩn-độ-Dương. Biển Đông chỉ còn thông 


được với Thái-bình-Dương qua eo biển Đài-Loan và có lẽ mấy 
rãnh nhỏ xuyên qua ngả Phi-luật- Tân mà thôi. 

Tại vịnh Thái-Lan, hải-cảng Vọng-Các lùi đần vào đất liền, 
trở nên một giang-cảng. Khmer giống như Ai-Lao sẽ biến 
thành một quốc-gia nội-địa. Thái-Lan chỉ còn khu phía Tây 
thông ra được biển Andaman và Ân-độ-Dương. Các hải-cảng 
Hải-phòng, Sài-Gòn mất dần tâm-mức quan-trọng. Tuy vậy 
nhờ nầm cạnh vùng biển sâu, Cam-Ranh và các cảng miền 
Trung-Việt sẽ còn tiếp-tục hoạt-động và phát-triển mạnh. Tất 
cả khu-vực nội-địa rộng lớn từ Vân-Nam và Thái-Lan sang Ai- 
Lao, qua Khmer, tới Việt-Nam chỉ còn trông cậy vào sự thông- 
thương ra biển qua các cửa ngõ này mà thôi. 
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Hình 8 - Hình-thể Biển Đóng nếu nước rút xuống chừng 70m. lãnh- 
thô sẽ rộng ra. nhiều hải-cáng ngày nay biến mất. (trích bản-đồ của 
Nationdal Geographic March 1971). 


Chỉ cần mực nước biển rút xuống 50, 60m; vịnh Bắc-Việt 
thành khô cạn, vịnh Thái-Lan thâu lại như một cái hồ nội-địa, 
và diện-tích lãnh-thổ Việt-Nam tăng lên gấp hai lần. Phần đất 
mới do thiên-nhiên sắp ban-phát này rất phẳng-phiu, không núi 
non rừng rậm. Với sự cần-cù nhẫn-nai cố-hữu của dân ta, hầu 
hết đất nước Việt-Nam với vùng đồng-bằng bao la sẽ phì-nhiêu 
xanh tốt kéo đài suốt dọc từ Bắc xuống Nam qua nhiều ngàn 
cây số. 

Tuy vậy, khi diện-tích đất đai gia-tăng, dân-số toàn-thể 
nhân-loại cũng gia-tăng. Trong lúc diện-tích mặt biển suy- 
giảm, số lượng hải-sản cũng suy-giảm theo; nhiều đổi thay về 
môi-trường sinh-sống sẽ xảy ra và nhịp-độ tranh-chấp lãnh- 
thổ cùng hải-phận cũng tăng theo cùng với mực nước rút... 
Những luật-lệ đặt ra hôm nay không còn phù-hợp trong lúc đó. 
Vì thềm lục-địa thoai-thoải của mình, người Việt-Nam cũng 
nên tiên-liệu những gì xem ra lợi-ích hay tệ- hại cho các thế- 
hệ mai sau. 

Sức người không tát cạn Biển Đông nhưng thuận vợ thuận 
chồng hòa anh em, thương đồng-bào, dân Việt hy-vọng vẫn 
trường-tồn và ngự-trị Biển Đông. Nếu khoa khảo-cổ đúng, 
tiền-nhân Việt ta đã tiền-tiến trong nhiều lãnh-vực, từng vẫy 
vùng trên mặt biến mênh mông thì hậu-nhân Việt sẽ vẫn tiếp- 
tục vững chắc tiến bước trên con đường đó cho dù Biển Đông 
có ngày khô-cạn. 


1.3 - BIỂN ĐÔNG, NGÃ TƯ THẾ-GIỚI. 

Biển Đông hay Đông-Hải là một bán-nội-hải (semi- 
enclosed sea) nằm về phiá Đông của Việt-Nam. Cũng có người 
gọi là Nam-Hải với ý-nghiã rằng "biển của người (Việt) Nam. 
Vì biển này cũng ở phía Nam của Trung-Hoa nên bản-đồ quốc- 
tế thường ghi là South China Sea. 

Biển Đông được bao quanh tới 90% bởi biển các nước Việt- 
Nam. Kampuchea. Thái-Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, 
Brunei, Philippines, Taiwan và Trung-Hoa; trong đó phần bờ 
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biển dài nhất là của Việt-Nam (2,828 hải-lý). Chỉ có 10% chu- 
vi của biển này (perimeter= 8192 nautical miles) thông-thương 
được ra các biển Thái-bình-Dương và Ấn-độ- Dương. 

Theo tài-liệu của văn-phòng International Hydrographic 
Bureau, diện-tích Biển Đông vào khoảng 1,091,642 hải-lý 
vuông, bao gồm cả hai vịnh biển khá lớn là vịnh Bắc-Việt 
(46,961 hải-lý vuông) và vịnh Thái-Lan (85,521 hải-lý vuông). 
Chiều dài nhất tới 1,901 hải-lý. 


Table1. Dimension of Southeasi Asian Seas 


Arrna Pưrimetri Lzugth 


Mưưti Beh (nm†°) (Mi) (MU) 
HH BAN ——————— 


South China S%ea 959.160 5.901 1,901 
Gulf of Thailand 85,521 1.241 339 
Gulf of Tonkin 46.961 1.050 368 

ToïaAI 1.091.642 


Hình 9 - Mội vài con số về kích-thước của Biển Đông. Theo tài-liệu 
này, bờ biển Việt-Nam chiếm tới 35% chu-vị Biển Đông. 


Không có một vùng biển nào trên thế-giới với diện-tích 
tương-đương mà lại có tầm-mức quan-trọng về phương-diện 
giao-thông như Biến Đông. Muốn từ Thái-bình-Dương sang 
Ấn- độ-Dương, tàu thuyền phải chạy qua đây. Biển Đông nằm 
ngay trên ngã tư đường hàng-hải, từ phía Bắc (Trung-Hoa. Đài- 
Loan, Đại-Hàn, Nhật- Bản) xuống Nam (Mã-Lai, Nam- -Dương. 
Úc-Châu) và từ Tây (Âu-Châu, Phi-Châu, Trung-Đông, Ấn- 
Độ) sang Đông (Nam-Dương, Phi-luật-Tân, Đại-dương-Châu. 
Mỹ-châu). 

Thời xưa cũng như ngày nay, bao quanh Biển Đông là nhiều 
thương-cảng quốc-tế quan-trọng. Trước khi Trung-Hoa phát- 
triển hàng-hải vào thế-kỷ thứ 5, hải-cảng sầm-uất nhất của 
Biển Đông nằm trong vịnh Bắc- Việt vùng Hòn-gay Hải-phòng 
mà các nhà hàng-hải quốc-tế thường gọi là Cattigara (phiên-âm 
của các tên thời cổ như Ke Chợ- Kesho hay Cửa Gay). 
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Hơn một thế-kỷ sau Tây-lịch, Ptolemy vẽ bản-đồ thế-giới 
có ghi hình-ảnh "bán-đảo Vàng" Mã-lai/ Đông-Dương và Biển 
Đông. Hải-cảng tận cùng về phía Đông có đường hàng-hải 
giao-thương là thuộc Giao-Chỉ, được ghi rõ rệt là Kattigara 
(toạ-độ 177 độ Đông kinh-tuyến, 8 độ 30' Nam vĩ-tuyến với 
kinh-tuyến gốc qua quần-đảo Canary). (Sách Researches on 
Ptolemys Geography of Eastern Asia, Colonel G.E. Gerini, 
M.R.A.S., London 1909). 
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Hình !0- Biển Đông với hải cảng chính Kattigara theo bản-đồ 
Ptolemy. 


Ngay trong thời-kỳ bị Tàu đô-hộ, người Việt vẫn tiếp-tục 
nắm giữ độc-quyền đường biển vùng Hoa-Nam và Biển Đông 
như đã từng nắm giữ từ hàng ngàn năm trước đó. Hàng-hóa 
xuất nhập Đông-Á đều qua cửa khẩu Giao-chỉ, bên chính-quốc 
Trung-Hoa lúc đó không có một hải-cảng nào quan-trọng. Các 
đoàn thương-nhân và ngoại-giao phương Tây sang Á-Đông đều 
ngừng lại bến cuối cùng là "Cattigara” ở xứ ta. 
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Ngày nay, Trung-Cộng thường tuyên-bố người Tàu là 
giống dân đầu tiên khám-phá Biển Đông, khám-phá Hoàng-Sa. 
Sự kiện này chỉ có những người nào thiếu kém hiểu-biết mới 
tin-tưởng mà thôi. Trước khi người Tàu lập-quốc (chỉ chừng 3 
thiên-kỷ trước Tây-lịch) nhiều ngàn năm, thổ-dân vùng Đông- 
Nam-Á đã đi đi, lại lại thường-xuyên trên Biển Đông, di- 
chuyển qua Đài-Loan, Nhật-Bản và đi ra cả các đảo ngoài 
Thái-bình-Dương. 

Đường biển thời cổ nhộn-nhịp đến độ các dân-tộc cả một 
vùng rộng lớn có nhiều sinh-hoạt, kiến-thức, văn-hóa tương-tự. 
Qua đường hàng-hải, ngôn-ngữ các dân-tộc ảnh-hưởng lẫn 
nhau. Ngày nay bao quanh Biển Đông, người ta thấy các ngôn- 
ngữ hỗn-hợp giữa hai họ Nam-Á và Nam-Đáo mà nhà ngữ-học 
Wilhelm Schmidt đề-nghị góp chung lại và gọi là các tiếng 
Nam-phương (Austric). 


É 


Chụp lạt từ trang 160 của Merritt Ruhlet 


[2 Alayaic —  W.Malayo-Polynesian 
N Ts.‹ k?c. Malayo-Polynesian 
1 Paiwanie D E. Malayo-Polynesian 


Eỗ Ocanic 
®j Polynesian 


Hình !!- Địa-bàn các ngôn-ngữ Nam-ddo hay Ma-lai Đa-đảo. 
Trường-hợp tiếng Việt-Nam là một thí-dụ về sự pha trộn đó. 


Ngôn-ngữ ta được một số học-giả xếp vào gia-đình Việt- 
Mường, tức một chỉ của tiểu-họ Môn-Khmer, một số khác xếp 
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vào chỉ Nam-Thái. Dù Môn-Khmer hay Nam-Thái, Việt-ngữ 
đứng về vị-trí địa-dư, thuộc họ Nam-Á. Tuy vậy lại có rất 
nhiều bằng-chứng hiển-nhiên về sự liên-hệ chặt chẽ giữa tiếng 
Việt và các thứ tiếng Nam-Đảo. Địa bàn các tiếng Nam-Đảo 
này trải dài hơn nửa vòng trái đất, từ đảo Madagascar, gần Phi- 
châu đến đảo Easter, gần Nam-Mỹ. 

Đặc-điểm của họ ngôn-ngữ này là sự phân-tán tiếng nói 
nhờ vào đường biển mà trung-tâm khởi đi từ khu-vực chung 
quanh Biển Đông, khác hẳn các họ ngôn-ngữ khác truyền đi 
bằng đường bộ. 


ÌYao CulÌtUr§ (mettlea Ís mametais 
° sezejdet tực lung a) . 
Tibetan and East Tibetao 
cul\ure Íshe+e brseders] 
—_— " h-Monggl Gái 


TH cua PHyoeel li 
-——— Thai cu Yên món 
valleys, cullrv8tìng (i68) 
———Yueh le Veklier9k4 -r-lok« 
mixture mamly oÍ 
ao cuÍture§ ; nh 


Hình 12- Ảnh-hưởng văn-hóa hàng-hải của người Việt (Yfeh) thời cổ 

ởĐông-Á. Đường biến đi Nhật-Bán. buộc họ đi ngang Đài-Loan và 

đường đi Nam-Í)ương buộc họ qua Hoàng-Sa Trường-Sa. (Theo tài- 
liệu: A Historv 0ƒ Chína, Woltfam Eberhard, 1977: 6-7). 
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Trong khi nước Trung-Hoa thành-hình ở bình-nguyên sông 
Hoàng-Hà và còn xa lạ với biển, dân Việt đã sinh sống tại vùng 
duyên-hải phiá Đông và Đông-Nam châu Á. Đặc-biệt dân-cư 
nền văn-minh Hòa-Bình (Bác-Việt) rất giỏi hàng-hải, đã mang 
văn-minh đi reo rắc khắp vùng Biển Đông, xuống tận Nam- 
Dương và các quàần-đảo phía Nam. Sử Tàu cũng ghi chép 
những chỉi-tiết xa gần liên-hệ đến những đường hàng-hải như 
vậy. Còn riêng người Tàu, họ chỉ mới bành-trướng xuống Hoa- 
Nam vài thế-kỷ trước Tây-lịch mà thôi. 

Hiện nay, nhờ nằm trong vùng địa-thế đặc-biệt phát-triển 
hàng-hải như vậy, các quốc-gia láng giềng với ta như Mã-LaI, 
Tân-gia-Ba đang trở nên những nước giàu có nhất nhì thế-giới. 
Việt-Nam tuy chậm hơn họ nhưng vẫn có cơ-hội tiến lên. 


Nếu lấy giữa Biển Đông làm trung-tâm nhìn ra thế-giới: 
-Trong vòng bán-kính 1500 hải-lý, ta thấy các thành-phố hải- 
cảng quan-trọng như Bangkok, Rangoon, Calcutta, Singapore, 
Djakarta, Manila, Taipei, Hongkong, Shanghai, Nagasaki. 
-Trong vòng bán-kính 2500 hải-lý, ta thấy các thành-phố hải- 
cảng Madras, Colombo, Bombay, Bali, Darwin, Guam, Tokyo, 
'Yokohama, Seoul, BeiJing... 

Nhìn kỹ vòng tròn 2500 hải-lý này, ta thấy nó bao trùm hầu 
hết lãnh-thổ các nước lớn có dân-cư vào hàng đông nhất trên 
thế-giới như Trung-Hoa, Ẩn-Độ. Nam-Dương. Nhật-Bản. Sự 
cận kề của Đông-Hải với gần nửa phần nhân-loại trong vòng 
tròn tương-đối hẹp 2500 hải-lý là ưu-điểm hàng đầu mà người 
ta không thể tìm thấy ở bất cứ một vùng biển nào khác trên 
thế-giới. 

Trong các thế-kỷ vừa qua, những hải-cảng Việt-Nam như 
Cam-Ranh, Sài-Gòn, Hải-Phòng..., vì hoạt-động suy-giảm nên 
thường được xếp vào hạng những hai-cảng kém quan-trọng; 
đứng sau các cảng San Francisco, New York, Yokohama. 
Hongkong, Sidney, Singapore... Bước sang thế-ký tới. khi 
những vùng hậu-cảng nước ta giàu có thêm, kỹ-nghệ phát-triển 
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và tìm khai-thác tài-nguyên của Biển Đông đạt đến đúng mức, 
thứ hạng quan-trọng của Cam-Ranh cũng như của các cảng 
Việt-Nam khác sẽ thay đổi hẳn. 


Hình !3- Vị-trí Biển Đông và thế-giới. Vòng tròn có tâm ở Biển Đông 
và bán kính 2500 hì bao trầm gần nửa phần nhán-loại . 


3- HẢI-SINH-VẬT BIỂN ĐÔNG. 


Động-vật chính ngoài Biển Đông là các loài chim, rùa, tôm 
cá. 
3.1- CHIM CHÓC. 

Đối với người đi biển. hải-âu là loài chim mà họ thường gặp 
nhất khi hải-hành. 
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Các đảo là những nơi ẩn-trú của các loài chim biển, nhất là 
chim hải-âu. Chim bay ra biển kiếm ăn rồi trở về đảo, chúng đẻ 
ngay trên đất, không cần làm tổ. Trứng cúa chúng to hơn trứng 
gà, vỏ mỏng mầu trắng điểm nhiều đốm đen. Hải-âu trên 
Đông-Hải (họ Laridea) không lớn lắm, ít con nào sải cánh 
(wing-span) tới 80cm. Người Việt chúng ta thường gọi chung 
các chim biển đủ mọi loại là "hải-âu”. Thật ra, theo khoa-học, 
hải-âu có nhiều loại khác nhau. 

Những chim Biển Đông không phải cùng họ với loài hải-âu 

to lớn Albatros (họ Diomedeidae). Vì chúng có đôi phần 
tương-cận, nên nhân-tiện đây chúng tôi xin kể vài tính-chất của 
loài hải-âu Albatros như sau: 
-Là loài chim có cánh sái ra rất dài. Wanderng Albatros đo 
được 12 feet (3.65 m) từ đầu cánh này tới đầu cánh kia. Chúng 
là loài chim lớn nhất khi bay. Dạng bay lượn của chim rất nhẹ 
nhàng đẹp mắt, chim bay xa nhiều ngàn hải-lý và sống lâu hơn 
hầu hết các loài chim khác. Một hải-âu được đánh dấu năm 
1860, đã sống qua nhiều thập-niên cho đến khi bị ngẫu-nhiên 
giết chết vào năm 1894 tại đảo Faero Island (bác Tô-cách- 
Lan). 


Hình 14- 

Bê sải cánh cúa 
Hải-Âu Albatros, so 
sánh với Hgười cao 
óƒt và chim 
hummingbừd_— loại 
nho. 
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- Nhờ cánh dài và hẹp bề ngang, chim rất giỏi liệng qua liệng 
lại nhưng vì đập cánh một cách khó khăn nên albatros thích 
sinh sống trong những vùng biển có gió mạnh. 

-Là loài chim di-điểu sinh sống trên đại-dương vùng Nam-bán- 
cầu, bay theo gió mùa vòng quanh thế-giới. Chim Albatros 
không có nhiều lắm ở Bác-bán-cầu và người Âu-châu chỉ mới 
biết loài hải-âu này vào những thế-kỷ gần đây khi họ khởi sự 
dương buồm về Nam, đi thám-hiểm. 

-Là bạn thân-thiết của người đi biển, hải-âu đôi khi liệng cánh 
bay theo tàu nhiều ngày liên-tiếp. Thủy-thủ kiêng-cữ việc giết 
hải-âu, tác-phẩm văn-học nổi-tiếng nhất đã bi-hùng-hóa niềm 
mê-tín này là “The Rime of the Ancient Mariner” của thi-hào 
Anh-cát-Lợi, ông Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). 

Về các loại chim Biển Đông, chúng được chia làm ba họ: 
Laridés, Stéganopodés và Zosterops. Theo Jean de Lacour và 
Jabouillé, người Việt-Nam thường gọi chim thuộc họ Zosterops 
là "Chim Sâu Nghệ”. Hai ông thấy chúng trên đảo Phú-Lâm. 
(Oiseaux des Iles Paracels trong Mémoire No.3 du Service 
Océanographique de l'Indochine, Saigon, 1930). 


Hình !5- 
Một loài chim 
thuộc họ 


ẨUI€TODA. 


Chim Laridea sinh sống suốt đời ngoài biến, chúng chỉ dành 
một phân nhỏ cuộc đời trên hải-đảo. Theo sự tiến-hóa chân 


27 


chim biến-đổi, có màng để bơi lặn trong nước. Đường thực- 
quản của chim có cơ-phận đặc-biệt để loại bớt chất muối hiện- 
hữu quá nhiều trong nước biển. Chim rất nhanh nhẹn ngoài 
biển cả, trên không lẫn dưới nước; nhưng di-chuyển chậm chạp 
trên bờ. Chúng không biết leo cây, thường đậu trên bãi, đẻ 
trứng trên cát và không làm tổ. Đời các hải-âu khá dài, chúng 
có thể sống tới 36 tuổi hay lâu hơn nữa. 

Chim biển có thức ăn thường ngày là hải-sản nên phân chứa 
nhiều acid phosphoric. Chất này tác-dụng lên chất vôi là biến- 
chất của xác thân san-hô sau khi chết, tạo thành phosphate, 
song-hành với sự bay hơi của khí CO2. Chất phosphate này là 
một thứ phân-bón giúp cây cối có cơ-hội phát-triển nhanh 
chóng. 


Hình !6 - 
Chư hải- 
âu thuộc họ 
Laridés. 


3.2- RÙA VÀ SINH-VẬT TRÊN ĐÁO NGOÀI BIỂN 
ĐÔNG. 
Bên cạnh chim biển. động-vật đáng kế đến là rùa biến. 
Rùa biến sinh sản trong vùng nhiệt-đới. Rùa đẻ trứng vùi 
trong cát. Trứng rùa cần nhiệt-độ cao mới nở được. Đối với 
người Irung-Hoa thời cô sông nơi vùng ôn-đới thì những con 


rùa to lớn xuất-xứ từ vùng Biển Đông xem ra rất lạ lùng với họ. 
Sử Tàu ghi-nhận chứng-cớ đó. 

"Câu truyện "cống rùa thần” được chép trong sách Cương- 
Mục Tiền-Biên của Kim-Lý-Tường và sách Thông-Chí của 
Trịnh-Tiều, theo đó đời vua Đường-Nghiêu bên Tàu (2357- 
2258 tr T.C.), họ Việt-Thường có đến châu và cống con rùa 
thần, sống tới cả ngàn năm, lưng có mang chữ viết ghi việc từ 
khi trời đất mới mở mang. Vụa Nghiêu sai người chép lại gọi là 
lịch rùa." (Lịch-sử dân-tộc Việt-Nam, quyển 1, Phạm-cao- 
Dương, 1987, trang 40). 

Một loại rùa biển có giá-trị thương-mại đáng kể là đồi-mồi. 
Nhiều sản-phẩm rất mỹ-thuật làm bằng mai đồi-mồi bán được 
giá cao trong cá hai thị-trường quốc-nội và quốc-ngoại. Khi để 
lớn hết cỡ, mỗi con có thể cho tới 3.6Kg đồi-mồi. 

Người dân duyên-hải, kể cả ngoại-nhân xâm-nhập bất hợp- 
pháp, đã khai-thác bừa bãi khiến cho giống đồi mồi đang suy- 
giảm rõ rệt và có cơ tuyệt-chúng. 


Hình I7- 

Mai doi-mòi rất đẹp, 
có piá-trị thương- 
mại. 


Rùa biến khác với rùa sống trên cạn ớ vài điểm như 4 chân 
biến thành vây để bơi. Rùa biến bơi lẹ làng và vì sự tiến-hóa, 
vây dài thêm không còn thu gọn lại được trong mai như rùa 
đất. Rùa biển có thể lớn tối-đa tới 6 feet (I.85m). sống lâu 
hàng trãm năm. Đồi-môi nhỏ hơn, mai rộng chừng 80 cm gôm 
nhiêu miếng vấy xếp như mái ngói. Vậy đồi-môi có vân mâu 
nâu óng ánh rất đẹp, dùng làm quạt, gương, lược, bìa sách... 
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thật đẹp mắt. Đồi-mồi sống nhiều trong vịnh Thái-Lan, nhất là 
vùng Phú-Quốc. 

Rùa biển nằm trong danh-sách các loài sinh-vật cần được 
bảo-tồn của tổ-chức Liên-hiệp-quốc. 


Hình !8- Vít cũng như các loại rùa biển khác để trứng trên bãi cát. 
Để trứng xong, con rùa này đang trở ra biển. 


Ngoài đồi mồi còn một loài rùa biển mà người ta gọi là con 
Vít. Ban đêm vít từ biển bò lên bãi đẻ trứng. Trứng vít lớn như 
trứng vịt, có thể ăn được. Muốn bắt Vít hay lấy trứng, người ta 
cứ đi theo những vết chân của nó như hai vệt bánh xe tăng kéo 
đài trên cát. Vít bị lật ngửa thường không tư lật lại được. Thịt 
vít cũng ăn được, lại có thể sẻ ra làm khô. Chúng đẻ trứng vùi 
dưới cát. Nhờ cát nóng, trứng nở ra vít con chạy tứ tán ra biển. 
Trên đường chạy ra biển như vậy, vô-số vít sơ-sanh bị chim ăn 
thịt nhưng vẫn còn nhiều con sống sót nhảy được xuống nước. 

Cũng có chuột trên các đảo, loại to bằng chuột cống. Người 
đi biển cho biết ở đáo nào cũng có muôi. 

Theo các nhà Địa-chất-học như Linh-mục La Fontaine mà 
nhiêu tài-liệu của ông được tra-cứu và trích-dẫn trong sách 
này. thì thú-vật sống trên các đảo của Biển Đông đều là các 
loài đã gặp trên đất liền. Ông R. Boumet (1937) đã tìm thấy 
rắn mối Emoia Atrocostatum ngoài Hoàng-Sa. loài này sống ở 
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khắp nơi từ bán-đảo Mã-Lai qua Phi-luật-Tân và Đại-dương- 
Châu. 


33- HẢI-SINH-VẬT NGOÀI BIỂN. 

Một số lớn các thủy-tộc thông-thường mà ta thấy ở bờ biển 
Việt-Nam cũng sinh-sống ngoài Hoàng-Sa và Trường-Sa như 
cá thu, cá nhám, cá hồng, cá mú, lươn bể, cá đuối, cá mực, đồn 
đột, tôm cua, sò ốc... 

Biển Đông có nhiều loại cá đáng kể là những mối lợi lớn về 
kinh-tế. Chúng tôi xin trình bày về các loài cá của ngư-nghiệp 
trong phần tài-nguyên hải-sản, ở đây chúng tôi xin nói vài điều 
về những hải-sinh-vật lớn như cá voi, cá heo. 

- Chúng ta thường hay gọi cá voi, cá kình, cá heo nhưng trong 
sinh-vật-học, chúng không phải loài "Cá” mà được xếp hạng 
cùng với con người trong loài "hữu-nhũ" (Mammalia) máu 
nóng, thở bằng phổi, đẻ con nhỏ (không đẻ ra trứng). Cá voi 
thực-sự (true whale) không có răng cứng mà chỉ có những 
màng lưới bằng sụn mềm xếp kín như cái lược. Chúng sống 
bàng các phiêu-sinh-vật (plankton) là những sinh-vật nhỏ l¡-ti 
sống trôi nổi trong nước. 

- Viện Nghiên-cứu Đông-Tây tại Hawai cho biết ở Đông-Nam- 
Á có tới I1 loài cá voi được xếp thứ-tự nhìn thấy sinh-sống 
nhiều ít như sau: Bryde's whale, Sperm whale, Sei whale, Fin 
whale, Blue whale, Minke whale, Goosebeaked whale, 
Humpback whale, Beaked whale, Black right whale, Pygmy 
spem whale. 

- Riêng ở khu trung-ương của biển Đông, những cá voi mà 
người ta thường thấy nhất là loại cá voi có vị (fin whale), tên 
khoa-học là Balaenoptera Physalus. Cá voi này có thể dài tới 
T0 hay 80ft, mâu xám trên lưng trắng ở bụng, mang thai trong 
Il tháng. Cá voi lưng gù (humpback) Megaptera Novaeangliae 
là loại cá voi thường thấy sau loại trên. Cá này đài đến 50 ft, 
tương đối ngắn nhưng to ngang. 
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- Người Việt lúc xưa cũng săn cá voi như mọi giống dân Á- 
Đông khác. Dân duyên-hải nước ta chỉ mới thờ cá voi cách nay 
không lâu khi Nam-tiến, tiếp-xúc nhiều với người Chiêm- 
Thành. 


Hình 19 - Cá voi lưng 
gù, một loài có thể sắp 
bị tuyệt-chủng 


Những loài cá lớn nhất như cá voi xanh (dài tới 10Oft) chỉ 

thỉnh-thoảng mới xuất-hiện ở vùng biển phía Nam gần Nam- 
Dương. Hàng năm, một vài con bị săn và bị bắn chết khi chúng 
di-chuyển từng đàn theo mùa. Một loài loài cá voi khác cũng 
xuất hiện quanh vùng đáy biển nông Sunda như Sperm whale 
(Physeter catadon), Sei whale (Balaenoptera borealis). 
- Ngoài cá voi, Biển Đông cũng là nơi sinh sống của loại cá 
heo (Delphinadae). Trong sinh-vật-học, người ta cho rằng cá 
voi và cá heo có nhiều điểm tương-tự; trừ ra cá heo có hàm 
răng, chúng sinh sống bằng các loại cá và cá mực. Cá heo vùng 
biển nước ta có vài điểm hơi khác biệt nên thường được gọi là 
cá heo South China Sea or Malacca Dolphin. Chúng đi từng 
bày, thân dài trong khoảng từ I.5m tới 2m, bơi rất nhanh và 
thích đùa dỡn khi chạy qua chạy lại trước mũi tàu những khi 
đẹp trời. 


Hình 20 - Cá heo của 
Biển Đóng cũng cần 
được bao-vệ. 
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Ở Việt-Nam không thấy người ta nuôi dậy cá heo nhưng ở 
Thái-Lan, Mã-lai-Á và vịnh Bengal, cá heo rất hữu-ích vì giúp 
ngư-dân lùa cá vào lưới. 


34. BIỂN ĐÔNG VÀ MÔI-TRƯỜNG SINH-VẬT-HỌC 
VIỆT-NAM. 

Như đã trình-bày ở trên về môi-trường thực-vật, Biển Đông 
hoàn-toàn có tính-chất Việt-Nam. Những cuộc khảo-cứu về 
phương-diện sinh-vật-học lại còn cho biết thêm rằng Biển 
Đông cũng có môi-trường sinh-sống gần với Việt-Nam hơn là 
gần Trung-Hoa hay Phi-Luật- Tân. 


34.1- VỪNG MÔI-SINH Á-ĐÔNG. 

Theo khoa Sinh-vật Địa-lý-học, thế-giới được chi làm 6 
vùng môi-sinh (biogeographical zones); Bác-Mỹ, Nam-Mỹ, 
Bắc Á Âu, Phi-Châu, Đông-Phương và Úc-châu. 
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Hình 21- Sáu vùng môi-sinh trong khoa Sinh-vật Địa-lý-học. Biển 


Đông và Việt-Nam cùng năm trong vùng Oriental Region. 
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Khu-vực phía nam dẫy núi Hi-mã-lạp-Sơn bao gồm Ấn- 
Độ và Đông-Nam-Á được đặt tên là Vùng Đông-Phương 
(Oriental Region). Vùng này không lớn lắm nhưng là khu-vực 
mà môi-trường sinh-vật phong-phú nhất trên trái đất, trong đó 
có Việt-Nam cũng như Biển Đông. 

Trong khi đó, hầu hết lãnh thổ Trung-Hoa nằm trong khu- 
vực mà khoa sinh-vật-học gọi là Palearctic. Vùng này tuy rộng 
lớn nhất, bao-trùm hết cả Bắc-Á, toàn-thể Âu-châu và Tay-Bắc 
Phi-châu nhưng lại ít có những loài sinh-vật đặc-thù. 

Căn-cứ theo giới-tuyến Himalaya - Đông-Nam-Á, Biển 
Đông không có nhiều liên-hệ về sinh-vật với Trung-Hoa. 


3.4.2 - ĐƯỜNG WALLACE - HUXLEY. 

Môi-sinh Biển Đông cũng xa lạ với Phi-luật-Tân, miền 
đông Nam-Dương và Úc-Châu. Ranh-giới chia cắt môi-sinh 
này thường được gọi là đường Wallace-Huxley. 

Nước Việt-Nam nằm trong khu-vực mà các nhà sinh-vật gọi 
là Wallacea, đặt theo tên của Alfred Russel Wallace. Wallacea 
là vùng đất sinh-sống của các động-vật Á-đông. Không những 
Trung-Hoa nằm ngoài vùng môi-sinh Á-đông nhu đã nói ở 
trên, Phi-luật- Tân cũng không ở trong vùng này. 

Nhà thiên-nhiên-học người Anh này nhận ra rằng ở đáo Bali 
có tới 94% loài bò-sát và 87% loài chim nguồn gốc Á-Đông, 
nhưng ở Lombok là đảo kế cận hướng đông của Bali, thì các 
tỷ-lệ trên sụt giảm xuống còn 85% và 72.5%. Nhiều loài hữu- 
nhũ từ Á-Đông sang sinh-sống ở Java, chúng tới được Bali 
nhưng không thấy tồn-tại xa hơn về hướng Đông như Lombok, 
Celebe. 

Tiếp-theo Wallace, một nhà sinh-vật-học người Anh nữa là 
Huxley nghiên-cứu thêm và thấy rằng tình-trạng sinh-vật ở 
Phi-luật-Tân (trừ đảo Palawan) cũng giống như ở Lombok và 
Celebe. nghĩa là khác-biệt vớt Việt-Nam. Bên bờ phía Tây của 
đường này sinh-vật mang đậm những nét Á-Đông đáng kế 
(overwhelmingly Oriental fauna). Càng đi xa về phía Đông của 
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đường Wallace-Huxley, ảnh hưởng môi-trường sinh-vật Úc- 
châu (Australian fauna) càng nhiều hơn; cho tới đường Weber 
thì bách-phân sinh-vật Á-đông chỉ còn lại là 50%. 
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Hình 22- Về môi-sinh. Biến Đông thuộc về Việt-Nam: Đường 
Wallace/Huxley cắt Phi-luật-Tân ra khỏi Biển Đông. 


Tóm lại, các lý-lẽ trên chứng-minh rõ ràng Biển Đông 
thuộc Việt-Nam về phương-diện Sinh-vật Địa-lý-học. 


315- BẢO-VỆ MÔI-TRƯỜNG THIÊN-NHIÊN. 

Con người càng ngày càng chiếm đóng thêm nhiều hải-đảo. 
Những nơi xưa kia chim chóc, rùa vít... thường làm tổ một cách 
tự-do thì nay không còn nữa. Chắng những người đã chiếm đất 


35 


của vật, con người lại còn tàn-sát các sinh-vật khác không tiếc 
tay. Trên Biển Đông số lượng sinh-vật đang suy-giảm nhiều, 
đặc-biệt là những loài rùa biển, như vít, đồi mồi, như cá voi, cá 
heo ... Nếu không được bảo-tồn, chúng có thể bị tuyệt-chủng. 
Những cơ-quan bảo-vệ thiên-nhiên đã kêu gọi các quốc-gia 
duyên-hải lưu-tâm tham-gia những chương-trình của họ. 

Theo đà tiến-bộ chung của nhân-loại, các nước Đông-Nam- 
Á cũng bắt đầu khởi-sự những chương-trình bảo-vệ môi-sinh 
quan-trọng từ hơn một thập-niên qua. Dẫn đầu những công-tác 
ngoài Biển Đông là Nam-Dương. Nhờ nền kinh-tế phát-triển 
mạnh, tiền bạc đồi đào, các chính-phủ Mã-lai-Á và Tân-gia-Ba 
cũng đang hăng-hái tham-gia và đã chi-phí những khoản tiền 
lớn về chống ô-nhiêm, báo-vệ môi-sinh. 

Những hải-sinh-vật như rùa biển, cá heo, cá voi... được ghi 
trong danh-sách những sinh-vật cần bảo-vệ. Cơ-quan 
International Whaling Commission (IWC) thuộc Liên-hiệp- 
quốc, đặc-trách việc này đã thông-báo nguy-cơ tuyệt-chủng 
của các loài cá voi, cấm săn-bắn cá voi lưng gù (Humpback 
whale, Megaptera novaeangliae) vào năm I966, cá voi xanh 
(Blue Whale, Balaenoptera musculus) năm 1967 và cá voi có 
vị (Fin whale, Balaenoptera physalus) vào năm 1975. 


Hình 23- Cá voi xanh. dải tới I00f. là loài đông-vát lớn nhất của 
địa-cầu. Một số di-chuyến theo mùa trong vàng biên ĐNÁ. Số lượng 
đúHg SWY-014m rở rệt. 
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Trong khi đẩy mạnh sản-lượng ngư-nghiệp, hầu hết các 
quốc-gia duyên-hải đã có kế-hoạch khuyến-cáo những ngư-dân 
tránh sát-hại các loài hải-vật nào cần-thiết được bảo-tồn để 
chúng tiếp-tục sinh-sản. 

Trường-hợp Việt-Nam, ý-thức về việc bảo-vệ môi-sinh rất 
thấp, đặc-biệt về môi-sinh ngoài biển có lẽ còn xa lạ với phần 
đông dân ta. Chính-quyền nào cũng cần lưu-tâm đến công-tác 
này, sự giáo-dục phải khởi-sự ngay từ học-đường ra đến đại- 
chúng. 

Trong số lượng lớn quân-nhân trú-phòng trên các hải-đảo, 
không chắc có bao nhiêu cá-nhân ý-thức đến môi-trường sinh- 
sống chung quanh. Một khi nước biển bị ô-nhiễm, ánh-sáng 
không còn chiếu xuống được sâu, nước biển đục ngầu thì san- 
hô chết và sự tồn-tại của hải-đảo lệ-thuộc vào đó. Người quân- 
nhân cũng như thường-dân phải ý-thức được sự sinh-tồn của 
con người liên-hệ ra sao với san-hô, với biển, với hải-sinh- 
vật... Đời sống vốn là sự cộng-sinh giữa muôn loài, sẽ thay đổi 
theo chiều-hướng tốt đẹp hơn. 


4. KHÍ-TƯỢNG BIỂN ĐÔNG. 
Khí-tượng Biển Đông khác với khí-tượng trong lục-địa. 


41-TÌNH-TRẠNG KHÍ-TƯỢNG TỔNG-QUÁT. 

Nói chung Hoàng-Sa Trường-Sa nhờ nằm giữa Biển Đông 
nên khí-hậu điêu-hòa, không lạnh quá về mùa Đông, không 
nóng quá về mùa hè nếu so với những vùng đất cùng vĩ-độ 
trong lục-địa. Không-khí Biển Đông ít bị ô-nhiễm. Bầu trời 
thường trong trẻo. tuy đôi khi u-ám và có mưa lớn trong giông 
bão nhưng thời-gian này tương-đối qua đi khá nhanh. Mưa 
ngoài biến qua nhanh, ở Hoàng-Sa không có mùa nào ảm-đạm 
kéo đài như kiểu mưa đầm gió bác ở Bắc-phân hay mù-mịt như 
trong mùa mưa ở Huế. Buổi sáng cũng ít khi có sương mù. 
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-Nhiệt-độ. Nhiệt-độ ở Hoàng-Sa không chênh lệch lắm giữa 
mùa Hạ (28-29 độ bách-phân) và mùa Đông (24-25 độ). Tuy 
xa cách Hoàng-Sa tới 6, 7 độ vĩ-tuyến, gần hơn về phía Xích- 
đạo nhưng Trường-Sa cũng chỉ nóng hơn Hoàng-Sa chừng vài 
độ. Có thể nói hai quần-đảo Hoàng-Sa Trường-Sa không có 
mùa lạnh, khí-hậu dịu mát nhờ ảnh-hưởng đại-dương. 
-Vũ-lượng. Ở Hoàng-Sa mưa trung-bình trong năm lối 
1,170mm, tuy được kể là mưa nhiều nhưng không quá đáng 
như ở Huế (3,000mm). Mưa nhiều nhất trong tháng 10 (17 
ngày - 228mm). Trường-Sa là vùng rộng lớn gấp 10 lần hơn 
Hoàng-Sa, hiện không đủ dữ-kiện nhưng chúng ta có thể ước- 
đoán rằng vũ-lượng tồng-quát thấp hơn Hoàng-Sa một chút. 
-Ẩm-độ. Không-khí Biển Đông tương- -đối ẩm-thấp hơn những 
vùng biển khác trên thế-giới. Ở cả Hoàng-Sa lẫn Trường-Sa, 
ầm-độ đều cao, ít khi nào bách-phân ẩm-độ xuống dưới 80%. 
Trung-bình vào tháng 6, ẩm-độ ở Hoàng-Sa suýt soát 85%. 


Những sự kiện khí hậu ở Hoàng Sa: 


(Trích Khí Hậu V.N. — Nha Giám Đốc Khí Tượng tQ64). 


Hình 24 - Nhiệt-đo, âm-đó, vĩ-lượng ở Hoàng-§a. 


4.2 - MÙA GIÓ. 

Có hai mùa gió Đông-Bắc và Tây-Nam rất rõ rệt: 
* Mùa gió Đông-Bắc thổi mạnh trên biển Đông. từ tháng 1! 
đến tháng I, gió 20-25 gút, biển động mạnh, tới cấp 4 cấp 5. 
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Người đi biển hay dân đánh cá rất khổ cực. Vịnh Thái-Lan 
trong mùa này tương-đối êm-dịu. 

* Mùa gió Tây-Nam thổi trong những tháng 3, 4, 5. Gió mùa 
này thường yếu hơn gió mùa Đông-Bắc và biển cũng ít động. 
Trong mùa gió Tây-Nam, biển Hoàng-Sa khá êm dịu trong khi 
Trường-Sa và vịnh Thái-Lan bị ảnh-hưởng sóng gió nhiều hơn. 


43 - THỦY-TRIỀU. 

Thủy-triều là một hiện-tượng nước biển lên xuống, nguyên- 
do vì hấp-lực của các tinh-tú mà chính-vếu là mặt trăng và mặt 
trời Hiện-tượng này tuy phức-tạp nhưng lại đi theo chu-kỳ. 
Sau nhiều nghiên-cứu, chiêm-nghiệm; ngày nay người ta có thể 
tiên-đoán khá chính-xác cao-độ thủy-triều tại bất cứ một hải 
cảng trong bất cứ một thời-điểm nào 

Hoàng-Sa và Trường-Sa nằm ngoài khơi Việt-Nam nhưng 
thủy-triều lên xuống tại đây lại không theo đúng nhịp điệu, 
chu-kỳ hay biên-độ của những con nước lớn và nước ròng ở các 
bến quy-chiếu chính của Việt-Nam là Ðồ-Sơn và Vũng- Tàu. 

Nói chung, biên-độ thủy-triều không lớn lắm, khoảng 4 - 5ft 
(1.2m - 1.5m). Chu-kỳ thủy-triều Hoàng-Sa thuộc loại hỗn-hợp 
giữa bán-nhật và toàn-nhật; vói đặc-tính toàn-nhật vượt trội 
hơn (chiefly diurnal). Thông-thường, mỗi ngày một con nước 
lớn, một con nước ròng, chuyển qua hai con nước một ít ngày, 
rồi trở lại một con. 
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Hình 25- Móọt đường biếu-điển cao-độ tiên-biểu cho thúy-triều loại 
hỗn-hợp. 


Người đi biến thường dùng những Bảng Thủy-triều (Tide 
Table) để tính-toán thời-gian và cao-độ mực nước lên xuống. 
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TABLE 2.—TIDĐAL SH AMxD E:—.= CONSTANTS 
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Hình 26- Tài-liệu trích trong “Bảng thủy-triều”. Thúy-triều các cảng 
Việt-Nam có bến quy-chiếu tại Manila, Phi-luật-Tân. 
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Hình 27- Bán-đð nhiệt-độ nước biển, biên-độ thúy-triều. năng-lực 
sóng Biên Đông. 
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Sự tiên-đoán thủy-triều ngày nay khá chính-xác, Tide Table 
trợ giúp rất đắc-lực cho những nhà hải-hành khi đi qua các 
vùng nước cạn, đưa tầu chui dưới những cây cầu thấp, ra vô 
hải-cảng, tính toán giờ giấc vận-chuyển v.v... 

Bảng Thủy-triều do Bộ Thương-mại Hoa-Kỳ biên-soạn, 
chỉ-dẫn việc dùng bến quy-chiếu ở Manila, Phi-luẠt-Tâan cho 
thủy-triều Hoàng-Sa và các bến vùng Đà-Năng, cộng trừ thêm 
những sai-biệt đã được cơ-sở Thủy-Đạo tính toán sẵn. Chúng 
tôi xin trích-dẫn một vài dòng trong sách trên làm tài-liệu. 


Trong khi đó ở Vũng-Tàu, Kê Gà, Côn-Sơn, Hòn Khoai, 
Vịnh Phú-Quốc, Sài-Gòn; thủy-triều là loại bán-nhật (semi- 
diurnal) với con nước dâng lên hạ xuống mỗi ngày hai lần. Bến 
quy-chiếu tại Mũi Vũng- Tàu. 

Đồ-Sơn là một bến quy-chiếu khác trong bảng Tide Table 
dùng tính toán thủy-triều các bến dọc theo Vịnh Bắc Việt, trải 
đài từ đảo Cái Bầu, Hải-Phòng, Hòn Me đến cửa Nhật-Lệ và ra 
ngoài xa đến đảo Bạch-long-VI. Thủy-triều này là loại toàn- 
nhật (diurnal). 


44- VÙNG NƯỚC XOÁY. 

Nước thủy-triều di-chuyển lên xuống theo đường thẳng 
đứng, Nước cũng di-chuyển ngang, tạo nên những dòng nước 
chảy qua chảy lại trên biển. Vì nhiều yếu-tố ngoại-lai như địa- 
thế bờ đất, hải-đảo, đáy biển, luồng gió ảnh-hưởng đến, những 
dòng nước thủy-triều có thể chạy ngược lại với nhau trong một 
vùng nào đó làm nước xoáy tròn. 

Hiện-tượng nước xoáy này làm những khối lượng nước bị 
cuốn xuống đáy biển theo vòng trôn ốc như tại khu-vực ngoài 
khơi những ghềnh đá Na-Uy. Trong những trường-hợp đặc- 
biệt, vùng nước xoáy mạnh đến nỗi có thể hút cá ghe thuyền. 
đáng sợ nhất là ở khu-vực nằm giữa hai vùng biển Phi-luật-Tân 
và Nhật-Bản. 
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Tại Biển Đông, biên-độ thủy-triều thường nhỏ nên những 
dòng nước gây nên bởi thủy-triều không mạnh lắm. Dân đánh 
cá thường biết rõ những vùng nước xoáy gần bờ để lái gh 
thuyền nhỏ bé của họ tránh ra xa. Ngoài biển khơi, tuy nước có 
xoáy ở vài nơi nhưng không gây nguy-hại hiểm-nghèo cho các 
tàu thuyền đi biển lớn hơn mức trung-bình. 


Hình 28 - 

Cách giải-thích hiện- 
tượng những Con nước 
xoáy. Hình về có hơi 
phóng-đại cơ-nguy trên 
Biển Đông. 


4.5 - NƯỚC BIỂN, NỒNG-ĐỘ MUỐI. 

Nước biển các vùng Hoàng-Sa và Trường-Sa lúc nào cũng 
ấm-áp. Nhiệt-độ cả năm thường cao hơn 20 độ bách-phân. 
Nước biến chứa nhiều oxy, rất trong vì không bị ô-nhiễm và 
cũng vì xa các cửa sông nước đục. Độ mặn của muối dưới mức 
trung-bình, thường không cao quá 35 phần ngàn (%o). Bầu trời 
Hoàng-Sa và Trường-Sa thường quang đãng ít mây, mặt trời 
nhiệt-đới quanh nam chiếu ánh-sáng thật sâu xuống dưới nước. 
Những điều-kiện này tạo môi-trường lý-tưởng cho san-hô sinh- 
tôn và phát-triến ở độ sâu hàng tràm thước. 
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46 - HẢI-LƯU. 

Hải-lưu là dòng nước chảy ở giữa biển mà nguyên-nhân 
chính phát-sinh là gió, sau đó là sự khác-biệt về tỷ-trọng, 
nhiệt-độ nước biển, sự quay của trái đất, thủy-triều ... 

Hải-lưu trong Đông-Hải không chảy thường-trực cố-định 
suốt năm một chiều như các đại-hải-lưu của Thái-bình-Dương. 
Gió mùa địa-phương tạo nên những dòng hải-lưu chuyển-vận 
nước theo chiều gió thổi, khi gió mùa đổi ngược chiều thì hải- 
lưu chảy ngược lại. 

-Trong mùa gió Đông-Bắc, hải-lưu Biển Đông chảy ngược theo 
chiều kim đồng-hồ. Dòng nước biển chảy mạnh từ Đài-Loan 
ngang qua Hoàng-Sa vận-tốc chừng l1 gút. Khi xuống ngang bờ 
biển Trung-phần, vận-tốc dòng nước tăng thêm, có khi tối-đa 
tới 3, 4 gút trên mặt nước. Các nhân-viên khí-tượng Việt-Nam 
ở Hoàng-Sa (sau vụ Nhật đảo-chính Pháp tháng 3/45) và quân- 
nhân Hải-Quân VNCH (sau khi Trung-Cộng tấn-chiếm đảo 
tháng 1/ 1974) đã nhờ nhờ dòng nước này thả bè trôi về được 
tới Quy-Nhơn và ngoài khơi Cù-lao Ré để được cứu vớt. Ở 
phía Tây vùng Trường-Sa, nước chảy ngược lại như một đối- 
lưu hướng về phía Đông-Báắc. Vận-tốc đối-lưu thường thấp. 
Vùng gân Palawan nước chảy theo chiều Tây-Nam. 

-Trong mùa gió Tây-Nam, hải-lưu chảy theo chiều kim đồng- 
hồ, từ phía Mã-Lai đi dọc bờ biển Trung-phần ra Hoàng-Sa với 
vận-tốc chừng .5 gút. Đối-lưu từ phía Đông của quần-đảo 
Hoàng-Sa chảy về Trường-Sa rất yếu. 

-Hải-lưu Biển Đông không hoàn-toàn là một vòng kín. Trong 
những khi gió mùa thổi mạnh, những khối lượng nước biển lớn 
lao được đẩy ra ngoài qua các eo biển. Vào mùa gió Đông-Bắc, 
nước biển Đông thoát ra Ẩn-độ-Dương. Vào mùa gió Tây- 
Nam. nước biển thoát ra Thái-bình-Dương. 

Theo tài-liệu trong sách Regional Oceanography, tác-giả 
Matthias Tomczak & J. Stuart Godfrey (Great Britain, 1994) 
thì dòng nước chảy qua chảy lại như một máy điều hòa làm 
nồng-độ muối ở Hoàng-Sa và Trường-Sa trong suốt năm giữ 
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nguyên trong mức độ 33.5%o và 33%o. Chiều nước chảy của 
các hải-lưu biển Đông được trình-bày như trong hai hình dưới 
đây. 

Như vậy quanh năm, hải-lưu vùng Hoàng-Sa và Trường-Sa 
thay đổi chiều hai lần. Dòng nước vùng Trường-Sa không 
mạnh như dòng nước vùng Hoàng-Sa. 

Sau trận hải-chiến năm 1988 khi chiến-hạm bị chìm, các 
thủy-thủ Việt-Nam Cộng-sản sống sót trên các bè nổi không 
trôi đi đâu xa. Vì nước chỉ chảy chừng 1/4 đến 1/2 gút, sự cấp- 
cứu đã được thi-hành trong "khu-vực cánh quạt" sát gần nơi 
hải-chiến. 


Sea surfact salinicy in the South China Sca (a2) During che southwest 
monsoon (August), (b) đuring the northca monsoon (February). Arrows indicau 
the inferred direcuion of fiow. After Wyrtki (1961). 


Hình 29- Hỏải-lưu và nòng-độ muối Biển Đóng. 


Sự vậạn-hành của hải-lưu liên-hệ đến những thay đối về thời- 
tiết, khí-tượng trong vùng, gây ảnh-hưởng đến môi-trường 
sinh-sống của người và sinh-vật dưới biển cũng như trên bờ. 


4.7 - NƯỚC, GIÓ VÀ NẠN DẦU LOANG. 

Khi dàn khoan hoạt-động, các tàu chuyên chở đầu đi lại 
nhiều hơn và những ống dẫn đầu khí vào bờ khởi-sự: đây cũng 
là lúc người ta nghĩ đến những tai-nạn dầu loang và sự hiếu- 


44 


biết về hải-lưu càng cần-thiết hơn. Các kế-hoạch phòng-tai bao 
gồm nhiều giả-thuyết kèm các biện-pháp ứng-phó. Nước trôi ra 
sao cùng gió thổi thế nào cần được tính-toán sẵn sàng. 


HYPOTHETICAL OIL SPILL 
T ^ = TRAJECTORIES 


\ 
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‹ 
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Nình 30 - Các gia-thuyết dầu loang ngoài khơi Biển Đông trong hai 
mùa gió Đông-Bắc và Tây-Nam. 


Các phỏng-định sau đây đặt ra với giả-thuyết vài triệu 


gallons dâu thô, vì tai-nạn hay lâm-lỗi kỹ-thuật lúc khai-thác 
hay chuyên-chớ, bị thất-thoát ra ngoài biển. 


45 


Chừng 24% số đầu đó sẽ bay hơi hay tan-biến sau 2 ngày, 
42% sau 5 ngày, 45% sau 8 ngày. Bách-phân tiêu-tán này đạt 
đến tối-đa là 48% qua 14 ngày. Sau đó thời-tiết không còn ảnh- 
hưởng bao nhiêu và số đầu còn lại sẽ nằm vật vờ trôi nổi trên 
mặt biển. Phải qua rất nhiều thời-gian để đầu loang tự nó phân- 
hóa qua những phản-ứng thoái-hóa sinh-học (Biological 
Degradation), oxide hóa quang-năäng (photo-oxidation) mà từ 
từ tan-biến. Khi đầu thoát ra, vì nhẹ nên nổi và nước gió làm 
đầu trôi đi trên mặt biển. 

Phần nặng hay chất cặn bã của dầu thường không độc-hại 
bằng phần lỏng của nó. Chim chóc, cua cá, cây cối... tiếp-xúc 
với đầu hay nằm trong lớp dầu bao-phủ sẽ bị chết hại rất nhiều. 
Nếu không được làm sạch sẽ đúng cách, tình-trạng môi-sinh 
trong vùng bị đầu loang chỉ trở lại bình-thường sau nhiều năm 
hay nhiều chục năm. 

Chúng ta hãy xem vài giả-thuyết đầu loang dọc duyên-hải 

Việt-Nam theo tài-liệu của sách Atlas for Marine Policy in 
Southeast Asia (University of California Press, 1983): 
- Dầu loang ngoài khơi Vũng-Tàu (9ˆ°40'N, 108° E). Nếu 
tai-nạn đầu loang xảy ra vào ngày | tháng 7 khi mùa gió Tây- 
Nam đang thổi mạnh, đầu loang sẽ trôi theo hướng Đông-Bắc 
một khoảng 600km (372hl) sau 29 ngày. Chỉ trong vòng l4 
ngày, đầu loang sẽ tràn tới vùng Cam-Ranh. 

Nếu tai-nạn trên xảy ra vào ngày I tháng 12, trong mùa gió 
Đông-Báắc; đầu loang sẽ trôi theo hướng Tây-Nam một khoảng 
400km (248hl) sau thời-gian 14 - l7 ngày. 

- Dầu loang ngoài khơi Tây-Nam Hải-Nam (23'N, 109" E). 
Bờ biển Hải-Nam sẽ bị ô-nhiễm nếu đầu thất-thoát trong mùa 
gió Tây-Nam vào những tháng 5, 6, 7 và 8. 

Nếu tai-nạn trên xảy ra vào lúc giao mùa hay giữa mùa gió 
Đông-Bắc, đầu loang sẽ trôi về phía bờ biển Việt-Nam: tháng 
8, vào Bác-phần và các tháng 9, I0, II, 12. I, 2, 3 vào vùng 
Bắc Trung-phần. 
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Hình 3l - 

Nếu dầu loang từ Hoàng-Ša 
hay ngoài khơi Hải-Nam, bờ 
biển Việt-Nam có cơ nguy bị 
ônhêm nhiều hơn phía 
Trung-Hoa. 


Trong tương-lai nếu Trung-Cộng khởi sự đào đầu tại 
Hoàng-Sa, cơ-nguy bờ biển Trung-phần Việt-Nam bị nạn đầu 
loang tràn ngập rất trâm-trọng, nhất là về mùa gió Đông-Bắc. 
Hải-lưu vùng này mạnh, đôi khi vượt 30hÌ một ngày. Dầu 
loang có thể tràn đến khu Cù-Lao Ré, Quảng-Ngãi trong vòng 
I0 ngày và đến Quy-Nhơn chừng 2 tuần-lễ . 


§- THIÊN-TAI TRÊN BIỂN ĐÔNG. 
Thiên-tai Biển Đông xếp thành nhiều loại: 


§,1- BÃO-TỐ. 

Bão-tố có mùa. Bão Biển Đông là bão nhiệt-đới, thường 
xảy ra những lúc giao mùa, nhất là từ tháng 6 đến tháng 8. Gió 
mạnh đến 90 gút. Bão giảm đi từ tháng 9 nhưng cũng vẫn còn 
đến tháng 1. Tuy vậy, vào giữa mùa gió Đông-Bác, bão làm 
biển trở nên động dữ dội hơn và kéo dài trong nhiều ngày. 

Người Pháp gọi tên đáo Trường-Sa là Đảo Bão-Tố (Ile de la 
Tempête), nhưng biến Trường-Sa cũng như toàn thể Biển Đông 
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không phải là nơi phát-sinh những trận bão lớn vùng nhiệt-đới. 
Những trận Đại-phong hay Typhoon thường khởi-sự từ phía 
Đông của Phi-luật-Tân, di-chuyển theo hướng Tay-Bác về phiá 
Bắc Việt-Nam, Hồng-Kông, Đài-Loan Nhạt-Bản. Không tới 
1% giông bão phát sinh từ Biển Đông tiến về Hoa-Nam và 
cũng không tới 1% giông bão phát-sinh ngoài khơi Brunei thổi 
về Vịnh Thái-Lan. Có tới chừng l phần 3 các trận đại-phong đi 
từ Thái-bình-Dương thổi về, qua Trường-Sa và Hoàng-Sa, tiến 
vào bờ biển Trung- Việt và vịnh Bắc-phần. 
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Hình 32- Bão và các thiên-tai động đất, sóng thần vàng Đóng-Hải. 


48 


Sau khi thành-lập, bão thường di-chuyển hướng Tây, nhưng 
rồi chuyển lên hướng Đông-Bắc, nên Nam-phần không mấy 
khi bị bão lớn tàn-phá. 

Khi bão phát xuất từ đảo Lữ Tống đi ngang Hoàng-Sa thì 
binh-sĩ đóng trên đảo thấy các triệu chứng như sau: Trời oi, khí 
áp xuống nhanh. Trên bầu trời xuất hiện những mây cao bay 
nhanh như bó lông (cirus panachés). Vài giờ sau bầu trời bị 
che phủ bởi một lớp mây rất mỏng (cirro status), mặt trời 
chung quanh có quầng, rồi dần dần bầu trời trắng nhạt. Sau đó 
đến lượt những mây thấp có hình vẩy cá (cirro cumulus). Rồi 
đến một lớp mây đen, dày cao lối 3,000m (altostatus), tất cả trở 
nên đen, u ám; mưa bắt đầu rơi, gió thổi, khí áp xuống nhanh. 
Trần mây thấp đần xuống (100 mét hay 50), mây bay nhanh, 
gió thổi mạnh từng cơn, bão đã tới ... 

Cường-độ gió bão có thể lối 50 gút đến 90 gút. 
Khi sấm sét đã xuất hiện thì có thể coi như cơn bão đã qua... 


Month Frequency 
Januarv 0.2 
February <0.I 
March <0.I 
Apml 
Mav 
đJune 
July 
-August 
September 
October 
Novemiber 
December 


Hình 33 - 

Số lượng trung- 
bình các trận bão 
1đy ra trong những 
tháng của — một 
hằm. 
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Hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa bao gôm các đảo nhỏ 
bé trơ trụi, không phải là chỗ tránh bão lý-tưởng. Mỗi khi các 
đài khí-tượng thông-báo có bão (typhoon) là các tàu thuyền 
thường vội vã di-tản khỏi vùng. Trường-hợp không kịp, phải cố 
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chạy về phía Nam, làm sao nằm được trong "bán-nguyệt an- 
toàn” của bão. Trong thế-chiến II, Hạm-đội Hoa-Kỳ một lần đã 
bị thiệt-hại nặng vì bão như vậy ở ngoài biển Phi-luật-Tân chỉ 
vì phải tiếp-tục hành-quân, không kịp lần trốn. 

Hai lần Trung-Cộng hành-quân lớn, chiếm trọn Hoàng-Sa 
(19 tháng 1 năm 1974) và nuốt gọn 7 đảo Trường-Sa (14 tháng 
3 năm 1988), chúng đều khởi-sự Ð-ạt chuyển quân xuống Biển 
Đông trong mùa biển không bão tố. 

Qua các tài-liệu lịch-sử, người ta đọc được nhiều lần thiên- 
tai khủng-khiếp gây thiệt hại sinh-mạng và tài-sản cho nước ta. 
Vì người dân đói khổ nên quốc-gia loạn lạc. Tai-nạn ngoài 
Biển Đông mang đến chết chóc, mất tích, tản-lạc cho ngư-phủ 
như:. 

* Vào đầu thế-kỷ 18, bão thổi thuyền bè của đội Hoàng-Sa ra 
biển sang Hải-Nam. Hai nhân-viên được người Tàu cứu và 
được trả về sau đó. 
* Vào thời Nam-Bác phân-tranh, khi hai hạm-đội chuẩn-bị tác- 
chiến thì bão thổi tới. Chiến-thuyền đôi bên rời nhau để chạy 
trốn nhưng không kịp. Một số bị chìm, một số bị thổi ra biển. 
Có chiếc trôi ra Hoàng-Sa, có chiếc giạt tới Hải-Nam. 
Thiên-tai về bão-tố đẩy thuyền ra Hoàng-Sa cũng là một 
yếu-tố để chứng-minh dân địa-phương như người Việt chúng ta 
đã đến Hoàng-Sa Trường-Sa, do vô-tình hay cố-ý từ nhiều 
ngàn năm xưa. Người Việt cũng như các người Đông-Nam-Á 
khác đã khám-phá các đảo ngoài Biển Đông ngay từ khi phát- 
minh ghe thuyền, không chờ đợi đến khi người Trung-Hoa 
hàng ngàn vạn dặm xa-xăm đến đây để ghi công hão! 


5.2 - NHỮNG HIỆN-TƯỢNG THIÊN-NHIÊN KHÁC. 

Ngoài bão-táp là thiên-tai khủng-khiếp nhất, các vùng đất 
Đông-Nam-Á năm ngoài đại-đương còn trải qua một số các 
thiên-tai khác như, động đất, núi lửa, đất trùi, sóng thần, lụt lội 
V.V... 
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5.2.1 - SÓNG THÂN. 

Ngoài khơi Việt-Nam, tuy có một số chấn-động địa-chất 
ngầm dưới biển xảy ra ngay trong thế-kỷ thứ XX nhưng đã 
không gây nên một thiệt-hại nào. Vùng Hoàng-Sa và Cù-lao 
Thu ghi-nhận ít nhất 6 lần địa-chấn. May mắn không có cơn 
sóng thần nào tàn-phá duyên-hải nước ta. 

Sóng Thần (Tsunamis) gây nên bởi những trận động đất 
dưới lòng biển sâu. Sóng thần không do gió phát-sinh và vì 
chúng có độ dài sóng rất lớn nên mắt thường của chúng ta 
không thể nhận ra được khi sóng thần còn ở ngoài biển rộng. 
Chấn-động của cơn địa-chấn truyền đi trong lòng biển với vặn- 
tốc nhanh tới 400 - 500 gút. Trên mặt biển, đó là những làn 
sóng chỉ cao đến vài ba bộ Anh nhưng chiều dài tới trên 100 
hải-lý. Tuy thủy-thủ hải-hành trong khu-vực động đất không 
nhìn thấy sóng nhưng thường cảm thấy tàu thuyền của họ bị 
đập mạnh một hay hai cái theo chiều thẳng đứng giống như bị 
mắc cạn rồi thôi. 

Khi tiến đến gần bờ, vì vận-tốc sóng vẫn cao trong khi đáy 
biển trở thành nông cạn, sóng bất thần bị chận lại nên trong 
khoảnh-khác, biên-độ vụt gia-tăng ghê gớm. Những đợt sóng 
khi đó có thể cao tới 50 - 100 feet, di-chuyển rất nhanh, tàn- 
phá tất cả những gì trên đường đi của chúng, vào sâu trong nội- 
địa nhiều cây-số. 

Hai nước Phi-luật-Tân và Nam-Dương chịu đựng liên-tiếp 
nhiều tai-ương về động đất. Sóng thần đã cuốn trôi nhiều làng 
mạc. quét sạch nhà cửa, ghe thuyền. con người và súc-vật ra 
biển. Các đảo phía cực đông của Trường-Sa, nằm gần với rãnh 
sâu Palawan có thể chịu những tai-họa thảm-khốc nếu sóng 
thần xảy ra. 

Bờ biến Việt-Nam chạy lài lài ra khơi. nước ta may mắn 
không tiếp giáp với một bất cứ một rãnh sâu nào của đại-dương 
(trench) nên thoát tai-nan những cơn sóng thần. 
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Việt-Nam và Biển Đông còn may mắn hơn nữa vì nằm 
ngoài Vòng Lửa Thái-bình-Dương (Cercle de Feu) là khu-vực . 
không từng bị nạn động đất nào tàn-phá trầm trọng. Nói về sự 
bền vững của nền lục-địa xứ ta, Giáo-sư Phạm-Hoàng-Hộ viết 
rằng "ViệtNam năm trên khối Indosinias của vỏ Tráiđất 
bênvững từ mấy trăm triệu năm nay"(Cây có Việt-Nam, 1993). 
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Hình 34 - Hình-ánh cơn sóng thần. 


5.2.2- VÒI RỒNG. 

Người đi biển và dân duyên hải thường thấy các cột nước bị 
cuốn hút lên trời mà họ gọi là rồng hút nước. 

Rồng Hút Nước hay Vòi Rồng là một hiện-tượng sáo trộn 
của không-khí ngoài biển, chẳng hạn như sự đdụng-chạm giữa 
hàn-diện và nhiệt-diện khi hai luông không-khí nóng lạnh gặp 
nhau. 

Tương-tự như bão nhưng Vòi Rồng xảy ra trong một phạm- 
vi nhỏ hẹp hơn với những đặc-điểm hơi khác-biệt như sau: 

- Vòi Rồng là một cơn lốc có hình-dáng như chiếc phêu, cột 
nước từ mặt biển bị gió cuốn xoáy cao dần lên bầu trời đầy 
mây đen cumulus. 

- Nước của Vòi Rồng có thể là nước mặn bị hút từ biển lên hay 
có thế là nước ngọt do hơi nước đọng lại thành mưa. 

- Gió thối của giông bão ở Bác-bán-cầu xoáy theo chiều kim 
đồng-hồ và nghịch lại ở Nam-bán cầu. Chiều gió trong hiện- 
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tượng Vòi Rồng không theo quy-luật đó, gió có thể thổi theo 
cùng chiều hay ngược chiều với kim đồng-hồ tuỳ theo với 
chiều gió lúc thành-lập. 

- Vòi Rồng thường có đường kính từ vài bộ đến nhiều trăm bộ 
Anh, chiều cao từ vài trăm đến nhiều trăm bộ Anh. Vòi Rồng 
ít khi kéo dài tới hơn một tiếng đồng-hô. 

- Sức mạnh của Vòi Rồng thay đổi, nhẹ thì như một con trốt 
cuốn bụi, mạnh thì có thể đánh chìm thuyền nhỏ, làm hư-hại 
tàu thuyền hạng trung. Dù mạnh nhất Vòi Rồng cũng không 
ảnh-hưởng mấy cho các tàu viễn-duyên cho dù tàu có lọt ngay 
vào trung-tâm của nó. 

- Thủy-thủ đi ngang Vòi Rồng cho biết có khi thấy sâu bọ hay 
tôm cá rơi rớt trong mưa. 


Hình 35 - Hình-anh Rồng hút nước. 


6- BIỂN ĐÔNG, NHỮNG SỰ KỲ-DIỆU THIÊN-NHIÊN. 
Ngoài những hiện-tượng thiên-nhiên xảy ra như đã nói ở 


trên, Biển Đông còn ghi-nhận một số sự kiên đáng gọi là kỳ- 
diệu. 
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6.1 - SỰ KỲ-DIỆU VỀ TÙ-TÍNH. 

Người đi biển phải thường-trực lo lắng nhất trong việc định- 
hướng và xác-định vịỊ-trí con tàu . Trước khi la-bàn điện trở 
thành dụng-cụ căn-bản của chiến-hạm và thương-thuyền, kim 
chỉ nam và la-bàn từ đã là những người bạn trung-thành nhất 
của các nhà hàng-hải. Ngày nay trên những du-thuyền chạy 
buồm người ta vẫn cho thiết-trí la-bàn từ và trên những tàu 
lớn, một chiếc la-bàn từ, sau khi được điều-chỉnh cẩn-thận, 
luôn luôn là dụng-cụ được thuyền-trưởng tin cậy nhất, dùng để 
kiểm-soát những "phản-trắc bất-thường" của la-bàn điện. 
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Hình 36 - Hai-đô ghỉ-nhận độ từ-sai không đáng kế trong vùng 
Hoàng-Su. 
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Khi người Việt bắt đầu dùng la-bàn trong khoa địa-lý và 
hải-hành, tiền-nhân chúng ta hản đã rất ngạc-nhiên là hướng 
của kim chỉ nam lại hoàn-toàn phù-hợp với hướng Bác-Nam 
địa-dư. 

Thiên-nhiên đã tạo nên một vài vùng biển đặc-biệt trên thế- 
giới mà ở đó không có độ lệch từ-tính như Biển Ả-Rập và Biển 
Đông. Một trong nhiều nguyên-nhân tạo nên nền văn-minh 
hàng-hải ở Đông-Nam-Á có lẽ cũng vì sự nhiệm-mầu đó. 
Trong lúc la-bàn từ sai trệch 30, 40 độ tại nhiều nơi khác trên 
thế-giới, kim định-hướng của nó lại chỉ ngay đúng phương Bắc 
địa-dư khi con tàu tiến vào vùng Biển Đông. 

Theo những tài-liệu về khoa thế-giới địa-từ, ngoài độ từ sai 
bằng Zéro, Biển Đông còn có những đặc-điểm từ-tính khác như 
Sau: 

- Biển Đông nằm trong vùng mà độ sai lệch từ không thay đổi 
(hay thay đổi rất nhỏ). Hãy tưởng tượng đến sự rắc rối gây cho 
các nhà hàng-hải khi kim la-bàn từ sai-lệch tới 30, 40 độ mà lại 
còn biến-thiên thường-niên hàng chục phút nữa: họ sẽ phải 
cộng trừ, thêm hay bớt (Đông hay Tây) vào những trị-số được 
cho biết trước đây trong tài-liệu. 

- Biến Đông lại đạc-biệt hơn vì năm trong vùng "xích-đạo từ”. 
Tương-tự như trong vùng nhiệt-đới địa-dư, các la-bàn điện 
hoạt-động trong điều-kiện tốt nhất; các dụng-cụ trắc-định từ- 
tính cũng không cần điêu-chính nhiều những khi hoạt-động tại 
nơi có "vi-độ từ” thấp hay gân đường xích-đạo từ. Trường-hợp 
tàu thuyền chạy lên Bắc-cực hay đi xuống Nam-cực, la-bàn 
điện đần đần trở nên vô-hiệu và thành vô-dụng tại hai cực địa- 
dư. La-bàn từ cũng vậy, sẽ trở nên vô-hiệu ở hai cực địa-từ. 

Từ khi vòng từ-trường Van Allen bao quanh trái đất được 
khám-phá, khoa ĐỊa-từ-trường tiếp-tục được nghiên-cứu học 
hỏi. Từ-trường ánh-hưởng rất nhiều tới sinh-hoạt mọi loài và cả 
đến sinh-mang trên trái dất. Một ngày nào đó. có thể trong vài 
chục ngàn năm sắp tới. hai cực Nam Bắc địa-từ sẽ đổi ngược 
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lại thành Bác-Nam. Biển Đông với vị-trí đặc-biệt cũng là nơi 
cần-thiết phải có sự quan-trắc các hiện-tượng địa-từ-trường . 


mang 3 —-| 
¬—n ae EQUATOR | 

>4 øc© ———— 
b M( \_. (đê : s 


Hình 37 - Biển Đông không có độ sai từ và vị-trí vàng Cà-Máâu 
Trường-Sa nằm trên xích-đạo từ. 


Người Tàu nhận rằng họ sáng-chế Kim Chỉ-Nam nhưng 
không hề biết những đặc-tính về từ-trường của Biến Đông. 
Sách cổ Trung-Hoa ghi rằng vùng đất mẹ đẻ của từ-thạch ở 
Miền Nam, họ kính-ngưỡng cầu-khẩn thần núi Linh-Sơn vùng 
Varella, họ sợ Hoàng-Sa hút sắt làm tàu thuyền của họ mắc cạn 
ở Biển Đông. 


6.2- SỰ KỲ-DIỆU VỀ “ĐỊA-HÌNH" 

Mặt biển bao phủ trái đất tưởng như bằng-phẳng và đồng 
đều cao-độ nhưng sự thật không phải như vậy. 

Địa-cầu không đúng là một trái cầu tròn đều mà có dạng 
gần với khối Ellipsoid. Địa cầu cũng hơi phình ra ở phía trên 
xích đạo, có một vẻ nào đó giống như trái lê. Mặt trái đất lại có 
chỗ lục-địa, có chỗ bao bởi đại-dương. nơi cao như núi Everest 
(gan 9km) nơi sâu như Marianas Trench (chừng lIkm) nên 
dẫn-lực-trường (gravitational field) không đều đặn. đường giây 
quả rọi thường không thắng góc với mặt biển. 
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-Deflection of the vertical in the pÌane of the meridian. 


Hình 38 - Hình vẽ giải-thích vài sự sai lệch trong hai phương-thức 
địa-hình Geoid và Ellipsoid đối với bề cao mặt biển. 


Trong những công-tác đo đạc địa-hình, tính toán vị-trí 
thiênvăn và mới đây nhất khi các vệ-tnh NAVSAT 
(Navigation Satellite System), GPS (Global Positioning 
Šystem) bắt đầu hoạt-động, người ta thấy những sự sai lệch 
như vậy khá lớn. Mặt "trái cầu" mới dùng làm tiêu-chuấn, sau 
khi điều-chính dẫn-lực, được gọi là Geo¡d. 

Phương-pháp hải-hành điện-tử vệ-tinh ngày nay rất tiến-bộ. 
Trong vài năm nay, những tấm bản-đồ thế-giới ghi các sai-biệt 
(Contour Map of Geoidal Height hay Contour Plot of Mean 
Sea Level Deviations) cần dùng để điều-chỉnh độ cao mặt biển 
và những tài-liệu chi-dẫn cân-thiết liên-hệ về hai-hành đã được 
trang-bị cho tất cả tàu thuyền đi biển. 

Vùng Biển Đông, và đặc-biệt khu-vực gần duyên-hải Việt- 
Nam không có độ sai này trong khi vùng biển phía Nam của 
Ân-Độ. các nhà hàng-hải phải trừ đi 99m và nếu tàu đi vào 
vùng Đông-Bác của New Guinea, họ lại phải cộng thêm 79m 
mới đúng. 
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Hình 39 - Bản-đồ ghỉ cao-độ mặt biển trung-bình. Chi-tiết vùng Biến 
Đồng (không có đó sai) được phóng lớn. 


Nói một cách khác đi, mặt nước Biển Đông là mặt biển có 
độ cao tiêu-chuẩn trong hệ-thống Geoid, trong khi mặt nước 
biển Ấn- Độ cao quá 99m và biến New Guinea lại thấp tới 
79m. Khi làm toán về cao-độ trên mặt biến, người ta phải lần 
lượt trừ đi 99m và cộng thêm 79m tùy trường-hợp. 


6.3 - BIỂN ĐÔNG, BÀ MẸ THIÊN-NHIÊN CHỐNG Ô- 
NHIÊM. 

Bước sang thế-kỷ 21, nạn ô-nhiễêm sẽ trở nên rất nguy-hại 
cho môi-trường sinh-sống của thế-giới. Các nơi đông dân-cư, 
nhiều kỹ-nghệ, lắm cơ-giới mà lại nằm trong những vùng 
thung-lũng như Mexico City hay Los Angeles chắc chấn bị ô- 
nhiễm nặng nề nhất. Vê địa-thế, Việt-Nam nằm dưới chân núi 
cao. đất hướng ra phía biến nên may mắn hơn rất nhiều quốc- 
gia khác. Biển Đông giúp dân ta có nơi thông-thoáng. 

Trong tương-lai khi các nước duyên-háit tiến lên thời-đại kỹ- 
nghệ, Biến Đông cũng sẽ bị ảánh-hướng ô-nhiễm, nước sẽ 
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không còn trong sạch, không-khí lắn hơi độc và bầu trời rồi 
cũng u-ám. Nếu dân Đông-Nam-Á không bảo nhau cùng thi- 
hành chung những biện-pháp ngăn-ngừa đối-phó, thì tình-trang 
sinh sống sẽ rất tồi-tệ. 

Tuy vậy khi nhìn tổng-quát, người ta thấy Biển Đông sẽ 
hoạt-động như một cái máy chống ô-nhiễm thần-diệu giúp con 
người sống mạnh khoẻ hơn. Xin xét một cách giản-dị trên hai 
môi-trường là nước và gió: 


6.3.1 - NƯỚC SẠCH SẼ. 

Nhờ tiếp-giáp với hai khu-vực đại-đương rộng lớn xa các 
nơi kỹ-nghệ phát-triển tột cùng là Bác-Mỹ và Âu-Châu, nước 
biển Thái-bình-Dương và Ấn-Ðộ-Dương vốn tinh-khiết sẽ giúp 
Biển Đông rửa sạch Ô-nhiễm. Các đại-hải-lưu trên hai đại- 
dương luân-chuyển quanh năm là máy lọc mẹ trợ giúp máy lọc 
con là Đông-Hải. Thiên-nhiên đặc-biệt là bà mẹ tốt, quét dọn 
sạch sẽ cái nhà Việt-Nam, làm xứ ta đẹp hơn các xứ khác trên 
phương-diện này. 


T 


<___ nNoarn EOUATORIAL CURREN 


EQUATORIAL COUNTER CURRENT 


Hình 40 - Nước Biến Đóng ô-nhiêm sẽ theo các hải-lưu của Thái- 
bình-Dương và Ấn-độ-Dương chảy đi nơi khác. 


59 


- Các hải-lưu Đông-Hải về mùa Đông mang nước sạch từ Thái- 
bình-Dương chảy vào, đẩy một số nước ô-nhiễm qua Ẩn-độ- 
Dương. Vận-tốc nguồn nước này rất mạnh, đặc-biệt làm cho 
nước biển khu-vực Trung-phần Việt-Nam rất sạch sẽ. , 
- Vào mùa hè khi dòng nước chảy ngược lại, nước sạch từ Ẩn- 
Độ-Dương lại chảy vào đấy một số nước cũ ra phía Nhật-Bản. 


6.3.2- GIÓ TRONG LÀNH. 

Khí-hậu vùng biển từ lâu đã được biết là tốt hơn khí hậu 
đất liền, không khí ngoài biển có tác-dụng rất tốt cho cơ-thể 
của sinh-vật. 

Không-khí chuyển-động tạo thành gió. Sự di-chuyến của 
gió cũng có tác-dụng làm trong sạch không-khí tương-tự như 
hải-lưu làm trong sạch nước biển. Trên Biển Đông, gió mùa 
Đông-Bắc và Tây-Nam luân-phiên thổi qua thổi lại quanh 
năm, khối không-khí mới thay-thế khối không-khí cũ. Lâu lâu 
một trận giông bão, đại-phong xảy ra cuốn trôi hết mọi vấn đục 
tác-hại còn sót lại trong không khí ra vùng bắc Thái-bình- 
Dương. 


Hình 41 - Bán-dò ghỉ nhận những đường di-chuyển tiêu-biếu của đạt- 
phong. Không-khứ ð-nhiểm của Biển Đóng sẽ thối hết vẻ Nhàt-Bán và 
Báắc-Mỹ. 
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Thường thường giông bão gây nhiều tai-ương khủng khiếp, 
nhưng giông bão cũng tiếp-cứu cho các lá phổi mọi loài sinh- 
vật Việt-Nam được hít thở tự-do hơn. Sau giông bão, khí trời 
lại trở nên trong trẻo như xưa.! 

Biển Đông hiền-hòa, từ lâu đời trong quá-khứ và mãi mãi 
trong tương-lai, được chúng ta gọi là Biển Mẹ mà ! 


Xin lạm-bàn chút nữa. Nếu tình-trạng trái đất suy-đồi quá, 
lượng ô-nhiễm tăng thêm quá nhiều, gió mùa và đại-phong đẩy 
không-khí dơ bẩn cho Nhật-Bản "lãnh" và sau cùng, Bác-Mỹ 
sẽ "hốt" tất cả ! 


1- CÁC ĐẢO VIỆT-NAM. 


Các đoạn sau đây bàn về sự quan-trọng cuủ các hải-đảo 
ngoài khơi của Việt-Nam. 


11 - SỰ QUAN-TRỌNG CỦA HẢI-ĐÁẢO. 

Tài-nguyên trên đất liền đân dân sút giảm trong khi dân-số 
gia-tăng nhanh chóng, loài người đang kéo nhau đổ xô ra khai- 
thác biển cả. 

Trong Đặc-san Sử-Địa số 29 năm 1975, Giáo-sư Sơn- 
Hông-Đức đã viết: "Nếu thế-kỷ XIX là ký-nguyên của việc 
chiếm-cứ và khai-thác các lục-địa, thì hậu-bán thế-kỷ thứ XX 
là lúc mà tài-nguyên thiên-nhiên trên các đất nổi đã cạn nguồn. 
Các nhà địa-lý kinh-tế thế-giới bát đầu chú-ý đến vùng “đất 
ngâm”, nghĩa là thềm lục-địa hay đáy đại-dương. Nhất là sau 
hội-nghị Caracas về "Luật Bể” 1974 thì khuynh-hướng chung 
cho rằng quan-niệm lãnh-hái của thế-kỷ XIX nay đã lỗi thời”. 

Ông Sơn cũng nói đến tâm quan-trọng của hái-đảo như sau: 
"Cha Ông chúng ta, với lòng can-đảm vô-biên. chí mạo-hiểm 
vô-cùng đã để lại cho con cháu ngày nay một dãy giang-sơn 
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gấm vóc gồm lãnh-thổ lục-địa và những quần-đảo trong Đông- 
Hải và vịnh Thái-Lan. Quan-niệm sai-lầm thường cho rằng đây 
chỉ là những bãi cát bão-táp không giá-trị sản xuất nên chúng 
ta đã "thiếu tích-cực” trong vấn đề định-cư hoặc chiếm-đóng." 

Một tướng lãnh Hoa-Kỳ cho rằng Hoàng-Sa và Trường-Sa 
không quan-trọng gì với Mỹ. Năm 1970, trong một cuộc họp 
báo tại Guam lúc mãn nhiệm-kỳ làm Tư-lệnh các lực-lượng 
Hải-Quân Hoa-Kỳ tại Việt-Nam, Đô-đốc Zumwalt mà sau đó 
làm Tư-Lệnh Hải-Quân Hoa-Kỳ đã-cho rằng : "Người Mỹ đang 
thực-thi chiến-lược tiền-đồn trên biển, song song với việc phát- 
triển hạm-đội tàu nổi nhưng Trường-Sa và Hoàng-Sa không 
đáp-ứng nhu-cầu hành-quân trên biển bằng một hàng-không 
mẫu-hạm, nhất là về lưu-động-tính. Hai quần-đảo Hoàng-Sa và 
Trường-Sa chỉ là đài Radar cố-định, chi-phí hoạt-động rất tốn 
kém..." 

Phân-tích lời Đô-Đốc Zumwalt chúng ta thấy các điểm sau 
đây: 

- Sự kiện "Hải-quân Hoa-Kỳ bá-chủ ngũ đại-dương" là 
điều hiển-nhiên. Quyền-lực trên biển xưa nay dựa vốn đặt căn- 
bản trên sức mạnh. Hoàng-Sa Trường-Sa quá nhỏ bé, thật 
không đáng kể với sự mênh mông của cả Thế-giới. Với sự 
hùng-mạnh của Hoa-Kỳ hiện tại, quốc-gia nào có làm chủ 
được những đảo nhỏ bé đó cũng không đủ sức cản trở hoạt- 
động trên biển của Hải-Quân Hoa-Kỳ. 

- Quan-điểm của Ông đưa ra trong tình-trạng Hoa-Kỳ 
đang theo đuổi chính-sách hòa-hoãn với Trung-Cộng. Từ hồi 
đó đến nay, Hải-quân Mỹ vẫn gia-tăng lưu-động-tính nhưng lại 
bớt hiện-diện tại Đông-Nam-Á. Đồng-ý với giới bình-luận-gia 
thời-cuộc thời đó, chúng tôi cũng nghĩ rằng chiếc đèn xanh đã 
bật để Trung-Cộng tiến tới việc xâm-chiếm Hoàng-Sa năm 
1974. 

- Một khi hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa đó không 
quan-hệ gì với quyền-lợi Hoa-Kỳ thì ông Zumwalt muốn so 
sánh thế nào cũng được. Nếu vị-trí của ông là chổ của một con 
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dân Việt-Nam đang đứng trước móng vuốt của một kẻ xâm- 
lăng, vừa tàn-độc vừa quy-quyệt lại ưa sắt máu như Trung- 
Cộng thì hẳn ông đã nói khác đi. 

Tuy cũng là người gốc Âu Mỹ nhưng lời phát-biểu của ký- 
giả Robert Thompson trong tạp-chí Kinh-Tế Viễn-Đông lại 
khác. Ông cho rằng chủ-quyền trên các đảo ngoài khơi Biển 
Đông rất quan-trọng, nhưng muốn làm chủ thì phải có lực- 
lượng bảo-vệ mới được. Robert Thompson tỏ vẻ thông-cảm nỗi 
khó khăn của những nước nhược-tiểu như Việt-Nam chúng ta 
nhiều hơn là vị Tư-lệnh Hải-quân Hoa-Kỳ. Ông đã viết một 
câu chí-lý: "căn-cứ vào quyền-lực trên biển của Đô-Đốc 
Mahan, thì Quốc-gia nào có Hải-Quân mạnh mẽ sẽ có quyền- 
lực trên biển và chủ-quyền trên hải-đảo. Nhưng hải-quân và 
không-quân là hai món xa-xi-phẩm, các nước nghèo muốn có 
nó chỉ khổ thêm mà thôi!” 

Chỉ quốc-gia giàu sang mới có hải-quân hùng-mạnh. Chỉ 
với hải-quân hùng-mạnh quốc-gia mới có quyền-lực trên biển 
và chủ-quyền hải-đảo. Nước Việt-Nam chúng ta rõ rệt là đã 
nghèo từ lâu, mà nay vẫn còn cứ nghèo, chính-quyền phải làm 
thế nào cho nước mạnh dân giàu thì hiện-trạng bi-đát này mới 
thay đối! 

Lúc chiến-tranh đất nước ta bị chia cắt Bác-Nam, người dân 
Việt ước muốn sự thống-nhất và mong đòi lại Hoàng-Sa. Ông 
Hoàng-xuân-Hãn viết rằng: "...Khi nước Việt-Nam còn chia 
đôi thì khó lòng điều-đình để Hoàng-Sa trả lại đất ta, tuy rằng 
nhiều chứng xưa nay trong ngoài bảo rằng đó là đất Việt" 
(Đúng 30 năm trước, Sử Địa số 27, 28, 1974, trang 215). Nay 
nước đã thống-nhất rồi, tình-trạng mất chủ-quyền ngoài biển 
xem ra lại còn đen tối hơn! 

Chúng tôi sẽ trình-bày giá-trỊ kinh-tế của Hoàng-Sa/ 
Trường-Sa trong một đoạn dưới đây. Giá-trị đó vốn đã không 
nhỏ! Mà trên cả giá-trị kinh-tế. giá-trị chiến-lược còn đáng kể 
hơn nhiêu; nó vô cùng quan-trong. Thật không ngoa nếu có 
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người cho rằng Hoàng-Sa/ Trường-Sa là yếu-tố sinh-tử, tồn- 
vong của nước Việt-Nam. 

Sự an-nguy của sườn phía Đông nước ta nằm trong việc 
kiểm-soát chủ-quyền trên các hải-đảo dọc Biển Đông. Từ Hải- 
Nam, Trung-Hoa dễ dàng kiểm-soát việc ra vào vịnh Bắc- Việt. 
Sau khi chiếm Hoàng-Sa, người Tàu đã mở rộng tầm kiểm- 
soát xuống một nửa duyên-hải nước ta. Nếu họ lại chiếm cả 
Trường-Sa thì Trung-Hoa có khả-năng khống-chế hầu hết vùng 
duyên-hải phía Đông nước ta. Khi nào cả hải-phận và không- 
phận bị khóa chặt như vậy, tương-lai Việt-Nam rất mịt mờ. 

Trong tất cả những nước đang tranh-chấp tại Biển Đông, 
Việt-Nam là quốc-gia bị lọt vào thế bí, đường cùng nhất. Hai 
nước Trung-Hoa một trắng một đỏ, trong tư-thế những nước ở 
ngoài nhảy vào trắng trợn xâm-lăng không nói làm gì, các 
nước khác như Phi, Mã, Nam-Dương... nếu chiếm thêm được 
đảo thì lợi thêm rất nhiều, trường hợp cả Biển Đông có bị Tàu 
nuốt trọn, họ cũng không thiệt nhiều lắm và hiển-nhiên không 
vì Hoàng-Sa Trường-Sa mà họ bị ngoại-nhân khống-chế. Địa- 
thế cho phép họ tiếp-tục mở được đường biển ra phía ngoài 
Thái-bình-Dương và Ân-độ-Dương. 

Đến cùng kỳ lý, Việt-Nam bị thiệt-thòi nhất: mất ít đảo 
thiệt-hại ít, mất nhiều đảo thiệt-hại nhiều, mất tất cả Biển 
Đông thì toàn-quốc bị khống-chế. Nguy-cơ hiểm-họa lớn như 
chưa từng xảy ra trong suốt dòng lịch-sử , số mệnh dân-tộc 
như chỉ mành cheo chuông. quốc-gia như đứng bên bờ vực 
thảm! 

Thời-gian rất cấp-bách. Suốt mấy ngàn năm qua. chúng ta 
thường chỉ phải lo gìn giữ biên-thùy mặt Bác. Nay thì ngoài 
mặt Bắc, cả cái sườn rộng lớn của chúng ta về phía Đông, với 
nhiều ngàn cây số duyên-hải đang bị đe dọa. Hai cái gọng kìm, 
một từ phương Bắc bóp xuống, một từ phương Đông siết vào. 
hẳn nhiên tàn-bạo lắm! 
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Hình 42 - Viển-anh mới đe dọa nước ta từ Biên Đông:-Trung-Cóng với 
Phi-cơ chiến-lược và Phú-dạn tâm xa có kháa-năng tấn công tới Sài- 
Gòn, Hai-quản không-chiến và Tiêm-thúy-đĩnh nguyên-tứ đe dọa suốI 
từ Mưng-Cáy đến vịnh Phú-Quốc. Hái-Nam. Hoàng-Sa cùng Trường- 
$a là căn-cứ xuất-phát và vếm-trợ các loại chiến-hạm. 
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Ta hãy làm một cuộc so sánh để ý-thức được tầm quan- 
trọng về việc phòng-thủ hải-biên: Cho dù bị phong-tỏa hết 
biên-giới lục-địa phía Bắc và phía Tây, không được trao đổi 
hàng-hóa với Ai-lao và với cả Khmer, quốc-gia ta vẫn không 
thể bị bóp nghẹt về kinh-tế. Nhưng nếu bị phong-tỏa bờ biển 
thì chẳng những không còn ngoại-thương mà ngay cả chuyển- 
vận đường biển Bắc-Nam để điều-hòa nhu-yếu phẩm trong 
nước cũng hết... Vậy có khác chỉ trong "cơ-thể Việt-Nam, máu 
huyết lúc chảy, lúc không. 

Thà rằng chúng ta sống tiết-kiệm để tăng-cường hải-quân 
với đầy đủ khả-năng hải-chiến và không-chiến ngoài khơi còn 
hơn chờ đợi đến một ngày nào đó, cả nước chịu chết ngạt hay 
chết đói một cách nhục nhã vì bị bao vây. 

Không bao lâu nữa, Trung-Hoa sẽ đủ khả-năng thực-hiện 
cái gọng kìm như vậy. Ngay khi họ sở-hữu được các đội oanh- 
tạc-cơ chiến-lược, mua nổi hàng-không mẫu-hạm, trang-bị 
đay-đủ một hạm-đội viễn-duyên; bàn tay xâm-lược của họ sẽ 
đủ dài và kẻ thù truyền-kiếp của chúng ta sẽ lừng lững trở lại, 
áp-đặt những cái ách nặng nề lên đầu lên cổ đồng-bào chúng 
ta. 


7.2 - TỔNG-QUÁT VỀ CÁC ĐẢO VEN BIỂN VIỆT-NAM. 
Bờ biển Việt-Nam dài trên 5,000 km. Dọc bờ biển Việt- 
Nam có đến trên 2 ngàn Š trăm đảo. Có những đảo nằm đơn 
độc nhưng cũng có nhiều đảo nằm chung với nhau trong các 
quần-đảo. Những điểm đáng nói về các đảo của nước ta được 
tóm gọn trong vài đoạn nhỏ như sau: 
- Đảo lớn nhất là Phú-Quốc trong vịnh Thái-Lan rộng 568 
km2, đảo lớn thứ nhì là Cát Bà trong vịnh Bắc-Việt rộng 277 
km2. Các đảo nhỏ nhất chỉ như những hòn đá nằm giữa biển 
khơi. 
- Đáo có núi cao nhất là Phú-Quốc với núi Chùa cao 603 m. 
Một số đảo chỉ nhô lên khi nước thủy-triều xuống và bị nước 
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bao-phủ khi thủy-triều dâng lên cao. Có những bờ bãi nông cạn 
mấp mé mặt biển rất khó nhận biết và nguy-hiểm cho việc hải- 
hành. 

- Hòn Tro bỗng nồi lên rồi chợt biến mất. 

Năm 1923, tại phía nam vùng Cù-lao Thu hay đảo Phú-Quý 
(Phan-Rí) 22 hải-lý, đảo Hòn Tro và một hòn đảo thấp nhỏ hơn 
đột nhiên trôì lên khói mặt biển. Hòn Tro cao tới 30 thước tây, 
hòn kia chừng 3,4 tấc. Trong vòng vài ba tháng sau, cả hai biến 
mất. Sở đĩ người ta gọi tên Hòn Tro vì đảo được tạo-lập bởi tro 
bụi và dung-nham của một núi lửa ngầm phun lên. Sau đó đảo 
bị sóng gió soi mòn và đòng nước cuốn trôi không còn lại dấu 
tích. 


° ¬. 
CAUTION â 
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@rẽái caution is necessary uhen navigalng 2 ActlxeVSizaaatabeat 3Ƒ Í} 1329) Bộ xử 
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Hình 43- Dấu-tích Hòn Tro trên hái-đồ quốc-tế: 


Trong các hai-đồ ngày nay, những người đi biến thường đọc 
được các lời kêu gọi cánh-giác tương-tự như "cần thận-trọng 
khi hai-hành vì nhiêu xáo-trộn địa-chấn” trong vùng. Tại hai 
vị-trí (10 độ 10 phút Bắc Vi-tuyến, 109 độ 00 Đông Kinh- 
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tuyến) và (10 độ 08 phút Bắc Vĩ-tuyến, ¡09 độ 01 Đông Kinh- 
tuyến), hải-đồ số 3148 của Sở Thủy-đạo Hoa-Kỳ đã ghi chú 
hai câu: "núi lửa hoạt-động 97 ft- 1923” và "núi lửa hoạt-động 
1 ft- 1923" 

- Quần-đảo Hạ-Long có tới 2156 hòn đảo to nhỏ đủ cỡ, nổi 
tiếng là một kỳ-quan thế-giới vì vẻ đẹp thiên-nhiên. Diện-tích 
vùng biển chỉ vào khoảng 3,000 km2. tức nhỏ hẹp hơn Trường- 
Sa và Hòang-Sa rất nhiều, nhưng đáng kể là chi chít rất nhiều 
đảo . 


Hình 44 - Một hình về canh vịnh Hạ-Long vào cưới thế-kỷ 9 với 
hạm-đội của Ðó-Đốc Courbet đụng bơ neo. 


Trên địa-cầu ít nơi nào mà địa-hình lại hiểm trở như vậy. 
Các đảo Hạ-Long vì cấu-tạo bằng đá vôi, nên dễ bị nước gió 
xâm-thực, tạo nên những hình-thù kỳ-dị. Vùng biến này có 
nhiều vịnh nhỏ, nhiều vũng. Cao-độ của đảo và thâm-độ của 
biển đột-biến bất-thường, có nơi sườn núi dựng đứng, có nơi 
bãi cát pháng phiu, hang động thâm sâu. ghềng đá lên xuống, 
đất đá nhuộm đủ mầu sắc của cây cỏ núi non biển trời. Mặt 
nước chỗ lặng như gương, chỗ sóng bạc đầu cồn nối lên trắng 
xóa... 

- Đảo Việt-Nam cung-cấp nhiều san-phâm quý mà ít ai 
ngờ tới. 
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*Yến, bào-ngư, vi-cá, hải-sâm là những thực-phẩm đắt giá nhất 
đến từ các đảo vùng Đà-Năng, Nha-Trang, Bạch-long-VI, 
Phú-quốc. Ngọc trai nổi tiếng của Đảo Cô-tô. Gỗ quý mọc trên 
các đảo lớn khắp nơi vùng vịnh Bác-Việt. Nước mắm, hồ tiêu, 
cá tôm, đồi mồi, sò huyết, ốc quý ...muôn đời vẫn là những 
nguồn phẩm-vật không thể thiếu được trong đời sống dân Việt- 
Nam ta. 
*Đầu thế-kỷ này chúng ta đã phát-hiện và bắt đầu khai-thác 
một kho tàng quý-giá của các hải-đảo là phốt-phát. Công việc 
đang mang đến lợi-nhuận to lớn thì bị ngưng trệ vì nạn xâm- 
lăng của Trung-Cộng. 
*Phần tài-nguyên quan-trọng hơn hết tuy vậy, lại nằm dưới đáy 
biển. Dù số lượng đầu mỏ và khí đốt chưa được đánh giá đầy 
đủ, nhưng một số cơ-quan quốc-tế về đầu lửa đã quả-quyết 
rằng một khi khai-thác đầy đủ, tiền bạc thu về được có thể 
tương-đương với một nửa tổng-số sản-lượng quốc-gia trong 
tình-trạng thu-nhập yếu kém như hiện nay. 

Tài-nguyên phong-phú này gây thèm muốn cho các nước 
láng giềng. Kẻ đang nhòm ngó kỹ lưỡng nhất chắc chắn sẽ biến 
thành kể thù đáng sợ nhất: Trung-Cộng. 


8 - BIẾN VÀ ĐẢO THEO LUẬT BIẾN QUỐC-TẾ. 


Những đoạn sau đây bàn về ranh-giới hải-phận trên Biển 
Đông theo với Luật Biển hiện-hành. 


8.1 - QUAN-NIỆM CŨ MỚI VỀ LÃNH-HẢI. 

Lý-lẽ "lãnh-hải rộng 3 hải-lý vì tầm súng đại-bác” của các 
thế-kỷ trước đây đang đi đần vào quên lãng. Thời ấy, ngoài 
vùng biển chủ-quyền nhỏ hẹp đó trở ra khơi, quốc-gia duyên- 
hải khỏi lo lắng phần trách-nhiệm. 

Vào cuối thế-kỷ XX có nhiều điều đổi thay khác lạ về việc 
hành-sử chủ-quyền trên biển. Vì nhu-cầu sinh-tồn đòi-hỏi 
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nhiều quốc-gia duyên-hải đã ban-hành những luật mới về hải- 
phận theo ý riêng nước họ. 

Nhận thấy khu-vực 3 hải-lý quả thực là vùng biển quá chật 
hẹp, nhiều nước đã tuyên-cáo những biên-giới lãnh-hải rộng 
lớn khác thường. Có 12 quốc-gia nhận chủ-quyền lãnh-hải tới 
200 hÌ ngoài khơi, tính đến ngày 1 tháng 2 năm 1992. 


8.2 - LUẬT BIỂN LHQ, MỘT Ý-THỨC MỚI VỀ TRẬT- 
TỰ TRÊN BIỂN. 

Đặc-biệt vì ý-thức được sự cần-thiết phải có một nền trật-tự 
chung trên đại-dương cho nhân-loại, nhiều quốc-gia đã đồng-ý 
cùng nhau đưa ra một dự-án quản-trị biển cả toàn-cầu. Sau 15 
năm cố gắng làm việc của nhiều cơ-quan quốc-tế, gặp nhiều 
khó khăn về thương-thuyết, dự-thảo Luật Biển của Liên-hiệp- 
Quốc sau ba lần đại-hội, được ra đời vào năm 1982. 

Trong niềm hy-vọng những tốt đẹp trên biển cả sẽ đến với 
nhân-loại, các luật-gia John R. Stevenson và Bemard H. 
Oxman đã thở phào nhẹ nhõm khi viết rằng: "Tất cả những cố- 
gắng trước đây trong suốt cả thế-kỷ để đưa toàn-thể thế-giới 
ngồi lại với nhau trong một sự đồng-ý vững-chắc về biển cả đã 
tan vỡ. Thỏa-ước Liên-hiệp-Quốc về Luật Biển là điều cận-kề 
nhất mà loài người chúng ta có thể tiến đến với nhau. Mục-tiêu 
đó nay đang ở trong tầm tay". (The Future of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, trong The 
American Journal of International Law, Vol. 88, July 1994: 
488-499). 

Thỏa-ước "United Nations Convention on the Law of Sea”, 
viết tắt là UNCLOS hay LOS Convention, công-bố ngày 10- 
12-1982 tại Montego Bay, Jamaica đã được 159 quốc-gia ký- 
nhận (signatures) và như tiên-liệu, đã có đủ 60 quốc-gia duyệt- 
y (ratification). Kể từ ngày 16-I I-1994, thỏa-ước UNCLOS trở 
thành luật và được mang ra thi-hành. 

Nội-dung của thỏa-ước rất lý-tưởng như cho rằng "Biển cả 
là tài-sản chung của Nhân-Loại". Sự thi-hành Luật Biển lại dựa 
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hoàn-toàn trên tinh-thần thiện-chí của mọi quốc-gia trên thế- 
giới. Có nhiều điều-luật cần-thiết còn thiếu sót. Một số điều 
chưa được trình-bày rõ ràng hay không phù-hợp với thực-tế sẽ 
đần đần được các cơ-quan luật-pháp nghiên-cứu, đề-nghị điền- 
khuyết hay tu-chỉnh như đã từng được làm từ mấy chục năm 
qua ... 
Các nước Đông-Nam-Á quanh vùng Biển Đông đều là hội- 
viên LHQ., đã cùng ký-kết thi-hành Luật Biển. Trừ ra nước 
Tàu từ xưa vẫn ngoan-cố, nay lại chưa chấp-nhận việc thi- 
hành. Để cho tình-trạng thêm phần căng thẳng, Trung-Cộng 
ban-hành Luật Lãnh-hải 1992 riêng cho họ. Luật này ngăn 
chặn việc thi-hành Luật Biển LHQ về chủ-quyền hải-phận của 
những quốc-gia duyên-hải bằng cách tuyên-cáo một cách trâng 
tráo : Biển Đông là nội-hải hay lãnh-hải Trung-Hoa. 

Tuy vậy, đa-số giới luật-gia tin-tưởng rằng nhờ số lượng 
"đa-số áp-đảo" các quốc-gia ký-nhận, rồi ra Luật Biển sẽ được 
toàn-thể cộng-đồng nhân-loại tôn-trọng và thi-hành hầu mang 
lại hòa-bình trên biển. 

Sự mong ước này xem ra có vẻ là một hoài-vọng quá đáng 
chăng ?! 


83 - LÃNH-THỔ VÀ LÃNH-HẢI. 

Học địa-lý, chúng ta biết rằng diện-tích lãnh-thổ nước Việt- 
Nam đo được 329.600 km2. Ngoài lãnh-thổ đó, một khu-vực 
trên biển từ bờ trở ra khơi 12 hái-lý (hl) đã được nhận là lãnh- 
hải (territorial waters). Chủ-quyền quốc-gia trên lãnh-hải giống 
như chủ-quyền trên lãnh-thổ. Vào năm 1964, chính-quyền 
cộng-sản Việt-Nam tuyên-bố lãnh-hải 12 hị. 

Ngày nay, chúng ta cần biết thêm về một vùng hải-phận 
rộng lớn hơn nữa ở ngoài biến thuộc chủ-quyền khai-thác của 
dân Việt-Nam ta: Khu-vực Biển Kinh-tế Độc-quyền 200 hải-lý 
mà danh-từ Luật Biến gọi là Exclusive Economic Zone- EEZ.. 

Vào ngày I2-5- 977, Chính-quyên CHXHCN Việt-Nam ra 
tuyên-cáo những hải-phận như sau: 
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- 12 hl lãnh-hải 

- 12 hl vùng cạn-hải phía ngoài lãnh-hải 

- 200 hl vùng biển kinh-tế tính từ ngoài đường căn-bản lãnh- 
hải (200NM from territorial waters base line). 

Việt-Nam là quốc-gia có đường duyên-hải khá đài (5,237 
cây số), tỷ-lệ bờ biển/ diện-tích lãnh-thổ hơn 1 phần trăm. 
Trong khi đó, Trung-Cộng có rất ít bờ biển, tỷ-lệ chỉ đạt tới I.5 
phần ngàn mà thôi 

Theo Luật-sư Mark J. Valencia, Việt-Nam ước-lượng vùng 
EEZ rộng tới 210,600 dậm vuông (square nautical-mile) trải 
đài ra trên Biển Đông. Diện-tích này tính ra 722,338 km2, tức 
rộng hơn hai lần đất liền, (225% so với lãnh-thổ). 


Coastline Length, Coastline Length (o Area Ratiœ, and 
EEZ Areas oÍ Southeas Asian Nalions 


uauliuw Lzugth Ceevlineis — EEZ 


(ÀuuHUY (HeMttrdl nuÌr) — Aira Nghe (u24 


Brunei l 7.100 
Burma ` Ề 148.000 
China (mainland) Ẵ È 281.000 

Taixan Ề 114.000 
Hong Kơng . c.100 
Indonesia h ñ 1,577,300 
Kampuchca h 16.200 
Laoœ ú 
Macao h c.100 
Malavsia Ề . 138,700 
Philippines \ .071 590.700 
Singaporc * c.100 
'TThailand Ề .0063 94.700 
Vietn:ưn „A2 0.0104 210.600 


®&ourrrs: Alexander, LM. (982). p. 21: Borgese and (inslsur g (198401, 
pp 690 - 94. 
2Area enclosed by 200-nrni EE2. 


Hình 45- Theo bảng liệt-kê này, Việt-Nam có chiều đài bờ biển 2,828 
- hai-lý (tức 5,237 km, hái-phận EEZ rộng 210.600 hl vuông, không 
thua Trung-Công bao nhiêu. 


Dự-thảo Luật Biến Liên-hiệp-Quốc (United Nations 
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS hay LOSC) quy- 
định rằng hải-phận dành cho quốc-gia duyên hái quản-trị và 
hải-đảo cũng có những hải-phận như đất liền. Tại Biển Đông, 
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nước nào có chủ-quyền trên các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa 
sẽ được sở-hữu những tài-nguyên trong các hải-phận liên-hệ. 
Những vùng biển như vậy rất to lớn, đặc-biệt lại nằm trong 
khu-vực có nhiều tiềm-năng đầu-khí. 

Đối với Việt-Nam, đặt giả-sử nếu ta kiểm-soát trọn-vẹn cả 
Hoàng-Sa lẫn Trường-Sa, hải-phận khai-thác kinh-tế (EEZ) 
của quốc-gia ta sẽ lớn gấp 4, 5 lần lãnh-thổ hiện-thời trong lục- 
địa. Tài-nguyên dưới biển nếu khai-thác hết, có lẽ nhiều hơn 
sản-lượng thu-đạt trên đất liền. 


8.4 - THỀM LỤC-ĐỊA VÀ EEZ. 

Trong những danh-từ thường dùng của Luật Biển ngày 
nay, người ta còn nói đến "Thềm lục-địa" (Continental Shelí). 
Trước hết, quan-niệm này phát-sinh khi khảo-sát bờ biển trên 
thế-giới, người ta thấy đáy biển thường thoai-thoải từ bờ ra 
khơi một khoảng xa, tùy nơi có thể từ vài chục hải-lý cho đến 
hàng trăm hải-lý; rồi đột nhiên, đáy biển đốc sâu hẳn xuống 
trước khi chạy tiếp ra ngoài lòng đại-dương. Hình-dạng phần 
đáy biển thoai thoải sát bờ đó giống như cái nền của lục-địa. 


———— CẴœTwmIAL manou. 


DEEP SEABEO 


Hình 46- Quan-niệm địa-ÏlÝ về thêm lục-địa 


Vì chủ-quyền thềm lục-địa đối với các quốc-gia duyên-hải 
:ũng như chủ-quyền cái nền nhà đối với người chủ của cái nhà, 
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các quốc-gia thường không đồng-ý với nhau về ranh-giới này. 
Tổng-quát có hai khuynh-hướng : 


I-Dùng độ sâu đáy biển. 
Theo khuynh-hướng này thềm lục-địa nằm trong khu-vực 
có độ sâu nước biển tới 200m. 


HH 
TT [ | THIẾTDQBENDÔNG |. "TL ZTHrriii 


Hình 47 - Biển Đông. thiết-đồ đáy biển và thềm lục-địa (200m). Từ bờ 
Việt-Nam. đáy biển chạy thoai-thoải ra khơi. (Hình của Nguyên- 
Khắc-Ng 1981). 


Trường-hợp dùng đường đồng-thâm 200m này cho Việt- 
Nam, chúng ta thấy: 
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*Vì đáy biển nông, thềm lục-địa ở Bắc-phần nước ta rất lớn, 
choán ra khấp vịnh Bắc-Việt. Ở đây, việc phân chia thềm lục- 
địa giữa Việt-Nam và Trung-Hoa đang trong vòng tranh-chấp. 
Việt-Nam muốn giữ đường Brévié (Kinh-tuyến 108.03'Đông) 
là thỏa-hiệp đã ký từ năm 1887 giữa Pháp, lúc đó đang bảo-hộ 
Việ-Nam và nhà Mãn-Thanh, lúc đó đang cai-trị toàn cõi 
Trung-Hoa. Còn Trung-Cộng muốn chia vịnh Báắc-Việt theo 
đường trung-tuyến giữa những bờ biển nhưng lại không chịu kể 
Bạch-long-Vĩ là một hòn đảo. 


- 
t 


ane 0f FQuxdfwace ˆˆ, 
xẻ DeoưnngtleBachiLonpvi 

se of EquudimianceTaheg `, 
ACc@ual 01 2U features sứ 


Hình 48 - Vùng tranh-chấp hai-phận trong vịnh Bắc-Việt. Việt-Nam 

muốn: hoặc theo đường Brévié.(KT !08 dộ.03' Đông) hoặc lấy trung- 

tuyến hai đáo Bạch-long-VT và Hai-Nam. Trung-Cộng không đồng-ý 
ca hai, chỉ muốớn lấn vào sát đất Việt-Nam. 


*Ở miên Trung, thẻm lục-địa nhỏ hẹp. Đặc-biệt tại Mũi 


Varella, vì đáy biến đột-nhiên sâu hản xuống nên thềm lục-địa 
không rộng quá 40 km. 
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*Càng về Nam, biển càng trở nên nông cạn và thềm lục-địa 
nước ta lại rộng ra rất nhiều. Ngoài khơi Đông-Đông-Nam, 
cách Vũng-Tàu 200km qua khỏi bãi Đông-Sơn, gần bãi Tư- 
Chính chiều sâu đáy biển mới bắt đầu xuống quá 200m. Kể từ 
khu này vòng qua Phú-Quốc, biển rất nông và toàn thể khu-vực 
vịnh Thái-Lan bao quanh bởi Việt-Nam, Kampuchia, Thái- 
Lan, Mã-lai-Á, Nam-Dương trở thành thềm lục-địa của các 
quốc-gia ven biển. 

Cách xác-định thêm lục-điạ theo chiều sâu đáy biển 200m 
này đã bị hầu hết các quốc-gia duyên-hải bác bỏ. 


2 - Dùng khoảng cách 200hl tính từ bờ. 

Có những quốc-gia duyên-hải tuyên-cáo chiều rộng thêm 
lục-địa riêng cho họ. Theo nhu-cầu quốc-gia, nhiều chính- 
quyền đã ra tuyên-cáo về chiều rộng thềm lục-địa. Ranh-giới 
200 hải-lý hiện đang được nhiều quốc-gia chấp-nhận. Việt- 
Nam có thể được kể là một trong những quốc-gia này. Thềm 
lục-địa Việt-Nam thông-thường đã được chính-quyền đương- 
thời đồng-hóa với vùng hải-phận chủ-quyền kinh-tế EEZ 
200hI1. 


8.5 - ĐƯỜNG CĂN-BẢN DUYÊN-HÁI và NỘI-HÁI. 

Trước đây năm ba thập-niên, phần lớn các quốc-gia duyên- 
hải thường lấy lãnh-hải là 3hl. Có tới 45 nước nhìn nhận ranh- 
giới này, tính vào ngày I-I-I9S58. 

Ngày nay, hầu hết các nước tuyên-cáo lãnh-hải 12hl và một 
vùng tiếp-cận- Continguous Sea- 12 hÌ phía ngoài lãnh-hải đó. 
Khoảng rộng được tính từ bờ biển hay bờ đảo lúc nước ròng 
sát. 

Bờ biển và bờ đảo thường lớm chởm, chỗ lồi chỗ lõm. Các 
đường ranh giới vì vậy rất ngoằn ngoèo phức-tạp. Để giải- 
quyết vấn-đề chung cho các quốc-gia duyên-hải hay quần-đảo, 
một sự đồng-ý đã được đưa vào Luật Biến LHQ. cho phép 
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những nước đó được vẽ đường thẳng căn-bản (Baselines) nối 
liền những mũi đất và đảo. 


MMÁP NO. EM 4 


“VÂNIARY 1B 


Hình 49 - LHỌ. công-bố hình về này như tiêu-biểu cho cách-thức vẽ 
những đường căn-bản duyên-hai. Lưu-ý đến khoảng cách chuẩn 12 
hai- lý. 


Theo các chuyên-gia về Luật Biến, đường căn-bản được 
dùng làm “căn-bản” cho chủ-quyền lãnh-hải nên chính-quyền 
các nước duyên-hải cân thảo ra cho sớm và cho chính-xác! 

Vào ngày 12-II-I982, Việt-Nam công bố một số đường 
căn-bản (mà họ gọi là đường cơ-sở) từ Đảo Côn Cỏ đến Poulo 
Wai. Các đường căn-bản trong vịnh Bác- Việt. vịnh Thái-Lan, 
cùng các quân-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa, vì đang trong 
vòng tranh-chấp nên chưa được vẽ. 

Vài quốc-gia láng giêng và cả những nước lớn như Hoa-Kỳ 
đã lên tiếng phản-đối Việt-Nam. Họ cho rằng những đường này 
là không hợp-lệ và răng Việt-Nam đã tuyên-bố một vùng nội- 
hải lớn lao một cách quá đáng. Các luật-gia ở Viện Đông-Tây 
tại Hawai nhận-xét: “Có nhiêu nơi, đường này nằm quá xa bờ 
lục-địa hay có nơi đường căn-bán không nhất-thiết phải đi quá 
xa ngoài khơi vì bờ biển phía bên trong rất phẳng-phiu”. 
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Sơwœ. LLM. Alexander,'Baselines Deirrtation and Marttme Bơundani€s,' va /. xi1. 
23 (1983), 503 at 520. 
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Hình 50 - Những đường căn-bần (baselines) của duyên-hải Việt-Nam 

tuyên-bố ngày !2-l !-!982. Nội-hải Việt-Nam gồm hai khu-vực ranh- 

giới lich-sửứ trong vịnh Bắc-Việt, vịnh Thái-Lan và khu-vực biển nằm 
bên trong những đường căn-bản. 


Từ khi đường căn-bản được ấn-định, ranh giới lãnh-hải và 
những hải-phận liên-hệ đến chủ-quyền quốc-gia trên biển bị 
thay đổi hết. Trường-hợp Việt-Nam, theo luật gia Kriangsak 
Kittichaisariee, nếu chỉ kể bốn đoạn (162. !61. 149 và 105 hl) 
trong 10 đoạn thẳng căn bản (dài tổng-cộng 850hl), nội hải 
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(ntemal waters) Việt-Nam cũng đã chiếm tới 27,000 dậm 
vuông. (Law of the Sea and Maritime Boundary Delimitation 
in South-East Asia, Oxford niversity Press, 1992: 16-17). 
Đường căn-bản như vậy làm gia-tăng diện-tích những khu-vực 
thuộc chủ-quyên quốc-gia lên rất nhiều. 

Hai luật-gia Mark J. Valencia và lon M. Van Dyke, sau khi 
bàn-luận đến những lợi-điểm của Việt-Nam trong việc ký-nhận 
thi-hành Luật Biển LHQ., cũng khuyến-cáo Việt-Nam nên tu- 
chính lãnh-hải lịch-sử (historic waters) và thu bớt phần nội-hải 
bằng cách duyệt lại các đường căn-bản baselines. (Vietnam's 
Natonal Interests and the Law of the Sea, trong Ocean 
Development and International Law, Vol.25, AprJun 1994: 
217-250). 

Trên quan-điểm của chính-quyền CHXHCN Việt-Nam, 
những đường căn-bản đã vẽ đúng theo Luật Biển LHQ. Các 
lý-do được nêu ra có thể tóm tắt như sau: 

- Những đoạn thăng trong khu-vực từ vĩ-độ 11.00N đến 14.00N 
phù-hợp với điều 7(1) quy-định việc xác-định đường căn-bản 
qua những hòn đảo nằm ngoài vùng bờ biển khúc-khuỷu, bị ăn 
sâu vào đất liên Trung- Việt. 

- Những đoạn còn lại phù-hợp với điều 75) quy-định các 
đường thẳng căn-bản cho khu-vực biển có quyền-lợi kinh-tế 
đặc-biệt và hiển-nhiên đã được dân-cư Việt-Nam sử-dụng từ 
lâu đời. (Vietnam: Fisheries and Navigation Policles and 
[ssues. Mark J. Valencia, trong Ocean Development and 
International of Law, Vol.21, 1990, pp 431-445). 

Nếu Việt-Nam cứ giữ vững lập-trường để quyết phép nắm 
chủ-quyên phần "nội-hải” hay lãnh-hải rộng lớn, LHQ. sẽ phải 
tìm cách phân-xử. 


8.6 - THÊM LỤC-ĐỊA KÉO DÀI VÀ ĐƯỜNG TRUNG- 
TUYẾN. 

Biển Việt-Nam là sự nối-tiếp địa-hình đất liền chạy đài ra 
biển. Việt-Nam có được đặc-quyền tuyên-bố chiều rộng thềm 
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lục-địa và hải-phận kinh-tế cho tới 350 hải-lý (Vietnams 
National Interests and the Law of the Sea, Mark J. Valentcia & 
Jon van Dyke, trong Ocean Development and Intemational 
Law, Apr/ Jun 1994: 228-229). 

Tính chung cộng lại một cách tối-thiểu, Việt-Nam rất có cơ- 
hội sở-hữu ít nhất một hải-phận kinh-tế ngoài biển rộng gấp ba 
lan lãnh-thổ trên đất liền, cho dù rằng nước ta không giữ được 
toàn vẹn tất cả Trường-Sa cũng như không phục-hồi lại được 
quần-đảo Hoàng-Sa. 


c=—— 
. 


=—=— 
đaðB®afima + 


=Ắ 


Hình ŠSI- Khu-vực tranh-cháp Việt-Nam với Nam-Dương và Mđ-lai- 
Á. Hình nhớ về khu đáy biển sáu ở phía Bắc đáo Nattna. 


§0 


Có những lý-lẽ tranh cãi khác nhau về chủ-quyền thêm lục- 
địa và hải-phận kinh-tế nơi những vùng biển nhiều quốc-gia 
giao-tiếp như vậy. Tranh-chấp lẻ tẻ có thể dẫn đến chiến-tranh. 
Trong nhiều trường-hợp, các nước thường bàn cãi đến ranh- 
giới là đường Trung-tuyến (Meridian). Đường này chạy giữa 
hai đường căn-bản của bờ biển, giữa hai hòn đảo hay giữa bờ 
biển nước này và hòn đảo nước kia, giữa các đường căn bản, 
đảo, bờ... tùy trường-hợp lý-luận trong thương-thảo. 

Vì Việt-Nam ở trong trường-hợp có ưu-thế vì thềm lục-địa 
kéo dài, Việt-Nam đòi hỏi các nước láng giềng phân-chia sao 
cho hợp-lý như ở Vịnh Bắc-Việt và vùng thềm lục-địa Sunda, 
phía Bác đảo Natuna. 

Việt-Nam và Nam-Dương không thỏa-thuận được với nhau 
về đường ranh-giới này. Nam-Dương muốn chia hải-phận theo 
đường trung-tuyến giữa đảo Natuna và bờ biển Việt-Nam, còn 
Việt-Nam lấy lý-lẽ đáy biển sâu về phía Nam-Dương nên phải 
lấy trung-tuyến của bờ biển Nam-Dương và đường căn-bản 
baseline Việt-Nam. 


8.7 - CÁC NƯỚC LỚN VÀ LUẬT BIỂN. 

Nhiều cường-quốc không vừa lòng với Luật Biển LHQ, 
hải-quân của họ muốn được tự-do hải-hành khắp nơi theo ý họ 
muốn. Tuy vậy, chưa có sự chống-đối., cản-trở nào đáng gọi là 
quyết-liệt. 


8.7.1 - HOA-KỲ. Nếu nói đến cường-quốc mạnh nhất về hải- 
lực hiện nay, người ta phải nói đến Hoa-Kỳ. Kể từ khi đối-thủ 
đáng nể của họ là Liên-bang Sô- Viết tan rã, lực-lượng Hoa-Kỳ 
trên biển giữ vai trò độc-bá, đang tung-hoành khắp mặt đại- 
dương. Vì Hoa-Kỳ luôn luôn cổ-võ cho sự tự-do hải-hành nên 
họ vẫn đứng ra ngoài những nỗ-lực của các quốc-gia khác 
muốn tiến tới một một Luật Biến toàn-cầu. Hàầu hết những 
tuyên-cáo nới rộng hải-phận của các quốc-gia khác trên thế- 
giới đều bị Hoa-Kỳ phản-đối CHXHCN Việt-Nam cũng đã 
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mấy lần nhận giấy tờ ngoại-giao của Hoa-Kỳ gởi đến tỏ ý 
chống-báng như vậy. 

Trong một kế-hoạch toàn-cầu mới nhất về hợp-tác quốc-tế 
trong việc khai-thác các vùng biển sâu, LHQ. đã phải đối đầu 
với sự bất-hợp-tác của Hoa-Kỳ. Vì Mỹ là nước có khẩ-năng lớn 
nhất về lãnh-vực này nên LHQ. phải cố-gắng rất nhiều trong 
việc thuyết-phục. Tin-tức mới nhất cho hay Hoa-Kỳ đã bớt 
lạnh nhạt và ngỏ ý sẽ tham-gia. 

Tin mới đây cho biết Tổng-Thống Clinton thuận việc thi- 
hành Luật Biển quốc-tế, đã gửi văn-thư qua Quốc-Hội để chờ 
lấy quyết-định của LẠp-Pháp (Comment: The United States 
and the Law of the Sea, George Galdorisi, trong “Ocean 
Development and International Law, Vol 26, No 1, 1995, pp 
75-83). 

Phải cần một thời-gian mới có thể biết được sự đóng góp 
thực-sự của Hoa-Kỳ ra sao trong việc thi-hành Luật Biển. 
8.72 - TRUNG-CỘNG. Trung-Cộng là một trường-hợp 
ngoại-lệ thật kỳ-dị. Quốc-gia này mặc dù là hội-viên Liên- 
hiệp-quốc nhưng lại bất-chấp công-pháp quốc-tế cũng như 
không tuân theo các nghị-quyết của hội-đồng Liên-hiệp-quốc 
về Luật Biến. 

Không cần căn-cứ pháp-lý, Trung-Cộng nhận chủ-quyền 
toàn-thể Biển Đông. Ranh giới vùng "Lưỡi Rồng” của họ sát 
bờ biển Trung-Việt (cách Cù-lao Ré 40 hl) xuống Indonesia 
qua sát Mã-Lai-Á (cách Borneo 25 hl) vòng lên sát Phi-luật- 
Tân (cách Palawan 25 hÌ). Trung-Cộng và Đài-Loan, tuy 
không phải là các quốc-gia Đông-Nam-Á, đã cùng đứng trên 
một lý-lế, cùng sử-dụng một tấm bản-đồ với đường "ranh giới 
lịch-sử nước Tàu " lấn sâu xuống gần hết biển Đông-Nam-Á. 
Trung-Hoa Dân-Quốc đã tự-ý vẽ ra những đường ranh-giới này 
từ năm 1947. 

Chính-sử Trung-Hoa chưa bao giờ ghi-chép việc quân-đội 
của họ chiếm-đóng Hoàng-Sa/ Trường-Sa. Địa-dư chí nước 
Tàu cũng chẳng bao giờ viết rằng nước Trung-Hoa phía Nam 
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giáp Nam-Dương, Mã-Lai-Á ... Vậy mà người Trung-Hoa thời 
nay giám cho rằng lịch-sử là một yếu-tố chính làm căn-bản cho 
chủ-quyền nước Tàu trên toàn-thể Biển Đông. 


The Boundaries in the Soutb China Ses &s Draon by Taipei. — Chart based on Chung-hua 


min-kuo tỉ-t'u chỉ, rỉ szu te, Chúng-kuo nan-pu, 2nd Edn., Taipei 1964 (sealed down) 


Hình 52 - Khu-vực ranh-giới lịch-sử "Lưỡi Rồng" của Trung-Cộng 
chiếm gần trọn Biển Đông. 


Khi đề-cập đến sự tham-lam và ngoan-cố nhận liều hải- 
phận một cách vô-lối của hai nước Trung-Hoa Luục-địa và Đài- 
loan như vậy, Luật-gia chuyên về hải-dương Mark J. Valencia 
đã nhận-dịnh: "Không có một nguyên-lý nào trong luật-pháp 
quốc-tế thời hiện-đại cho phép một kiểu lý-luận như thế !". 
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Trung-Cộng coi "Nam-Hải" không những là vùng biển 
đánh cá (Exclusive Fishery Zone), vùng biển kinh-tế 
(Exclusive Economic Zone) của Trung-Cộng mà còn mặc- 
nhiên nhận như nội-hải (Inner Sea), lãnh-hải riêng (Terntorial 
Sea) hay cái vườn sau (Back Yard) của họ vậy. 

Một khi hải-quân của Trung-Cộng đủ mạnh để kiểm soát 
mặt biển và hành-sử chủ-quyền theo tham-vọng của họ thì mọi 
hoạt-động thương-mai, kinh-tế của các nước Đông-Nam-Á trên 
Biển Đông bị bóp nghẹt. Các nước khác trên thế-giới rồi đây 
cũng sẽ bị ngăn cản về cả hai đường hàng-hải lẫn hàng-không. 


9 - LUẬT BIỂN LHQ. VÀ BIỂN ĐÔNG. 


Trong khi áp-dụng Luật Biển Quốc-tế cho Biển Đông, 
mỗi nước duyên-hải trong vùng đã suy-luận theo cách-thức 
riêng-biệt có lợi cho họ. Sự tranh-chấp của nhiều nước về chủ- 
quyên trên các đảo Hoàng-Sa Trường-Sa, ngoài cơ-nguy đụng- 
độ quân-sự trên biển, còn lôi kéo theo nhiều tranh-luận rắc rối 
về luật-lệ. 


9.1 - VIỆT-NAM VÀ LUẬT BIỂN. 

Việt-Nam cùng với 159 nước trên thế-giới (tính đến đầu 
năm 1993) đã ký-duyệt bản dự-thảo Luật Biến 1982 của Liên- 
hiệp-Quốc. Tháng 7/1994, Việt-Nam lại ký tên vào danh-sách 
các quốc-gia tự-nguyện chấp-hành luật quốc-tế này. Dự-luật 
này chỉ đòi hỏi 60 quốc-gia ký-nhận để mang ra thi-hành. 
Hiện nay trong số 60 quốc-gia đầu tiên ký-kết đã có nhiều 
nước lớn như Brazil, Ai-Cập, Nam-Dương, Mễ-tây-cơ... Ngày 
16/11/1994 là ngày thỏa-ước có hiệu-lực thi-hành (enter into 
force). 

Việc CHXHCN Việt-Nam chấp-nhận Thóa-ước về Biền- 
Cả Quốc-tế đã tạo được tối-thiểu một sự an-tâm về lý-thuyết. 
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Đặc-biệt Việt-Nam cũng tìm ra một vị-thế thuận-lợi trên 
trường ngoai-giao khi tranh-chấp với Trung-Cộng. 

Theo sự ước-tính của các giới thông-thạo, muốn làm hội- 
viên của Tổ-chức Luật Biển LHQ, Việt-Nam sẽ phải thi-hành 
một số trách vụ như sau: 

- Đóng góp tiền bạc vào Quỹ của Tổ-chức cho chi-phí hoạt- 
động, có lẽ khoảng 60 triệu dollars cho lúc đầu và khoảng 8.5 
triệu dollars thường niên. Trong hiện-tình, Việt-Nam được dự- 
trù đóng góp chừng 3% ngân-quỹ của LHQ. 

- Thu nhỏ những vùng nội-hải, sửa lại đường căn-bản duyên- 
hải, vẽ những vùng lãnh-hải, cận-hải, chủ-quyền kinh-tế mới 
sao cho phù-hợp với Luật Biển. 

- Sửa lại luật-lệ về giao-thông trên biển, cho phép sự thông-quá 
vô-tư (innocent passage) các loại thương-thuyền và chiến-hạm 
v.v... theo đúng với sự quy-định quốc-tế 

- Tham-dự vào các chương-trình liên-hệ của Luật Biển như 
ngư-nghiệp, bảo-vệ môi-sinh, chống ô-nhiễm, cứu người trên 
biển, truy-diệt ma-túy buôn lậu, nghiên-cứu khoa- 
học...(Vietnam's national Interests and the Law of the Sea, 
Mark J. Valencia &Jon M. Van Dyke, trong báo Ocean 
Development and International Law, Vol.25, pp 217-250). 


9.2 - TRƯỜNG-HỢP CÁC ĐẢO HOÀNG-SA TRƯỜNG- 
SA. 

Trong tiến-trình đi tới một Luật Biến hoàn-bị cho toàn- 
cầu, các cơ-cấu luật-pháp quốc-tế lần đầu tiên sẽ phải đối đầu 
với một vấn-đê mới khó khăn và tế-nhị về chủ-quyền trên các 
hòn đá san-hô tí-hon của Biển Đông. Xin nêu một vài thí-dụ: 

- Đảo theo nguyên-nghiã phải là do thiên-nhiên tạo ra. Đến 
nay, vẫn chưa ai hiếu được luật quốc-tế phải làm sao để truy- 
tầm và giải-quyết trường-hợp đảo xây lên bàng cách "nhân- 
tạo”. 
- Luật Biển vẫn chưa xác-định được sự khác nhau giữa Đảo và 
Côn, Đụn. Những “đảo” san-hô thường chỉ như những cồn, 
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đụn; hôm nay nổi mai chìm. Trường-hợp như Đảo Tro (vùng 
hòn Hai, Cù-lao Thu) đùn cao lên tới 30m một thời-gian (các 
đảo Trường-Sa chỉ cao chừng 2m) rồi tan theo tro bụi cũng khó 
giải-quyết. 
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Hình 53- Một tàu hải-đăng như bên. nếu cho đánh chìm xuống biển. 
có thể biến thành một đáo nhân-tạo !? 


- Sự kiện càng thêm rắc rối vì vấn-đề hợp-pháp của hải-đăng 
trên các bãi ngầm cũng đã được Luật Biển đề-cập tới. Năm 
qua, CHXHCN Việt-Nam ra tuyên-cáo thiết-lập 10 hải-đăng 
(?) tại quân-đáo Trường-Sa mà một chiếc đặt trên Đá Lát là 
một hòn đá ngầm (reef). 

Giả-sử nếu có nước mua một tàu hải-đăng cũ đem đến 
một bờ bãi ngâm hay cạn nào đó rồi cho chìm xuống, nước đó 
có thể chứng-minh hợp-pháp cho lãnh-hải quốc-gia 12hl và 
cho vùng kinh-tế 200hl của họ được không 2? 

- Qua những bức hình cho công-bố mấy năm gần đây. rõ ràng 
là Trung-Cộng muốn xác-nhận chủ quyền lãnh-thố, lãnh-hải 
ngay nơi đứng của người lính Tàu mà nước ngập ở dưới chân. 
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Luật-gia quốc-tế chỉ đành lắc đầu không nói gì được về sự 
ngoan cố "kiểu Tàu" như vậy! 


Hình 54 - 

Bia — chủ-quyên 
Trung-Cộng tại 
một hòn đá ngầm 
Trường-Sa. 


Có những luật-gia như Jon M. Van Dyke và Dale L. Bennett 
cho rằng tất cả các đảo Hoàng-Sa Trường-Sa chưa bao giờ có 
dân-cư sinh-sông thường-trực và cũng chưa bao giờ có một đời 
sống kinh-tế riêng của nó (no economic life of their own) nên 
cùng lám, các đảo chi dùng để tính lành-hai I2 hÍ mà thôi. Hai 
ông này đề-nghi: Trong Biến Đông các yếu-tố như chiều dài bờ 
biển tiếp-cận, số lượng cư-dân vùng duyên-hải, lịch-trình sứ- 
dụng hải-sản nên được dùng làm các mâu chốt chính-yêu để 
xác-định quyền sơ-hữu hái-phận hơn là sự chiếm-cứ (bằng 
quân-sự) những đảo. đá tí-hon này. 

Lý-lẻ Dyke và Bennett tuy vậy lại ngập ngừng, không vững 
vì hai ông phát-biêu răng có lẽ nên đề cho (một mình) đảo 
Phú-Lâm được hương phản nào quyên sở-hữu hai-phận (EE⁄) 
trong vùng (Islands and the Delimitation of Ocean Space ¡n the 
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South China Sea, trong Ocean Yearbook 10, University of 
Chicago Press 1993: 54-89). 

Giống hệt như Phú-Lâm, nhiều đảo khác trên Biển Đông 
cũng có hàng trăm quân trú-phòng sinh sống, với cơ-sở phi- 
quân-sự như đài khí-tượng, trạm hải-đăng. Đảo được khai-thác 
phốt-phát bởi công-ty tư-nhân. Đảo là nơi nghỉ chân khi hải- 
hành. Đảo cung- cấp nguồn tiếp-liệu, nhà kho, sửa chữa, bảo- 
trì ngư-thuyền, ngư-cụ của thường-dân. Các đảo như Hoàng-Sa 
(Pattle) của VNCH trước 1974, và các đảo Trường-Sa, Nam- 
Yết, Song-tử Tây, An-Bang... ngày nay đáng được kể là "Đảo" 
khi dựa vào các điều-lệ của Luật Biển. 

Trên bàn thương-thảo quốc-tế, khi đi tìm một chiến-thuật 
tranh-cãi cho việc thụ-hưởng một vùng biển kinh-tế rộng lớn 
nào đó, người ta cần nghiên-cứu rõ từng trường-hợp. Căn-cứ 
vào những họa-đồ, sự hơn thiệt về hải-phận có thể thấy rõ. Cứ 
như trường-hợp Việt-Nam trong hiện-tình quân-sự, ngoại-giao 
hiện-tại, việc chia cắt lãnh-hải theo quan niệm "Biến Đông 
không có đảo" có lẽ đem lại một vùng đặc-quyền kinh-tế EEZ 
lớn nhất mà nước ta có thể được hưởng . 

Về phương-diện Luật Biển LHQ, nếu đứng riêng rẽ, các 
đảo ngoài khơi Biển Đông diện-tích quá nhỏ bé và nằm rải rác 
trên một vùng biển quá rộng; không đủ điều-kiện để hưởng 
quy-chế quốc-gia quần-đảo (Archipelago State). Điều số 47 
của UNCLOS - Archipelagic Baselines quy-định tổng-số diện- 
tích đất / biển phải chiếm trong khoảng tỷ-lệ từ 1/1 tới 1/9. 


9.3 - NHỮNG ĐƯỜNG RANH BIẾN ĐÔNG. 

Tình-trạng chủ-quyên của các quốc-gia trên Biển Đông 
không rõ rệt lúc này. Việt-Nam, Trung-Cộng và Trung-Hoa 
Đài-Loan cùng nhận làm chủ toàn-thể Hoàng-Sa và Trường- 
Sa. 
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Ở Trường-Sa, ngoài quân-đội của Việt-Nam và hai nước 
Trung-Hoa, còn có lính phòng-thủ của Phi-luật-Tân, Mã-lai-Á 
trên các hải-đảo chen kẽ nhau. Quần-đảo ví như mối bòng 
bong không cách gỡ. 

Trường-Sa có tới nhiều trăm "đơn-vị đất đá” nhưng chỉ có 
26 đảo, cồn, đụn và 7 hòn đá nối thường-trực trên mặt biển. 
Theo như các tin-tức thâu-thập được qua báo-chí tại Hoa-Kỳ, 
tình-trạng hiện nay như sau: 

-Việt-Nam chiếm đóng nhiều nơi nhất, có thể tới 26 vị-trí () 
mà 14 có cao-độ được kể về mặt pháp-lý (3 đảo, 7 cồn, I đụn, 
3 đá). 

-Phi-luật-Tân chiếm 8 vị-trí đều là "cao-địa (Š đáo, 3 cồn). 
-Trung-Cộng chiếm tới 9 vị-trí, nhưng chỉ có 2 "cao-địa" 
(1đảo,1 đá). 

-Mã-lai-Á chiếm 3 vị-trí với 2 "cao-địa" (1 đảo, 1 đá). 
-Đài-Loan chiếm l vị-trí (1 đảo). 

-Còn lại chừng 6 "cao-địa" (?) (4 đảo, 2 đá) chưa ai chiếm- 
đóng. 

Theo một số luật-gia, đảo (island), cồn (cay). đụn (dune) có 
thể được hưởng quy-chế 200 hl hải-phận EEZ; còn đá thì chỉ 
được tính I2 hl hải-phận của lãnh-hải mà thôi. 

Như đã nói ở trên, theo một vài luật-gia về biển cả; Việt- 
Nam là một trong số các quốc-gia có thể viện-dẫn những lý-lẽ 
hợp-pháp để kéo dài thêm lục-đia và hải-phận kinh-tế ra tới 
350 hải-lý. 

Không giống như trường-hợp Phi-luật- Tân và Nam-Dương, 
bờ biển Việt-Nam thoai-thoải trải dài ra biển không có sự ngăn 
cách của các rãnh biển sâu (trench, trough) gần bờ nên sự nới 
rộng hải-phận hợp-lý hơn các nước kia. 

Đường thâm-thủy chỗ sâu nhất của đáy Biến Đông trong 
khi nàm rất xa bờ biển Việt-Nam. lại nằm thật gần với các 
nước Trung-Hoa. Phi-luật-Tân. Mã-lai-Á. Nam-Dương. 
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Tình-trạng đáy biển càng rõ rệt trong cả hai vịnh Bác-Việt 
và vịnh Thái-Lan. Tuy vậy lý-lẽ của Việt-Nam chưa bao giờ 
được các nước tranh-chấp liên-hệ chấp-nhận. 

Bản-đồ ranh-giới tại vịnh Bắc-Việt đã được trình-bày ở một 
đoạn trên. Dưới đây là hình vẽ mô-tả những vùng tranh-chấp 
tại vịnh Thái-Lan. 
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Hình 56 - Khu-vực tranh-chấp hải-phận trong vịnh Thái-Lan: Việt- 
Khmer phía tây-bắc, Việt-Thái phía tây-ham. 


Tại Biển Đông, trở ngại lớn lao nhất trong việc xác-định 
ranh-giới là sự độc-đoán, ương-ngạnh của Trung-Cộng và sau 
đó là Đài-Loan. Hai nước này nhận chủ-quyền toàn-thế hai 
quân-đáo Hoàng-Sa và Trường-Sa cùng vớói "nội-hải” chiếm 
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80% Biển Đông. Việc thương-thảo với các nước láng giêng 
Đông-Nam-Á phần nào có vẻ dễ dàng hơn. 

Cho dù không thể đi đến sự xác-định đường chia cắt, các 
dân-tộc Đông-Nam-Á cũng có thể sống hoà-hoãn với nhau 
không sắt máu. Thoả-ước cùng chung nhau khai-thác tài- 
nguyên một vài vùng biển đã được các nước Nam-Dương, Mã- 
lai-Á thi-hành. Mới đây nhất, Việt-Nam và Mã-lai-Á lại tiến 
được một bước lớn về hợp-tác tương-tự như vậy. Việt-Nam 
cũng ngỏ-ý dễ đãi đôi-phần về việc thuyền Thái-Lan được 
phép đánh cá trong vài vùng Việt-Nam vẫn kiểm-soát chặt chẽ 
xưa nay. 
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Declared m 1980 that { wouÌd exercise lts rights to ertend ït4 territorial sea lút 
up to 12 nn. 
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Altough these Staies have not declared a contienLal shelf of ưp to 200 rrn ram 
the basefrnes, they are entitled (o # đô tnứio, 3o /@rto, and 3ö jrt tnder 
customary trternational law, and the 1982 Law oí the Sea Comventim to whích 
they are sigratories. (See the Libyd/Malia Cơnhrenial She{ƒ Ca, ÌC) Repora 
1985, p. 13 øt p. 31) The year dí declarauon s m brackets. 


Hình 57 - Bảng ghi-nhận chiều rộng các loại hái-phận của những 
Hước Đông-Nam-Á : 


Trung-Cộng là một quốc-gia đông dân tới hàng tỷ người. 


đường bờ biển khá dài (8890 hl) nhưng diện-tích hải-phận 
kinh-tế EEZ lại không có bao nhiêu (281.000 hl vuông). 
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Trung-Cộng đã thăm đò và khai-thác các giếng đầu trên 
đất, ngoài biển từ hơn hai thập niên qua nên nắm vững được số 
trữ-lượng đầu khí. Theo các nhà nghiên-cứu quốc-tế thì Trung- 
Cộng biết rõ đất nước của họ không chứa nhiều đầu. Tình-trạng 
sản-xuất đầu khí của Trung-Hoa không khả-quan như trước 
đây họ từng tiên-đoán. Biển Đông chính là nơi họ thèm muốn 
về cả hai phương-diện kinh-tế và quân-sự. 

Với tham-vọng quá lớn của Trung-Cộng, Biển Đông sẽ 
càng trở nên sóng gió. Không ai có thể vẽ ra được bản-đồ ranh- 
giới hải-phận trong tình-hình quá rắc rối như lúc này. 


94 - NHỮNG HÌNH VẼ HẢI-PHẬN THEO GIẢ- 
THUYẾT. 
Để giản-dị-hóa vấn-đề, chúng tôi xin trình-bày một số bản- 


đồ với các đường ranh giới hải-phận kinh-tế theo những giả- 
huyết trong những trang dưới đây: 
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9.4.1 - BẢN-ĐỒ TỔNG-QUÁT BIỂN ĐÔNG với những vùng 
hải phận tranh-chấp. Các ranh-giới bao quanh Đài-Loan, 
Pratas, Hoàng-Sa, Trường-Sa trong giả-thuyết các quần-đảo 
này đứng riêng rẽ độc-lập. 


Macciz:fieLd —¬ \ 
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Hình 5® - Tống-quát Biển Đông. 
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9.4.2 - HẢI-PHẬN KINH-TẾ EEZ CỦA VIỆT-NAM trong hai 
giả-thuyết: 
-tối thiểu khi mất hết biển cho Trung-Hoa và các nước láng 
giềng 
-tối-đa trong giả-thuyết Việt-Nam sở-hữu cả hai quần-đảo 
Hoàng-Sa Trường-Sa, và không có sự tranh chấp hải-phận với 
các quốc-gia lân-bang. Trường-hợp này VN sẽ sở-hữu một hải- 
phận gấp 5,6 lan lãnh-thổ. 
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9.4.3- HẢI-PHẬN KINH-TẾ EEZ CỦA TRƯNG-CỘNG trong 
hai giả-thuyết: 

-tối-thiểu khi Đài-Loan đứng độc-lập và Việt-Nam kiểm-soát 
cả Hoàng-Sa lẫn Trường-Sa. Nước Tàu với dân-số gần 1/4 
nhân-loại nhưng hải-phận kinh-tế EEZ không hơn Việt-Nam 
bao nhiêu. 

-tối-đa nếu hoàn-thành được mộng xâm-lược, hải-phận vùng 
Nam-Hải của họ tăng lên 5, 6 lan. 


103 109% 115°E 121°E 


Hình 60 - Hải-phận Trung-Cộng 


9ó 


94.4 - HẢI-PHẬN EEZ CỦA CÁC NƯỚC VIỆT-NAM, 
TRUNG-CỘNG, ĐÀI-LOAN, PHI-LUẬT-TÂN, MÃ-LAI-Á 
& BRUNEI trên Biển Đông trong giả-thuyết không có các 
quần-đảo Hoàng-Sa/ Trường-Sa. 

Trung-Cộng quyết-liệt ngăn-chặn đề-nghị này, cho dù 
bằng cả biện-pháp bạo-lực quân-sự . 


té 


103”E 109% 115°E 121°E 


Hình 61 - Hai-phán Biên Đóng nếu không có Hoàng-Sa Trường-Sa. 
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9.4.5 - HẢI-PHẬN EEZ CỦA VIỆT-NAM NẾU CÓ ĐẢO 
TRI-TÔN. Tuy Tri-Tôn chỉ cách bờ Cù-lao Ré có 121 hl. 
nhưng về ranh-giới EE⁄ZZ, đảo này chiếm vị-trí quan-trọng. Đảo 
Tri-Tôn kết-hợp với đảo Song-Tử Tây (CHXHCN Việt-Nam 
đang chiếm-đóng) cho Việt-Nam lý-lẽ để sở-hữu thêm một 
vùng hải-phận rộng lớn, diện-tích suýt soát lãnh-thổ trên lục- 
địa. 


¡ NDONES I} 


Nà c 


103 109% ˆ 115°E Tim 


Hình 62 - Vị-trí đáo Tri-Tón trong Biến Đông tương-ứng với Song- Tự 
Tây trong việc phân-chia hai-phận. 
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10 - ĐẶC-TÍNH CHUNG CỦA CÁC ĐẢO HOÀNG-SA 
VÀ TRƯỜNG-SA. 


Có nhiều điểm đáng nói về các đảo thuộc Hoàng-Sa và 
Trường-Sa, đặc-biệt là về cách cấu-tạo địa-chất. 


10.1 - CẤU-TẠO ĐỊA-CHẤT. 

Trước hết, chúng ta duyệt xét các giả-thuyết cấu-tạo và sau 
đó tìm hiểu tuổi-tác các đảo. 

Không giống như các đảo khác nằm gần bờ biển Việt-Nam, 
các đảo thuộc hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa không 
được tạo thành bởi các khoáng-chất như đất đá Regosol trong 
đất liền mà là tập-thể chồng chất các xác thân của san-hô, một 
loài sinh-vật đưới biển. 

Kết-quả điêu-nghiên cua các chính-quyên Pháp, Mỹ và 
Việt-Nam cho biết hầu hết các đảo nầm giữa biển khơi vùng 
nhiệt-đới như Hoàng-Sa và Trường-Sa đều là các ám-tiêu san- 
hô, tiêu-biểu cho kiến-trúc ám-tiêu loại Thái-bình-Dương. San- 
hô là một loạt sinh-vật nhỏ thuộc dòng Xoang-tràng (classes» 
Anthozoa and Hydrozoa of the Phylum Coelenterata), sống 
tập-đoàn trên mặt những đảo ngầm vùng biến nhiệt-đới. 


Hình 6.3 - Hai loại xaH-ho thông-thiường. 


kêu 


Đã có khá nhiều lý-thuyết hình-thành đảo san-hô như của 
Quoy và Gaimard, Darwin, Krempf, Murray, Agassir v.v... Các 
công-trình nghiên-cứu của người Pháp, đặc-biệt của ông P. 
Chevey thuộc viện Hải-học Đông-Dương, rất hữu-ích cho 
những ai muốn tìm hiểu thêm về chi-tiết cấu-tạo đảo san-hô 
Đông-Hải. 

Sau đây là tóm tắt một số kiến-thức về sự hình-thành các 
đảo san-hô, trích từ hai bài “Thử khảo-sát về quần-đảo Hoàng- 
Sa" của giáo-sư Sơn-Hồng-Đức, đăng trong Đặc-san Sử-ĐỊa số 
29 năm 1975, trang 185-206 và "Iles et Récifs de Coraux de la 
Mer de Chine" báo Bullein de la Sociếtế des Etude 
Indochinoises, bộ IX, số 4, Saigon ngày 10-12-1934, trang 48- 
56. 


Lý-thuyết Darwin được một số nhà địa-chất tin-tưởng l 
chính-xác trong trường-hợp những ám-tiêu viền được thành- 
lập. Theo Darwin thì san-hô đã nhờ hoàn-cảnh thuận-lợi sinh- 
sản thành một tập-đoàn rộng lớn viền quanh một hòn đảo. Sau 
đó, chính sức nặng của san-hô và sự lún của đáy làm cho đảo 
từ từ chìm xuống, còn san-hô vẫn tiếp-tục phát-triển. 

* Khi đảo không chìm hoàn-toàn, hệ-thống gồm đảo ở giữa, 
ám-tiêu viền ngoài bao bọc đâm nước bao quanh đảo. 

* Khi đảo chìm hẳn, ta chỉ còn thấy ám-tiêu san-hô bao một 
đầm nước yên-lặng.. 


1 Ni v/.À 


Théorie de Darvie 


Hình 64 - Sự hình-thành các đạo san-ho theo thuyết “lún đáy” của 
Darwit. 
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Các lý-thuyết hình-thành đảo san-hô khác không phải là 

hoàn-toàn sai lạc. Có lẽ mỗi giả-thuyết đúng vào một khía 
cạnh nào đó trong tiến-trình kết-tụ: 
a- Thuyết của Quoy và Gaymard cho rằng san-hô thành-lập 
trên miệng những hỏa-diệm-sơn ngầm dưới biển. Khoa địa- 
chất đã ghi nhận nhiều núi lửa ngầm hình-thành khi có địa- 
chấn trong vùng Biển Đông. Thuyết này không hoàn-toàn đúng 
vì tại vài vùng có ám-tiêu san-hô lại không thấy có núi lửa. 


Tháorie velcanique 


Hình 65 - Thuyết hình-thành các đáo san-hô trên miệng núi lửa của 
Quoy và Gatmard. 


b- Thuyết của Murray là một thuyết tác-động hóa-học. Các 
phân-tử vôi có trong nước biển kết-tụ trên những đỉnh núi 
ngầm. Khi khối vôi này cao dân đến tâng nước có ánh-sáng 
mặt trời đây đủ thì san-hô bám vào và sinh sản. Murray cho 
rằng chính giữa khối san-hô, khí CO2 tích-tụ nhiều đã xâm- 
thực-hóa san-hô làm vùng giữa biến mất. 


Hình 66 - 
Thuyết hình- 


thành các đảo : /Ỷ, : 
san-hô — của nà ni 
Murray. / 


plan de diassolution 


#2 „ đụ calcaire.1.. 


Théorie de Murray 
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c- Thuyết của Agassiz cho rằng cái nền đất đá tạo-lập nên 
quần-đảo san-hô là quan-trọng. Agassiz nghiên-cứu vùng 
Great Barrier ở Úc thấy rằng lớp san-hô không đây lắm. Phải 
có cái nền thích-hợp là dải núi ngầm dưới biển thì mới có dẫy 
đảo san-hô. Phân kết-tụ được Agassiz trình-bày phân nào 
giống như thuyết Murray. 


Hình 67 - 

Thuyết hình-thành các 
đáo san-hô của Aga$S12 
đặt quan-trong ở đái 
núi ngầm. 


Théorie d°ÁÀgassin 


d- Thuyết của Krempf liên-hệ đến gió mùa. Đây là một giả- 
thuyết mới về sự tạo-lập những đảo san-hô. Theo ông nhờ các 
phản-ứng hóa-học, những vật-chất lững lờ trong nước kết-hợp 
với san-hô. Tập-thể này tiến-triển theo chiều thắng đứng và 
đần dần tạo thành đảo. Krempf cho rằng khi san-hô nối lên thì 
bị sóng và gió xâam-thực, những vật-liệu bị gió mùa xâm-thực 
sẽ bị cuốn rơi vào bên trong đè lớp san-hô bên trong và giết 
chết đi. Tới khi gió mùa nghịch lại thì vùng bên kia lại bị xâm- 
thực và vật-liệu cũng rơi vào bên trong... Vòng đai san-hô vì 
thế thường có hình bầu dục kéo dài theo chiều ảnh-hưởng của 
g1ó mùa. 


@® ` 
cac 


Tháarie éolieaae đe Kreapf 


Hình 68- 
Thuyết hình-thành 
các đảo san-hó với 
gió ˆ mùa — của 
Kremyƒ. 
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Biển Đông là vùng biển có hai vụ gió mùa Đông-Bắc và 
Tây-Nam thật rõ rệt trong năm. Lý thuyết Krempf giải-thích 
được tại sao các ám-tiêu san-hô lớn trong các quần-đảo Hoàng- 
Sa và Trường-Sa lại giống như những hình bầu-dục khổng-]ồ 
kéo dài theo cùng hướng, từ Đông-Bắc đến Tây-Nam. 


10.2 - ĐẤT-ĐAI SAN-HÔ. 

Các đảo ở Trường-Sa và Hoàng-Sa đều là các ám-tiêu san- 
hô. Đặc-tính đất đai vì đó khác-biệt với đất-đai các đảo ven 
biển cũng như đất đai vùng đuyên-hải. 

Trong bản "Phúc-trình Cuộc Thám-sát Hòn Nam Yít thuộc 

Quần-đảo Trường-Sa vào mùa thu năm 1973” Kỹ-sư Trịnh- 
tuấn-Anh viết như sau: 
"„. Đây là những ám-tiêu san-hô tiêu-biểu trong vùng Thái- 
bình-Dương. Trong quá-trình địa-chất, hòn Nam-Yít được 
thành-lập do sự nguội đặc của dung-nham huyền-vũ phún-xuất 
ngầm dưới mặt nước. Về sau san-hô bám vào đó và tăng- 
trưởng mau lẹ nhờ vào các điều-kiện thích-hợp cho môi-trường 
sinh sống của chúng như chiều sâu của mực nước biển, nhiệt- 
độ lượng Oxy ... 

San-hô nhờ có vỏ vôi nên khi chết vỏ sẽ hóa cứng và thành- 
lập nên đá vôi san-hô có nguồn-gốc sinh-học. 

.. Đất đai thuộc nhóm Regosol trắng ở ven bìa hòn là các 
đụn cát thấp nằm che phủ lớp đá vôi san-hô bên dưới. Trắc- 
điện đất (được đo) có chiều sâu thay đổi từ 40cm đến 120cm. 

.. Trắc-diện (đụn cát ven bìa) có sa-cấu cát pha thịt nên độ 
thoát thủy mạnh và khả-năng giữ nước kém. Ở ven bìa hòn 
đảo, nước mặn thấm-nhập nên độ dẫn điện trong dung-dịch đất 
khá cao . Ngoài ra vì trong cát có lẫn thật nhiều mảnh vỏ sò, 
ốc, san-hô bằng CO3Ca bị nát vụn nên lượng Ca trao đổi được 
chiếm tỉ-lệ thật cao . 

Trong khi các trác-diện lấy ở giữa hòn, nơi các chỗ trũng có 
cây cối mọc tươi tốt nên trong đất có lượng chất hữu-cơ rất 
giàu do thực-vật bị huỷ-hoại cung-cấp, độ dẫn-điện, lượng Ca 


103 


và Na giảm đi một cách rõ rệt, đồng thời chất lân và Mg đồng- 
hóa cao hơn so với nơi bìa đảo. Sa cấu của đất tương-đối cũng 
ít cát hơn, giàu đất thịt và sét hơn, do đó đất tương-đối chậm 
thoát thủy hơn. 

Các nhận-xét trên cho thấy là đất đai ở giữa hòn thích-hợp 
cho việc canh-tác hơn so với ven bìa nhờ khá giàu chất hữu-cơ, 
lân, chậm thoát thủy và nhất là ít bị mặn. 

.. Kết-quả cuộc thám-sát tại chỗ cho thấy đất đai trên hòn 
Nam-Yết không đủ khả-năng nuôi sống vài chục người nếu chỉ 
tự-lực canh-tác." 

Tuy vậy Kỹ-sư Trịnh-tuấn-Anh cũng kêu gọi các quân-nhân 
đồn-trú nên ý-thức việc tự-lực cánh-sinh mạnh mẽ như Lỗ- 
Bình-Sơn hơn là chỉ lệ-thuộc hoàn-toàn vào nguồn thực-phẩm 
tiếp-tế từ đất liền. 


BẰNG PHÁN-CHẤT LÝ-HÓA-TỈNH 
Các kẩtquả được biều-thị thành % gam của đít phơi trong mát 


—-9®1— 
— Pu cát ở ven bìa 
Neàn Nem-Yit 


0043 . 
A29 | 190 | !t28 
R 
~3IY— 6 2cm |72@i|16.00 |11.39 | 2.48 . 0Ì 
- ĐỂt eô nhiều oổ, sn.hỏ |290- 60cm |79.6 | 800 [132 | .00 . Ề 00191 | 24.3 | 22t | a01 |rụ 
ở đười sâu. 


Hình 69- Bảng phân-chất đất trên đảo Nam-Yết của Kỹ-sư Trịnh- 
tuấn-Anh. 


10.3 - KÍCH-THƯỚC VÀ TUỔI-TÁC CÁC ĐẢO. 
Các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa thường thấp và nhỏ. Tuổi 
của san-hô cấu tạo nên đảo khó mà biết được chính-xác. 


10.3.1- KÍCH-THƯỚC CỦA ĐẢO SAN-HÔ. 

San-hô, nguyên-chất cấu tạo nên đảo, là loài thủy-sinh-vật; 
tuy chúng có thể nảy nở và phát-triển theo chiều cao, nhưng 
khi đạt đến một cao-độ giới-hạn nào đó thì chúng ngưng lại vì 
san-hô không thể sinh-tồn được nếu bị đẩy ra ngoài nước quá 
lâu. Trong khi mặt biển lên xuống theo thủy-triều, độ cao mực 
nước lại cũng ảnh-hưởng theo với cả tình-trạng nóng lạnh của 
trái đất. Khi băng đá tích-tụ nhiều ở hai địa-cực thì mực nước 
biển thấp, khi băng đá tan rã thì mực nước dâng lên cao. 

Giáo sư Sơn-Hồng-Đức cho rằng các đảo san-hô không thể 
nào cao hơn mực nước cao nhất của bể thời trước. 

Tại quần-đảo Hoàng-Sa, ngoài Đảo Đá là hòn cao nhất, tới 
50 ft (16 m); những hòn đảo khác thấp hơn nhiều. Nhìn chung 
các đảo Hoàng-Sa cao hơn hản những đảo ở Trường-Sa vì 
Nam-yết là đảo cao nhất của quàn-đảo Trường-Sa chỉ vào 
khoảng IŠft, hay chưa quá 5m (có tài-liệu ghi 20m hay 60ft, 
những con số này không đúng). 


a*g. — Eecrgeoce et mortiẫcatioa da Ìa partie supérieare 
đua Cocail par abaissemeot du niveau de la Mc£. 


Hình 70 - Theo P. Chevey, các ám-tiêu san-hô không mọc cao được 
vì phần san-hô nằm trên mực nước lớn của thủy-triều sẽ bị chết. 
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Chỉ cách Hoàng-Sa chừng hơn 100 Hải-lý về phía đất liền 
Việt-Nam, mà hòn Cù-Lao Ré nhờ sự cấu-tạo địa-chất khác- 
biệt nên rộng lớn (dài khoảng 5km) và cao hơn nhiều, tới 590 
ft (180m). 

Vì cao-độ của các đảo san-hô khiêm-tốn như vậy, những 
người lái tàu thuyền chỉ nhận ra đảo khi lại thật gần. Đảo đã 
thấp sát mặt biến, lại còn rải rác nhiều bãi cạn hay rặng san-hô 
mọc ngầm nữa. Những nguy-cơ thảm khốc cho người đi biển 
thật bất ngờ và thật nhiều. Khi thời-tiết xấu và trong đêm tối, 
đặc-biệt lúc giông bão; số lượng thương-fhuyền hay chiến-hạm 
đã mắc cạn ở những vùng này không có thống-kê nào ghi lại 
cho hết được. Có nhiều xác tàu trơ trọi, những ống khói và đài 
chỉ-huy nhô lên mặt biển nhắc nhở bao tai-nạn hã¡-hùng đã xảy 
ra. 


10.3.2 - TUỔI ĐẢO: THẬT GIÀ VÀ THẬT TRẺ.. 

- Hiện chưa có sự định tuổi chính-xác cho các đảo Hoàng-Sa / 
Trường-Sa, nên chúng ta chỉ có thể phát-biếu một cách tống- 
quát là sự hiện-hữu của chúng đã từ cuối đệ tứ nguyên-đại, 
trong vòng nhiều triệu năm... 

Xin lấy một thí-dụ để so sánh tuổi-tác của bãi ngầm san-hô 
Bikini thuộc quần-đảo Marshall Islands, nơi vụ thí-nghiệm nổ 
nguyên-tử ngầm dưới nước diễn ra năm 1946. San-hô nơi đây, 
tương-tự như Hoàng-Sa / Trường-Sa, nhưng đầy tới hàng ngàn 
feet, được định tuổi là 30,000,000 năm. 

Chúng ta biết rằng từ khi biển thành-hình, mực nước biển đã 
từng lên xuống nhiều lần. Vì mực nước ngày nay đang ở cao- 
độ tối-đa và san-hô chỉ mọc trong nước, thế nên phần phía trên 
của đảo chắc chắn chỉ mới xuất hiện trong vòng mười mấy 
ngàn năm trở lại đây, khi nước biển ở mức-độ 40 hay 50m thấp 
hơn hiện-thời. Phần san-hô chìm sâu trong lòng biển hẳn nhiên 
phải già nua hơn nhiều. 

-Căn-cứ trên những tài-liệu nghiên-cứu đã phổ-biến, các nhà 
địa-chất tin-tưởng rằng nhiều đảo san-hô trong Biển Đông 
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đang tiếp-tục thành-hình và một số đảo sẽ có thể bị biến mất vì 
những chuyển-động địa-chấn. 

Báo Economsst, July 7, 1990 loan tin chỉ mới đây, vào năm 
1988 bỗng-nhiên có một hòn đảo nhỏ nổi lên gần bờ vùng 
Sabah của Mã-lai-Á, cho dù không có những rung-chuyển địa- 
chấn gì dữ dội (bài "Fishing for Trouble in the Spratlys”, trang 
36). 

Ngoài ra sự hình-thành cũng như sự tồn-tại của các đão còn 
lệthuộc vào môi-trường sinh sống của san-hô như ánh-sáng, 
nhiệt-độ, đặc-tính đáy biển, độ mặn và lượng Oxy trong nước 
biển... 

-Theo những tài-liệu ghi nhận được từ các nhà hàng-hải thì 
trong khoảng vài trăm năm nay trở lại đây, một số đảo mới 
tiếp-tục xuất-hiện và cao đần: 

*Vào tiềnbán thếkỷ XIX, ông Gutzlaf thuộc hội 
Geographical Society of London đã viết trong bài nhan-đề 
"Geography of the Cochinchinese Empire” (báo The Journal of 
the Asiatic Soclety of London năm 1849) như sau: ”... quần- 
đảo Cát Vàng gần bờ biển An-Nam, nằm giữa các vĩ-tuyến 15 
và 17 độ Bắc và các kinh-tuyến 111 và 113 độ Đông... không 
biết vì san-hô hay vì lẽ gì khác mà các ghềnh đá ấy cứ lớn dần, 
thật rõ ràng là các đảo nhỏ ấy cứ mỗi năm mỗi cao hơn. Có vài 
hòn bây giờ có thể cư-trú được mà mấy năm trước, sóng còn võ 
mạnh đập tràn qua...” 

*Bãi Thuyền Chài tại quần-đảo Trường-Sa chỉ mới nổi lên mấp 
mé mặt nước hồi gần đây. Toàn bãi hiện nay đã dài khoảng 32 
km, chỗ rộng nhất vào khoảng 5 - 6 km (Lịch văn-hóa Việt- 
Nam, Hà-nội 1989). Như vậy bãi đang cao dần, có thể sau này 
vài ba chục năm sẽ trở thành đảo hay một nhóm đảo nhỏ. Tuy 
vậy hiện nay bãi Thuyền Chài chưa có đủ an-toàn cho con 
người cư-trú. 
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10.4 - HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG-SA THUỘC VIỆT-NAM 
VỀ PHƯƠNG-DIỆN VỊ-TRÍ. 

Quần-đảo Hoàng-Sa nằm giữa vùng Biển Đông của nước 
Việt-Nam, ngang bờ biển các tỉnh Quảng-Trị, Thừa-Thiên, 
Quảng-Nam và một phần Quảng-Ngãi. Còn hầu hết các đảo 
của Quần-đảo Trường-Sa nằm ngang vĩ-độ với Phan-Rang - Cà 
Mâu . 

Về khoảng cách đất liền, quan-đảo Hoàng-Sa nằm gần Việt: 
Nam nhất. Sự so sánh như sau: 

-Khoảng cách từ đảo Tri-Tôn (15 độ 47N, 111 độ 12) tới Lý- 
Sơn hay Cù-lao Ré (15 độ 22N, 109 độ 07E) là 2 độ 03 phút 
trên thước đo khoảng cách vĩ-độ, tức chỉ có 123 hải-lý. 

Nếu lại lấy tọa-độ (Lý-Sơn 15 độ 23.1N, 109 độ 09.0E) từ 
trong bản tuyên-cáo đường căn-bản nội-hải của chính-quyền 
CHXHCN Việt-Nam (Declaration on Baseline of Temitoral 
waters, l2 November 1982) thì khoảng cách đến bờ Cù-lao Ré 
thu ngắn lại dưới 121 hải-lý. 

Từ đảo Tri-Tôn này đến Mũi Ba Làng An (Cap Batangan- 
IŠ độ I14N, 108 độ 56FE) tức đất liền lục-địa Việt-Nam, 
khoảng cách đo được 135 hải-lý. 

-Trong khi đó, khoảng cách đảo gần nhất tới bờ đảo Hải-Nam 
xa tới 140 hải-lý (đảo Hoàng-Sa - 16 độ 32N, 111 độ 36 E và 
Ling-sui Pi hay Leong-soi Pt - I§ độ 22 N, 110 độ 03 E). 
Khoảng cách từ Hoàng-Sa tới đất liền lục-địa Trung-Hoa còn 
xa hơn rất nhiều, tối-thiểu là 235 hải-lý. 

-Nếu người Trung-Hoa dùng "bãi đá ngâm” (North Ree?) làm 
chuẩn để đo đến bờ "đảo" Hải-Nam tại Ling-sui Pt, họ "tạo" ra 
khoảng cách thật gần: 112 hải-lý! Điều đó không thể là một lý 
lẽ tranh cãi vì đá ngầm không có giá-trị như đảo trong việc 
chuẩn-định ranh giới. 

Luận-lý khoảng cách và số lượng đảo của người Việt lúc 
xưa như Đỗ-Bá, Lê-quý-Đôn không hoàn-toàn sai lạc quá đáng 
như cách-thức xuyên-tạc của người Trung-Hoa khi cho rằng 
Bãi Cát Vàng trong sách cổ Việt-Nam không phải là quần-đảo 
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Hoàng-Sa ngày nay. Lý-luận của họ thật ngoan-cố hay kiến- 
thức hàng-hải của họ ấu-trĩ khi nói rằng thuyền đi một vài ngày 
làm sao tới được Hoàng-Sa. 
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Hình 71- Bản-đồ ghi khoảng cách các đảo gần nhất của quần-đảo 
Hoàng-Sa đến các đảo gần đất liền (Trích từ Bản-đồ Southeast Asia- 
National Geographic Soctety- Washington DC, 1968). 


Các nhà hàng-hải ngoại-quốc như Plerre Paris (1942), J. B. 
Piếtri (1949) cho biết ghe thuyền chạy buồm Việt-Nam xưa 
nay có vận-tốc rất cao, vượt các tàu thuyền Âu-châu đồng 
thời. Chiến-thuyền thời chúa Nguyễn đã chứng tỏ luôn luôn 
chiếm ưu-thắng về vận-tốc khi hải-chiến. Hải-quân Việt nhiều 
lần đánh đuổi tàu Hòa-Lan (năm 1644) cũng như đã từng trước 
đó đánh chìm hai tàu của họ (năm 1643) nhờ chạy nhanh. 
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Sự thật rành rành, Tri-Tôn là một trong các đảo Hoàng-Sa 
chỉ cách bờ đất Trung- Việt có 135 hải-lý, cách bìa Cù-Lao Ré 
121 hải-lý. Các đội Hoàng-Sa đặt căn-cứ và xuất-phát từ Cù- 
lao-Ré. Khi thuận buồm, suôi gió, với vận-tốc 12 gút (hl/g!ờ), 
cơ-hội cho những ghe bầu Việt vượt khoảng này trong vòng 
nửa ngày không phải không có . 

Ngay trong những sách cổ cũng nói là thuyền ta đi từ 
Quảng-Ngãi đến Quảng-Đông chỉ trong 3, 4 ngày. Từ bờ ra 
Tri-tôn khoảng cách ngắn ngủi hơn 1/6 đoạn đường kể trên. 
Người thời nay, có lẽ vì ít đi biển nên cho rằng việc chạy ra 
đảo khó khăn quá chăng? Học-giả Lê-quý-Đôn khi viết trong 
"Phủ-biên Tạp-lục", đã cho biết những đường g1ao-thương vượt 
biển dễ dàng hồi hai ba thế-kỷ về trước như sau: "Xứ Thuận- 
Quảng, đường thủy và các đường lục giao-thông với tỉnh 
Quảng-Nam... Còn đường biển thì hai xứ Thuận Quảng chỉ 
cách tỉnh Mân và tỉnh Quảng-Đông của Trung-Quốc có ba bốn 
ngày đường nên các tàu buôn Trung-Quốc từ xưa đến nay 
thường-thường tụ-tập ở hải-phận Thuận-Hóa và Quảng-Nam." 

Nếu Trung-Cộng nói Hoàng-Sa trong sách cổ Việt-Nam 
không phải Hoàng-Sa vậy thì ngoài khơi Cù-lao-Ré (Lý-sơ) 
trở ra biển có còn bất cứ một đảo hay quần-đảo nào (ngoài 
Hoàng-Sa) hay không? ... còn có đảo nào nằm giữa Cù-lao Ré 
và quần-đảo Hoàng-Sa nữa đâu ? 

Bản-đồ cổ của Á-Đông không đặt nặng tỷ-lệ. Trên các bản- 
đồ tượng-hình của ta và của Tàu có khi cả một quận, một tỉnh 
chỉ được vẽ lớn bằng một cửa sông, một ngọn núi lớn hàn 
trăm dậm. Sử-gia Phạm-văn-Sơn đã viết: "... Kỹ-thuật của l 
trong việc vẽ bản-đồ đã theo lối tượng-hình, như vậy có khá 
kỹ-thuật vẽ bản-đồ của Âu-châu có phần tinh-vi hơn nhưng đì 
sao lối vẽ của ta cũng như của Tàu vẫn có thể giúp người cơ 
hình-dung được thế sông ngòi, núi non và các địa-phương 
trong nước." (Việt-sử Toàn-thư, 1960: 489), 

Bỏ ngoài những khoảng cách lớn nhỏ không theo tỷ-lệ như 
đã nói, người ta thấy bản-đồ cổ thời Hồng-Đức (1460-1498) 
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nho-sĩ Đỗ-Bá công-bố (khoảng 1630-1653) và bản-đồ nhà 
Nguyễn chỉ-định rõ ràng là vị-trí Hoàng-Sa / Trường-Sa nằm ở 
ngoài khơi duyên-hải Việt-Nam. 
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Hình 72 - 

Bản-đồ cổ chỉ-định vị- 
trí Hoàng-Sa Trường- 
§Ša nằm ngoài khơi Biên 
Đông. (Trích Đại-Nam 
Nhất-thống Toàn-đồ 
triều Nguyễn). 
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Người Tàu vân tự cho là nước họ giỏi Địa-lý, và bản-đồ 
Trung-Hoa vẽ chính-xác hơn bản-đô Việt-Nam nhưng triều- 
đình hay dân Trung-Hoa đã có thực-hiện một bản-đồ nào ghi 
nhận những chi-tiết địa-lý tương-tự về Hoàng-Sa Trường-Sa 
như vậy không? 


15 - HOÀNG-SA/ TRƯỜNG-SA THUỘC VIỆT-NAM 
VỀ PHƯƠNG-DIỆN ĐỊA-HÌNH ĐÁY BIỂN. 

Vẻ địa-hình đáy biến, quân-đảo Hoàng-Sa nằm sát với thêm 
lục-địa của Việt-Nam. 


-Toàn thể khu-vực quần-đảo Hoàng-Sa nổi cao hơn vùng biển 
vây quanh nó. Nền đất toàn quần-đảo này được nối thẳng vào 
thềm lục-địa Việt-Nam như là qua một cái cửa ngõ thông vào 
vùng cù-lao Ré và bờ biển Quảng-Ngãi. Hành-lang đó khá 
nông, chỗ sâu nhất chỉ chừng 500 m. Trong khi đó, đáy biển 
đột ngột lại sụt xuống về phía Trung-Hoa, độ sâu lên tới hàng 
ngàn mét, rồi 2000m, 3000m hay hơn nữa. 

-Những hải-đồ có ghi độ sâu đáy biển chứng-minh rõ sự kiện 
này. Đường đồng- thâm (thủy) 1000 thước bao kín các vùng về 
phía Bắc và Đông, trong khi lại mở rộng qua phía Việt-Nam 
theo chiều hướng Tây Tây Nam. 
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Hình 73 - Ban-đà chiều sâu đáy biên chứng-mình quần-đảo Huoàng- 
Sa là phân nốt dài của lục-địa Việt-Nam. 


Nói một cách khác, nếu mực nước biến hạ xuống chừng 60 
tới 700 m thì Hoàng-Sa dính vào Việt-Nam như một khối đất 
liền và xa cách hán Trung-Hoa băng một vùng biến nước sâu. 


Tiến-sĩ Krempf, giám-đốc Hải-học-viện Đông-Dương là 
người đầu tiên đã đo đạc kỹ-lưỡng độ sâu đáy biển Hoàng-Sa 
và thấy rằng quần-đảo này là một cái bình-nguyên ngoài biển, 
được nối dài ra từ rặng núi Trường-Sơn của Trung-phần Việt- 
Nam. Trong tờ tường-trình kết-quả khảo-sát năm 1925, ông 
kết-luạn: "Về phương-diện địa-chất, như vậy, những đảo 
Hoàng-Sa là một phần của Việt-Nam." (Géologiquement, 
donc, les Paracels font partie du Việt-Nam). 

Bài báo-cáo được ghi nhận lại trong tập tổng-kết báo-cáo 
của Nha Thủy-Đạo và Ngư-Nghiệp lên chính-quyền Đông- 
Pháp niên-khóa 1926-1927. 

Nội-dung những kiến-thức về Hoàng-Sa tương-tự như vậy 
được Olivier A. Saix đăng lại trong báo La Géographie, Tome 
LX, Nov.-Dec. 1933, trang 232-2443. 

Sau này có một bài tham-khảo nữa của Marcel Beauvois 
cũng là một người Pháp như Krempt, lập lại sự kiện "về 
phương-diện địa-chất, Hoàng-Sa là một phần của Việt-Nam" 
này (bài "Les Archipels Paracels et Spratly", báo Vietnam 
Press, Saigon No.7574, Nov 1971). 

Về địa-hình đáy biển, Trường-Sa cũng rõ rệt nối liền với 
Việt-Nam hơn bất cứ một quốc-gia nào khác bao quanh Biển 
Đông. Bờ biến Nam-phần Việt-Nam chạy thoai-thoái tới tận 
bãi Tứ-Chính thuộc Trường-Sa. Trong thời Băng-Đá, sông 
Cửu-long cùng những con sông nhỏ khác trên đồng-bằng 
Sunda đã đưa phù-sa theo dòng nước chảy ra biển Trường-Sa. 

Nhìn trên những hải-đồ có ghi các đường đồng-thâm, người 
ta thấy quần-đảo Trường-Sa cách biệt hẳn với thềm lục-địa 
Trung-Hoa / Đài-Loan bằng rãnh biến sâu 3,000m về phía Bắc 
và phía Đông-Bắc. Trường-Sa cũng ngăn cách với Phi-luật- 
Tân, Brunei và Mã-lai-Á (Tiếu-bang Sabah) bằng rãnh biến 
East Palawan Trough (The Spratly Islands Dispute and the 
Law of the Sea, Lee G. Cordner. báo Ocean Development and 
International Law, Vol. 25. pp 61-74). 
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Hình 74 - Ban-đồ chiều sâu đáy biên chứng-mình quần-đao Trường- 
Sa là phản nối dài cúa lục-địa Việt-Nam. 


10.6 - HOÀNG-SA/ TRƯỜNG-SA THUỘC VIỆT-NAM 
VỀ PHƯƠNG-DIỆN ĐỊA-CHẤT, SINH-HỌC-HỌC. 

Một người gốc Trung-Hoa như Tìng Tsz Kao đã nói rằng 
nhìn chung thấy sự tuyên-bố chủ-quyền của Trung-Hoa ở 
Nam-Hải là điều kỳ-quặc và tham-lam quá đáng, nhưng xét về 
địa-lý thì đúng là của Tàu (sic). 

Chỉ vì sự tham-lam mà các ông trí-thức như vậy đã biện- 
luận một cách chú-quan, không cần phải trái, bất-chấp cá lý-lẽ 
hiển-nhiên về địa-lý. Nguyên-văn lời ngụy-biện đó như sau: 
(This island complex In International waters appears at Íirst 
sight a litle odd or monstrous. But when one considers the 
geographical composition of the Chinese ocean fÍrontier as a 
whole, the continuity of the possession o† the archipeagoes 
becomes perceivable and reasonable. (The Chinese Frontiers, 
Hlinois 1980: 289). 
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I0.6.1- ĐỊA-CHẤT. Các đảo của Trung-Hoa từ Bành-Hồ, 
Đài-Loan trở lên phía Bắc, cấu tạo bằng những đất đá của nền 
đại-lục như granite, igneous rock khác hẳn các đảo vùng Biển 
Đông của ta cấu-tạo bằng san-hô. Các quần-đảo lại không quy- 
tụ nhiều đảo. Chỗ Kim-Môn (12 đảo) Mã-Tổ (7 đảo), các hải- 
đảo khá cao và lớn, số lượng đảo thưa thớt. Xuống đến Pratas, 
tuy người Tàu gọi cưỡng ép là Đông-Sa Quần-đảo (Tungsha) 
nhưng xứng-đáng kể là đảo (Island) theo Luật Biển, chỉ có thể 
ghỉi-nhận một đảo mà thôi. Số-lượng này ít ỏi quá, không sao 
có thể nói là tương-đồng với số lượng là 500 đơn-vị đất đá ở 
Hoàng-Sa và Trường-Sa được. 


TT _ Pratet [dand. — Sowen: Brithh Admiraloy dan No. 12 (rddneed) 


Hình 75 - Bán-dö “quân-đáo” Pratas với một đáo duy nhát. 


Về những thành-tố cấu tạo, hai quần-đảo Hoàng-Sa cũng 
như Trường-Sa mang đặc-tính Việt-Nam: 
- Các đảo đều là những ám-tiêu san-hô tiêu-biếu cho vùng biển 
nhiệt-đới của Việt-Nam. 
-Khí-hậu ôn-đới của Trung-Hoa không cho phép sự cấu-tạo các 
quần-đáo san-hô rộng lớn như vậy. Người ta cũng chàng báo 
giờ thấy tuyết rơi ở Hoàng-Sa như nơi Hoa-lục. 
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10.6.2 - SINH-THỤC . Cây cỏ trên đảo đều là cây cỏ nhiệt-đới 
loại cây cỏ đất liền Việt-Nam. Nhiều cây lớn được người Việt- 
Nam mang ra trồng từ lâu. Cây mọc cao như các dấu hải-hiệu 
giúp cho nhiều tàu thuyền tránh khỏi tainạn mắc cạn. Cây 
cũng giúp đảo giữ đất, tránh sóng, gió, nước xâm-thực. 

Đại-Nam Thực-lục Chính-biên đệ-nh; kỷ quyển 104 chép 
rằng: Vua Minh-Mạng bảo bộ Công: "Trong hải-phận Quảng- 
Ngãi, có một dải Hoàng-Sa, xa trông trời nước một mầu, không 
phân biệt được nông sâu. Gần đây, thuyền buôn thường mắc 
cạn bị hại. Nay nên dự-bị thuyền mành, đến sang năm sẽ phái 
người tới đó dựng miếu lập bia, và trồng nhiều cây cối. Ngày 
sau cây cối to lớn xanh tốt, người ta dễ nhận biết, ngõ hầu 
tránh khỏi được mắc cạn. Đó cũng là việc lợi muôn đời." 

Người Tàu nói dựa vào sử-ký tuyên-bố chủ-quyền toàn thể 
Biển Đông, nhưng không có sử sách nào của người Tàu ghi 
được công-lao hay chứng-tích tương-tự như vậy! 


10.6.3 - SINH-HÓA.. Lòng Biển Đông chất chứa các lớp thủy- 
tra-thạch. Sau nhiều triệu năm các chất hữu-cơ đã tích-tu lại, 
chịu sức ép của nhiều lớp địa-tầng nên dần đần biến đổi thành 
đầu hỏa hay khí đốt. Các khoa-học-gia cũng thấy những đặc- 
tính Việt-Nam trong sự biến-thể đó như sau: 

- Bản-đồ địa-chất ghi nhận dấu vết những dòng sông thời xưa 
chảy ra tới tận trung-tâm biển Đông-Hải . 

- Tài-nguyên đáy biển như đầu hỏa và khí đốt thường được tạo 
thành những túi kẹt giữa những lớp kết tầng (sediments). 

- Nhiêu lần trái đất đã trải qua những thời-kỳ Băng-Giá lạnh 
lẽo. Nước biển hạ xuống rất thấp và vịnh Báắc-Việt đã qua 
nhiều giai-đoạn khô cạn cùng ngập nước nối-tiếp nhau. Khi 
khô cạn, đó là một vùng đồng-bằng bằng phẳng. ít núi non. Bờ 
biển lúc này chạy ra xa, tới gần Hoàng-Sa. 

- Sông Hồng-Hà của Việt-Nam đã từng cuồn cuộn chảy với 
lưu-lượng nước nhiêu lần lớn hơn hiện-thời. Có lẽ mấy triệu 
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năm trước trong thời địa-chất Pleistocene, dòng sông nước đỏ 
phù-sa này vào hạng lớn nhất hoàn-cầu. Khi đó, hầu hết nước 
từ cao nguyên Tây-tạng đã đổ vào sông Hồng. Từ trên cái "mái 
nhà của trái-đất"”, nguồn nước hùng-vĩ đã mang ra Biển Đông 
những khối-lượng phù-sa khổng-]ồ, tạo nhiều lớp kết tầng 
thủy-tra-thạch tại Hoàng-Sa. Rồi dòng sông chính của miền 
Bắc nước ta bị thu nhỏ khi địa-chấn xảy ra, nâng cao khu Vân- 
Nam cắt ngắn thượng-nguồn Hồng-Hà lại như ta thấy hiện nay. 
Nguồn nước từ đó bát đầu chảy sang phía Dương-Tử-Giang 
làm con sông vùng Hoa-Nam thêm to lớn. (The lunks & 
Sampans of the Yangtze, G. R. G. Worscester, Annapolis, 
1971: 2). 

Cũng nhớ rằng vùng châu-thổ Dương-tử-Giang lúc xưa, 
theo sử Tầu, cũng có người Việt cổ sinh sống. (Xem hình số 
l2.) 


Hình 76 - Ban-đồ đáy biên với các con sông thời cổ nối đài theo sông 
Hóng. nước chảy ra biên Hoàng-Sa. 
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- Sông Cửu-Long hay Mê-Kông của miền Nam nước Việt cũng 
đã làm việc tương-tự như vậy để cấu-tạo nên những lớp thủy- 
tra-thạch ngoài khơi Trường-Sa. Mới chừng chục ngàn năm 
trước, sông Kông (Sông Mẹ với Kông là sông - Mê là mẹ ?) 
từng đưa nước tưới khắp phía Đông-Nam của vùng bình- 
nguyên rộng lớn Sunda. 

Các túi đầu như Rồng, Dừa, Bạch-Hổ, Đại-Hùng ... chỉ 
mới là những kết-quả sơ-khởi. Cứ đi theo vết cũ của sông 
Kông, càng ra xa chúng ta càng có thêm hy-vọng tìm thấy 
nhiều túi đầu lớn hơn nữa . 


Hình 77 - Bản-đồ đáy biển với các con sông thời cổ nối dài theo sông 
Cửu-Long, nước chảy ra biển Trường-Sa. (Hình 76& 77 của 
Geological Topographic Mapping Party 0ƒ Fujian Province. !980%). 


Cũng tương-tự như thực-vật trên đảo, các thủy-sinh-vật đưới 
Biển Đông mang những mối liên-hệ Việt-Nam: 
-Một tý-lệ lớn những chất hữu-cơ ở Biến Đông được mang đến 
nhờ những dòng nước chảy từ lục-địa Việt-Nam mà ra. Các , 
chất dinh-dưỡng cho thúy-sinh-vật cũng cùng một nguồn đất 
Việt-Nam đó. 
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-Nhiều hải-sinh-vật Hoàng, Trường-Sa thuộc vùng nhiệt-đới, 
rất quen thuộc với người Việt chúng ta nhưng xa lạ với người 
Tàu. Báo-chí cho biết vào tháng 9/1994, Trung-Hoa khai-mac 
khu trưng-bày 5000 mẫu sinh-vật Hoàng-Sa thì phần 500 hải- 
sinh-vật đã được hết sức tán-thưởng. Lý-do đúng nhất là vì hải- 
sinh-vật Hoàng-Sa vốn xa lạ quá, nhiều người Trung-Hoa mới 
chỉ thấy lần đầu mà thôi, họ đi xem cho thỏa tính hiếu-kỳ! 


11 - THẢO MỘC HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG-SA. 


Thảo-mộc hai quần-đảo Hoàng, Trường có nhiều điểm đáng 
nóI: 


11.1- TỔNG-QUÁT VỀ THẢO-MỘC CÁC ĐẢO NGOÀI 
BIỀN ĐÔNG. 

Nói chung, thảo-mộc các đảo giữa Biển Đông không nhiều 
và không được to lớn như trong đất liền. Thảo-mộc Hoàng-Sa 
Trường-Sa cũng không tươi-tốt khi đem ra so sánh với những 
cây có mọc trên các đảo vịnh Bắc-Việt, vịnh Phú-Quốc. Về cây 
lớn, ít có đại-thọ và không thấy các loại gỗ quý. Về thân thảo, 
đáng kể đến loại Nam-Sâm mọc nhiều ở Trường-Sa và một số 
đảo khác ở Biển Đông. Đây là một được-liệu quý-giá. Một số 
loại có hay giây leo khác nữa mọc lung-tung nhưng không 
nhiêu. 

Trên duyên-hải và trên những đảo ven biển Việt-Nam, cây 
dừa mọc khắp nơi và phi-lao rất nhiều, Hoàng-Sa và Trường- 
§a lại khác hắn. Dừa và phi-lao mọc trên các đảo thật thưa thớt, 
có đảo không có một cây đừa nào. 

Linh-mục Henry Fontaine và giáo-sư Lê-vãn-Hội xác-định 
"Không có loại thảo-mộc nào là tại chỗ cả, tất cả từ vùng đất 
liền du-nhập đến bằng nhiều cách ... Mọi thảo-mộc hiện có ở 
Hoàng-Sa đều tìm thấy ở Việt-Nam. nhất là miền Trung Việt- 
Nam (Góp thêm vào sự tìm hiểu tộc-đoàn thảo-mộc trên quần- 
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đảo Hoàng-Sa - báo Khảo-cứu Niên-san Khoa-học Đại-học- 
đường Sài-Gòn 1957). 


Ảnh : BẰNG SÂM 


Cây phong ba trên đảo Trường ŠS% 
¬ z mà ‹ h ? 
é Lì LÀI „`. _ vVX 


ø— 
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¬\t - “ẾNN, ./⁄ s1 % 
Hình 78 - AM... XZ Với » 
Một hình-anh thảo-mộc SH \ : 
quen thuộc ở Hoàng-Sa 
và Trường-Sa. 


11.2 - TÀI-LIỆU CỦA GIÁO-SƯ FONTAINE. 


Về dữ-kiện khoa-học, chúng tôi xin trích một vài đoạn trong 
bài "Hoàng-Sa dưới mắt nhà Địa-chất H. Fontaine" của Lạp- 
Chúc Nguyễn-Huy, đăng trong Đặc-San Sử-Địa số 29, năm 
1975 để làm tài-liệu. 

Những chữ phần gc (ghi-chú) do chúng tôi mạn phép ghi 
thêm cho dễ hiểu : 
... Về tộc-đoàn thảo-mộc, cho đến nay người ta mới biết có bốn 
loại: Scaevola Koenigii VAHL (Goodeniacée), Wedelia biflora 
DC (Composée), Guettarda speciosa LINNÉ (Rubiacée) và 
Tournefortia agentae (Boraginacée) (Saurin, 1955, tr. 14-15). 
.. Dưới đây là các định-danh, một phần đã được ông Schmidt 
làm: 

GRAMINÉES (gc= họ hoà-bản) 
* Eleusine indica GAERTIN: đảo Pattle [Hoàng Sa) (ít gặp): 
cây gặp kháp nơi tại Việt Nam, Cao Miên. Ai Lao. Thái Lan. 
Vùng nhiệt-đới và bán nhiệt-đới của cựu-lục-địa. 
* Eragrotis amabilis WIGTH ET ARN: đảo Pattle [Hoàng 
Sal(ít gặp): kháp nơi ở Việt-Nam, Ẩn-độ., Mã-Lai. 
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* Enochloa racemosa HACK: đảo Roberts (Hữu-Nhật) (ít) gặp 
khá thường ở Việt-Nam, Á-Châu, Phi-Châu, Mã-Lai, Úc-đại- 
Lợi. 
* Brachiaria đistachya A. CAMUS: đảo Pattle (Hoang-Sa) (ít): 
khắp nơi ở Việt-Nam, Ấn-Độ, Trung-Hoa, Mã-Lai, Úc-đại-Lợi. 
* Lepturus repens R. Br.: (ít); được thấy ở Bác- Việt, Thái-Lan, 
Tích-Lan, Đại-Dương-Châu. 
AMARANTACÉES (gc= họ đền) 
Achyrantes aspera LIN.: đảo Money (Quang Ảnh) (thường): 
cây mọc trên hoang- -địa, rất thường ở Việt-Nam, Cao-Miên, 
Ai-Lao, Trung-Hoa, Ấn- Độ. 
NYCTAGINACÉES (gc= họ bông-phấn) 
Boerhaavia repens LIN.: đảo Money [Quang Ảnh), đảo 
Drummond [Duy Mộng): khấp nơi ở Việt-Nam, Cao-Miên, 
Hoa Nam, Ấn- Độ, Phi-Luật-Tân, Java, Phi Châu, Mỹ-Châu. 
PORTULACACÉES (gc= họ sam) 
Portulaca pilosa LIN.: đảo Pattle (Hoàng Sa] (trên những lối 
đ); Trung-Việt, Ai-Lao, Thái-Lan (xuất-xứ tại Châu Mỹ nhiệt- 
đới). 
LAURACÉES (gc= họ quế) 
Cassytha filiformis LIN.: đảo Pattle [Hoàng Sa], đảo Roberts 
[Hữu Nhật] thường gặp ở Việt Nam, vùng nhiệt-đới. 
MALVACÉES (gc= họ bụp) 
§Sida corylfolia WALL.: đảo Drummond [Duy Mộng); cây 
mọc ở Bác-Việt, Ai-Lao, Thái-Lan, Hải-Nam, lava, Madura, 
Ph-LuậtTâan  Sida rhombifola LIN. var. parvifolia 
GAGNEFP.: đáo Pattle [Hoàng-Sa) (ít), Trung Việt. 
TILIACÉES (họ cò-ke) 
Triuumfetta pseudocand SPER.,: đảo Drummond (Duy-Mộng]; 
thường gặp ở Việt-Nam, Thái-Lan, Trung-Hoa, Phi-Luật-Tân, 
Ân-Độ. 
Corchorus sp.: đảo Roberts [Hữu-Nhật). 
ZYGOPHYLLACÉES (gc= họ quý-kiến sầu) 
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Tribulus terrestris LIN.: đảo Pattle (hiếm); cây mọc trên 
duyên-hải cát Trung và Nam Việt-Nam. Vùng nhiệt-đới và bán 
nhiệt-đới. 

EUPHORBIACÉES (gc= họ thầu-đầu) 
Euphorbia (thymofilia BURM?), đảo Roberts (Hữu Nhật) 
(hiếm). 
Euphorbia PIOEOS đáo Pattle (Hoàng-Sa), cây trên duyên-hải, 
thường gặp ở Việt-Nam, Ấn- Độ, Indonésia, Phi-luật-Tân, 
Trung-Hoa, Úc-đại-Lợi. 
Phyllanthus Niruri LIN.: đảo Pattle (ít gặp): cây mọc trên 
hoang-địa, ruộng vườn, khắp nơi ở Việt-Nam; Dưới chí-tuyến. 

LUGUMINEUSES PAPILIONÉES (gc= lugumineuses, 

họ đậu) 
Phaseolus (calcaratus ROXEB. ?): đảo Money (Quang-Ảnh] 
(thường gặp). 

CONVOLULACÉES (gc= họ bìm bìm) 
Ipomea Turpethum R. Br.: đảo Pattle (Hoàng-Sa). đảo Roberts 
[Hữu-Nhật), đảo Drummond (Duy-Mộng): Việt-Nam, Trung- 
Hoa, Phi-LuẠt-Tân, Tìmor, Java. 

BORAGINACÉES (gc= họ lưu-ly oa-cử) 
Toumefortia argentea LIN. F.: đảo Pattle (Hoàng-Sa), đảo 
Robert (Hữu-Nhật): cây mọc trên giồng Trung-Phần Việt- 
Nam, Ấn- Độ, Mã-Lai, Tích-Lan, Phi-Luật- Tân, Đài-Loan. 

VERBENACÉES (gc= họ mã-tiên-thảo) 
Premna sp.: đảo Money (Quang-Ảnh). 
Lippia nodiflora LIN.: Đảo Pattle [Hoàng-Sa); cây bò trên đất, 
rất thường gặp ở Việt-Nam, nhất là trên vùng đất cát; Châu Mỹ 
nhiệt-đới và bán nhiệt-đới và kháp Viễn-đông. 
Stachytarphta jamaicensis LIN. đảo Pattle (Hoàng-Sa) 
(hiếm), đảo Robert (Hữu- Nhật) (thường gặp); khắp nơi ở Việt 
Nam. Cây xuất-xứ từ châu Mỹ nhiệt-đới . 

GOODENIACÉES (gc= cỏ gai) 
Scaevola Koenigi VAHL. (gc= có gai rất râm rap): các đảo 
Pattle, (Hoàng Sa] Money, [Quang-Ánh), Roberts (Hữu-Nhật), 
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Drummond (Duy Mộng), thường gặp ở vùng ven biển Việt- 
Nam, vùng Đông-Á nhiệt đới, Đại-đương-Châu. 

RUBIACÉES (gc=nhàu) 
Morinda citrfolia LIN.. var bracteata HOOK: đảo Pattle, 
Roberts, Drummond; cây hoang và có khi được trồng ở Trung 
và Nam Việt-Nam, Ấn- Độ, Tích Lan, Mã-Lai. Cây này ít gặp 
trên quần-đảo Hoàng-Sa (một hai cây trên mỗi đảo) và dường 
như được ngư-dân mang đến và trồng vì dược-tính. 
Guettarda speciosa LIN.: đảo Money [Quang-Ảnh], đảo 
Drummond [Duy Mộng]; Nam Việt-Nam, Cao-Miên, Thái- 
Lan, vùng nhiệt-đới . 

COMPOSÉES 
Tridax procumbens LIN.: dáo Pattle (Hoàng-Sa), đảo Roberts 
(Hữu-Nhật); khắp nơi ở Việt-Nam, Ẩn-Độ. 
Wedelia biflora DC.: đảo Money (Quang- -Ảnh), rất thường gặp 
ở Việt-Nam, Ấn- Độ, Thái Lan, Trung-Hoa, Phi-Luật- Tân. 
Eupatorium sp.: đảo Pattle (Hoàng Sa) (hiếm). 


Chúng tôi xin mạn phép Giáo-sư Phạm-Hoàng-Hộ để được 
trình-bày một số hình vẽ trong tập sách Cây cổ Việt Nam, 993 
của Giáo-sự về thảo-mộc Hoàng-Sa như sau: 


PORTULACACEAE : họ Sam. 


2611 - Portulaca pilosa LL subsp. grandiflora 
(Hook.) Gees.. LẠ-nhi, Muöi-giò, Moss Roœsc ; 
Pourpier. 

Cỏ mập, nhất hay đaniên; thân không 
lông trù ó mắt. Lá mập, hình trụ hay hơi đẹp. 
Hoa to, rộng 2-3 cm, đơn hay đôi, mọc như ð 
chót thân; tiểunhụy nhiều. Hạpqủ tròn, to 2-3 
mm; hột nhiều, đen,láng. 

Gốc Argentin, rất nhiều thú rất đẹp: 
splendens Hort., hoa đỏ, mlbiflorea Hont, hoa 
trầng, sulphuresa Hort, hoa vàng, thelusonii 
Hoơrt., hoa cam wwv.. 

Ornamental. 


Hình 79 - Hoa mười giờ -họ Sam (Cây có Việt Nam, 993). 
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1367 - Cassytha filiformis L.. Tơxanh. 

Cỏ bánkýsinh vàng xanh, leo quấn, có vời 
hút nhựa nguyên cây chủ: thân có lông mịn. to 
hơn loài trên (1,5mm). Gié đài 2-5 cm; hoa nhỏ 
có 3 láhoa phụ; đài và vành dinh thành ống 
trôn, tiểunhụuy thụ 9, lép 3: noánsào tụdo. 
Bếquả cúng, đen, trong baohoa đồng:rường. 

Dungàm thuốc trị bịnh phổi và 
dươngmai. Nhiều ò rùng còi. rùng thưa khấp 
cùng, Ï-XII. 

Hemiparasite a little more robust than the 
precedent; spike longer. 


§179 ‹ TribuÌus terrestris L. Quikiếnsầu nhỏ, 
Tạtlê, Gai mavuương. 

Cò nằm, đaniên, có lông trắng nằm. Lá 
trong một cập một to một nhỏ; lá-phụ có lồng 
nằm trắng. Hoa nhỏ, rộng Š5-8(20) mm; vành 
vàngranh; cánhhoa nhỏ, ngắn hơn 1 cm; vảy mật 
rồi; tiểunhụy 10; noânsào có lông. Nang rộng 
1,5cm, kể cÃ gai, có lông. 2n = 36 

Cây gốc samạc chịu đất cát khô 
duyênhải đến núi cao; I-XII. Bổ, khichdục, cầm 
máu; trị đau mất; theo thuốc bắc, trái bố thận, 
loïiiếu, trị đau lung, làm lạc thai.. 

Perennial spreading herb; flowers yellơw, 
petals less than 1 mm long. 


Hình 8! - Qui Kiến Sâu (Cây có Việt Nam, 1993). 


Quần-đảo Hoàng-Sa mới nổi lên gân đây. Các mảnh đất 
mới này tạo nên một chỗ trống cho cây cỏ đến và tiếp-tục đến 
chiếm lập. Từ các vùng đất lân-bang đến bằng nhiều cách, các 
hạt giống đã nảy nở và thảo-mộc từ đó phủ trùm gần hết các 
đảo Pattle. Roberts. Money và Drummond; nhưng tộc-đoàn 
thảo-mộc đó chưa đủ thời-gian để trải qua một tiến-trình nhầm 
mang lại một đặc-tính riêng-biệt. Không có loại thảo-mộc nào 
là tại chỗ cả..." 
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Tài-liệu của Giáo-sư Sơn-Hông-Đức cho các chi-tiết sau 
đây: 

Loại cây cao thường thấy là các cây dừa và phi-lao. Các cây 
này mọc lẻ tẻ không thành rừng, dừa gân mé nước, phi lao sống 
trên bãi thường nhỏ bé hơn những cây nơi vùng duyên-hải. 

Kế đó là Bàng Bể (Sea Almond), tên La-tinh Terminalia, 
thường cao cỡ 5 - 7m. Nhánh mọc ngang thành tầng, thân cây u 
nần, lá to mầu xanh vàng khi khô trở nên đỏ. Cây cho quả với 
nhân lớn và cứng, nướng chín ăn béo như hạnh-nhân. 


3977 - Terminalia catappa L. Bàng biến, Sca 
Almond, Indian Almond; Badamier. 

Đạimộc cao 7-10 m, không lông, nhánh 
mọc ngang thành tầng Lá có phiến to, hừnh 
muỗng, dài đến 30 cm, đỏ lúc khô; cuống ngắn. 
Gié ð nách lá; hoa nhỏ trởngrống, thường lép 
thành hoa đục; cánhhoa vắng, tiểunhụy 10; ð hoa 
cái noânsào hạ. Quảnhâncúng chín vàng, xoan 
đẹpđẹp, dài 6-8 cm; nạc chuachua; hột 1, có đầu, 
ấn được. 

Tr dụa biến BTN,; I-XII. Lá dùng nhuộm 
vàng khi thêm sắt vào. 

Cultivated near sea shore. 


Hình 82 - Bàng Biển (Cây có Việt Nam, !993). 


To như cây bàng có cây Mù U, tên La-tinh là Calophyllum 
Inophyllum, lá xanh đậm, dài lối 2 tấc có nhiều gân phụ sít 
nhau màu nhạt hơn mầu lá, hoa trắng có nhiều tiểu-nhuy mầu 
vàng rất quyến rũ các loài bướm đốm. Trái Mù U cứng. tròn; 
thịt mầu vàng khi khô nhăn lại mầu xám xịt. Người ta có thể 
lấy hạt ép đầu thắp đèn. Vỏ cây tiết ra mủ vàng, có người dùng 
trị phẻ. 

Cao chừng 4- 5m là loại cây còng tàn lá đặc-biệt với các lá 
nhỏ không mấy rậm rạp. Thân cây cũng đặc-biệt, nứt nẻ như 
những đường gân. 
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154 . Calophyllum ¡inophylum L. Mùsu; 
Alexaander Laurel, Laureì Wood; Laurier 
đAlcxandnc. 

Dạimộc to; vỏ tiết oleoresin vàng-xanh. Lá 
có phến tròndàiđài đến 15-17 cm, xanh đậm, 
gân-phụ nhiều, khít nhau. Chùm đài 5 cm, hoa 
trắng, láđài 4, trắng, cánhhoa 4; tiểunhụy nhiều, 
vàng, tâmbì không lông. Quảnhâncúng hình 
cầu vàng to đến 3 cm. 

Mù và đầu lấy từ hột có vị thuốc, gỗ lâu 
mục. Thôngthường dựa rạch, binhnguyên, từ 
Hảiphòng đến Panjang, IX-VI. 

Trec, oleoresin green yellow, flowers 
white; drupe 3-4 cm điameter. 


Hình 83 - Mù U (Cây có Việt Nam, 1993). 


Ngoài ra có Cây Nhàu và Sồi Sim, tên La-tinh là Quercus 
Myrsinifolia Blum xuất-hiện rất ít ở vài đảo. Loại đại-mộc này 
cao tới 13- 15m, nhánh non không lồng, lá thon mầu mốc ở 
bên đưới và xám lại lúc khô. 

Dưới thấp có hội-đoàn thảo-mộc thích-ứng với môi-trường 
cát hay cát pha phosphate như: 

-Họ Bìm-Bìm (Convolulaceae) gồm Ipomea Bilola và Ipomea 
Littoralis 

-Họ Hoà-Bản như Có Chông (Spinifex Littereus), Có Còng- 
Còng (Zoysia Matrella), 

-Cö Xa-Tử (Sporobolus Virginicus). 

-Cỏ Cú mà dân đánh cá thường đào lấy củ về làm vị thuốc Bắc. 


Loại thảo-mộc được ngư-dân thích nhất là Nam-Sâm, rất 
quý vì có dược-liệu. Nam-Sâm, tên La-tinh là Boerhaavia 
Vipeus, là một loại cỏ phần dưới trườn trên đất, ngọn cất đầu 
lên. Lá có mấy phiến xoan tròn dài, chùm mang tụ-tán 3 hoa. 
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2549 . Boerhavia diffasa L_ Namsâm, Namsâm 
bò; Spracding Hog-weed. 

Có bò hay bò rồi đứng, hay leo, có rể phù 
như củ, thân có lông đầu phù, tiềt. Phiến lá 
Ì xoan tròndài, hình từ, có khi màu đỏ; cuống 
đài 1-1,5 cm. Chùm mang tụtán 3 hoa; cọng hoa 
rất ngắn, 02-2 mm; bzohod hường hay đỏ, Ống 
2 mm, tiểunhụy 1-3. Hoaquả dài 2-3 mm, có 5 
cạnh tròn và lông tiết trín, có và không cọng. 

Rể (purnarnavin, alc.) trị ho, loitiếểu, 
Cán th 4t 7 thông nước. Dựa lộ, vườn, sân, 0- 
2000 m; I-XÌI. 

Perennial weed; flowers shortly 
pedicelated, pink or red (B. repens L_). 


Hình 84 - Nam-Sâm là một dược-thdo mọc rất nhiều ở đảo Trường- 
sa. 


Chung quanh các đảo còn có nhiều thứ rong biển. Một vài 
loại có thể sử-dụng như phân xanh bón cây, một số khác có thể 
khai-thác như rau câu, một dược-liệu mà đồng-thời cũng là 
món ăn hàng ngày của một số dân-tộc Đông-Nam-Á. Nguồn 
lợi này có thể đưa đến hình-thức xuất-cảng được. Có hải-tảo 
mệnh-danh là "Euchecha" dùng làm nguyên-liệu cho kỹ-nghệ 
sản-xuất mỹ-phẩm như kem thoa mặt. 


11.3 - BÁO-CÁO CỦA KỸ-SƯ TRỊNH-TUẤN-ANH. 

Năm 1973, Kỹ-sư Trịnh-tuấn-Anh sau khi khảo-sát tổng- 
quát địa-lý, đã làm một phúc-trình về đảo Nam-Yết. Vì tình- 
trạng thực-vật ở đảo Nam-Yết không khác mấy so với các đảo 
khác trong vùng nên ta có thể dùng phúc-trình trên làm tiêu- 
biểu. Kỹ-sư họ Trịnh viết như sau: "Cây cối ở đây chỉ gồm một 
số ít loại có trái hoặc hạt từ các vùng duyên-hải Việt-Nam. 
Sarawak và các đảo lân cận trôi tấp vào đó mọc lên. 

Sinh-cảnh thực-vật chính ở trên hòn đảo gồm có Dừa và một 
loại cây thích-hợp với môi-trường biển mọc chung quanh: 
Toumefortia argentea Loài Boraginaceae 
Cocos nucIfera Loài Palmae 

Ngoài ra còn một số ít cây khác vơí dây leo và có. mọc rất 
tươi tốt gồm có: 
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-Bàng Fagraea crenulaa  Maingay Loganiaceae 
-Nhàu Morinda angustifola Roxb Rubiaceae 
-Mù-u Calophyllum Inophyllum Ln Guttleferae 
-Rau sam Portulaca Oleracea  L Portulacaceae 
- Thuarea involuta R. Br Gramineae 

Kỹ-sư Trịnh-tuấn-Anh có cùng nhận-xét như giáo-sư Sơn- 
Hồng-Đức về việc canh-tác. Hai ông cho rằng các cây ăn trái 
như mãng-cầu hay nhãn và một vài loại hoa-mầu phụ như rau 
cải có thể thích-hợp nhất. Cây trái nên trồng ở giữa đảo và rau 
cỏ nên trồng vào mùa mưa. 


12 - TÀI-NGUYÊN. 


Tài-nguyên Biển Đông gồm có phân bón trên các đảo, cá 
tôm thu-hoạch ngoài biển và đầu khí nằm sâu dưới lòng biển: 


12.1 - PHOSPHATTE. 

Theo những bản phúc-trình về tài-nguyên thì khối dự-trữ 
phosphate ở quần-đảo Hoàng-Sa có thể tới hơn 4 triệu tấn, 
nghĩa là đủ cho nhu-cầu phân bón của Việt-Nam Cộng-hòa 
trong vòng 25 năm (nhu-cầu những năm 1970). Số lượng do 
Kỹ-sư Trân-Hữu-Châu phỏng-định vào mùa thu năm 1973 là 
3,595,000 m3 cho riêng 6 đảo thuộc nhóm Lưỡi Liềm. Trọng- 
lượng mỗi m3 phosphate là 1.5 tấn. Nếu chỉ khai-thác một nửa 
thôi, số lượng phosphate đùng được cũng tới 2,700,000 tấn. 

Theo tài-liệu của Nha Khoáng-Chất (Bộ Kinh-Tế VNCH) 
thì số lượng dự-trữ phosphate (trên các đảo chính của quần-đảo 
Hoàng-Sa) như sau: *Hoàng-Sa, có từ 560,000 đến 1,000,000 
tấn. 

*Hữu-Nhật có lối 1.400.000 tấn. 
*Quang-Ảnh có từ 700.000 đến 1.200.000 tấn. 
*Duy-Mộng có từ 600,000 đến 1.000.00 tấn. 
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(trích bài của Giáo-sư Sơn-Hồng-Đức, Đặc-San Sử Địa 29, 
1977, trang 204). 

Ở Trường-Sa, số lượng phosphate chưa được tính toán đầy 
đủ, nhưng ước-lượng cũng hàng triệu tấn. Công-việc khai-thác 
nguồn lợi này ở Trường-Sa đã nhiều lần đở dang. Trước thời 
1975, người ta còn thấy trên các đảo ở Trường-Sa nhiều đống 
phân chim gom lại chưa di-chuyển đi hết. 


12.2 - NGU-NGHIỆP. 

Hàng năm, vùng Biển Đông thu-hoạch được khoảng 5 hay 
6 triệu tấn hải-sản, chiếm vào khoảng 1/14 tổng-số sản-lượng 
của thế-giới (70 hay 80 triệu tấn). Khả-năng thu-hoạch còn có 
thể cao hơn nhiều, ít nhất là 3 triệu tấn nữa. 


§prce;: -Hlax /or Afarine Policv in Sowtheast Ísian Seax 133 h 
(l. R. Morpan & M. J. Valencia cás.. 1983) 


L Á _ À 
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Hình S5 - Mức-do khai-thác ngư-nghiệp tại Biển Đông, củo nhất tại 
tình 3dC-\ tết, vĩnh Thái-Lai và dọc đuyên hai. 
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Loại cá đang được khai-thác có kế-hoạch quy-mô nhất là 
cá thu, danh-loại Thunnus Thynnus. Thịt cá này ăn thật ngon, 
bán rất được giá. Cá thu Yellowfin Tuna sống gần như kháp 
nơi ở Biển Đông, suốt đọc từ phía bác Hoàng-Sa đến phía nam 
Trường-Sa, đi-chuyển theo mùa tới tận Mindanao và Bomeo. 

Chỉ riêng trong khu-vực phía đông của Trường-Sa, ước- 
lượng thu-hoạch hàng năm tới 50 triệu Mỹ-kim. Sau Yellowfin 
Tuna, các loại Skipjack Tuna, Bigeye Tuna, Mackerels cũng 
nhiều. 

Ngoài các tàu đánh cá Phi-luật-Tân đang hoạt-động sôi nồi 
nhất trong kỹ-nghệ đánh cá thu, số tàu Trung-Hoa cũng đã 
tăng-gia nhiều. Việt-Nam mới bắt đầu khai-thác. 
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Hình 86 - Bản-đô chỉ-đẫn đường đi-Chuyển cúa các loại cá thu theo 
mùa qua những vùng biên do nhiều qwuốc-gia kiểm- soái. 
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Theo giáo-sư Vũ-Tự-Lập thì vùng biển Hoàng-Sa và 
Trường-Sa là đối-tượng tranh-chấp về ngư-trường. Những trữ- 
lượng quan-trọng về hải-sản đang bị các tầu đánh cá Nhật-Bản 
và Nam-Hàn khai-thác (Atlas du Việt-Nam, Vũ Tự Lập & 
Christian Taillard, Reclus et La Documentation Francaise, 
1994, trang 36.) 


Hình 88 - Loại lưới bắt cá ăn chìm. 


Ngoài cá thu, còn nhiều loại cá hay hải-sản khác có thể 
mang lại những nguồn lợi lớn như tôm, cua. mực. bào ngư. vi 
cá, rong biển ... 
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Trong thời-gian trước 1975, Nha Ngư-Nghiệp thuộc bộ 
Canh-Nông của Việt-Nam Cộng-Hòa đã lập một bảng danh- 
sách các hải-sản chính tại Biển Đông như sau: 

-Cá ăn nổi: Cá Cơm, Cá Thu ống, Cá Bạc má, Cá Nhám, Cá 
Rưựa, Cá Sọc mướp, Cá trích, Cá ngừ, Cá chuồn, Cá Nục, Cá 
Sòng. 

-Cá ăn chìm: Cá chim, Cá Chét, Cá Gộc, Cá Mối, Cá Thiều, Cá 
Đồng, Cá Bàn xa, Cá Đỏ gia, Cá Hố, Cá Đuối. 


Fieh Types mandi Fishing Areas 


. ANCHOVY 11.TREVALLY|,._ 
Cz Co m Cá Sòng 
SPANISH HACKEREL 12. 5ILVER BATFISHCSS= 
Cá Thu Cá Chím 
CHUB HACKEREL 1) TASSEL FISH 
Cá Bạc Hể Cá Chet 


Lui 


“- 


4. SHARK 14. THREADFIN 
Cí Nhằm Cá Goc ; Cá Phần 
XaWÐLE LIERNIMIE 15 LIEARD FSH ———— 
Cá Ryà : Cá Bình ThiTa Thy Anh ta bài F nuame=-CT" 4 
6. HORSE MACKEREL Cá Thiểu 
Cá Dung ; Cá Bè Hiểu: 17 THREADEFIN BREAM ——h) -<c ° 
Ca Be Chiêm ; Cá Sọc MHuếp cá Dẳng 
7 SARDNE „ 185ICKLE FISH : «<=u << 
Cá Be ; Ca Lep Tron ; Cá Trlch Cá Bên xã { 
9. HACKEREL TUNA 19. GROUPER < —> 
Cá Ngữ Cá Dễ Da (Cá DỄ Gạ) . 
9. FLYING FISH 10 RIBBON FISH «——( 
Cá Chuổn CíHễ  =œ <<: 
10. SCAD KP 31. SKATE=== 


Hình 89 - Các loại cá Biên Đông quan-trọng cho ngư-nghiệp. (Theo 
tài-liệu của Nha Ngư-Nghiệp VNCH. 1970). 


Biển Đông khá kín gân như Địa-trung-hải, chỉ thông ra 
ngoài đại-dương qua các ngõ hẹp như eo biển Malacca và 
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ki 


Karimata ở phía Nam; các eo Balabac và Mindanao ở phía 
Đông, eo biển Đài-Loan và Bashi giữa Phi/ Đài-loan phía 
Đông Bắc. Ngày nay, sự tranh-chấp ngư-trường đang xảy ra. 
Tuy chưa có chiến-trận giữa các lực-lượng hải-quân nhưng đã 
có máu đổ của thường-dân trong vịnh Thái-Lan và nhiều ngư- 
phủ thuộc các quốc-tịch khác nhau bị bắt giữ và tù tội. 

Một khi hải-phận kinh-tế 200 hải-lý được tất cả các quốc- 
gia duyên-hải quyết-định thi-hành triệt-để, mà ngày đó không 
còn xa, sự tranh-chấp vê chủ-quyền đánh cá sẽ gia-tăng. 

Tình-trạng chủ-quyền trên Biển Đông còn rất mập mờ. Ở 
ngoài khơi, tàu thuyền đánh cá các nước hiện chen kẽ nhau, 
không biết là mình đang đánh cá trên hải-phận nước nào. 

Theo luật-gia Mark J. Valencia, Việt-Nam phải đối đầu 
nhiều nhất với Thái-Lan và hai nước Trung-Hoa trong những 
tranh-chấp về hải-phận đánh cá. 

Ngày nay nhờ Luật Biển UNCLOS được thi-hành, các nước 
quanh vùng Biển Đông sẽ có cơ-hội ngồi lại giải-quyết những 
tranh-chấp về ngư-nghiệp trong vùng EEZ.. 

Theo điều-luật số 62 (UNCLOS, Article 62), Việt-Nam sẽ 
phải xác-định tổng-số sản-lượng hải-sản dự-trù trong khu-vục 
kinh-tế của mình và ước-lượng khả-năng thu-hoạch của ngư- 
dân. Hiện nay Việt-Nam chưa phát-triển đủ mạnh về kỹ-thuật 
đánh cá nên còn lại một số lượng hải-sản thặng-dư đáng kể. Số 
hải-sản này nếu không sử-dụng cũng tự-nhiên bị tiêu-tán, nên 
không thể để uống-phí mà phải nhường lại cho các quốc-gia 
khác trong trường-hợp được yêu-cầu. 

Những nước nội-địa như Ai-Lao cũng có thể được chia sẻ 
tài-nguyên của biển-cả. Chính-phủ nước này cần khuyến-khích 
dân-chúng theo ngành hải-ngư-nghiệp. Quốc-gia duyên-hải 
thuận-lợi nhất cho họ trong việc chia sẻ số hải-sản thặng-dư là 
Việt-Nam. Ngoài ra, dân nội-địa sẽ có thể được quản-trị việc 
khai-thác ở những vùng biển chung, nằm bên ngoài ranh-giới 
hải-phận của những quốc-gia duyên-hải. 
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Hình 90 - Vàng biển “quốc-tế” nhỏ bé nằm ngoài những vòng tròn 
200hI tính từ Hoàng-Sa, Pratas, Phihppines và Trường-Sa. 


Việt-Nam đã có thỏa-ước về đánh-cá trong hải-phận với 
Nga-Sô, Úc-đại-lợi, Đại-Hàn, Thái-Lan. Hải-sản trong vịnh 
Thái-Lan đã bị khai-thác quá đáng gần như kiệt-quệ, nên ngư- 
phú Thái-Lan rất thèm khát nguồn-lợi biển Việt-Nam. 

Trong trường-hợp tranh-chấp Hoàng-Sa Trường-Sa được 
giải-quyết dứt khoát, nước nào có chủ-quyên dù là một hay 
toàn thể quần-đảo đó cũng có quyền đòi-hỏi "chủ-quyền 200 
hải-lý kinh-tế” này tính từ đảo của họ. Các viện đại-học Hawai 
và Berkeley đã phác-họa ra là "vùng biển quốc-tế” thâu lại rất 
nhỏ. Dải biển diện-tích không đáng kể này nằm ở phía đông 
của Quần-đảo Hoàng-Sa. Nếu như một nước nào đó lại lấy lý- 
đo kéo dài thêm hải-phận (tối-đa là 350 hải-lý) thì chẳng còn 
sót lại gì! 
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123 - HẢI-SẢN PHỤ. 

Trong nhiều ngàn năm qua, người dân duyên-hải Việt-Nam 
đã nhờ những hải-sản Biển Đông mà sinh-tồn. Ngoài những 
hải-sán chính được khai-thác nhiều như đã kể ở trên, nhiều gia- 
đình Việt-Nam còn sống vào sự khai-thác thương-mại các hải- 
sản phụ của Biển Đông. Xin kể một số hải-sản phụ như sau: 
123.1 - ỐC BIỂN. Vỏ ốc với nhiều hình dáng và mầu sắc đặc- 
biệt thường được mọi người ưa thích, dùng để trưng bày, chận 
sách. Một thời, vỏ ốc vỏ sò đã được con người sử-dụng như vật 
trao đổi giống như chúng ta đang dùng tiền đồng tiền giấy 
ngày nay. Vỏ ốc lớn dùng làm tù-và là một nhạc-cụ rất thường 
thấy ở đồng quê và trong quân-ngũ thời xưa. 

Biển Đông cung-cấp những loại ốc cho thịt rất ngon và 
những loại ốc cho vỏ có giá-trị về tiền-bạc. 

Các vỏ ốc Xà-cừ mầu sắc lóng lánh khi cắt ra thành miếng, 
dùng để cẩn lên các tủ thờ, bàn ghế, câu đối, tranh, liễn... 
Miếng xà-cừ mầu trắng như bạc nhưng nhờ phản-chiếu ánh- 
sáng thành nhiều mầu sắc rất đẹp. 

Ốc Bào ngư (Abalone) hay cửu-khổng vì trên vỏ có 9 cái lỗ 
bài-tiết. Thịt ốc bào ngư không những nổi tiếng thơm ngon mà 
còn là một vị thuốc trị các bệnh về mắt như quáng gà. thông- 
manh, mắt mờ rất hay. 


SPIDER CONCH 
ABALONE 


GOLDEN CO\XRIE 


GREAT SCALLOP 


Hình 91 - Ôc bào-ngư và vài loại sò ốc khác. 
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12.3.2 - ĐỈA BIỂN. Đỉa biển hay Đồn-đột là một loại nhuyễn- 
thể không xương. Đỉa biển phát-triển mạnh nơi các vùng biển 
nhiệt-đới như Biển Đông. Giống như cá mực phun mực đen khi 
bị tấn-công, điả biển phun ra một loại chất độc mầu trắng. 
Người Tàu khai-thác loại hải-sản này rất quy-mô, họ gọi là 
Hải-sâm. Tại các tửu-lầu, Hải-sâm là món ăn quý nên bán rất 
được giá. Người Việt cũng rất thích đồn đột, đồng-bào ta làm 
gỏi đồn-đột, hầm đồn đột với giò heo, nấu đồn đột trong những 
món lầu thập-cầm... 


thê ca sáu? 
. 


tu ai Ề 
SA. CUCUMBER 


Hình 92 - Đồn-đột và một vài loài nhuyễn-thể khác. 


12.3.3 - RUỘNG MUỐI. Trung-bình một lít nước biển chứa 
tới 35gram muối. Người ta có thể cho nước biển bay hơi tại 
ruộng muối. Khi nước bay hết, một lớp muối kết-tinh đọng lại 
dưới ruộng. Nhiều làng ven biển Việt-Nam sinh-nhai bằng 
nghề này. 

Trong một phạm-vi nhỏ hẹp, quân-nhân trú-đóng Trường- 
Sa có thể khai-thác nghề làm muối này. 
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12.4- TRỮŨ-LƯỢNG DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG. 

Một số học-giả cho rằng báo-cáo đầu-tiên về sự hiện-hữu 
đầu khí ở Biển Đông là kết-quả của các đoàn nghiên-cứu thăm- 
dò của Liên-hiệp-quốc trong những năm cuối thập-niên 1960. 
Thời-gian trước đó, nhiều giáo-sư địa-chất thuộc viện Đại-học 
Sài-Gòn đã quả-quyết là theo kiến-thức chuyên-môn của họ, 
Việt-Nam không có đầu lửa. Cho đến đầu thập-niên 1970, một 
số học-giả người Việt vẫn không tin rằng đầu hỏa có nhiều như 
những báo-cáo thăm dò cho biết. Họ nghĩ rằng đầu hỏa nếu có 
thì chỉ như những hạt sương buổi sáng đọng trên khắp ngọn cỏ, 
lá cây ngoài cánh đồng; chuyện "không-tưởng" của họ kể ra là 
kỹ-nghệ khai-thác làm sao thu hút được tất cả các dọt đầu rải 
rác đâu đó như vậy mà mang ra bán thương-mại! 

Gần đây niềm tin-tưởng lại khác hẳn. Câu chuyện "Biển 
Đông có đầu” không những được coi là điều hiển-nhiên mà còn 
có những người tin-tưởng rằng trữ-lượng đầu khí Biển Đông 
lớn không thua gì trữ-lượng toàn thể vùng Trung-Đông. 

Dầu lửa là một chất hữu cơ. Nước ta lại là vùng mà thực-vật 
và sinh-vật phát-triển rất phong-phú. Nhiều cây cối và sinh-vật 
chỉ có ở nước ta mà không sinh-tồn được nơi khác. Giáo-sư 
Phạm-Hoàng-Hộ cho biết "thựcvậtchúng Việtnamcó lẽ gồm 
vào ta có 12,000 loài, không kể rong, rêu, nấm. Đó là một 
trong những thựcvậtchúng phongphú nhất thếgiới. Với một 
diệntích to hơn nước ta tới ba mươi lần, Canada chỉ có vào 
4.500 loài. kể cả loài dunhập”. 

Chúng ta lại biết rằng trong những khoảng thời-gian khi 
Biển Đông khô-cạn, rừng cây nhiệ(-đới trong vùng còn lớn 
rộng hơn ngày nay rất nhiều. Nếu thực-vật nhiều tức chất hữu- 
cơ kết-tầng trong đất đá phải phong-phú, người ta có thể suy- 
luận rằng số lượng đầu lửa và khí đốt năm dưới lòng đất và 
lòng biển không thể nào ít oi được. 

Sau nhiêu khảo-sát, ngày nay người ta đã vẽ được rõ ràng 
bản-đồ những khu-vực thúy-tra-thạch kết từng . Các công-ty 
đầu lửa cũng khoan thư nhiều nơi và ghi-nhận những túi đầu 
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khí tại duyên-hải Hoa-Nam, trong vịnh Bác-Việt, ngoài khơi 
Nam-phần, duyên-hải Mã-Lai- Brunei- Palawan, vùng Bắc 
Hoàng-Sa, bãi Có Rong ở Trường-Sa. 

Vùng biển bao-la sâu trên 4,000m nằm giữa trung-tâm Biển 
Đông cũng hứa hẹn chứa dựng những kho đầu khí khổng-]ồ. 
Vì kỹ-thuật khai-thác những vùng biến sâu còn quá tốn-kém, 
người ta chú-tâm vào những vùng nông-cạn. Hai vùng nằm 
trên thêm lục-địa Việt-Nam làm Trung-Cộng thèm khát nhất 
nằm trong vịnh Bắc-phần và khu-vực bãi Tứ-Chính ở ngoài 
khơi Nam-phần. 


"ˆ,ACIFIC 


OCEAN 


\ 
Ÿ- PHILIPPINES 


ME SIA 
INDO Vui 


Hình 93- Những vững kết-tang thhíy-tra-thạch và những vũng biết có 

dân Khí hay đang được khai-thác. Chỉ vì xự hiện-hữu của dâu lửa mà 

Trung-Cóng quyết chía lại Vimh Báắc-Việt, chiếm bài Tứ-Chímh cùng 
Hoàng-Šu vá Trường-Sa. 


Sau đây là vài con số ước-lượng: 

Vùng Đông-Hải rộng tới 1,460,000 dậm vuông chia ra hai 
phần gần bằng nhau: 
-720,000 dậm vuông cho biển và 
-7140,000 dậm vuông thuộc thêm lục-địa . 

Trên thềm lục-địa, tại những khu-vực mà các lớp thủy-tra- 
thạch kết tầng đầy tới I 1.000 ft, thường thường là có chứa đầu 
hỏa hay khí đốt. Với kỹ-thuật hiện-đại, công việc khai-thác 
tương-đối dễ đàng nơi những chỗ nông cạn này. 

Theo như lý-thuyết của L. G. Weaks thì cách ước-lượng như 
Sau: 
-vào khoảng 1.75% thềm lục-địa (12,950 dậm vuông) mỗi dậm 
vuông chứa 896,000 thùng đâu lứa: 896,000 X 12,950 = 
11,603,200,000 thùng 
-vào khoảng 15% thềm lục-địa (111,000 đậm vuông) mỗi đặm 
vuông chứa 320,000 thùng đầu lửa: 320,000 X 111,000 = 
35,520,000,000 thùng 

Tổng-số trữ-lượng đầu hỏa của thềm lục-địa Biển Đông 

theo cách tính-toán này sẽ là 47,!23 triệu thùng. 

Dù phỏng-định một cách bi-quan nhất, thêm lục-địa Việt- 
Nam chiếm không dưới 20% số lượng này. 

Ngoài thềm lục-địa, vùng sâu hơn nầm giữa Biển Đông là 
nơi tích-tu những lớp thủy-tra-thạch rất đầy. Những hãng đầu 
cho biết trữ-lượng đầu khí ở dưới các vùng lòng chảo "basin” 
còn lớn hơn thêm-lục-địa nữa. Hiện nay kỹ-nghệ khai-thác dầu 
dưới lòng biển sâu còn chưa được hoàn-bi. 

Các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa tương-đối nông cạn nên 
không nằm lọt vào trong những lòng chảo đó, tuy nhiên khi 
tính toán đến ranh-giới kinh-tế 200 hải-lý người ta phải tính từ 
đảo, nên quốc-gia nào có chủ-quyên hai quần-đảo sẽ sở-hữu 
luôn cá khối tài-sản khống-lồ chưa khai-thác này. 

Nếu tổng-kết các ước-lượng này. người ta có một con số quá 
sức lớn lao mà trước đây ba chục năm không ai ngờ tới! 
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Giữa quần-đảo Hoàng-Sa và đảo Hải-Nam, gần khu-vực mà 
Trung cộng đã chiếm của ta, họ đã tìm thấy một mỏ khí đốt 
trữ-lượng 90 tỷ mét khối, hiện đang khai-thác (lịch Văn-Hóa 
Việt-Nam Tổng-Hợp, 1988). 

Ngay giữa vùng quần-đảo Hoàng-Sa, Trung-Cộng cũng 
khởi-sự thăm dò sau khi xâm-lãng. Trên nhiều bản-đồ về tình- 
trạng đầu lửa, người ta thấy Trung-Cộng cho in hình một dàn 
khoan ở đó. Tuy vậy sự khai thác đầu khí có lẽ chưa thực-sự 
tiến-hành. 

Riêng trong khu-vực Trường-Sa, hai khu-vực đã được biết 
chắc chắn là có đầu khí: 
-550 triệu thùng vùng phía Tây bãi Tứ-chính trên thêm lục-địa 
Việt-Nam 
-bãi Cỏ Rong do Phi-luật-Tân khai thác 


12.5 - DẦU KHÍ TRONG HẢI-PHẬN DO VIỆT-NAM 
KIẾM-SOÁT. 

Không kể những khu-vực bị Trung-Cộng chiếm-đóng cũng 
như các vùng biển ngoài khơi đang tranh-chấp, tài-nguyên về 
đầu khí trong lòng biển Việt-Nam đã được ước-tính qua những 
số-lượng như sau: 

- Theo tiến-sĩ Charles Johnson thuộc viện Est-West Center, trữ- 
lượng đầu hỏa Việt-Nam ước-lượng vào khoảng từ l.5 đếm 30 
ty thùng. Để so sánh, ta lấy trường-hợp các nước đang sản-xuất 
đầu lửa trong vùng như Úc-đại-Lợi và Mã-lai-Á. Hai quốc -g!a 
này có trữ-lượng lần lượt là 1.7 và 3.0 tý thùng. Về khí đốt. trữ- 
lượng của Việt-Nam có thể nhiều tới 10,000 tỷ cubic feet. Ba 
vùng giếng đầu khí đã được thăm dò đây đủ và đang được 
khai-thác có trữ-lượng như sau: 

*Bạch-Hổ 175- 300 triệu thùng, 

*Đại-Hùng 300- 600 triệu thùng, 

*Rông I100- 150 triệu thùng. 

(Investing in VietNam: Oil and Gas Exploration, Michael J 
Scown, East Asian Executive Reports April 1992: 23). 
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Hình 94 - Các lo phán-chỉa đê khai-thác dầu-hỏa ngoài khơi Nam- 
phản. Lưn-Ý khu-vực tranh-cháp Viet-Hoa tại vũng B«ai Tứ-Chính 
tVam-An) và vi-trí các giếng dân: Rồng. Đa. Bạch-Hở. Đại-Hùng. 
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Những tin-tức lạc-quan vào cuối năm 1994 cho hay sản- 
lượng đầu khí của Việt-Nam đã vượt qua mặt Trung-Cộng và 
phỏng-địnhViệt-Nam có số trữ-lượng đầu khí khổng-lồ, vào 
hàng thứ tư trên thế-giới. (The United States and Vietnam: 
Overcommg the Past and Investing in the Future, Thomas R. 
Stauch, báo The International Lawyer, Winter 1994: 1025). 


126 - NHỮNG TÀI-NGUYÊN BIỂN ĐÔNG TRONG 
TƯƠNG-LAI. 

Theo đà phát-triển khoa-học kỹ-thuật, nhiều tài-nguyên 
quý-giá sẽ đàn đần được khai thác từ lòng biển. Con người sẽ 
đào thêm đầu khí ở những vùng biển sâu hơn, lấy được nhiều 
loại quặng mỏ cần-thiết cho kỹ-nghệ. 

Người Hoà-Lan với kỹ-thuật đê-điều ngăn-chận nước biển, 
từ các thế-kỷ trước đã chiếm thêm được nhiều đất đai sinh 
sống. Người Nhật ngày nay khởi-sự canh-tác quy-mô một vài 
loại thảo-mộc sống trong nước mặn như rong biển, nhiều loại 
sò hến và đặc-biệt phát-đạt trong ngành sản-xuất ngọc trai 
nhân-tạo. 

Nhiều thí-nghiệm cho thấy trong tương-lai, loài người sẽ có 
thế sinh-sống trong lòng biển. Những khu định-cư ngoài 
không-gian xem ra xa vời hơn là những thành-phố nằm dưới 
mặt nước. Thế-giới biển-cả rồi ra sẽ trở nên sinh-động đối với 
loài người không thua gì thế-giới trên đất liên. 

Người Việt đã phải mất nhiều thế-ký mới vượt hết giải núi 
Trường-Sơn để sát-nhập nửa phần miền Nam vào với lãnh-thổ. 
Nhưng rồi đây, theo với đà phát-triển chung của nhân-loại, có 
lẽ dân ta sẽ không quá tốn-kém thì-giờ để thâu-nhận Biến 
Đông làm cho căn nhà Việt-Nam rộng rãi hơn, giàu có hơn. 

Nhiều loại năng-lượng thiên-nhiên của biến cá đang được 
nghiên-cứu để con người sử-dụng. Không bao lâu nữa. những 
dân duyên-hải như người Việt sẽ có nhiều năng-lượng rẻ tiền 
lấy ra từ sóng. gió. thủy-triêu, từ sự chênh-lệch nhiệt-độ của 
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nước biển ở trên mặt và dưới đáy biển, sự sai-biệt độ mặn giữa 
nước ở sông và nước ngoài khơi v.v... 


RED ALGAE 


(Írom which Agar-aga: Ghế 
ís extracted) 


COMMERCIAL 
CARRAGEEN 


GULFWEED 


Hình 95 - Một số rong biển quen thuộc nhất của ngành canh-tác 
biển. 


Khác với việc trồng cấy trên mặt đất, người ta có một "hải- 
gian” bao la để canh-tác "nông-phẩm”" biển theo cả ba chiều. 
Những nhà viết chuyện khoa-học giả-tướng còn nghĩ rằng 
trong, khoảng vài thế-ký tới, nhân-loại sẽ bắt đầu cư-trú 
thường-trực trong lòng biến cả. "Người biến", nhờ tiến-bộ 
khoa-học, sống thánh-thơi và mọi sinh-hoạt cũng bình-thường 
như chúng ta đang sống ngày nay trên cạn. 

Lãnh-hải sẽ càng ngày càng có thêm giá-tr]. 


13- CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN-ĐÁO HOÀNG-SA. 


Đoạn này khảo-sát các đảo Hoàng-Sa một cách chi-tiết 
hơn. 


13.1- TÊN QUÂN-ĐÁO: BÃI CÁT VÀNG. 


Chúng ta thường quen miệng mà gọi quân-đáo Hoàng-Sa, 
nhưng thực ra dẫy đảo này từ xưa đã mang tên Việt-Nam là Bãi 
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Cát Vàng hay Cồn Vàng. Tên này xác-định rõ ràng sự sở-hữu 
đã lâu đời vì người Việt biết rõ đặc-tính quần-đảo của mình. 
Chung quanh các đảo, rõ nhất ở Quang-Hòa, bãi cát thường 
mầu vàng. Vào những ngày biển êm, người ta có thể trông suốt 
đến đáy các nền lòng chảo san-hô và thấy cát vàng ở đó. 

Người Trung-Hoa gọi quần-đảo bằng nhiều tên thay đổi một 
cách bất-nhất. Chỉ mới gần đây, họ gọi là Hsisha hay Xisha 
Qundao (Tây-Sa). 

Trên hải-đồ quốc-tế, Bãi Cát Vàng được ghi là Paracel 

Islands hay Paracels. 


Hình 96 - Hình-dnh quản-dao Hoàng-Su trên nén đáy Biển Đóng. 
(Geologtcal Topographic Mapping Party ð0ƒ Fujilan Province, 9805). 


Ông Thái-văn-Kiểm dẫn hai thuyết về "Paracel" là tên 
người ngoại-quốc hay thường gọi như sau: 
-Theo giáo-sư Plerre Yves Manguin. Parcel là một tiếng Bồ- 
Đào-Nha. Tiếng này nghĩa là đá ngâm (récif) hay cao-tang 
(haut-font). 
-Theo giáo-sư A. Brébion, Paracel là tên một thương-thuyên 
Hoà-Lan. Tàu này thuộc công-ty Đông- -Ấn bị đấm tại quần- 
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đảo Cát Vàng vào thế-kỷ XYVI. (Hoàng-Sa Trường-Sa, Nguyễn- 
q.-Tháng, Sài Gòn 1988). 

Vì vô số hòn đảo, hòn đá, cồn đụn, bãi cạn lúc nổi lúc chìm 
theo với mực nước thủy-triền lên xuống nên số lượng đảo tùy 
theo cách đếm mà kể là nhiều hay ít. Giáo-sư Sơn-Hồng-Đức 
cho số lượng là 120 đảo. Sách cổ Việt-Nam trong những thế-kỷ 
trước đây cho biết có 130 đảo. Số lượng này nếu chỉ “cồn” 
(trong nghiã Cồn Vàng) tức sóng "cồn" thì không sai thực-tế. 

Dân Trung-Hoa, có người cho rằng Hoàng-Sa chỉ gồm 7 
đảo nên gọi là Thất-Châu, có người lại nói 9 đảo nên đặt tên 
biển Hoàng-Sa là Cửu-đảo-dương. Chúng tôi nghĩ rằng chúng 
ta khó có thể chấp-nhận cả hai con số quá sai lạc này. 
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Hình 97 - Ban-đồ Quần-đao Hoàng-Sa với địa-danh Việt-Nam. (Cục 
Đo-đạc, CHXHCN Việt-Nam., !989). 


13.2 - CHIỀU CAO CÁC ĐÁO. 

Các đáo Hoàng-Sa không cao. Hải-đô 5497 của Sở Thủy- 
Đạo Hoa-Kỳ ghi nhận độ cao những đáo bàng bộ Anh mà 
chúng tôi xếp theo thứ-tự cao thấp như sau: Rocky Island (Đảo 
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Hòn Đá) 50ft, Pattle L. (Đảo Hoàng-Sa) 30ft, Robert I. (Đảo 
Hữu-Nhật hay Cam-Tuyền) 26ft, Money I. (Đảo Quang-Ảnh) 
20ft, Pyramid Rk. (Hòn Tháp) 17ft, Lincoln I. (Đảo Linh-Côn) 
15ft, Duncan I. (Đảo Quang-Hòa) 13ft, Triton I. (Đảo Tri-Tôn) 
10ft. 

Hai bãi ngầm Macclesfield và Scarborough nằm về phía 
Đông của quần-đảo Hoàng-Sa, luôn luôn nằm dưới mặt nước. 


Các đảo chính của Hoàng-Sa gồm thành hai nhóm : 
-Nhóm Lưỡi Liềm phía Đông Bắc 
-Nhóm An-Vĩnh phía Tây-Nam 


133 - CÁC BÀI NGẦM MACCLESFIELD VÀ 
SCARBOROUGH. 

Trước khi đề-cập đến hai nhóm Lưỡi-Liềm và An-Vĩnh, 
chúng tôi xin nói sơ qua về các bãi ngầm phía đông Hoàng-Sa 
như Macclesfield Bank, Stewart Bank, Truro Shoal và 
Scarborouph Shoal. 


` 


ratas Reet 


$Stewart 
Bank 
35923 


Paracel Is. „ Truro. 
SN ` Shoal 


Macclesfteld 


Bank Scarborough 


Shoai 


Hình 98- Ban-đò tông-quát vị-trí các quản-đdo và bãi ngâm vùng 
Hắc của Biển Đóng 
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Nhóm Macclesfield chỉ gồm các bãi ngầm không có đảo nên 
thường bị nhiều người bỏ quên không liệt-kê trong danh-sách 
các đảo của Bãi Cát Vàng. Khi thời-tiết thật tốt, người ta chỉ 
thấy mặt biển phẳng lặng nhưng khi sóng gió, những cồn nước 
trắng xóa nổi lên suốt một vùng rộng lớn trông rất hùng-vĩ cho 
du-khách thưởng-ngoạn nhưng cũng gợi mối kinh-sợ mắc cạn 
cho người đi biển. 

Những tài-liệu cổ Việt-Nam đề-cập đến số lượng các đảo 
các bãi (130 đảo), diện-tích (dài rộng nhiều trăm hải-lý), vị-trí 
(ngang Quảng-Ngãi) xác nhận các bãi cạn Macclesfield này 
cũng thuộc quần-đảo Cát-Vàng hay Hoàng-Sa vậy ! 


NACCIL+xtPliELm 
ĐAXNKR 


(Char† M67) t2, 


Hình 99 - B«ãi ngâm Maucclesfield với các vị-trí neo tiện-lợi ngoài khơi 
Biển Đông. 
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Nằm về phía Đông-Nam của quần-đảo Hoàng-Sa, bãi 
ngam Macclesfield là khu-vực rất tiện-lợi cho việc neo tàu. 
Trên đường hải-hành từ Việt qua Hồng-Kông hay Phi-luật-Tân, 
cũng như nhiều tàu ngoại-quốc, những chiến-hạm và thương- 
thuyền Việt-Nam khi cần ngừng lại, thường neo để nghỉ tạm ở 
đây. Nhóm bãi ngầm này hầu hết nằm dưới vĩ-tuyến 16 độ Bắc 
và vào khoáng một nửa đường hàng-hải từ Đà-Nẵng đi Phi- 
luật-Tân. Nhóm Macclesfield chiều dài tới hơn một trăm hải- 
lý, rộng khoảng 60 hải-lý, nhờ được rặng san-hô mọc ngầm 
dưới biển bao quanh như bức tường cản sóng nên mặt biển bên 
trong khá yên. Tuy ở giữa một vùng biển chung quanh sâu tới 3 
- 4,000m, các bãi ngầm nhóm này lại nổi cao lên. Nhiều chỗ 
đáy cát nông, từ 5 đến 12 fathom (9 - 22m); giây neo tàu lớn 
đủ dài để có thể neo tàu lại cho thủy-thủ-đoàn sửa máy hay 
nghỉ-ngơi. 

Trung-Cộng và Đài-Loan cùng tuyên-bố chủ-quyền trên bãi 
Macclesfield, nhưng vì bãi ngầm sâu dưới biến nên không có 
"căn-cứ quân-sự” nào được xây-dựng. 

Về phía Đông của bãi Macclesfield, gần bờ biển Phi-luật- 
Tân có một bãi khá lớn ở dưới là đá ngầm: Scarborough Shoal. 
Bãi này nằm dưới mặt biển chừng 92 fathoms. Bên cạnh đó, 
Truro Shoal sâu I0 fathoms và Stewart Bank (578 fathoms) 
gần đảo Luzon của Phi-luật- Tân. 


13.4- NHÓM TRĂNG KHUYẾT. 

Trăng-Khuyết hay Lưỡi Liêm hay Nguyệt-Thiềm hay 
Crotssant hay Crescent là tên một nhóm đảo quan-trọng nằm 
về phía đất liền Việt-Nam. 

Theo giáo-sư Sơn-Hông-Đức thì từ phi-cơ nhìn xuống 
nhóm đảo này có hình như hai chiếc bánh "Croissant” (hay 
Crescent) đâu đầu vào nhau. Có 7 đảo chính kể ra dưới đây 
kèm theo tên Trung-Hoa: 

-Hoàng-Sa - Shanhu Dao 
-Hữu-Nhật - Guanquan Dao 
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-Duy-Mộng - Jinqing Dao 
-Quang-Ảnh - Jinyin Dao 
-Quang-Hoà - Chenhang Dao 
-Bạch-Quỷ - Panshi Yu 
-Tri-Tôn - Zhongjian Dao. 
-Các bãi ngầm 

-Vô-số mỏm đá. 


€ } 


Crescen† Group 


Hình !00 - Nhóm đao Trăng Khuyết. 


13.4.1- ĐẢO HOÀNG-SA. 

Đáo Hoàng-Sa (Pattle Island) tuy là đảo chính của quần-đảo 
nhưng không phải là đảo lớn nhất. Nhiều nhà quân-sự cho rằng 
đảo này có vị-trí quan-trọng nhất, hơn cả đảo Phú-Lâm trong 
việc phòng-thủ bờ biến nước ta. 

Đảo hình bầu dục. dài khoảng 950m, rộng khoảng 650m, 
điện-tích chừng .32km2. có vòng san-hô bao quanh. 

Trong thời-gian Hoàng-Sa dưới chủ-quyên của Việt-Nam 
Cộng-Hòa. người ta thấy có nhà cửa căn-cứ quân-sự, đài khí- 
tượng. hải-đăng. miều Bà. cầu tàu. bia chú-quyền. 
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là G)i 


F mỉ 


Hình 101 - Không-anh Hoàng-Su trong thời-gian quản-đội VNCH 
trú-đóng. 


-Cơ-sở quân-sự được thiết-lập từ đâu thập-niên 1930. Sang 
thập-niên 1950. 1960: có lúc nhà cửa được xây cất thêm. tạm 
đủ cho sự trú-phòng của một tiểu-đoàn Thủy-quân Lục-chiến. 
Sau này khi lực-lượng VNCH giảm xuống còn một trung-đội 
Địa-phương-quân thì nhà cửa bớt di. 

-Khoảng năm L938, một đài Khí-tượng bát đâu hoạt-động. Cơ- 
sở xây cất của đài cũng như đồn binh là hai ngôi nhà đồ-sộ và 
kiên-cố. Chỉ trừ ít năm khi quần-đáo bị Nhật chiếm, đài đã 
quan-trắc thời-tiết và phố-biến tin-tức khí-tượng trong nhiều 
thập-niên cho đến khi Trung-Cộng cưỡng-chiếm vào tháng l/ 
1974. 

Số hiệu của đài này là 48 860. Trong tố-chức khí-tượng thế- 
giới World Meteorologtcal Organizatlon. nhóm 48 chỉ vùng 
Đông-Nam-Á, số 860 dùng cho đài Hoàng- Sa. 

-Hải-đăng nằm ở phía Bắc của đảo cũng đà trợ-giúp đấc-lực 
cho các nhà hàng-hải khi dẫn lộ tàu thuyền đi ngang qua vùng 
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biển Hoàng-Sa. Đèn hiệu này thấy xa chừng 12 hải-lý, thuộc 
loại hải-đăng chớp tắt có chu-kỳ mà thời-khoảng sáng dài hơn 
thời-khoảng tắt (Hải-đồ ghi: Occ -12). Các tài-liệu hàng-hải 
quốc-tế như List of Lights trong những thập-niên 40, 50, 60, 70 
đều ghi-chú rõ rệt những điểm này. 


Hình 102 - Trái: Bia Chủ-quyền người Pháp đựng lên năm 1938, ghỉ 
lụi việc nhận chủ-quvền chính-thức của chính-quvền Việt-Nam từ 
1816. 

Hình I03- Phải: Một người lính Việt trong “Garde Indochinoise” 

đụng tuän-phòng trên bãi biển Hoàng-Sa. 


Đài khí-tượng và hải-đăng đã biểu-tượng hùng-hồn cho sự 
quản-trị lãnh-thô một cách hữu-hiệu của Việt-Nam Cộng-Hòa. 
Các chứng-cớ như vậy nối-tiếp với những chứng cớ khác từ đời 
Lê, Nguyễn cho thấy sự liên-lục trong việc hành-sử chú-quyền 
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của Việt-Nam trong suốt một khoảng thời-gian dài nhiều thế- 
kỷ. 
-Miễu Bà có Tượng Bà cao 1.50m, được xây ở góc Tây-Nam 
của đảo, nơi mà từ đất liền ra là gặp ngay. Miếu thờ chắc chắn 
đã được xây nhiều lần. Theo sách "Chính-biến", vua Minh- 
Mạng cho dựng một thần-từ cùng lúc với việc lập bia, trồng 
thêm cây cối trên các đảo Hoàng-Sa vào năm 1835. Miếu này 
cách toà miếu cổ 7 trượng. 
-Bia chủ-quyền Việt-Nam được đặt gần nơi giữa đảo. Nhà 
Nguyễn đã chính-thức đặt chủ-quyền ở quần-đảo Hoàng-$a 
năm 1816. Người Pháp xác-nhận lại chủ-quyền đó của Việt- 
Nam vào năm 1938 bằng một tấm bia ghi những hàng chữ như 
SaU:. 

République Francaise 

Empire dAnnam 

Archipel des Paracels 

1816-Ile de Pattle- 938 


Hình !04 - 

Một viên chức Việt- 
Nam chụp hình 
trước Nhà thờ trên 
đao Hoàng-Šu. 
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-Một nhà thờ Thiên-chúa được xây-dựng vào thập-niên 1950 
làm chỗ cầu-nguyện cho quân-nhân theo Thiên-chúa-giáo 

Đảo có đường goòng bằng sát dài 180m dẫn ra cầu tàu 
dùng cho việc vận-chuyển phân bón. Cầu tàu nằm về phía 
Nam của đảo. Một rạch nước khá sâu dẫn từ ngoài biển vào cầu 
tàu . Trong thập-niên 60, cầu tàu này dùng để cặp các xà-lan 
chờ phosphate. Sang thập-niên 70, cầu và đường sắt đã bị hư 
hỏng nhiều. 

Đảo đủ rộng để có thể thực-hiện một sân bay nhỏ. Ngay 
trước khi quần-đảo mất vào tay Trung-Cộng, Quân-đội VNCH 
đang chuẩn-bị thiết-lập một phi-đạo ngắn đủ khả-năng tiếp- 
nhận vận-tải-cơ Caribou (C7?) hay các loại phi-cơ khác cần 
dùng phi-đạo ngắn hơn. Toán công-binh tiền-phương mới ra tới 
nơi thì trận hải-chiến xảy ra và đảo bị Trung-Cộng chiếm- 
đóng. 

Mới đây. Trung-Cộng công-bố những bức hình cho thấy sự 
thay đổi. Trên đảo Hoàng-Sa cũng như trên các đảo cận-kề 
tương đối lớn, chúng đã xây cất thêm nhà cửa, tạo-thành những 
căn-cứ dành cho cả quân-sự lẫn ngư-nghiệp. 


134.2 - ĐẢO HỮU-NHẬT (Robert Island hay Cam-Tuyền). 
Đảo mang danh một Suất-đội Thủy-Quân triều Nguyễn, tên 
Phạm-hữu-Nhật. Ông người Quảng-Ngãi được vua Minh-Mạng 
phái ra quần-đảo Hoàng-Sa để đo đạc thủy-trình và vẽ bản-đồ 
các đảo vào năm 1836. Đáo hơi tròn. rộng độ .32km2, nằm về 
phía Nam đảo Hoàng-Sa. cách 3 hải-lý. Viền quanh đảo có 
những cây nhàu cao từ 2 đến 3m. Bên trong lớp cây, đây chừng 
30m, là khu lòng chảo nằm giữa đảo không sâu. Trên lớp đất 
đá, ngoài ít bụi cây nhỏ thì cỏ tranh mọc khắp nơi không cao 
lắm. 

Ngoài bìa đảo là một vòng san-hô. có nhiều chỗ lấn hẳn vào 
bãi cát. Rất nhiêu rong phủ kín mặt biến bao chung quanh. Vít 
thường lên bờ đẻ trứng la liệt trong khoang hai mùa Xuân và 
Hạ. 
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13.4.3 - ĐẢO DUY-MỘNG (Drummond Island) cao không 
quá 4 m. Đảo hình bầu dục, diện-tích khoảng .4Ikm2 có nhiều 
loại cây nhỏ. Hơi giống như đảo Hữu-Nhật, giữa đảo là một 
vùng đất không có cây. Chỗ đất trống này có thể sinh sống 
được. Lại có một lạch nước nhỏ nên ghe đi theo cửa lạch đó 
vào được sát bờ. Tàu lớn có thể bỏ neo cách bờ 2, 3 trăm 
thước. 

Nhiều con vít và chim biển sống trên đảo . 

Vào đầu tháng 1 năm 1974, trong những ngày Trung-Cộng 
khởi-sự xâam-lược nhóm Lưỡi-Liềm của quần-đảo Hoàng-Sa, 
chúng đã tập-trung tới 11 chiếm-hạm ở phía Đông đảo Duy- 
Mộng này. 


13.4.4 - ĐẢO QUANG-ẢNH (Money Island hay Vĩnh-Lạc). 
Đảo mang tên một nhân-vật lịch-sử: Phạm-quang-Ảnh, vị Đội- 
trưởng Hoàng-Sa-đội thời Nguyễn. Theo lệnh vua Gia-Long, 
ông đem hải-đội ra Hoàng-Sa năm 1815 để thu-hồi hải-vật. 

Đảo này cao khỏi mặt biển tới 6 m, có lẽ cao nhất trong 
nhóm đảo Nguyệt-Thiềm. Đảo hình bầu dục hơi tròn, diện-tích 
khoảng .5km2. Có một số cây lớn mọc ở giữa đảo cao tới 5m, ở 
ngoài là các cây phosphorite và một loại cây khác giống cây 
mít nhưng không có trái. 

Chung quanh đảo có nhiều đá ngầm và san-hô. Tàu lớn 
không thể lại gần đảo vì dễ mắc cạn. muốn thả neo phải thận- 
trọng vì dễ mất neo. 


13.4.5 - ĐẢO QUANG-HÒA (Duncan Island). Đảo này lớn 
nhất nhóm đảo Lưỡi Liềm, diện-tích gần .5km2. Chung quanh 
đảo là bãi cát mầu vàng. Vòng san-hô lan ra rất xa khỏi bìa 
đảo. Cạnh đảo lớn còn có những đáo nhỏ. nối liền nhau bằng 
bãi cát dài. Một vài bản-đồ địa-chất ghi Quang-Hòa thành hai 
đảo Quang-Hòa Đông và Quang-Hòa Tây: 
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- Quang-hòa Đông có rừng cây nhàu và cây phosphorite mọc ở 
phía Tây của đảo, nhiều cây cao tới 5m. Phần đảo phía Đông 
trơ trụi chỉ có giây leo sát mặt đất. 
- Quang-Hòa Tây là một đảo nhỏ, chỉ bằng 1/10 đảo Đông, 
cùng những loại cây như ở đảo Đông nhưng chỉ cao khoảng 
3m. 

Trận hải-chiến 19 tháng l năm 1974 giữa Hải-quân Việt- 
Nam và Trung-Cộng đã diễn ra trong vòng 5, 10 hải-lý phía 
Tây và Tay-Nam đảo này. 


Hình 105- Khu-truc-Hạm Trằản-khánh-Dư HQ-4, một đưn-vị của 
HOIVNCH từng tham-chiến Hoàng-Sa. Hiện chiến-hạm này trong 
HỌI CHXHCNIVN thường đam-nhiệm huấn-luyện. chiến số HQ-3. 


13.4.6 - ĐẢO BẠCH-QUY (Passu Keah). Đảo này là một dải 
san-hô, chỉ thật-sự nổi hẳn lên khỏi mặt nước khi thủy-triều 
xuống. Địa-thế trơ trọi đá, không cho phép người ta sinh-tồn. 


13.4.7 - ĐẢO TRI-TÔN (Triton Island). Đảo này gần bờ biển 
Việt-Nam nhất so với các đảo khác của Hoàng-Sa. Đảo Tri- 
Tôn thấp. trơ trọi đá san-hô, không có cây có nhưng nhiều hải- 
sản như hải-sâm. ba ba. san-hô đủ mầu sắc. 
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13.4.8 - CÁC BÃI NGẦM. Có ba bãi đá ngầm: 

-Bãi ngầm Antelope Reef nằm phía Nam đảo Hữu-Nhật và 
phía Đông đảo Quang-Ảnh hoàn toàn là san-hô chưa nổi lên 
mặt nước. 

-Bãi ngầm Vuladdore nằm về phía Đông Nam của nhóm đảo 
Lưỡi Liềm, cách xa khoảng 20 hải-lý. 

-Bãi ngầm Khám-phá (Discovery). 

Bãi ngầm Khám-phá này là bãi ngầm lớn nhất trong cả quần 
đảo. Một vòng san-hô bao quanh chiều dài tới 1Š hải-lý, bề 
ngang chừng 5 hải-lý. 

Để hình-dung phần nào quang-cảnh các bãi ngầm nơi Biển 
Đông, chúng tôi tóm gọn lại phần mô-tả sau đây của ông Sơn- 
hồng-Đức về bãi ngầm Discovery làm tiêu-biếu. Trong một 
chuyến viếng-thăm Hoàng-Sa vào đầu thập-niên 1970, vị giáo- 
sư Địa-lý này đã ghi lại như sau: 

"Đứng trên đài chỉ-huy của tàu nhìn xuống mặt đầm bên 
trong ám tiêu san-hô là một thế-giới yên lặng, mặc dù bên 
ngoài sóng bổ từng cơn lên ám tiêu viền. Nước bạc đua nhau, 
theo một lạch nhỏ để vào bên trong. Vào những ngày biển yên, 
người ta có thể trông suốt đến đáy lòng chảo cát vàng ở đáy. 
Nhiều loài thủy-tộc sống lâu năm nên to lớn dị-thường. Có 
những con cá đuối bằng hai chiếc chiếu, ốc tai tượng to bằng 
cái bàn nặng 700 ký..." 

Nhà địa-chất-học A. Krempt cho rằng ám-tiêu Discovery, 
tên Pháp là Découverte có hình bán-nguyệt khá đối-xứng nhau. 
Giữa là đam nước có độ sâu trung-bình 25m với hàng san-hô 
đang tăng-trưởng cách đến 4 hay 5m dưới mực nước biển thấp. 
Krempt cho rằng có thể giải-thích được sự thành-lập các ám- 
tiêu san-hô. (Barrier Reefs) vùng Đông-Bác Úc-châu theo giả- 
thuyết gió mùa của ông. (La Forme des Récifs Coralliens et le 
Régime des Vents Alternants, Krempf A., Trong Rapport du 
Conseil du Gouvernement sur les Fonctionnements du Service 
Océanographique des Pêches de IIndochine pendant l'Année 
1926-1927). 
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13.5 - NHÓM ĐẢO AN-VĨNH (Amphitrite Group). 

Nhóm đảo Đông-Bắc quần-đảo Hoàng-Sa được gọi là nhóm 
An-Vĩnh, theo tên một xã thuộc tỉnh Quảng-Ngãi. Xã An-Vĩnh 
là một địa-danh từ lâu gắn liền với lịch-sử Hoàng-Sa. Đại-Nam 
Thực-lục Tiền-biên quyển 10 ghi chép về xã này như sau: 
"Ngoài biển xã An-Vĩnh, huyện Bình-Sơn, tỉnh Quảng-Ngãi có 
hơn 100 cồn cát ... chiều dài kéo dài không biết tới mấy ngàn 
dậm, tục gọi là Vạn-lý Hoàng-Sa châu ... Hồi quốc sơ đầu triều 
Nguyễn đặt đội Hoàng-Sa gồm 70 người lấy dân xã An-Vĩnh 
sung vào, hàng năm cứ đến tháng ba cưỡi thuyền ra đảo, ba 
đêm thì tới nơi..." 

Nhóm đảo còn được gọi là Amphitrite hay Tuyên-Đức. 
Amphitrite là tên của một trong những chiếc tàu Âu-châu đầu 
tiên vào Biển Đông, gặp nguy-khốn ở Hoàng-Sa. Chiếc tàu 
Pháp này đã sang buôn-bán với Trung-Hoa vào cuối thế-kỷ 
XVII (Joumal de Voyage aux Paracels, Jean Yves Claeys, báo 
Indochine, Hànội, các số 44, 45, 46, năm 1941). 

Nhóm đảo An-Vĩnh bao gồm các đảo tương-đối lớn và cao 
nhất trong các đảo của Hoàng-Sa, và cũng là các đảo san-hô 
lớn nhất Biển Đông như: 

-Đảo Phú-Lâm - Yongxing Dao 

-Đáo Cây hay Cù-Mộc - Zhaoshu Dao 
-Đảo Lincoln -Dong Dao 

-Đảo Trung - Zhong Dao 

-Đảo Bắc - Bei Dao 

-Đảo Nam - Nan Dao 

-Đảo Tây - Xisha Zhou 

-Đảo Hòn Đá - Shi Dao. 


Sau đây là mô-tả một số các đảo chính: 


13.5.1 - ĐẢO PHÚ-LÂM (Woody Island). Đảo Phú-Lâm 
nằm bên đảo Hòn Đá (Rocky Island- cao 50ft), diện-tích lớn 
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hơn Hòn Đá nhưng cao-độ thấp hơn rất nhiều. Đây là đảo 
quan-trọng nhất của nhóm đảo An- Vĩnh. 


Hình 106 - Ban-đồ nhóm đáo An-Vĩnh. 
Góc trái là hình đáo Phú-Lâm. 


Trước thế-chiến thứ hai khi còn làm chủ Đông-Dương, 
người Pháp cũng đã khai-phá các đảo thuộc nhóm An-Vĩnh. 
Giống như trên đáo Hoàng-Sa. họ thiết-lập một đài quan-trắc 
khí-tượng ở Đảo Cây, số hiệu được ghi trong danh-sách World 
Meteorological Organisation là 48 859, 

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng-minh, vào tháng 6 năm 1946 
Hải-Quân Pháp gửi chiến-hạm Savorgnan de Brazza đến chiếm 
các đảo Hoàng-Sa. Vì trận chiến Việt-Pháp bùng nổ dữ dội. 
vào tháng 9/ 1946 người Pháp rút quân khỏi Hoàng-Sa. Vào 
ngày 26/ 6/ 1946 dù đã chậm trễ. Trung-Hoa lấy cớ đến giải- 
giới quân Nhật (đáng lẽ phải làm năm 1945) lén đổ quân lên 
Phú-Lâm rồi chiếm-đóng luôn đảo này và tiếp-tục đi chiếm 
một đảo nữa ở Trường-Sa. 
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Vào ngày I3/1/ 1947, Chính-quyền Pháp chính-thức phản- 
đối hành-động chiếm-cứ bất-hợp-pháp của Trung-Hoa và gửi 
chiến-hạm Le Tonkinois ra Hoàng-Sa. Thấy Phú-Lâm đã được 
Trung-Hoa phòng-thủ kỹ-lưỡng, chiếnhạm quay về đảo 
Hoàng-Sa (Pattle) để đồ-bộ 10 quân-nhân Pháp cùng l7 quân- 
nhân Việt-Nam lên chiếm-đóng đảo này. 

Khi Trung-Hoa Dân-quốc chạy ra Đài-Loan, họ cũng rút 
quân ở Phú-Lâm và Thái-Bình về Đài-Loan năm 1950. Bảy 
năm sau khi kiểm-soát được lục-điạ Trung-Cộng mới bí mật 
gửi quân ra chiếm đảo Phú-Lâm vào đêm 20 rạng 21 tháng 2 
năm 1956. 

Hiện nay Trung-Cộng đặt Bộ chỉ-huy toàn-thể lực-lượng 
quân trú-phòng quần-đáo Hoàng-Sa ở đây. Căn-cứ quân-sự này 
kiên-cố nhất trên Biển Đông. 

Sách Ocean Yearbook I0 (Chicago 1993) cho biết có tới 
4/000 binh-sĩ Hải-quân và Thủy-quân Lục-chiến trong vùng 
biên Hoàng-Sa. Phần lớn số lính này đóng tại Đảo Phú-Lâm, 
số nhỏ trên đảo Lincoln và các đảo thuộc nhóm Trãng-Khuyết. 


Hình 107 - Can tàu: dưa Phú-Lam. Hình chụp trước tháng 8 1915 
cha ông Nguyễn-vdn-Tính, trưởng vở TSF Hoàng-Sa 
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Đảo có cầu tàu lớn, phi-trường, đài kiểm-báo, kinh đào và 
nhiều tiện-nghi quân-sự khác. Đảo dài tới l.7km, chiều ngang 
1.2km, diện-tích 320 acres hay chừng I.3km2. Đảo có nhiều 
cây cối tươi tốt nên mang tên Phú-lâm. 


13.5.2 - ĐẢO LINH-CÔN (Lincoln Island). 
Đảo Linh-Côn nằm về phía cực Đông của nhóm đảo An-Vĩnh 
và cũng là đảo lớn nhất của cả quần-đảo Hoàng-Sa, diện-tích 
chừng 1.62km2 hay 400 acres, bề cao chừng 15 ft. Hải-đồ ghi 
trên đảo có nước ngọt. Vòng san-hô bao quanh đảo kéo dài về 
phía Nam như một con lươn có cái đầu ở Lincoln với cái thân 
đài tới gần 15 hải-lý. Nhiều đảo, đá san-hô tới hàng chục cái, 
nhấp-nhô trên mặt nước biển. 

Đảo này được Trung-Cộng biến thành một căn-cứ. Ngoài 
công-sự quân-sự, các cơ-sở ngư-nghiệp cũng đã được xây cất 
khá nhiều với cầu tàu rộng lớn, nhà kho, nhà máy chế-biến ... 


Hình !08 - Đài Radar Trung-Công trên quân-đao Hoàng-Sa (Bejing 
Revrewm' Ecb !8_ !980). 


13.5.3 - CÁC BÃI NGÂM CHÍNH : 
-Bãi ngâm Jehangire Bank 


ló0 


-Bãi ngầm Bremen Bank 
-Bãi đá ngầm Bombay Reef 


14- CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN-ĐẢO TRƯỜNG-SA. 


Quần-đảo Trường-Sa nằm về phía Nam của Biển Đông, đảo 
gần nhất cách quần-đảo Hoàng-Sa vào khoảng 350 hải-lý, đảo 
xa nhất có đến 500 hải-lý. Quần-đảo này gồm khoảng trên một 
trăm đảo, nếu tính cả những hòn đá và bãi cạn. Đảo Trường-Sa, 
(tên gọi này dùng chung cho cả quần-đảo) cách Vũng-Tàu 305 
hải-lý, cách Cam-Ranh 250 hải-lý, cách Đảo Phú-Quý 210 hải- 
lý. 

Bề dài nhất của biển Trường-Sa đo được tới 500 hả¡-lý, tính 
từ Bãi Cỏ Rong tận cùng hướng Đông-Đông-Bắc của quần-đảo 
tới Bãi Tư-Chính là nơi tận cùng hướng Tây-Tây-Nam. 

Các đảo Trường-Sa nằm rải rác trong một khu-vực biển 
khoảng từ 4 độ đến 12 độ Bác vĩ-tuyến và từ 109 độ 30 phút 
đến 118 độ Đông kinh-tuyến. Vùng biển này chiếm tới khoảng 
360.000 km2. tức vài chục lân lớn hơn vùng biển Hoàng-Sa 
hay rộng bằng lãnh-thổ Việt-Nam trên lục-địa. Biển tuy rộng 
nhưng diện-tích các đảo, đá, bãi nối lên khỏi mặt nước lại rất ít, 
chỉ tổng-công vào khoảng 10 km2. 


14.1 - ĐỊA-DANH. 

Về danh xưng, sử ta chép là Vạn-lý Trường-Sa, hay Đại 
Trường-Sa, tiếng quen gọi vắn tắt là Trường-Sa. Người Anh, 
Mỹ gọi là Spratley (hay Spratly) Islands, Spratley (hay 
Spratly) Archipelago và vấn tắt hơn: Spratlies. Người Pháp gọi 
là Archipel des Ies Spratly. Người Trung-Hoa gọi là Nam-Sa 
(Nansha) Quân-Đáảo hay Nam-Uy (Nan Wei) Quần-Đảo. Phií- 
luật-Tân gọi là Kalayaan. Trong thời Thế-chiến II người Nhật 
gọi là Shinnan Guto. 
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(Cục Ðo-đạc, CHXHCN Việt-Nam, 1989). 


Nình !09 
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14.2 - SỐ LƯỢNG ĐẢO. 

Theo luật gia Michael Bennett thì có tới hơn 500 hòn đất, 
đá, bãi riêng-biệt tạo thành quần-đảo Trường-Sa (more than 
500 separate land masses making up the Spratlys), tuy vậy chỉ 
có chừng 100 địa-danh. (Stanford Journal of International Law, 
Spring 1992: 429). Có người ước-lượng con số 230 đảo như 
Michael Himdley & James Bridge (Free China Review, August 
1994: 44), hay 99 "đơn-vị" như Ting Tsz Kao (The Chinese 
Frontiers, Illinois 1980: 289). 

Còn người Phi-luật-Tân lại liệt-kê một danh-sách gồm 53 

hòn đảo và cù lao trong khu-vực 64,976 dậm vuông của 
Trường-Sa, họ gọi là Đất Tự-Do "Freedomland”. 
Những hòn đảo hay đá nào đã nổi hẳn lên khỏi mặt biển khi 
nước lớn cần được xác-định thật đúng vì trên mặt pháp-lý, đảo 
(island), cồn (cay), đụn (dune) hay hòn đá (rock) này là căn- 
bản để tính-toán nhiều yếu-tố như lãnh-hải, thềm lục-địa và 
hải-phận kinh-tế cho quốc-gia chủ-nhân của nó . 

Hiện nay đã có nhiều tài liệu bàn đến số lượng những đảo 
và đá này ở Trường-Sa. Chúng tôi xin trình-bày một trong 
những tài-liệu đó của nhà xuất-bản University of California 
Press (Atlas for Marine Policy in Southeast Asian Sea, edited 
by Joseph R. Morgan và Mark J. Valencia, 1983). Nếu theo 
nhóm các học-giả thông-thạo luật biến này, Trường-Sa gồm 33 
"đơn-vỊ" chia ra bốn loại như sau: 

Island gồm 9 đơn-vỊ: 
FLat Island, Itu-Aba, Loaita Island, Namyit Island, Nanshan 
Island, Sim Cowe Island, Spratly Island, Thitu Island, West 
York Island. 

Cay gồm l5 đơn-vỊ: 
Alicia-Annie Reef. Amboyna Cay, Commodore Reef, Grierson 
Reef., Irving Reef. Lankiam Cay. Loaita Cay, London Reef 
Cay, Mariveles Reef. Northeast Cay, Pearson Reef NE. 
Pearson Reef SW, Southwest Cay, Sand Cay, Sandy Cay. 
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Dune gồm 2 đơn-vỊ: 
Gaven Reef, Landowne Reef 

Rock gồm 7 đơn-vỊ: 
Barque Canada Reef, Fiery Cross Reef, Great Discovery Reef, 
London East Reef, Louisa Reef, Royal Charlot Reef, Swallow 
Reef. 


Trong hàng mấy trăm đảo đá bãi, lớn nhỏ, nổi chìm của 
Trường-Sa kể trên, chỉ có một số đảo cần nói đến vì tầm quan- 
trọng của nó mà chúng tôi xin mô-tả ra dưới đây: 

Theo các diễn-biến hiện nay về tranh-chấp chủ-quyền, 
chúng tôi tạm sắp xếp thành 3 vùng. Tính từ bờ biển Việt-Nam 
trở ra, 3 vùng như sau: 

I-Vùng Việt-Hoa tranh-chấp gồm Đảo Trường-Sa và các bãi 
cạn phía Tây của quần-đảo Trường-Sa. 
2-Vùng Việt và năm nước tranh-chấp nằm về phía Nam lần 
ranh tuyên-cáo của Mã-lai-Á. 
3-Vùng Việt-Hoa-Phi tranh-chấp bao trùm hâu hết khu-vực 
tuyên-cáo của Phi-luật-Tân. Vùng này được chia làm 4 khu 
nhỏ: 

*khu Nam, quanh Đá Chữ Thập 

*khu Trung gồm hai quần-đảo: Sinh-Tồn và Ba- 
Bình/Nam-Yết 

*khu Bắc, khu Loại-Ta Song-Tử 

*khu Đông, các bãi cạn sát Phi-luật- Tân 


14.3- VÙNG VIỆT-HOA TRANH-CHẤP. 

Gồm có:-Bãi Tứ-Chính hay Vanguard Bank, 
-Bãi Phúc-Nguyên hay Prince Consort Bank 
-Bãi Quế-Đường hay Grainger Bank 
-Bãi Phúc Tân hay Prince of Wales Bank 
-Bãi Huyên-Trân hay Alexandra Bank 
-Bãi Vũng Mây hay Rifleman Bank 
-Đá Lát hay Ladd Reef 
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-Đảo Trường-Sa hay Spratley Island. 


Vùng này năm về phía cực Tây của quần-đảo và gần bờ 
biển Việt-Nam hơn tất cả các bãi và đảo khác của quần-đảo 
Trường-Sa. Bãi Tứ-Chính nằm sát với thềm lục-địa Việt-Nam, 
tuy ngăn cách một cái rãnh cạn nhưng không xa đường thâm- 
thủy 200m bao nhiêu. Độ sâu đáy biển tăng từ Tây qua Đông 
nhưng không đều. Quanh bãi Vũng Mây, nước lại cạn và có 
chỗ không sâu quá 300 m. 


14.3.1- ĐỊA-DANH LỊCH-SỬ 

Hầu hết địa-danh vùng này đặt theo các tên lịch-sử như: 

Tứ-Chính là tên một phường trước kia trên Cù-Lao Ré, 
thuộc Phủ Quảng-Ngãi. Theo Phủ-biên Tạp-lục của Lê-quý- 
Đôn, dân-cư phường Tứ-Chính trồng đậu (Tứ chính phường cư 
dân đậu điền). Từ cửa biển An-Vĩnh ra đó phải đi bốn trống 
canh. 

Cũng theo sách trên, Lê-quý-Đôn kể một địa-danh nữa hơi 
khác với Tú-Chính là Tứ-Chánh. Đó là tên một thôn thuộc Phủ 
Bình-Thuận (Phan-Thiết ngày nay). Người dân thôn này đã 
cùng với dân làng Cảnh-Dương được tuyển-chọn nếu muốn 
tình-nguyện gia nhập đội Bác-Hải. Họ chuyên đi thám-sát và 
thu-lượm sản-vật ở vùng quần-đảo Trường-Sa (Quần-đảo 
Trường-Sa và Hoàng-Sa của Việt-Nam, Việt-Nam Tập-chí, 
Campbell tháng 8- 1991. trang 23). 

Phúc-Nguyên và Phúc-Tần là tên hai vị chúa anh-hùng 
của nhà Nguyễn. Phúc-Nguyên (Phước-Nguyên, 1562-1635) 
hay chúa Sãi là chúa thứ hai nhà Nguyễn. Ông không thần- 
phục chúa Trịnh, trả sắc dụ lại cho vua Lê vào năm 1630. Chúa 
nhìn xa, trông rộng: ông thông-hiếu với vua Cao-Mên và đưa 
người Việt di-dân vào Nam-phần. 

Phúc-Tần (Phước-Tần, I619-1687) hay chúa Hiên là chúa 
thứ tư nhà Nguyễn. Vị chúa rất giỏi thúy-chiến này đã đánh 
thắng được binh-thuyền Hòa-Lan đến cướp phá năm 1644, khi 
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đó ông mới chỉ làm chức thế-tử. Nhờ chiến-công, chúa Phước- 
Tân chấm dứt được cuộc phân-tranh Nam-Bắc kéo đài 45 năm 
(1627-1672). Chúa cũng là người chiếm được vùng đất Nha- 
trang, mở nước cho đến tận Phan-Rang. Bác quần-đảo Trường- 
Sa nằm ngang vĩ-tuyến với Phan-Rang. 

Quế-Đường là tên hiệu của Lê-Quý-Đôn (1726-1784), một 
nhà bác-học về thời Lê, trước-thuật nhiều tác-phẩm về lịch-sử, 
địa-dư và văn-hóa nước ta. Tác-phẩm của ông có đề-cập tới 
địa-lý Hoàng-Sa, Trường-Sa. 

Huyền-Trân là tên công-chúa con gái vua Trần-Nhân-Tôn 
(1279-1293). Nhờ cuộc kết-hôn của Huyền-Trân với vua 
Chiêm Chế-Mân, nước ta có thêm hai châu Ô, Lý như là đồ 
sính-lễ. Đất này đổi tên là Thuận-châu và Hóa-châu. (Tên Huế 
ngày nay do chữ Hóa mà ra). Hoàng-Sa năm ngang cùng vĩ-độ 
với vùng đất này. 

Trên bãi Vũng-Mây có Hòn Đá Bông-Bay, một vịỊ-trí 
tương-đối cao. 

Các bãi vừa kể đều do đất cát san hô tạo nên. Có bãi như có 
vẻ đang tiếp-tục nổi cao lên, tuy vậy khi nước ròng sát cũng ít 
khi cao quá mặt nước. 

Theo bản-đồ quốc-phòng Mỹ (bản-đồ số G9237.S63, năm 
1992), quân trú-phòng XHCN Việt-Nam hiện đóng trên các bãi 
Tú-chính, Phúc-Nguyên, Quế-Đường và Bãi Vũng-Mây 
(Rifleman Bank). Theo tài liệu của báo-chí Mỹ mới đây, Việt- 
Nam đang phòng-thủ trên những dàn kiểu nhà sàn ở Bãi Tứ- 
Chính (Vanguard Bank), Bãi Phúc-Tân (Prince of Wales 
Bank). Quân Việt-Nam cũng đóng trên Đá Lát (Ladd Reef) Đá 
Bông-Bay (Bombay Castle, Rifleman Bank) với đồn phòng-thủ 
chính trên đảo Trường-Sa. 

Khu-vực biển ở về phía Tây bãi Tứ-chính (Trung-Cộng gọi 
là Bãi Vạn-An- Wanlan Bei) nằm hoàn-toàn trong thềm lục địa 
Việt-Nam đã được biết đích-xác là có trữ-lượng đầu lửa rất lớn. 
Thanh-Long là tên gọi túi đầu này, chứa tới 500 triệu thùng. 
Trung-Hoa lục-địa cố cản trở Việt-Nam không cho khởi-công 
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khai-thác. Đã nhiều phen họ lên tiếng phản-đối và có lần đã 
gửi chiến-hạm xuống phá đám việc tiếp-tế cho một dàn khoan 
thăm-đò ở đây. 
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Hình !!1 - Ban-đồ tông-quát vàng tranh chấp Crestone. 


Năm ngoái, tổ-hợp Nhật-Mỹ MỊC Petroleum Ltd. với một 
thành-viên là công-ty Hoa-Kỳ Mobil Oil đã được CHXHCN 
Việt-Nam nhượng-quyên thăm dò khai-thác vùng Tứ-Chính. 
Một công-ty đâu khác là Conoco đang thương-thuyết với Hà- 
Nội xin quyền khai-thác khu-vực phía Bắc MJC Petroleum. 
Trước đây vào năm 1992, Trung-Cộng đã cho phép hãng 
Crestone Oil của Hoa-Kỳ khai-thác đầu khí ngay trên vùng 
này. Trung-Cộng hứa cho Hải-quân bảo-vệ. Bãi Tứ-chính nằm 
trong khu-vực Trung-Cộng cho sang-nhượng này. Sự can-thiệp 
quân-sự nếu có, chác chắn gây đổ máu. 


14.3.2 - ĐẢO TRƯỜNG-SA. 


Đảo lớn duy nhất trong vùng là đáo Trường-Sa mà người 
Pháp gọi là đảo Bão- Tố (Ile de Tempête). 
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Tên Trường-Sa này được dùng để gọi chung cho cả quần- 
đảo. Nằm giữa những bãi và đá vùng Tây Nam Trường-Sa, đảo 
này lớn và là vị-trí quan-tng nhất của khu-vực. Báo 
Economist (Vol. 316, July 7, 1990: 36) cho rằng đảo này rộng 
đủ (2500ft X 1300ft) cho việc thiết-lập một phi-đạo ngắn. 

Về đại-mộc, đảo không có cây lớn, về loại thân thảo có rau 
sâm rất nhiều mọc khắp nơi. Sâm là một loại được-thảo đưỡng- 
sinh rất tốt và hiệu-nghiệm để trị một vài tật bệnh. 

Hồi đầu thập-niên 1970, quân bố-phòng Việt-Nam Cộng- 
hòa ở đây có nơi cư-trú rộng rãi, tiện-nghi chỉ thua Nam-Yết. 
Đảo có một cầu tàu nằm về phía Tây của đảo, dùng tạm bợ 
cho các xuồng cao-xu đổ-bộ, hay tiểu-đĩnh của chiến-hạm ra 
vô tiếp-tế. 

Cầu tàu nay đã được làm lớn ra. Trung-Cộng đã phản-kháng 
việc XHCN Việt-Nam xây-cất cầu ở Trường-Sa. Nhu-cầu phát 
triển quân-sự và ngư-nghiệp bắt buộc phải có bến đậu cho tàu 
thuyền. Một cầu tàu loại chữ I vươn từ bờ đảo ra biển dài 75 
thước là một công-trình rất lớn về xây cất ở Trường-Sa. 

Đảo Trường-Sa cao không hơn 15 ft và trơ trụi nên cần 
được trông nhiều cây cao để giữ đất. CAy cao với cánh lá xum 
xuê cũng giúp cho việc phòng-thủ rất nhiều. Những cây duyên- 
hải Việt-Nam loại phi-lao, bàng bể rất thích-hợp, nhưng nếu 
vấn-đề ngụy-trang, che dấu, tăng-cường phòng-thủ công-sự là 
khẩn-cấp thì cân những cây mọc nhanh để làm sao trong vòng 
ít năm, đáo trở thành xum xuê. chc kín hết mọi kiến-trúc nhân- 
tạo bên trong. 

Khu-vực biển từ đảo Trường-Sa xuống Tứ-Chính tuy chỉ có 
hai nước Việt và Hoa tuyên-bố chủ-quyền nhưng đang trong 
vòng tranh-chấp gay gát. Vì việc khai-thác đầu lửa, Trung- 
Cộng có thể tấn-công quân phòng-thủ Việt-Nam ở đây trước 
khi chiếm thêm đáo trong khu trưng-ương. 

Một Bộ-chi-huy trú-phòng ở một cấp-bộ nào đó phải đặt ở 
Trường-Sa để giải-quyết nhiều công-vụ. kể cả hành-chánh lẫn 
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dân-sự. Quân trú-phòng CHXHCN Việt-Nam hiện đóng đông 
nhất trên đảo Trường-Sa, một số trên các bãi và hòn gần đó. 


Hình I12 - Bản-đồ đáo Trường-Sư. 


Ngoài ra, các bãi Jubilee nằm về phía Tây, và các bãi 
Coronation cùng Duvalle nằm về phía Bắc nhóm này còn ngập 
sâu nước nên không có quân trú đóng. 

Việt-Nam đã nhận-thức được việc thực-hiện các đèn hải- 
hiệu là quan-trọng nên thành-lập một nhóm điều-hành đèn hiệu 
tại Trường-Sa. Ngoài việc cung-cấp phương-tiện định hướng 
cho các tàu bè hải-hành trong vùng phụ-cận, hải-đăng cũng 
nói lên chủ-quyền đất nước. Đến nay, CHXHCN Việt-Nam 
thiết-lập được một hệ-thống gồm 10 đèn trên các đảo và hòn đá 
chính như tại đảo Trường-Sa, tại hòn Đá Lát. Đá Lát cũng như 
Đá Bombay không được kể là một đảo theo pháp-lý, nhưng nếu 
Hải-đăng được dựng lên thì Đá Lát lại được chấp-nhận theo 
Luật Biển Quốc-tế . 

Trung-Cộng như thường-lệ phán-kháng liền ngay khi Việt- 
Nam đặt hải-đăng. Vào tháng 8/94, Ph¡i-luật- Tân cũng lên tiếng 
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phản-đối Việt-Nam. Họ tái xác-nhận chủ-quyền trên quần-đảo 
mà họ gọt là Kalayaan. 

Báo-chí Hoa-Kỳ không nói rõ là Trung-Cộng có quân đồn- 
trú vùng này hay không, tuy nhiên tin-tức có lộn-xộn trong khi 
loan-báo [am lẫn việc Trung-Cộng đóng chiếm Đá Lát (hay 
Ladd Reef ?) vào năm 1992. 


14.4- VÙNG VIỆT VÀ 5,6 NƯỚC TRANH-CHẤP. 

Vùng tranh-chấp liên-hệ tới ít nhất là sáu nước: Việt, 
Trung-Hoa, Đài-Loan, Phi-luật-Tân, Brunei và Mã-lai-Á (nếu 
không kể một "tân-quốc vô-hình" đã mất là Luconia), gồm có: 

-Bãi Luconia Shoals 

-Đảo An-Bang tức Amboyna Cay 

-Bãi Thuyền Chài tức Barque Canada Shoals 

-Đá Kỳ-Vân hay Mariveles Reef 

-Đá và bãi Kiệu-Ngựa hay Ardasier Reefs 

-Bãi Thám-Hiểm hay Investigator Shoal 

-Đá Công-Đo hay Commodore Reef 

-Đá Hoa Lau hay Swallow Reef 

-Đá Sác-Lốt hay Royal Charlotte Reef 

-Đá Loulisa Reef 

Vùng này ở phần cực Nam của Quần-đảo Trường-Sa, kể từ 
8 độ 50 Bắc trở về Nam. Mã-Lai-Á đã tuyên-bố có chủ-quyền 
và vẽ ranh giới lên tới phía Bắc của Bãi Thuyền-Chài và đảo 
Công-Đo. 

Đảo An-Bang là đảo lớn nhất. Những đảo, cồn khác trong 
vùng thật nhỏ như Đá Kỳ-Vân, Đá Hoa Lau, Đá Sác-Lốt, 
Louisa Reef. Khá nhiều bãi cạn và đá ngầm chưa nổi lên mặt 
nước. 

Vào tọa-độ, khoảng 5 độ 00 N, 112 độ 30 E có các răng đá 
ngầm, bãi cạn Luconia nằm sát bờ biển Mã-lai-Á. Chỗ này xa 
Trung-Cộng có tới gần một ngàn hải-lý, vậy mà Trung-Cộng 
cũng không ngừng lên tiếng lạm-nhận chủ-quyền. 
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Quân XHCN Việt-Nam trú đóng trên Bãi Thuyền Chài và 
vị-trí tốt nhất là Đảo An-Bang. Đảo độc nhất này nằm ở phía 
Tây trong vùng biển nhiều nước tranh-chấp. Bãi Thuyền Chài 
chỉ mới nổi lên mặt nước, dài khoảng 32 km, rộng tối-đa 6 km, 
tuy vậy một diện-tích dùng được cho việc chiếm đóng lại rất 
nhỏ hẹp. 

Phía Đông-Nam của Bãi Thuyên Chài, cách bãi này khoảng 
40 đến 60 hải-lý có quân trú-phòng của Mã-lai-Á trên các 
hòn Đá Kỳy-Vân (Maniveles Reef), Đá Kiệu-Ngựa (Ardasier 
Reef) và Đá Hoa-Lau (Swallow Reef). 

Phía Đông vùng này, quân Phi-luật-Tân đóng trên Đá 
Công-Đo (Rizal) 
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Hình !13- Bun do vùng dạo An-Bung. 


172 


14.5 - VÙNG VIỆT-HOA-PHI TRANH-CHẤP. 


Vùng này rất rộng lớn nên được chia làm 4 khu để sự mô-tả 
được dễ dàng hơn: khu Nam, khu Trung, khu Bắc, khu Đông. 


t12e liáo 1169 
ki. 2° 

4 Philippuse tÍb chú-QuYỀn aya£hJ | 

TôN-.Y AE. JÚng.. BuDinka ¬ | 

pe : ¬- 
ki mi Nam, ,_ Ø4 Ma V “„ €9/0eng | 
Xi Fớ; + Đến Lạc l6 tu y2 h 
% Đá Su ni É ^ncCaW@ Ð  ƯNg 
2 0Lag Tế 0Vi@iVin — c$ 
% Trà © Jackson << 
0TM! B/AÁÃ2‹$  Ð bá Đó Jỗi SG 

Đ¿ Đá C : 6a Ven ® ụ 9 5 ‹ to» 


F2 
BuLáni +8 Man Yê .) + 


+ 0a$¡/.ứ Taa" ° Hà Ái Lh) Vài rb tực á n Sabina K) 
% +„4Ck 7y / : k v | 
+ À £ 8ù Suối Ngà 
& mnanm 4V sụp + 
Sử l9 0ÁCMVe 4 THÉP" dỳ § Trân Nữ,ˆ — ly TRáng KhuyenQ `. 
wisr-P X* Đá N¿ Ha— X © 
kWii Đàg, và— ÂM J& VÀ ME ư_ / § s 
Hư sưa ~—-~ˆ ` PHI 
| KS kc. 
L.ạ 7 N7. 
Lí : ) ° 
Zẻ “. Ko Aệ tê) #/Ÿ BÁC 
{⁄ ' D LÀ 


—=———= 


Hình T14 - Vùng Việt - Hoa - Phi tranh-chấp. 


J4.5.1 - KHU NAM. Khu này nằm ở phía Nam của quần-đảo 
Sinh-Tôn (Union Reefs), gồm các hòn đá: 

Đá Tây hay West Reef 

Đá Giữa hay Central Reef 

Đá Đông hay East Reef 

Đá Châu-Viên hay Cuarteron Reef 
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Đá Núi Môn hay Maralie Reef và Bittern Reef 
Đá Hòn Síp/ Hòn Sáp hay Pearson Reef NE&SW 
Đá Tốc Tan hay Alison Reef 

Đá Núi Le hay Cornwallis South Reef 

Đá Tiên-Nữ hay Tennant Reef hay Pigeon Reef 

Vùng này không có đảo cũng như không bãi nào lớn, chỉ 
nổi lên một số hòn đá nhỏ mà thôi, cây cối rất ít vì thiếu đất. 

Quân CHXHCN Việt-Nam đóng trên Đá Đông (Cồn .6m), 
Đá Tay (Đá .6m) Đá Giữa (sấp-sỉ mặt nước). 

Có hai cục đá nhỏ sát nhau của hòn Đá Núi-Môn (Maralie 
Reef và Bittern Reef) không biết đã có người chiếm giữ hay 
không, bốn hòn khác là Đá Hòn Síp, Đá Tốc-Tân, Đá Núi Le 
và Đá Tiên-Ñữ đều do quân Cộng-sản Việt-Nam trú-đóng. 

Quân Trung-Cộng trấn-đóng trên Đá Châu-Viên 
(Cuarteron Reef- Huang Jiao) từ tháng 1- 1988. 


14.5.2 - KHU TRUNG. 

Khu trung-ương của Trường-Sa gồm hầu hết các đảo lớn 
nhất của quần-đảo và vì vậy tập-trung đông-đảo quân trú- 
phòng nhiều nhất. 

Các đảo quan-trọng kể từ phía Nam lên như sau: 


- Đá Chữ Thập hay Fiery Cross Reef Quân Trung-Cộng 
trấn-đóng trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reefí- Yung Shu 
Jiao) từ tháng I- 1988. Đá Chữ Thập nằm về phía Đông-Bác 
của đảo Trường-Sa và cách đảo này chừng 80 hải-lý. Hòn đá 
Chữ Thập là chỗ cao nhất của một bãi cạn dài khoảng 25 km, 
rộng tối-đa chừng 6 km. Còn Đá Châu-Viên chí cách Đá Đông 
của quân XHCN Việt-Nam chừng IŠ hải-lý. 

Tin-tức qua báo-chí ở Hoa-Kỳ cho hay Trung-Cộng đặt Bộ 
chỉ-huy toàn-thể. quân trú-phòng quần-đảo Trường-Sa trên Đá 
Chữ-Thập. Chúng đã xây cất nhiều cơ-sở và cả một phi-đạo 
Q@). 
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Hình !15 - Các nhóm đáo quan-trong ca quần-đáo Trường-Sa. 


- Nhóm đảo Sinh-Tồn: 
Gồm có:-Đá Gác Ma hay Johnson Reef South 

-Đá Collins hay Johnson Reef North hay Collins Rf 

-Đảo Len hay Lansdowne Reef 

-Đảo Sinh Tồn hay Sin Cowc Island 

-Đảo Sinh Tồn Đông hay Sin Cowe East Island 

-Đá Ken Nan hay Kennant Reef hay Chiqua Reef 

-Đá Ba Đầu 
Các đảo chính có một ít cây nhỏ là Sinh-Tôn và Sinh-Tồn 
Đông. rồi đến Đảo Len. Ba đáo này và một số hòn đá nho nổi 
lên tạo thành một vòng đai san-hô có tên là Union Reefs. Hồi 
những năm 1970, quân-nhân Việt-Nam CH đồn-trú ở đây 
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không có tiện-nghi bằng những người ở các đảo Nam-Yết và 
Trường-Sa. 

Vùng biển này đã diễn ra trận đánh năm 1988 mà Hải-quân 
CHXHCN Việt-Nam bị chìm 2 (hay 3?) chiến-hạm, chết hơn 
7Ô người. 


Hình !I6- Chiến-hạm này (sốcñ: HO-504 khi phục-vu HQ!VNCH) 
bị bắn hư-hại khi Trung-Cộng tấn-công vào tháng 3/ !988 


XHCN Việt-Nam có quân trên các đảo Sinh-Tôn, Sinh-Tồn 
Đông, Đảo Len và Đá Co Lin. Tình-hình quân-sự ở đây 
thường-trực căng thắng. Từ đầu năm 1988, quân Trung-Cộng 
đã đổ-bộ và đóng trên hai hòn đá Ken Nan (Chiqua Reef hay 
Dongmen Jiao) và Gác Ma, năm chen kẽ với Việt-Nam,; 
khoảng cách nhau chỉ khoảng 3 hải-lý. Vào đầu năm 1992, 
Trung-Cộng lại chiếm thêm hòn Đá Ba Đầu (cực Đông-Bắc 
của Union Reefs) và Hòn Đá Lạc (có lẽ là hòn đá gân Nam- 
Yết). 

Đặc-biệt quân hai bên cùng trú-đóng trên một rặng đá ngầm 
nhỏ có tên Johnson Reefs. Nhìn trên hải-đồ, ta có thể nói: cùng 
trên một đảo mà có hai lực-lượng thù-nghịch: Việt ở đầu Bắc 
(đá Co Lin) và Tàu ở đầu Nam (đá Gác Ma). 
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-Nhóm Nam-Yết/ Ba-Bình/ Đá Lớn- Nhỏ. 

Gồm có: -Đá Nhỏ hay Discovery Small Reef 
-Đá Lớn hay Discovery Great Reef 
-Đá Đền Cây Cỏ hay Westem Reef 
-Đảo Nam-Yết hay Namyit Island 
-Đá Ga Ven Gaven Reef 
-Đảo Thái-Bình hay Itu-Aba Island 
-Đảo Sơn-Ca hay Sin Cowe Island 
-Đá Đô-Thị hay Petley Reef. 

Các hòn đá đứng riêng rẽ: Đá Nhỏ, Đá Lớn, Đá Đèn Cây 

Có. 

Các đảo đá còn lại nằm trên một vòng san-hô Tizard Bank. 
Khu này có đảo rộng nhất của quần-đảo là Ba-Bình và cũng có 
đảo cao nhất của quần-đảo là Nam-Yết. Những lùm cây lớn 
nhất cũng mọc tại đây. Mật độ quân trú-phòng ba nước thật cao 
trong một vùng biển nhỏ hẹp. 


ATM 8inh VAN 
CS 


_ | 
_ “¬a WamÏÝ& Tixerd Banh (Spratly Iilandi): la Aba Ï., Nam yít ?., Sand Caz,. 


ta 2»Ÿ, Chartc based on British Admiralty chert No. 120A 
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Hình F17 - Nhóm đức Tizard Bank. 


177 


-Đảo Nam-Yết. Nam-Yết, Namyít hay Nam-Ai, tuy nhỏ hơn 
Ba-Bình ...nhưng lại là hòn đảo cao nhất của quần-đảo. Chiều 
dài vào khoảng 700m, ngang 250m, cao 4.7m (I5fU). Sách 
China's Boundaries của Ying Cheng Kiang (Illinois, 1984) ghi 
đảo này cao tới 61 ft, Ocean Yearbook 10 (Chicago 1993) viết 
20m kể cả cây; cả hai cao-độ này có lẽ đều là quá đáng. 

Chung-quanh đảo có vòng san-hô và nhiều bãi đá ngầm. 
Trên đảo có những cây dừa, cây bàng, mù u, nhàu và nhiều 
giống cây nhỏ, cỏ gai vùng nhiệt-đới. 

Công-sự phòng-thủ được Công-binh VNCH xây cất khá 
kiên-cố. Trong khoảng 974-1975, Bộ Chỉ-huy toàn-thể quần- 
đảo đã được đặt ở đây. Trên đảo có nhà cửa, hồ nước mưa, tiện- 
nghi khá đây đủ. Nước giếng không ngọt, hơi lờ lợ; không 
dùng nấu ăn nhưng dùng tạm được cho tắm giặt. Với những 
dụng-cụ lọc nước thương-mại ngày nay, người ta có thể 
chuyển-biến nước giếng thành nước uống được. 

Quyết-định sáng suốt của Hải-Quan VNCH khi đặt Bộ-chi- 
huy phòng-thủ Trường-Sa ở Nam-Yết dựa trên các yếu-tố binh- 
địa như sau: 

-Trừ Ba-Bình, đảo này đáng kể là quan-trọng hơn hết trong 
vùng. Nam-Yết là đảo nhiều sinh-động, lại có lợi-thế là đảo 
cao nhất của quần-đảo. 

-Phòng-thủ dễ dàng dựa vào thiên-nhiên, cây cối giúp bao-phủ 
công-sự, san-hô bao bọc gần khấp chung quanh. lại có một 
vùng đáy cát làm chỗ neo rất tốt về phía Bác. 

-Nầm ở khu trung-ương, liên-lạc dễ đàng với cả các toán phòng 
thủ Song-Tử Tay ở phía Bắc và toán phòng-thủ đảo Trường-Sa 
phía Nam. 

-Vị-trí tốt nhất để canh chừng hoạt-động của Đài-Loan ở Ba- 
Bình và cả Phi-luật-Tân ở khu-vực Đông và Đông-Bắc quần- 
đảo. 

Đảo Nam-Yết có cầu tàu nằm ở phía Bác. đối-diện với Đảo 
Ba-Bình của Trung-Hoa QG. Cầu tàu này tương-đối mới. 
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Khi quân Cộng-Sản Việt-Nam khởi-sự chiểm-đóng quần- 
đảo Trường-Sa, bộ chỉ-huy chính không còn được đặt ở đây 
nữa. 


-Đảo Ba-Bình. Ba-Bình hay Thái-Bình hay Itu-Aba là đảo lớn 
nhất của quần-đảo Trường-Sa. 

Đài-Loan chiếm đảo này tháng 6/ 1946, họ rút quân về Đài- 
Loan năm 1950. Khi anh em Cloma người Phi-luật-Tân tuyên- 
bố khám-phá Trường-Sa, Đài-Loan gửi quân trở lại đảo Ba- 
Bình này 20 tháng 5 năm 1956. 


TIZARD BANR 
ITU ABA ISLAND 


Pa 6 Prench eorvey lo I033 
and e Jepanees §orvey Ín 1031 


9s. Spot ®, Lai, 10°EF2/56.16^2N.—Long. 114°3160,35”E 


lình 118 - Bản-đồ đảo Ba Bình 


Trên hai-đồ, chiều dài đảo đo được khoảng I.2km, chiều 
ngang khoảng 450m. điện-tích 0.41 km2 (chừng 100 acres). Độ 
cao chừng i3 fL( 4.0m), thấp hơn đảo Nam-Yết một chút. 
Trung-Hoa Đài-Loan xây cất nhiêu cơ-sở quân-sự, có súng lớn, 
có đài kiểm-thám, có cầu tàu ở phía nam của đảo dành cho các 


179 


tiểu-đĩnh đi tuần-tiễu. Lớc-lượng quân trú-phòng tới một tiểu- 
đoàn, tuy vậy nếu nói cơ sở 800-1000 lính và cư-dân (2) thì có 
vẻ quá đáng. Căn-cứ này được bố-phòng kiến-cố nhất quần-đảo 
trong tình-trạng hiện nay và có lẽ cả trong tương-Ìai nữa. 
Niên-giám 1993 của Trung-Hoa Đài-Loan cho kích-thước 
đảo Ba-Bình hơi khác: dài I,360m, rộng 350m, cao trung bình 
3.8m, diện-tích 489,600 m2. Bề mặt đảo có vẻ được ước-lượng 
sai quá lớn. Đảo không thể lớn hơn diện-tích hình ellipse và 
chác-chắn nhỏ hơn hình chữ-nhật 1360m x 350 rất nhiều ! 


=. 
‡ 


armored personnel carrier 


military muscle 
““—— 


Hình 119.120.121 - Hình cứa Trung-Hoa Đài-E.oan cóng-bố về loạt- 
đong của họ trên đao (1994). 
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Những hình-ảnh Đài-Loan công bố gần đây nhất cho thấy 
Thủy-quân Luc-chiến của họ đã cải-biến đảo khác hẳn hồi 
thập-niên 1960, 1970. Nhìn xa thấy đảo Ba Bình như to cao 
hơn xưa. Cây cối mọc rất nhiều và tươi tốt, che-phủ các hệ- 
thống bố-phòng kiên-cố. Quân trú-phòng có cơ-sở sinh-sống 
thoải-mái, tập-luyện thường-xuyên, trang-bị đây đủ với cả xe 
lội nước.. 

Đảo này lớn, thuận-tiện nhất trong việc thiết-lập một phi- 
trường cho những phi-cơ chiến-thuật cần phi-đạo ngắn. Cầu tàu 
nay đã được nới rộng rất lớn. Nhờ hàng san-hô bao quanh, mặt 
nước khá yên-tĩnh nên tiểu-đĩnh có nơi cặp bến khá tốt. 


Pháp và Việt-Nam đã thiết- lập một đài khí-tượng ở đây. 
Trước Thế-chiến II, đài hoạt-động rất hữu-hiệu mặc dù gặp khó 
khăn tìm kiếm người tình-nguyện. Ông Trần-văn-Mạnh cho 
biết, khi đang phục-vụ tại đây đã bị lính Nhật giam giữ khi 
chúng chiếm đảo vào năm 1941. (White Paper on the Hoang- 
Sa and Truong-Sa, Republic of Vietnam, Saigon 1975, trang 
78). 

Đài Ba-Bình mang chỉ-danh là 48 919. Số hiệu này do 
World Meteorological Organisation cấp-phát cùng với các đài 
quan-trắc ở các đảo Hoàng-Sa (48 860) và Phú-Lam (48 859) 


14.5.3 - KHU BẮC- 

Gồm có -Đảo Loại Ta hay Loaita Ï. (Kota) 
-Đảo Lankiam Cay (Panata) 
-Đá Su-Bi hay Subi Reef 
-Đảo Thị-Tứ hay Thitu I. (Pagasa) 
-ĐảoSandy - 
-Đá Men Di hay Menzies Reef 
-Đảáo Bến Lộc hay West York I. (Licas) 
-Đá Nam hay South Reef 
-Song-Tưử Tây hay South West Cay 
-Song-Tử Đông hay North East Cay (Parola). 
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- Đảo Loại Ta. Đảo Loại-Ta nầm về phía cực Nam của bãi 
ngầm Loaita Bank. Bãi này dài tới 60 hải-lý chạy từ hướng 
Tây-Nam lên Đông-Bắc. Phía Đông đảo Loại-Ta có đảo 
Lankiam nhỏ bé hơn, phía Tây có Hòn Loại-Ta Nam. Tận cùng 
phía Bắc của Bãi Loaita Bank là Đá Men Di. Phiá Đông của đá 
Men Di có đảo Bến Lộc rộng hơn tất cả các hòn đảo kia, diện- 
tích tới gần 20 acres. 


Hình 122 - 

Bia chú-quyền của Việt- 
Nam thiết-lập trên đáo 
Loại-ta trong thập-niên 
1960. Hiện Phi-luật-Tân 
đang chiếm-đóng đáo 
này. 


- Đảo Bến Lộc và đáo Loại-Ta cấu tạo bởi san-hô và cát. Trên 
đảo có một số cây và rất nhiều phân chim. 

Quân phòng-thủ Phi-luật-Tân trú-đóng trên ba đảo Loại- 
Ta (Loaita Island, Kota), Lankiam (Panata) và Bên Lộc (Wew 
York Island, Licas). 

- Đảo Thị-Tứ. Đáo này hình bầu dục. chung quanh đảo có rấi 
nhiều rong biển và các bãi đá ngắm. Trên đảo có một số cảy 
như cây mù-u, cây bàng. 


Cùng nằm trên rặng đá ngầm Thitu Reefs có đảo cát Sandy. 
Quân Phi-luật-Tân phòng-thủ trên đảo Thị-tứ (Thi Tu 
Island, Pagasa), đã xây phi-đạo nối đài ra biển. 
Quân Trung-Hoa Đỏ chiếm-đóng Hòn đá Su-Bi (Subi Reef, 
Jhubi Jiao) cách đảo Thị-Tứ chừng 14 hải-lý về hướng Tây- 
Bắc. 
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For Philippine use: Pag-asa with its military airstrip. 


Hình I23 - Khong-anh cua phi-dụạo trén dao Thị-Tứ. tHình 
AFP.I9995). 


-Đảáo Song-tử Đông, Song-tửứ Tây. Song-tử Đông hay 
Northeast Cay và Song-tử Tây hay Southwest Cay là hai đảo 
thuộc rặng đá ngâm North Danger Reefs. 

Hai hòn đảo này như anh em sinh đôi nằm về phía Bắc của 
quần-đảo ngang vĩ-độ với Phan-Rang. Trên đảo có những cây 
cao trung-bình, nhiều phân chim có thể chế-biến thành phân 
bón. Vòng quanh hai đảo này, về phía Đông và Nam chừng 
năm hải-lý có nhiều mỏm đá ngầm. Rong biển mọc nhiều ở 
đây. 

Song-tử Đông (North East Cay, Parola) hơi tròn hơn, rộng 
gần 20 acres, có quân trú-phòng Ph¡-luật- Tân. 


Song-Tử Tây hình lưỡi liềm, diện-tích nhỏ hơn Song-Tử 
Đông. Hòn Đá Nam cách xa đảo Tây này chừng 5 hải-lý về 
phía Nam Tây Nam. 

Quân Việt-Nam chiếm-đóng đảo Song-tử Tây và hòn Đá 
Nam. Hai đảo Đông và Tây chỉ cách nhau khoảng 3 hải-lý, các 
quân trú-phòng Việt và Phi nhìn thấy quốc-kỳ của nhau khá rõ 
ràng. 


Hình 124 - Khi Pháp rút khơi Việt-Nam. Hô-tống-hạm Tuy-Động. 
HỌ-04 là chiên-hạm HỢ!VNCH đầu-tiên công-tác tHân-tiêu Í rường- 
Sa (22/8/1956). 


14.5.4 - KHU ĐÔNG. 

Khu Đông của quân-đảo Trường-Sa là một vùng biến rộng 
lớn nằm gần quần-đáo Phi-luật-Tân. Khu này là vùng biến xa 
nhất trong Biến Đông nếu tính từ thềm lục-địa Á-châu trở ra, 
nó cách bờ biển Việt-Nam 500 hai-Ìý. 

Có lẽ cả thế-giới đang chú-tâm nhiều đến các vùng biển 
phía Tây Trường-Sa là khu-vực đang có tranh-chấp gay gắt 
nhất diễn ra giữa Việt-Nam và Trung-Cộng mà quên đi vùng 
biên này trong một thời-gian khá dài. 

Thật ra vùng biến rộng lớn này rất quan-trọng vì những 
điểm sau: 


184 


-Chiếm tới một phần ba diện-tích toàn-thể biến Trường-Sa, 
suýt-soát với Nam-phần Việt-Nam. 

- Chỉ có quân trú-phòng của một quốc-gia duy nhất là Phi-luật- 
Tân. 

- Diện-tích chỗ đáy biển nông cạn dưới 200m chiếm tới hai 
phần ba tổng-số diện-tích những vùng nông cạn tương-tự của 
quần-đảo. Lợi thế này đáng kể vì hiện nay kỹ-thuật khai-thác 
lòng biển còn rất khó khăn, tốn kém tại những nơi đáy biển quá 
sâu. 

-Chỗ độc nhất trong cả hai quần-đảo Trường-Sa cũng như 
Hoàng-Sa đã được thăm-dò đầy đủ. Cho đến nay vị-trí túi đầu 
và trữ-lượng đầu cùng khí đốt đã được biết đích-xác nhất và 
cũng là chỗ độc nhất đang được khai thác. 

- Trung-Cộng khởi-sự hành-động giả-dạng ngư-dân lặng lẽ lấn- 
chiếm kể từ tháng 2 năm 1995. 

- Các đảo Bình-Nguyên và Vĩnh-Viễn. Vùng này rất ít đảo, 
đáng kể chỉ có hai đảo là: 

-Đảo Bình-Nguyên hay Flat Island (Patag). 

-Đảo Vĩnh- Viễn hay Nanshan Island (Lawak). 

Diện-tích mỗi đảo có lẽ vào khoảng trên dưới 1Š acres với 
cùng tính-chất địa-lý như các đảo khác của Trường-Sa. Quân 
Phi-luật- Tân chiếm-đóng cả hai đảo Bình-Nguyên (Patag) và 
đảo Vĩnh- Viễn (Lawak). 

Đảo Vĩnh-Viễn dài chừng 580m, cao không quá 2m. Đảo 
Bình-Nguyên thấp hơn, rất hẹp bề ngang (240mX90m), nền 
đảo đang bị soi mòn. Trên mặt hai đảo san-hô này chỉ có lớp 
cát đất móng và phân chim. Có một ít cây nhỏ và lùm bụi có 
vùng nhiệt-đới. Tuy đáo nhỏ như vậy, chính-phủ Phi cho biết 
đã thiết lập được phi-trường trên đảo Vĩnh-Viễn và thường- 
xuyên có hai chuyến máy bay nối liền các đảo với nội-địa Phi- 
luật- Tân. 

-Các bãi cạn. Vùng này có nhiêu bãi cạn không sâu quá 
200m. Những bãi rộng lớn như sau: 


-Bãi Cỏ Rong hay Reed Tablemount dài tới hơn 100 hải-lý, 
rộng nhất là 70 hải-lý. Tài-nguyên đầu khí vùng này đáng kể là 
nguồn lợi lớn lao nhất của quốc-gia Phi-luật-Tân. Các dàn 
khoan đầu đang hoạt-động và dự-trù cung-cấp ít nhất 10 phần 
trăm nhu-cầu cho cả xứ. 

-Bãi Cạn Nam hay Southem Reef nằm về phía Nam của Bãi 
cỏ Rong, dài khoảng 45 hải-lý, rộng khoảng 25 hảr-lý. 

-Bãi Cá Ngựa hay Sea Horse Shoal là bãi ngầm san-hô nằm 
tận cùng hướng Đông của quần-đảo Trường-Sa. 

-Các bãi Vành Khăn Sa-Bin, Bãi Cò May, Bãi Suối Ngà, 
Bãi Suối Ngọc, Bãi Trăng Khuyên (hay Trăng Khuyết?) nằm 
về phía Nam những bãi được kể ở những đoạn trên. Khu-vực 
các bãi chạy rời rạc dọc ngoài khơi của Palawan, cách đảo này 
từ 50 đến 100 hải-lý. 


Hình 125, !2ó - Hình-thế của Atolls và Tablcmount theo sách 
American Practical Navigator của Bowditch 


Hàu hết khu-vực bao quanh Bởi Bãi Có Rong, bãi Trăng 
Khuyết (Half Moon Shoal), bãi Cá Ngựa và bờ biển Palawan 
đều đã được chính-phủ Phi-luật-Tân cho chia lô và thảm-dò. 
Các công-ty Dầu Khí cho biết tiềm-năng dưới lòng biến rất dồi 
dào. 

Trong khu-vực ngang vi-dộ với Trường-Sa, nhiều vị-trí 
được tìm thấy mö dâu khí, đang được khai-thác. Tại thêm lục- 
địa Việt-Nam, bốn giếng đầu lớn là Bạch-Hổ, Đại-Hùng, Dừa 
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và Thanh-Long gợi lòng tham vô đáy của Trung-Cộng. Chắc 
chấn người Tàu cũng biết rõ tiềm-năng dầu-khí vùng Cỏ 
Rong, nhưng chúng chưa áp-dụng biện-pháp mạnh với Phi- 
luậ-Tân để tranh-dành. Chính-sách "tầm ăn dâu" mới được 
Trung-Cộng khởi-sự cho thi-hành từ cuối năm 1994, khi chúng 
lén chiếm đá ngầm Vành Khăn. 

Phi đang cố gắng đẩy mạnh việc khai-thác tại Bãi Cỏ Rong. 
Song song với sự hoạt-động mạnh mẽ của những dàn khoan 
đầu nằm sát bờ biển bắc đảo Palawan, Phi-luật-Tân hy-vọng 
trong tương-lai sẽ trở nên một quốc-gia tự-lực về đầu lửa 
không cần nhập-cảng. 


f 4907_ - 
Philippine conceseione 


Hình !27 - Những khu-vực Phi-luật-Tân đã cho đấu-thầu khai-thác 
đầu khí. 


-Tranh-chấp về vùng đá ngàm Vành Khăn. 

Vào đâu tháng 2/1995, chính-phủ Phi-luật-Tân phát-hiện 
Trung-Cộng đã chiếm đóng hòn đá ngâm Vành Khăn. Trên 
hải-đô quốc-tế, hòn đá ngâm này mang tên Mischief Reef, 
người Phi gọi là Panganiban, tọa-độ 9.58 N., 115.42 E. Vành 
Khăn là một vành san-hô nằm dưới mặt nước biển một vài 


187 


thước. Ngoài Vành-Khãn, trên các bãi ngầm Jackson, Half 
Moon (Trăng Khuyên), Sabina (Sa-Bin) cũng có dấu vết xây 
cất của Trung-Cộng. 

Có lẽ khởi-sự từ cuối năm 1994, Trung-Cộng đã cho quân- 
đội giả dạng làm thường-dân đánh cá, bất-thần chiếm hòn đá 
ngam Vành Khăn. Một ghe của ngư-phủ Phi hành-nghề lần 
quấn gần đó thì bị bắt, Chỉ khi Trung-Cộng thả ghe này ra, 
Phi-luật- Tân mới biết là nhiều cơ-sở của Tàu đã được xây-dựng 
trên những vùng quanh hòn đá ngầm này. 


Hình !28- Kiến-trúc xây-cất trên hòn đá ngầm Vành Khăn mà 
Trung-Cộng đã tuyên-bố là chỗ trú-án cho dân đánh cá. 


Vì Mischief và Half Moon chỉ cách đáo Palawan chừng 
I35 và 70 hải-lý, lại nằm quá sâu trong hải-phận 200 hl EEZ 
của họ, Chính-phủ Phi-luật-Tân rất lo ngại. (Vê vị-trí - xin 
xem hình II4). Sự phán-đối lúc đâu rất mạnh mẽ, Phi cho 
công-bố hình chụp các kiến-trúc khá lớn do Trung-Cộng xây 
dựng trên những dân kiêu nhà sàn. Phi cũng cho biết có 3 tàu 
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lớn, 5 tàu nhỏ và một số ghe nhỏ đang neo hay chạy quanh 
quần gần đó. 

Biến-cố này chứng tỏ Trung-Cộng vẫn tiếp-tục sử-dụng 
biện-pháp quân-sự, nhưng khôn khéo hơn, để chiếm trọn các 
đảo ngoài Biển Đông. 

Lúc đầu, Trung-Cộng chối rằng không cố âm mưu gì, sau 
đó lại nói cái dàn do dân đánh cá Trung-Hoa tự-động xây cất 
làm nơi trú-ần. 

Hình chụp không-ảnh cho thấy rõ trên mặt nước là một 
căn-cứ quân-sự với bồn chứa nhiên-liệu, có cắm cờ Trung- 
Cộng. Cơ-sở đủ lớn để có thể trang-bị nhà máy điện và đài 
Radar. 

Về tàu bè Trung-Cộng hoạt-động gần đó, Phi cho biết có 
một chiếc thuộc loại Dashi Class (Dazhi ?). Nếu tin-tức này 
đúng thì tình-hình càng thêm nghiêm-trọng. Theo tài-liệu 
Janes Fighting Ships, chiếnhạm Dazhi Class giữ nhiệm-vụ 
của một trạm yểm-trợ tiềm-thủy-đĩnh lưu-động. 


DAZHI CLASS (SUBMARINE SUPPORT SHIP) 
DAZHi 920 


Disoiscemeet. tonae S600 fuil sụyg 

Dxmeegzes. laet Imetree): J5C + S2 « 20/706 7 «+ f5 J + 8 1 

Max mạchioesy 2 3iesets 3500 ncn| 22 974W) 2 shàtg 
.knors l4 Hanoe. mies 6ÓÓO at 14 kiy 

Complemenr: 290 

Carọo capecrty 500 tọns ieso. 

Guns 4 Chíng 37 mì: 83:2 tản) 4—25 mm/60 (2 tưnn) 

Radars Navgauon Ein Cueve l bang 


Coeenemt Suiit ái Huớợng, Shangha. 1963-65 Hà lour @'eclrohydraulc cranes Carnes Lược 


Btoc« óf !OrD@dC@9 and (00/63 


Hình !29- Đặc-tính loại tàu [)dzhi theo đane s Fighting Ships năm 
1995, trang 132. 
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Nhiều hình-ảnh, tin-tức, bình-luận chống-báng Trung-Cộng 
đã được đăng trên các báo-chí thế-giới. Sau mấy tuần-lễ không 
có một thay đổi gì khác xảy ra. Mặc dù đã thất-bai nhiều lần 
trong quá-khứ, Nam-Dương lại cố gắng mời các phe phái liên- 
hệ đến tham-dự một hội-nghị hòa-bình Biển Đông. Thiện-chí 
của Nam-Dương rất đáng ca ngợi, tuy vậy nỗ-lực của nước này 
chắc không đi được đến đâu. Trung-Cộng vẫn tiếp-tục đi hết 
tiến-trình vạch sẵn là chiếm từng hòn đảo một cho đến khi nào 
nuốt trọn gói Trường-Sa. Phi-luật-Tân nói rằng sẽ đưa nội-vụ 
ra Tòa-án Quốc-tế. 

Tuy thế, lần này sự biến-chuyển về tình-hình quân-sự và 
ngoại-giao lại khác hẳn, đi ra ngoài dự-đoán của Trung-Cộng. 
Vào cuối tháng 3/ 1995, khi vừa bắt đầu thương-thuyết với 
Trung-Cộng một ngày tại Bác-Kinh, Phi-luật-Tân bất-thần đưa 
hải-quân tới ngay vùng đá ngầm ngoài khơi Palawan. Lấy 
danh-nghiã bảo-vệ hải-phận, phi-cơ của Phi triệt-tiêu công- 
trình xây cất của Trung-Cộng trên các bãi ngầm Jackson, 
Sabina, Half Moon. 62 ngư-phủ người Tàu bị bát. Cảnh-sát 
Phi-luật-Tân đã tố-cáo 62 người này xâm-nhập lãnh-thố nước 
họ một cách bất hợp-pháp, mang theo chất nổ hủy-hoại hải-sản 
và săn bắt rùa biển là loài động-vật đang được nhiều nước bảo 
vệ. Thủ-tục truy-tố ra tòa đang tiến-hành. Việc thương-thuyết 
Phi- Tàu ngưng lại. 

Tình-hình Biển Đông hiện thêm căng thắng. Vào ngày 3I/ 
3/ 1995, Đài-Loan lo ngại, gửi ba tuần-tiễu-hạm xuống tăng- 
cường vùng Pratas và có lẽ cả Trường-Sa. Biển Đông êm êm 
được mấy năm, nay lại nổi sóng-gió bão-bùng. Trung-Cộng 
không để một nước láng giềng nào sống yên ổn! 


I5 - KIẾN-THÚỨC VỀ BIẾN ĐÔNG VÀ CÁC CUỘC 
KHẢO-SÁT VÙNG HOÀNG-SA, TRƯỜNG-SA . 


Biên Đông như đã nói, là khu-vực biến quan-trọng nên đã 
có nhiều cuộc khảo-cứu trên đủ khía cạnh. Về phương-diện 
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khoa-học, không ai dám nhận là biết nhiều về lớp nước bao bọc 
gần 3/4 điaạ-cầu. Những cuộc khảo-sát, nghiên-cứu về Biển 
Đông và các đảo của nó vẫn tiếp-tục. Các nhà khoa-học hy- 
vọng càng ngày người ta càng thu-lượm được thêm nhiều kiến- 
thức về biển cả, để ứng-dụng làm cho đời sống con người thêm 
tươi đẹp hơn. 

Trong vô-số cuộc khảo-sát Biển-Đông đã qua, chúng tôi xin 
lược duyệt một số công-trình như sau đây: 


15.1 - KIẾN-THỨC BIỂN ĐÔNG TỪ NHỮNG NGÀY XA 
XƯA. 

Người Việt đã hải-hành ngang dọc Biển Đông từ những 
thiên-kỷ trước công-nguyên. Trống đồng Đông-Sơn cùng các 
sản-phẩm khác của người Việt được phân-phối đi nhiều nơi ở 
Đông-Nam-Á. Vùng Biển Đông trong đó có cả Hoàng-Sa và 
Trường-Sa không xa lạ gì với người Việt. Biển này ví như cái 
sân trước của căn nhà Việt-Nam vậy. Các đảo thân-yêu như 
cây cối trong vườn. Có đảo cận-kề bờ biển Việt-Nam không tới 
một ngày chạy buôm, như Tri-tôn của quần-đảo Hoàng-Sa chỉ 
cách Cù-lao Ré có 123 hải-lý mà thôi. 

Muốn giải-thích sự hiện-hữu của chứng-tích Lạc- Việt trên 
đất Phi-luật-Tân, Bornéo, Nam-Dương, Mã-Lai; người ta chỉ 
còn cách vẽ đường hải-hành từ Bác-Việt ngang qua Hoàng-Sa 
và Trường-Sa để đến đó! Trên đường thương-buôn khắp Đông- 
Nam-Á, ghe thuyền Việt ta viễn-đuyên nhiều ngàn hải-lý 
(Nanhai Trade, Wang Gungwu, Kuala Lumpur 1959) nên kiến- 
thức vẽ những dảo cán-kẻ tram dậm như Hoàng-Sa đã dược cha 
truyền con nối. 

Những chuyến hải-hành ra Thái-bình-Dương cũng từng 
được dân Bách-Việt thực-hiện hàng ngàn năm trước công- 
nguyên (Sclence and Civilisation in China. Vol.4. Cambridge 
1971). Tuy cá pho sách khống-lồ này bàn vê văn-minh Trung- 
Hoa, nhưng các tác-giäả của nó là Joseph Needham. Wang Ling 
và Lu Gwei-Djen lại đoan-quyết rằng người Tâu không phát- 
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triển hàng-hải, còn người Việt (Yueh) thời cổ mới chính là 
giống dân tiền-phong trong lãnh-vực đó. Lấy những dẫn-chứng 
căn-bản từ sách sử Trung-Hoa, 3 học-giả gồm một Anh-cát- 
Lợi, hai Trung-Hoa đã truy-cứu ra rằng từ ngay thiên-kỷ thứ 
nhất trước Tây-Lịch, dân Việt đã từng buôn bán với Tây-bá-lợi- 
À. 

Truyền-thống hàng-hải như vậy vẫn tiếp-tục lưu-truyền và 
phát-triển sau nhiều ngàn năm. Trong thời cận-đại đôi khi vì sự 
sinh-tồn, người Việt "thuyền-nhân” đã từng nhập bọn với cả 
hải-tặc để tấn-công bờ biển Trung-Hoa từ thời nhà Tống, nhà 
Thanh. 

Người Việt theo nhà ngoại-giao Anh đầu thế-kỷ 19 như 
John Crawfurd, là những nhà hàng-hải can-đảm và giỏi giang 
nhất vùng Đông-Ấn (The Mandarin Road to Old Hué, Alastair 
Lamb, Edinburgh 1970: 263-264). Khi đến Đà-Nẵẳng, 
Crawfurd lại khen những thuyền của ta công-tác Hoàng-Sa 
đóng theo kiểu Mã-lai rất chắc chắn. 


Arab and Malay Influences on 
Vietnamese Boat Design 


Hình 130 - Ghe bâu. mót loại thuyền buôn Trung- Việt kiến-trúc tốt, 
ván-tóc cao, có khi chạy tới l2 gút. 
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Nhà quân-sự Pháp như Ðô-dốc đ'Estaing thì khâm-phục sự 
phòng-thủ của ta khi đưa ra nhận-xét: Việc tuần-tiễu đường 
biển kế cả Hoàng-Sa khá nghiêm-ngặt. Chúa Võ-Vương có tới 
400 súng đại-bác chế theo kiểu Bồ-đào-Nha, một số được lấy 
về từ những con tàu đắm ở Hoàng-Sa. (“Une tentative ignorée 
détablissement francais en Indochine au 18e siècle”, Louis 
Malleret, Bulletin de la Société des Études Indochinoises, No 
1, Hanoi 1942). 

Cũng theo những sách nghiên-cứu của các học-giả Joseph 
Needham và của G.R.G. Worcester, sử Trung-Hoa ghi-chép rất 
ít về các hoạt-động hàng-hải của nước họ. Nếu có nói đến 
hàng-hải thời cổ chăng nữa, sách sử Tàu cũng chỉ ghi được 
những mảnh vụn vặt mà họ thấy được từ những sắc dân khác- 
biệt với họ như Việt, như Ngô v.v... 

Thật kỳ lạ, lần đầu tiên chính-sử Trung-Hoa kể tên một nhà 
hàng-hải thì người đó là chẳng phải là một người Tàu chính- 
hiệu Wang Gungwu viết trong cuốn Nanhai Trade, Kuala 
Lumpur 1959, trang 64-65 như sau: "Năm 607, vua Tùy nghe 
nói có một nước ở ngoài khơi Phúc-Châu, ra lệnh mở cuộc 
viễn-chình... Trong chiến-dịch xâm-chiếm Đài-Loan (năm 
610), có hai thành-tích liên-quan đến một vị Hạm-trưởng tên 
Hô-Man là điều đáng lưu-tâm. Đây là Tần đâu tiên chính-sử 
(Official Annals) đề-cập đến một nhà hàng-hải, nhưng tên tuổi 
lại không có vẻ gì là Tàu hết. Cái tên "họ Hồ người (Nam-) 
Man" cho thấy ông ta là người Việt (Tàu -hóa) hay có thể là 
người Việt miền Nam ... Đoàn viễn-chinh gồm nhiều sắc dân 
miền Nam, kế cả người nói tiếng, Mon-Khmer."” 

Xin ghi thêm: Đài-Loan là đảo nằm về phía cực bắc của 
Biển Đông không xa lạ gì với những dân hàng-hải như giống 
Việt. Những chuyến viên-hành của họ được nhắc nhở tới trong 
sử Trung-Hoa từ trước thời Xuân-Thu Chiến-quốc. Khoa khảo- 
cô cũng xác-nhận dấu-tích của giống dân này ở phía Nam tới 
Nam-Dương. phía Bác tới Tây-bá-lợi-Á. (Science and 
Civilisation in China, Vol 4, Cambridge 1971). 
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Đối với kiến-thức của người Trung-Hoa về biển cả nói 
chung, người viết xin không bàn nhiều. chỉ xin thay lời một số 
nhà nghiên-cứu mà chép lại như sau : 

- James Fairgrieve viết trong sách "Geography and World 
Power" (London, 1921, p.242) rằng người Tâu là giống dân 
lục-địa với các thói quen và cách suy-nphĩ của người sống trên 
đất. Nguyên văn như sau: “China has never been a sea-power 
because nothing has ever induced her people to be otherwise 
than landmen, and landmen dependent on agriculture with the 
same habit and ways of thinking driled into them through 
forty centuries. ` 

- E.B.Elnidge viết trong sách "The Background of Eastern Sea 
Power" (Melbourne, 1948, 47) rằng tâm-trí người Tâu hướng 
về nội-địa và kiến-thức của họ về biển cả thật là ít ỏi. Nguyên- 
văn như sau: "Essentially a land people, the Chinese cannot be 
considered as having possessed sea-power... The attention of 
the Chinese through the centuries have been turned Iinward 
towards Central Asia rather than outward, and their knowledge 
of the seas which washed their coast was extremely small." 


15.2 - THỜI LÊ-NGUYÊN. 

Sách sử Việt-Nam ghi-chép vê Hoàng-Sa từ thế-ky XVII 
với chi-tiết địa-lý rõ ràng trong sách "Thiên Nam Tứ Chí Lộ 
Đồ Thư" (1630-1653) của Đỗ- Bá. 

Sau sách này, ta có "Phú-biên Tạp-lục” một tác-phẩm của 
Lê-quý-Đôn mà trong đó ông tường-thuật những công-tác thị- 
hành chủ-quyền Việt-Nam trên Hoàng-Sa và Trường-Sa. Các 
đội Hoàng-Sa trách-nhiệm những đảo Cát Vàng và đội Bắc- 
Hải trách-nhiêm Trường-Sa, Phú-Quốc. tuân-hành theo lệnh 
chúa Nguyễn. 

Khởi-sự vào cuối thế-ky XVIH. sau những chuyến đi biển 
hàng năm thường dài tới 6.7 tháng. các đội Hoàng-Sa đã báo- 
cáo lại mọi điển-biến trên hải-trình làm kinh-nghiệm cho 
những chuyến công-tác sau này. Từ đời chúa Nguyễn-phúc- 
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Nguyên (1613-1615) hay có thể trước đó nữa, các đội Hoàng- 
Sa đã được thành-lập để thu-lượm hải-vật. Học-giả Lê-quý- 
Đôn (1726-1784) từng tra khảo số biên của Cai-đội Thuyên- 
đức-Hầu (một chức-quyền Hải-Quân cao-cấp ngày trước) thấy 
năm 1702 đội Hoàng-Sa lấy được 30 thỏi bạc, năm 1704 được 
5,100 cân thiếc, năm 1705 được 126 thỏi bạc... Vì không có 
tà-liệu ghi tai-nạn đắm tàu, ta thấy rằng việc nghiên-cứu 
đường biển trong thời các Chúa Nguyễn đã khá đầy đủ. 

Năm 1815, vua Gia-Long sai Đội-trưởng Hoàng-Sa là 
Phạm-quang-Ảnh thám-sát và báo-cáo đường biển Hoàng-Sa. 
Năm sau đó, nhà vua chính-thức sai đặt bia và tuyên-bố xác- 
nhận chủ-quyền. 

Năm 1834, vua Minh-Mạng sai Đội-trưởng Trương-phúc-Sĩ 
đo đạc và vẽ bản-đồ Hoàng-Sa. 

Năm 1836, vua Minh-Mạng lại sai Thủy-quân Xuất-đội 
Phạm-Hữu-Nhật nghiên-cứu thêm chỉi-tiết địa-hình, hải-đạo 
Hoàng-Sa. 


15.3 - THỜI PHÁP-THUỘC. 

Năm 1899, toàn-quyên Đông-Dương Paul Doumer cho 
nghiên-cứu về hàng-hải Biển Đông, đề-nghị xây cất hải-đăng 
trên Hoàng-Sa . 

Sau đó, nhiều cuộc nghiên-cứu về hải-đạo, địa-chất, sinh- 
vật-học được thực-hiện. Thời-gian này, kiến-thức về các hải- 
đảo Biển Đông gia-tăng rất nhiều và những giả-thuyết về sự 
thành-lập các đảo san-hô đã đem công-bố. Hải-đồ với đây đủ 
chi-tiết nông sâu giúp cho việc hải-hành ngoài Biển Đông 
thêm an-toàn. Tai-nan đắm tàu giảm hẳn xuống. 

Một hải-học-viện được xây cất tại Nha-Trang. 

Chúng tôi xin kể những hoạt-động khảo-sát chính trong thời 
Pháp-thuộc như sau: 

Năm 1925, một cuộc nghiên-cứu đại-quy-mô vê địa-chất 
Hoàng-Sa đã tiến-hành dưới sự chỉ-huy của Tiến-sĩ A. Krempf. 
giám-đốc ngành Hải- Dương-Học Đông-Dương. Tàu Lanessan 
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được dùng trong công-tác này. Krempf cùng các kỹ-sư thủy- 
đạo, ham mỏ và thủy-lâm của đoàn thấy rằng Hoàng-Sa là một 
hành-lang nối dài của dẫy núi Trường-Sơn chạy ra biển. Ông 
kết-luận: "Về phương-diện địa-chất, Hoàng-Sa đúng là một 
phần của Việt-Nam” (Géologiquement, donc, les Paracels font 
partie du Việt-Nam.) 
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Hình I3l1 - Ban-đồ Hoàng-Sa do người Pháp vẽ vào thập-niên !920, 
sau những khảo-sát điạ-hình đáy biển. (BSEI Dec. 1934). 


Ông Krempf cũng là tác-giả của một giả-thuyết mới về sự 
tạo-lập các đảo san-hô mà hình-dáng chịu ảnh-hưởng của gió 
mùa. Krempf cho rằng khi san-hô nổi lên thì bị sóng và gió 
xâm-thực, những vật-liệu bị gió mùa xâm-thực sẽ bị cuốn rơi 
vào bên trong đè lớp san-hô bên trong và giết chết đi. Tới mùa 
gió mùa nghịch lại thì vùng bên kia lại bị xâm-thức và vật-liệu 
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cũng rơi vào bên trong... Vòng đai san-hô vì thế thường cố 
hình bầu dục kéo dài theo chiều ảnh-hưởng của gió mùa. 

Năm 1927, tàu Lanessan lại thực-hiện công-tác nghiên-cứu 
địa-chất tại quần-đảo Trường-Sa, thăm-đò trữ-lượng phốt-phát. 

Năm 1928, công-ty tư-nhân Société nouvelle des Phosphates 
du Tonkin, sau khi nghiên-cứu phân chim Hoàng-Sa, đã xin 
phép chính-phủ bảo-hộ cho khai-thác. 

Năm 1934, P. Chevey thuộc viện Hải-học Đông-Dương viết 
tường-trình về những lý-thuyết hình-thành các đảo san-hô do 
hội Nghiên-cứu Đông-Dương tổ-chức. Nội-dung được đăng lại 
trong bài "Iles et Récif de Coraux de la Mer de Chine" báo 
Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, bộ IX, số 4, 
Saigon ngày 10-12-1934, trang 48-56. 

Thời thập-niên 1940 là giai-đoạn nhiều người Pháp tham- 
gia những cuộc nghiên-cứu kỹ-thuật về tàu thuyền trên Biển 
Đông. Họ đặc-biệt lưu-tâm nhiều đến các loại thuyền của Việt- 
Nam. Hai cuốn sách quan-trọng nhất đã ra đời là : 
~-"Esquisse dune Ethnographie Navale des Peuples Annamites” 
của Pierre Paris, đăng trên tạp-chí Le Bulletin des Amis du 
Vieux Hué No. 14, Octobre- Decembre 1942: im lần hai tại 
Rotterdam, Holland năm 1955. 

-"Voiliers đlndochine”" của J. B. Piétri, nhà sách S.I.LI. 
Saigon xuất-bản (Nouvelle Édition) 1949. 

Hai tài-liệu này cùng một số bài khảo-cứu khác về hàng- 
hải đáng được kể là gia-tài văn-hóa quý-báu, không những cho 
riêng Việt-Nam mà còn cho chung toàn-thể nhân-loại. Chúng 
tôi xin kể một số nhỏ trong những phát-kiến độc-đáo về khả- 
năng hành-thủy của dân Việt như sau: 

-Không những dân miền xuôi sống gần Biển Đông mà cả dân 
miền núi như dân Rhadés cũng đã là dân hàng-hải từng vùng 
vây trên biển. 

-Tàu bè Việt-Nam rất đa-dang và đa-năng. Những loại độc-đáo 
như ghe bè. phe bầu được mô tả kỹ càng. Vận-tốc tàu 
thuyênViệt-Nam rất cao, vượt trội các loại tàu thuyền khác 
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trên thế-giới. Thuyền buồm Trà-Cổ trong nhiều lần thử-nghiệm 
chạy vượt quá 14 gút. (so sánh với vận-tốc các tàu cận-duyên 
ngày nay chạy đường Sài gòn-Đà nẵng-Hải phòng thường là § 
gÚt). 

-Ảnh-hưởng kỹ-thuật kiến-trúc ghe thuyền Việt-Nam lan tràn 
ra tận Ấn-độ-Dương và Thái-bình-Dương. Sự liên-hệ hàng-hải 
giữa Việt-Nam và các dân-tộc khác đi xa tới tận Nam-Mỹ và 
Mã-đảo. 


15.4 - THỜI VIỆT-NAM CỘNG-HÒA. 

Sau khi thâu-hồi độc-lập, Việt-Nam tiếp-tục những công- 
cuộc khảo-sát các đảo Biển Đông. Hải-Học-Viện Nha-Trang, 
viện Đại-học Sài-Gòn cũng như các cơ-quan chính-phủ khác 
đã nõ-lực trong những công-tác này. Hải-quân VNCH thường 
cung cấp phương-tiện di-chuyển phái-đoàn ra những đảo ngoài 
khơi. Một số bản tường-trình đáng lưu-ý như của ông Lê-văn- 
Hội năm 1957 về thực-vật, của bà Lê-thị-Ngọc-Thanh năm 
1957 về phân bón, của ông Trịnh-tuấn-Anh năm 1973 về cuộc 
thám-sát Nam-Yết, của ông Trần-Hữu-Châu về công-cuộc 
nghiên-cứu phốt phát tại quần-đảo Hoàng-Sa cũng năm 1973. 

Những người ngoại-quốc đến trợ giúp Việt-Nam trong các 
ngành khoa-học cũng góp công nghiên-cứu Hoàng-Sa, Trường- 
Sa và Biển Đông như các ông Edmon Saurin. Raoul Serene, 
Henry Fontaine ... 

Dưới chính-thế Việt-Nam Cộng-Hoà, công-tác nghiên-cứu 
khoa-học Naga phải được kể là quy-mô nhất. Trong hơn hai 
năm dài từ 1959 đến 1961, các khoa-học-gia của Việt-Nam dã 
hợp-tác chặt chẽ với các chuyên-gia Hoa-Kỳ và Thái-Lan. 
Những chuyến khảo-sát trên biển của chương-trình Naga diễn 
ra suốt dọc hành-lang thêm lục địa phía Nam Vĩ-tuyến 17 qua 
kháp vịnh Thái-Lan. Nhờ kỹ-thuật cao, phương-tiện tốt cửa 
Hoa-Kỳ, chương-trình Naga diễn-tiến tốt đẹp. Thêm nhiều 
kiến-thức về địa-chất, hải-đương của Biến Đông trong khu-vực 
VNCH và Thái-Lan đã được cập-nhật-hóa. 
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15.5 - TRUNG-CỘNG LỢI-DỤNG KHẢO-CỨU ĐỂ 
XÂM-LƯỢC. 

Trung-Cộng đã một lần lợi-dụng khảo-cứu để tấn-công 
quân Việt-Nam, đánh chìm chiến-hạm và cưỡng-chiếm một số 
đảo của ta. 

Theo tin hãng thông-tấn UPI từ Vọng-Các đánh đi thì ngày 
14-3-1988 đã có một cuộc đụng độ giữa hải-quân CSVN và 
Trung-Cộng tại vùng quần-đảo Trường-Sa. Trung-Cộng tố-cáo 
là các tàu Trung-Cộng đang bỏ neo để yểm-trợ cho một nhóm 
nghiên-cứu thăm-dò mỏ đầu ở đây thì bị chiến-hạm CSVN tấn- 
công, vì thế hải-quân Trung-Cộng bắt buộc phải tự-vệ. 


Hình !132- 

Một trong những chiến-hạm 
Trung-Cóng (số 502, 506. 
3]I) tham-dự  hai-chiến 
Trường-Sa 1988. 


, ”á\ 2 


Chinese ships ín the South China Sea. 


Khi hạm-đội của họ tiến xuống xâm-lãng Trường-Sa, 
Trung-Cộng mập mờ lây danh-nghĩa dưa phái-doàn khoa-học 
Liên-hiệp-quốc đi khảo-sát. Sau này Trung-Cộng còn làm kiểu 
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"mèo khóc chuột”, tuyên-bố rất tiếc là biến-cố đã xảy ra. Liên- 
hiệp-quốc cũng lên tiếng thanh-minh không có công-tác khảo- 
sát nào ở Trường-Sa. (South China Sea Treacherous Shoals, 
tạp-chí Far Eastern Economic Review, 13 Aug 92: 14-17). 

Ấy thế mà rồi ra, lương-tâm nhân-loại cũng ... chết, mọi 
quốc-gia trở lại im lặng như không có gì xảy ra. 


15.6 - CHUYỆN KHẢO-CỨU TỨC CƯỜI ! 

Trước khi qua phần kết-luận chúng tôi mời quý-vị độc-giả 
nghe vài mẩu "chuyện cười” lý-thú về việc khảo-sát địa-lý hải- 
đảo kiểu Tàu . 

Ngoài chuyện trơ trến mang mặt nạ "khảo-sát để xâm lăng" 
Trường-Sa mới đây như vậy, người Trung-Hoa cũng thường 
rêu rao đã làm nhiều cuộc khảo sát Hoàng-Sa trong quá-khứ. 
Chuyến đi của Đề-đốc Lý-Chuẩn vào năm 1909 mà cho đến 
nay, vẫn còn được họ mang ra tuyên-truyền. 

Có lẽ người Trung-Hoa hay làm những chuyện nực cười lố 
bịch hay sao đó mà người ở ngoài như chúng ta không bao giờ 
hiểu nổi. Vào năm 1974, khi Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa 
tác chiến ở Hoàng-Sa, Trung-Cộng đã phát-hành một tập thơ 
anh-hùng-ca, trình-bày rất hào nhoáng, mầu mè kể rằng lúc 
khởi đầu những dân đánh cá Trung-Cộng chỉ có chửi bới, dọa 
dẫm ít câu là lực-lượng VNCH thấy sợ mà chạy. 

Thi-phẩm còn ngâm nga tiếp rằng dân-binh của họ giữa khi 
tác chiến đã dùng tiểu-đĩnh và ghe cá tiến sát vào Khu-trục- 
hạm, Tuần-dương-hạm, Hộ-tống-hạm của ta, tung lựu-đạn 
sang, dùng súng tay tiêu-diệt và loại Hải-quân ta khỏi vòng 
chiến vĩnh-viễn. (Battle of the Hsisha Archipelago -Reportage 
¡in Verse, Chang Yung-Mei, Peking PRC, 1974). 

Vê công-trình khảo-sát của Trung-Hoa. chúng tôi xin 
nhường lời lại cho một người Pháp, ông Jourdan Chauvaire. 
Hồi đầu thế-kỷ này hải-quân Pháp làm chủ Biến Đông. nhất cử 
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nhất động của Trung-Hoa ngoài biển đều bị theo đõi nên 
tường-trình của họ cũng đáng để ta xem qua và nhận-xét. 

Sau chuyến công-tác vùng Biển Đông trở về, hạm-trưởng 
Chauvaire viết một bài đăng trong báo La Nature số 2916, 
xuất-bản tại Paris ngày 0I-1-1933, trang 385-387 mà một đoạn 
đại-ý như sau: 

"Nhắc lại chuyện hai chiếc pháo-đĩnh nhỏ bé của tỉnh 
Quảng-Đông mang hiệu-kỳ Đề-Đốc Lý-Chuẩn đến Hoàng-Sa 
trong năm 1909, ghé lại quần-đảo một khoảng thời-gian không 
quá 24 giờ. Vậy mà đến ngày 20-6-1909, đại-nhật-báo Quảng- 
Đông, tờ Kouo Che Pao cho đăng tin lớn... 

Tôi nghĩ (lời Hạm-trưởng Chauvaire) thật là khôi-hài. Ông 
"Đề-Đốc nhà ta" và đám thủ-hạ ít oi của ông không những đã 
khảo-sát kỹ-lưỡng hết thảy các hòn đảo, đụn, cồn, bờ cạn bãi 
chìm của vùng biển Hoàng-Sa mà còn trong giây lát vẽ ra được 
một bản-đồ tổng-quát toàn-thể quần-đảo cùng 15 chiếc bản-đồ 
đầy đủ chi-tiết chuyên-môn nữa... Trong vài giờ thôi nhé! Sau 
hết, Đề-đốc đã gom đủ yếu-tố để xem xét sâu xa và kết-luận là 
Trung-Hoa có thể xây-dựng được đến hai hải-cảng trong 
vùng!” 

Nội-dung câu chuyện Ông Tây nói về Ông Tàu thám-sát 
nhiều ít là như vậy. Bằng đi 4! năm sau, các báo Tàu do đảng 
Cộng-Sản kiểm-soát kể lại chuyện này khác hẳn đi. Báo Ming 
pao (Minh-Báo Nguyệt-san) số 101, tháng 5/ 1974, đăng nơi 
trang 19 như sau: Phó-tướng-quân (Vice-General) Wu Ching- 
yung và Đề-đốc L¡ Chun (Lý-Chuẩn) với ba chiến-hạm Fu po, 
Chen hang và Kuang chin đến thám-sát Hoàng-Sa vào tháng 
4/ 1902. Chuyến thứ hai, cũng Phó-tướng-quân Wu và Đề-đốc 
Lý lại đến Hoàng-Sa công-tác ba tuần-lễ trong năm 1908. Còn 
tờ Hsing-chou chou-k'an, xuất-bán ở Hàng-Châu ngày 10 tháng 
2 nam !974 cho rằng chuyến thám-sát thực-hiện vào năm 
1913. (Disputed Islands ¡in the South China Sea. Dieter 
Hernzig. Wiesbaden. 1976. trang 22, 26-27). 
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Hình 133 - Dân-quân Trung-Công đánh chìm chiến-ham 
VNCH bảng lựu-đạn và súng tay. (Bìa sách Battle ofthe Hxisha 
Archipelago). 


(Renortuge in Verte) 


CHANG YUNG-AHEI Ị 


Vì có nhiều điểm nghi-ngờ trong lối viết lách của người 
Trung-Hoa, chúng ta khó mà biết rõ hư thực. Trả trách gì 65 
năm sau Tần thám-sát đó (từ 1909 đến 1974). nước Tàu vẫn 
tiếp-tục tiến lên và chuyện thần-thoại xem ra còn khúng-khiếp 
hơn lại được "thi-văn hóa” như "lời chửi tiếng Tàu” đấy lui 
hải-đội và những “cánh tay -hông- quăng lựu-đạn"” của dân- 
quân đánh cá tiêu-diệt chiến-hạm Việt-Nam. Dù trong việc 
khảo-sát địa-lý cũng như trong phương-cách tác-chiến, mấy 
ông Con Trời đều siêu-đẳng cả chăng }! 

Các chuyện trên nghe hơi chán và rồi thời-gian cũng quả 
đi. Cho đến mới đây khi Trung-Công chuẩn-bi lấn chiếm đá 
ngâm Vành Khăn, người ta lại có dịp được nghe nhiều tiêng 
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cười khúc khích của dân-chúng Phi-luật-Tân từ bên kia Biển 
Đông vọng về: 

Ngoại-trưởng Roberto Romulo của Phi đã phản-ứng là 
không mấy tin-tưởng về một bài của tờ Quang-Minh Nhật-báo 
ra ngày 5 tháng 12 năm 1994. Bản tin loan rằng sau 10 năm đài 
khảo-cứu, 400 học-giả và chuyên-viên nổi tiếng Trung-Quốc 
đã chứng-minh rằng Bác-Kinh hiển-nhiên đã từ xưa nắm chủ- 
quyền trên toàn thể vùng quần-đảo Trường-Sa. (Báo 
Philippines Daily Inquirer, Sunday, Dec. 11, 1994). Theo lý lẽ 
đó, người Tàu cho rằng chẳng còn gì phải tranh cãi trên bàn 
thương-thảo. 

Người Trung-Hoa Cộng-Sản ngày nay còn vượt hơn cả các 
thế-hệ trước đây. Lần này họ tạo được "kỳ-tích chuyển-biến từ 
không qua có” cả trong việc nghiên-cứu tưởng như là đầy tính- 
cách khoa-học nữa! 


16 - KẾT-LUẬN. 


Chúng tôi xin tóm-lược các đặc-điểm của Biển Đông có 
tính-chất thuần-lý khoa-học như sau đây: 

-Biển Đông là cái nôi khai-sinh và nuôi-dưỡng nền văn-hóa 
nhuốm màu 
hàng-hải của giống nòi Việt-tộc. 

-Biển Đông có nhiều hiện-tượng vật-lý kỳ-điệu hiếm thấy ở 
bất cứ một vùng biển nào trên thế-giới. 

-Biển Đông mang môi-trường sinh, thực-vật đậm nét riêng- 
bưệt Việt-Nam. 

-Biển Đông là nơi chứa nguồn năng-lượng khổng-lồ. Tài- 
nguyên nằm dưới lòng biến đã được tích-tụ bồi-đấp từ lâu đời. 
Các túi đầu khí, tạo-lập bởi các chất hữu-cơ chảy theo những 
dòng Hồng-Hà, Cưu-long-Giang và các con sông khác, hiến- 
nhiên là các tài-sản của đất nước Việt-Nam. 
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-Người Việt đã từng hải-hành ngang dọc khắp mặt Biển 
Đông nhiều ngàn năm trước khi người Tâu lập-quốc tại vùng 
ngã ba Hoàng-Hà và sông Vị. Hai quần-đảo Hoàng-Sa và 
Trường-Sa nằm gọn trong Biển Đông vốn là địa-bàn sinh sống 
của giống Việt ngay từ thời Băng Đá. 

-Hoàng-Sa và Trường-Sa không những về phương-diện vị- 
trí gan Việt-Nam hơn Trung-Hoa mà về phương-diện địa-lý 
hình-thể, cả hai quần-đảo rõ ràng nằm trên phần đất nối dài của 
lục-địa Việt-Nam. 

-Hoàng-Sa và Trường-Sa được các Vua Chúa Việt-Nam gửi 
binh-thuyền thường-trực chiếm-cứ trước bất cứ một quốc-gia 
nào khác. Đồn bót do liên-quân Pháp-Việt thiết-lập và trú- 
đóng thường-trực trên các đảo ngoài Biển Đông cũng trong 
thời-gian chưa có quân-đội nào khác làm như vậy. 

-Việt-Nam, trước bất cứ một quốc-gia nào khác đã thực-thi 
những phương-tiện trợ giúp tàu thuyền quốc-tế hải-hành trên 
Biển Đông như trồng cây trên đảo cho dễ quan-sát, đặt hải- 
đăng giúp cho việc định-hướng và cứu vớt thủy-thủ các tàu gặp 
tai-nạn... 


Trên phương-diện địa-lý cũng như trên nhiều phương-diện 
khác, Hoàng-Sa Trường-Sa đích-thực là lãnh-thổ Việt-Nam, 
tuy vậy nhưng sức mạnh quân-sự muôn đời vẫn nắm vai trò 
quyết-định. 

Sáu chục năm vê trước, báo Nam-Phong (Hànội số 172, 
tháng 5- 1932) cho rằng "vấn đề cương-giới Hoàng/Trường-Sa 
sẽ chỉ được giải-quyết bằng gươm súng". Còn Hoàng-Đạo, 
trong mục "Người và Việc”, báo Ngày Nay, Hànội 24-7-1938 
cũng đưa ý-kiến: "Lấy lý lẽ mới cũ ra mà nói thì nó (Hoàng- 
Sa/ Trường-Sa) là của Annam. Nhưng ở trường quốc-tế, người 
ta không ai theo luật mới cũ cả. Nó chỉ là của sức mạnh”. 

Cho đến nay Trung-Cộng vẫn bất cần luật-pháp. và nhất là 
luật-pháp quốc-tế. Trung-Cộng cho rằng Tòa-án Quốc-tế chí là 
"sản-phẩm của đế-quốc phương Tây". 
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Ngoài chiến-trận, với lực-lượng hùng-hậu hơn hết trong 
vùng Á-châu, Trung-Cộng chắc-chấn toàn-thắng khi đối-diện 
với bất cứ một quốc-gia nào trong vùng. Còn trên bàn thương- 
thuyết song-phương, Trung-Cộng cũng hiển-nhiên ở thế 
thượng-phong và sẽ ép buộc các nước yếu ớt hơn như Việt- 
Nam hay Phi-luật-Tân chịu phần thiệt-thòi. 

Làm thế nào để Trung-Cộng tôn-trọng luật quốc-tế là một 
điều khó. Kinh-nghiệm quá-khứ đã cho thấy trong những lần 
Việt-Nam bị tấn-công vào 1974 và 1988, không một quốc-gia 
nào giúp Việt-Nam, cho dù rằng hạm-đội Mỹ vẫn qua lại trên 
Biển Đông và hạm-đội Nga đóng căn-cứ tại Cam-Ranh. 

Hai lần hải-quân của họ ra tay là hai lần tàn-sát người Việt 
trên Biển Đông. Người Trung-Hoa chưa bao giờ làm như vậy 
với một nước liên-bang. Trong tình-thế hiện nay, nếu có một 
trận hải-chiến nữa thì Trung-Cộng sẽ lại thêm một lần nữa, giết 
Việt-Nam mà thôi! 

Nếu bản-chất của Trung-Cộng là "dị-ứng” với Toà-án và 
Luật Biển quốc-tế, Việt-Nam không nên để họ mãi mãi ở thế 
thượng-phong. Tại sao lại không đưa Trung-Hoa vào chốn 
"pháp-đình" bất-lợi đó để xem họ cãi lý ra sao? 

Hiện nay cộng-đồng thế-giới đang trong thời-kỳ êm dịu, các 
dân-tộc đều đã chán chiến-tranh, chí hy-vọng không có đổ 
máu,. Hoa-Kỳ và Nga-Sô đã giảm bớt hẳn sự hiện-diện quân- 
sự tại Biển Đông, tạo nên một khoảng trống mà Trung-Cộng 
muốn điền vào. Thế-giới nói chung, hiệp-hội Đông-Nam-Á nói 
riêng, khó có biện-pháp nào ngăn-chặn Trung-Cộng. Chính- 
quyền Việt-Nam cần phải tự mình lo phòng-thủ. Một khi 
Trung-Cộng đủ khả-năng là chúng xâm-lấn, không có ai cản 
được. 

Nước Việt-Nam sớ-hữu khu-vực nội-hải, lãnh-hải và cận- 
hải rất lớn. Với hải-phận kinh-tế và thêm lục-địa trong khoảng 
200 đến 350 hải-lý ngoài khơi. cho dù không chiến-tranh với 
Trung-Cộng. lực lượng quân-sự gìn-giữ luật-pháp cũng cần 
phải gia-tăng. Hiện Hải-quân CHXHCN Việt-Nam được trang 
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bị rất yếu kém, chỉ có mấy chiếc tàu quá cũ, kỹ-thuật tồi tệ. 
Hai chủ-lực-hạm HỌI, HQ3 là loại WHEC/DER của Mỹ đã 
ngoài 50 tuổi, còn mấy chiếc Petya của Nga thì rất yếu sóng, 
máy móc hư hỏng luôn, không bao giờ đạt được vận-tốc tác- 
chiến dự-trù. Quân-số thực-sự có khả-năng đi biển ít ỏi dăm ba 
ngàn người làm sao chống trọi được lại một hải-quân tiền-tiến 
như Trung-Cộng với hàng trăm tiềm-thủy-đĩnh, quân-số hơn 
300,000 lính, chiến-hạm đông-đảo chỉ thua sút có Hoa-Kỳ và 
Nga-sô. Đối-thủ đáng sợ này lại đang canh-tân, chuyển-biến 
qua một thế-hệ mới về tiềm-thủy-đĩnh chạy bằng nguyên-tử- 
năng và sắp sửa được trang-bị mẫu-hạm cho hải-quân không- 
chiến. 

Để giữ trăch-nhiệm tuần-tiễu, phòng-thủ một diện-tích biển 
cả nhiều lần lớn hơn lãnh-thổ trên bờ và tài-nguyên rồi ra cũng 
không kém, hải-quân CHXHYVN với 9,000 chính-quy phụ-lực 
bởi 3,000 trừ-bị dưới biển, lại chỉ chiếm một tỷ-lệ quân-số quá 
ư nhỏ nhoi là 1% trong một lực-lượng quân-đội/ công-an hàng 
triệu người. Cho dù có 27,000 lính thủy đánh bộ chuyên-giữ 
căn-cứ bờ hay hải-đảo, quân-lực đó quả tình chỉ đủ làm cảnh, 
không chút khả-năng tác-chiến ngoài khơi. 

Trường-hợp Việt - Hoa có đánh nhau hay không, Việt có 
lấy lại được Hoàng-Sa hay không, Việt có giữ được phần lớn 
Trường-Sa hay không; Việt-Nam cùng Trung-Cộng, Đài-Loan 
và các nước khác trong vùng duyên-hải vùng Đông-Nam-Á rồi 
ra cũng bắt buộc phải chấp-nhận một sự thực hiển-nhiên: đó là 
sự hiện-diện của nhiều dân-tộc cùng sinh-hoạt với mình trong 
Biển Đông. Tất cả sẽ phải tìm cách thích-nghi trong cuộc sống 
chung để tránh đụng chạm, để cùng sinh-tồn, cùng khai-thác 
tài-nguyên thiên-nhiên... 

Việt-Nam cũng như các quốc-gia láng giềng khác cần tham- 
dự những dự-án chung như nghiên-cứu khoa-học, báo-vệ môi- 
trường. lưu-thông hàng-hải và hàng-không, cấp-cứu tai nạn 
trên biển. ngăn-chặn hải-tặc. chống buôn lậu ma-túy v.v... 
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Trong tương-lai gần, Việt-Nam cần sửa đổi một vài điều 
luật quốc-gia để phù-hợp với Luật Biển quốc-tế về những 
đường căn-bản duyên-hải, về lưu-thông trên lãnh-hải, cận-hải 
cùng hải-phận kinh-tế, về chống ô-nhiễm bảo-vệ môi-sinh. 

Việt-Nam cũng cần ngay những chuyên-gia thông suốt luật 
biển và nhiều kỹ-thuật-gia trong mọi ngành khai-thác biển cả. 


Như đã nói ở phần mở đầu, sách này nặng phần kiến-thức 
khoa-học địa-lý nên nhẹ phần bàn-cãi pháp-lý cùng các nước 
lân-bang. Các tài-liệu nghiên-cứu sâu xa liên-hệ đến các lãnh- 
vực khác về Biển Đông cũng như Hoàng-Sa và Trường-Sa xin 
nhường lại cho các nhà chuyên-môn trong những lãnh-vực đó 
trình-bày. 

L3 
** 

Sau hết, được hân-hạnh mang danh tác-giả, chúng tôi xin 
chân-thành cảm tạ tất cả những nhà khảo-cứu tiền-phong về 
các kiến-thức mọi ngành khoa-học như địa-lý, lịch-sử, pháp-lý, 
sinh-vật-học, khảo-cổ-học ... liên-hệ đến Biển Đông. 


Vũ-Hữu-San 


Tháng 5 / 1995. 
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LỜI BAT 


Nơi bài Tựa, Tiến-sĨĩ Nguyễn Văn-Canh đã nhấn mạnh tầm 
quan-rọng của cuốn ĐỊA-LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-§A VÀ 
TRƯỜNG-SA, một công-trình nghiên-cứu nghiêm-túc về lanh-hải nước 
ta của học-glả Vũ Hưu-San. 

Trong lời Bạt này, chúng tôi chÝ xin tóm-tất nội-đdung cuốn 
sách trên và lạm bàn về hai đanh-xưng Biển Đông của Việt-Nam và 
danh xưng Nam-Hải của Trung-quốc. 

Về nội-dung sách, theo như soạn-giả tâm-sự cho biết , cuốn 
ĐỊA-LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG-SA của ông 
nhằm "đáp ứng nhu-cầu khẩn-thiết của người Việt-Nam chúng ta cần 
phải hiểu-biết một số điều căn-bản về đìịa-lý phần hải-phận của nước 
ta" như dưới đây : 

1) Biển Đông vốn là cái nôi khal-sinh và nuôl-dương nền văn- 
hóa nhuốm màu hàng-hải cổ xưa của Việt-tộc. 

2) Biển Đông gồm có nhiều hiện-tượng vật-lý kỳ-diệu hiếm 
thấy được ở bất-cứ vùng biển nào khác trên thế-giới. 

3) Biển Đông vốn mang theo nó môi-trường sình-thực-vật 
đậm nét riêng biệt của Việt-Nam. 

4) Biển Dông là nơi chứa nguồn năng-lực và tàl-nguyên khổng- 
lồ đã được tich-lũy, bồi-đắp tự lâu đời. Cái túi đầu khi tạo nên bởi các 
chất hưu-cơ chảy theo những dòng các con sông ra biển, đặc-biệt sông 
Hồng-Hà, hiếển-nhiên lä tài-sản cổ-truyền của nước ta. 
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5) Việt-tộc, tổ-tiên chúng ta, đa từng tung-hoành trên Biển 
Đông cách đây nhiều ngàn năm, trước khi Hán-tộc lập quốc tại nguồn 
giữa của sông Hoàng-Hà. Hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa nầm 
gọn trên Biển Đông vốn là điạ-bàn sinh-hoạt của Việt-tộc từ thời Băng 
đá. : 

6) Hoàng-Sa và Trường-Sa về phương-diện vi:tri gần với lanh- 
thổ Việ-Nam hơn với Trung-quốc và về phương-diện hinh-thể địa- 
lý, cả hai quần-đảo ro-ràng nằm trên phần nối dài của lục-địa Việt- 
Nam. 

Bên trên, chúng tôi vừa tóm-tắt rất ngắn-ngủi nội-dung vô- 
cùng phong-phú của cuốn ĐỊA-LÝ BIỂN-ĐÔNG VỚI HOÀNG-§A VÀ 
TRƯỜNG-S§A của học-giả Vũ Hữu-San. 

Dưới đây, chúng tôi xin đề-cập đến danh-xưng Biển Đông của 
Việt-Nam và danh-xưng Nam-Hải của Trung--quốc, địc-biệt sẽ cố- 
gắng giảl-quyết mâu-thuẫn khả-hưu của hai danh-xưng này. 

Duyên-hải của Việt-Nam dài trên 2000 cây-số từ biên-giới 
Trung-quốc cho tới vinh Thái-Lan. Phần duyên-hải phia đông Việt- 
Nam nên đa có danh-xưng thông-thường là Biển Đông, lưu-hành 
rộng-ral trong dân-gian; một chứng-cớ trong nhiều chứng-cớ khác là đa 
được chuyển ngư ra tiếng Pháp là L'Océan Oriental trong cuốn du-ký 
của tác-glả người Pháp năm 1736 (cf Le Royauine du Tonkin -- "Œœ 
royaume est situé entre La Chine, IOcéan Oriental, la Cochinchine et 
le Pegu”.  Lengiet - DuFreynoy (LAbbé Nicolas [1674 - 175% 
Méthode pour étudler la Géographle; page I15 et suivamt; T. IV, 1736). 

Tên gọi nôm-na Biến Đông chứa đầy tnh-tự dân-tộc đã đượ 
luôn-luôn nhắc-nhớ tới nhất là qua ca-dao, phong-dao và tục-ngư nưữ 
nhà. 

Nói về công cha và nghĩa mẹ thi "nghĩa của mẹ " không gi sánh 
bằng Biển Đông : 

Công cha như núi ngất trời, 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông ! 
Sự thuận-hòa của vợ chồng đưa tới sự thành-công tốt-đẹp thỉ 
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được nhắc-nhở qua tục-ngư : 
Thuận vợ thuận chồng, 
Tát Biển Đông cung cạn. 
Tình-cảm của con người trước mọi hoàn-cảnh yêu-thương, hờn- 
giận hay đau-khố cung lấy Biển Đông ra mà so-sánh : 
Trèo lên trái núi Thiên- Thai, 
Thấy đôi con chỉìin phượng ăn ngoài Biển Đông. 


Hay : 
Tre tàn quấn ống tơ bông, 
Cưới em không được, 
Xuống Biển Đông trầm minh ! 
Hoặc : 


Dã-tràng xe cát Biển Đông, 

Nhọc lòng mà châng nên công-cán gi ! 

Đia-phương nào thì cũng không tách rời khỏi Biển Dông rộng 
lớn của quê-hương : 

Mãn vul Hương-Thủy, Ngự-Blnh, 
Ai vô Binh-Định với minh thi vô. 
Chẳng lịch bằng Kinh-đô, 
Binh-Dinh không đồng khô cô cháy, 
Sáu đây non cao, 

Biển Đông sóng vỗ dat-dào, 

Tháp xưa làm bút ghl tiếng anh-hào vào mây xanh ! 

Ca-tụng Đinh Bộ-LĨnh vi anh-hùng lich-sử có công dẹp được 
loạn "mười hai sứ-quân" cung không thể quên được công-ơn của vua 
Đình Tiên-Hoàng lớn như Biển Đông : 

Ban mai xuống tắm Biến Đông, 

Đạp lấy con rồng nối lên chịn khúc, 

Đô ta hời ! 

Trèo rắn đi đâu ? 

Vuốt râu ông hầm . 

Dô ta hời ! 
(Các ca-dao, phong-dao về Biển Đông kể trên trích trong Sơ-thảo Địa- 
danh Việt-Nam qua ca-dao, phong-dao và tục-ngữ của Hà Mai-Phương 
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và Chu Thu-Hàằng, sắp xuất-bản). 

Xem đó, danh-xưng Biển Đông đã ăn sâu vào bên trong ý-thức 
của dân-tộc Việt-Nam và đa được người dân Việt quen dùng để chí 
phần lãnh-hải Việt-Nam dọc theo duyên-hải ở pha đông Việt-Nam. 
Tuy-nhiên có một điều khiến một số người thắc-mắc là cái biển ở 
phia đông Việt-Nam đó cũng đã được Trung-quốc đặt cho cái danh- 
xưng là Nam-Hả! mà Âu-Mỹ đặt cho những danh-xưng Mer de Chine 
Méridionale, South China Sea. Để giải các nghl-vấn này, thiết-tưởng 
không g1 bằng ta thử tra một số tự-điển có uy-tin của Trung-quốc cùng 
như của các nước khác xem họ ghi-chép gl về vùng biển này. 

Theo từ-điển Từ-Hải, Nam-Hái là tên biển, Ở về phla Nam 
Phúc-Kiến và Quảng-Đông, phia Tây hải hiệp Đài-Loan, phia Đông 
Việt-Nam thuộc Pháp. Về phia Nam biển đó có bán-đảo Mã-LaI, Bà- 
La-Châu (tức đảo Boméo) thuộc-đia Anh, Phi-Liệt (síc thay vì Luật ) 
Tân thuộc-đia My , cho nên hải-quyền (tức chủ-quyền trên mặt biển) là 
chung cho cả các nước như Trung-quốc, Anh, Pháp, My, Nhật (c£. Từ- 
Hải hợp-định bản, bản In lại năm 37 Trung-Hoa Dân-Quốc tức năm 
1948, Tập Tý, trang 218). 

Từ-điển Từ-Nguyên đình-nghĩa Nam-Hải đạI-khát như Từ-Hải 
và đặt vI;trí Nam-Hải ở phia Nam Phúc-Kliến, nhưng có thêm một chỉ- 
tiết là phân-giới giữa hải hiệp Quynh-Châu (tức đảo Hải-Nam) và Vinh 
Bắc-Kỳ (cf£. Du Quỳnh-Châu hải hiệp nhi Tây vi Đông-Kinh loan chí 
Khâm huyện chỉ Minh-Glang Khẩu dư An-nam phân giới, cf. Từ- 
Nguyên, bản năm 38 Trung-Hoa Dân-Quốc, tức năm 1949, Tý Tập, 
trang 234). 

Cũng trong Từ-Nguyên nhưng là Từ-Nguyên cải-biên bản năm 
1951 và táI-bản năm 1984, Nam-Hải đa được định-nghĩa với mấy chỉ: 
tiết mới như sau : "Nam-Hải : tên biển, xưa lại có tên là Chướng Hải, 
người ngoal-quốc gọi là Nam Trung-Quốc Hải, vị-trì ở phia Nam Phúc- 
Kiến và Quảng-Đông, phia Tây Đài-Loan và Phi-Luật-Tân, phia Đông 
bán đảo Trung-Nam và bán-đảo Mã-Lal, phia bác Ba-La-Châu (Borne) 
và đảo Tô-Môn-Đáp-Lạp. Có điều là thời xưa, biển nước ta [tức Trung- 
quốc] mệnh danh là Nam-HảiI, có thời đã bao-quát cả Ấn-Độ Dương 
nữa; vậy chẳng nên giới-hạn diện-tich Nam-Hải ở phạm-vì như chép ở 
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trên" (c£ Từ-Nguyên cải-biên bản, Hong-Kong, 1984, Tý Tập, trang 
94). 

Trong định-nghĩa vừa trich-dẫn có mấy điều đáng chú-ý như 
Sau : 

l) Nam-Hải xưa lại có tên là Chướng-Hải. Danh-xưng 
Chướng-Hải dùng để chí biển ở cách HảI-Phong huyện 50 dặm về phia 
Nam; mà Hải-Phong huyện thuộc tính Quảng-Đông. Vậy vi;trì của 
Nam-Hải là ở về phia Nam hai tính Phúc-Kiến và Quảng-Dông như 
cung đa thấy ghi như vậy ở các tài-liệu trên. 

2) Có một điểm mới-mẻ so với Từ-Hải và Từ-Nguyên hợp- 
định bản là Từ-Nguyên cải-biên bản đã ghì sự-kiện ngoal-nhân mệnh 
danh Nam-Hải là Nam Trung-Quốc hải. 

3) Không ro căn-cứ vào sử-liệu nào, Từ-Nguyên cảI-biên bản 
đã ghi thêm "có thời Nam-Hải đã bao-quát cả Ấn-Độ-Dương". 

Nay nhận-xét chung về ba tài-liệu trìch-dẫn bên trên, ta có-thể 
ghl-nhận mấy sự-kiện sau : 

a) Cả ba tài-liệu đều địt vì-trì Nam-Hải ở phia Nam hai tính 
Phúc-Kiến và Quảng-Đông. Tài-liệu thứ nhất, Từ-Hả! (1948) ám-chf 
Nam-Hải trải dài về phia Nam đến tận bán-đảo Mã-Lal và chủ-trương 
Trung-quốc cung có chủ-quyền ở Nam-Hải như Anh, Pháp, My, Nhật. 

b) Tài-liệu thứ hai. Từ-Nguyên (1949) chí gh1 phân giới giữa 
hải hiệp Quỳnh-Châu (tức đảo Hải-Nam) và Vĩnh Bác-Kỳ của Việt- 
Nam lúc đó thuộc Pháp. Tài-liệu chót tức Từ-Nguyên cải-biên bản 
(1951, 1984) đa lợi-dụng danh-xưng Mer de Chine (méridionale) của 
Pháp và đanh-xưng South China Sea của Anh - My để ám-chf Nam-Hải 
có một điện-tich kéo dài về phương Nam xa lắc xa lơ đến tận Ấn-Độ- 
Dương: có thời quá cả Ấn-Độ-Dương nữa kia ! 

Theo thiển ý của chúng tôi, giới-hạn Nam-Hải của Trung-quốc 
xưa, có lẽ chí đến ngang đảo HảI-Nam là cùng như chinh danh-xưng đảo 
HảI-Nam chf rõ như vậy. 

Một bằng-chứng có giá-trìị, là định-nghĨa sau đây của danh- 
xưng Nam-HảiI. trong cuốn Tối-tân Thực-dụng Hán-Anh Từ-điển, do 
toàn là học-giả Trung-Hoa biên-soạn, ấn-hành ở Hong-Kong năm 1971, 
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như sau : 

Nam-Hải : (I) name of a county In Kwangtung Province. (2) 
the Southem Sea, stretching from the Talwan Stralts to Kwantung. (3) In 
old China, a ferm for faraway places In the South (cf. A New Practical 
Chinese - English Dictionay -- Editor in Chief : Llang Shi-Chủu; 
Editors : Chu Liang-Chen, David Shao, Jeffreg C. Tung, Chung Lu Shen 
-- The Far East Book Co LDT, Hong-Kong 1971, page 121, column 2). 

c) Khi Từ-Nguyên cảl-biên bản ghì "ngoal-nhân xưng Nam 
Trung-Quốc Hải" (người ngoal-quốc gọi là Nam Trung-Quốc Hải ), 
chắc-chắn là các soạn-giả đa lgợi-dụng các đanh-xưng Pháp Mer đ 
Chine (méridionale) và danh-xưng Anh-My South China Sea. Cả ba 
danh-xưng này có một điểm chung là thiếu minh-xác khiến có-thể hiểu 
là biển của Trung-quốc ở về phia Nam. Sự-thật là cả ba danh-xưng đó 
chf có-thể có nghĩa là biển của Hoa-Nam, của Nam-phần Trung-quốc, 
như cuốn Tốiï-tân Thực-dụng Hán-Anh Từ-điển đa ghì bằng Anh-ngư là 
"the Southem Sea stretching from the Talwan Stralts to Kwangtung". 
Nói cho thật đúng, Nam-H2I ở chư Hắn xưa, cúng có nghĩa là nhưng 
nơi xa-tit ở phương Nam, nhưng nghĩa này không hề có liên-hệ gì với 
danh-xưng Nam-Hái (nghĩa số 2) của biển Trung-Hoa mang tên đó. 

Ngoài cuốn từ-điển của Liang Shih-Chiu còn bộ từ-điển vÏ- 
đại Hán-Hoà của T. Morohashi nhan-đề Da! Kan-Wa Jien -- Đại 
Hán-Hoà Từ điển -- Showa (Chiêu-Hoà) năm 32 tức năm 1957, gồm 
12 cuốn và một cuốn Sách dẫn, cung thấy ghl ở cuốn II, trang 566 cột 
2: Nam-Hải là Minami - Shina - Kai (Nam Chi-Na hải, the South 
China Sea) và cuốn Longman Dictionary of English. Language and 
Culture (London 1992, p. 209, col. 2) thấy ghi-chép như sau : "Nam-Hải 
: Minaml - Shina - Kal (Nam Chi-Na Hải - The South China Sea. China 
Sea : a part of the Paclflc Ocean, off. the Coast of China." 

Xem đó, vì lý-do chình-trl, địc-biệt từ 1954 là năm Mao 
Trạch-Đông vùng lên nắm chinh-quyền tại lục-địa Trung-quốc, các sử- 
thư cũng như các bản-đồ Trung-quốc và Đông-Nam-Á đã được cảI-biến 
theo chủ-nghĩa bành-trướng của họ Mao. Một hậu-quả của biến-cố trên 
là danh-xưng Nam-Hải đã được định-nghĩa lại sao cho thich-ứng với 
chủ-nghĩa bá-quyền của Mao Chủ-tịch đối với Á-Châu. 
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Tới nay thì Trung-Cộng đã công-khai xác-nhận chủ-quyền 
của họ bằng một bản-đồ với trên 80% vùng Biển Đông là của họ và chí 
dành lại cho Việt-Nam và các quốc-gia đương tranh-giành các vùng 
quần-đảo này vùng duyên-hải cận duyên và một phần nhỏ lãnh-hải 
quốc-tế mà thôi. Và vi nhiều lý-do lich-sử, kinh-tế, chình-trl, Trung- 
Cộng đã bất-chấp mọi phản-kháng của Việt-Nam, Phi-Luật-Tân, Mã- 
Lal-Á, Indonesia... và họ xem vùng Biển Đông hay Nam-Hải là một 
thứ "nội hải” của họ kiểu như Đế-quốc La-Ma xưa, đã có thời col Đia- 
Trung-Hải là Mare Nostrum (nghĩa là "biển của chúng ta") của La-Mã 
vậy ! 

Họ cung bất chấp Công-ước quốc-tế về Luật Biển ở Genève 
năm 1954 về lãnh-hải và vùng tiếp cận thềm lục-đia của một quốc-gla 
có duyên-hải, theo đó vùng thềm lục-đia là phần nối dài của lãnh-thổ 
tinh từ đất liền cho tới 200 hải-lý ở ngoài biển khơi. Trung Cộng không 
hề phản-kháng về sự lên tiếng của Việt-Nam Cộng-Hòa vào năm 1968 
xác-nhận vùng thềm lục-đia của Việt-Nam và sau khi chiếm được Nam 
Việt-Nam, nhà cầm quyền Hà-Nội cũng tái xác-nhận chủ-quyền về 
lanh-hải và thềm lục-đia vào năm 1977 mà không gặp sự phẩn-kháng 
nào của Trung-Cộng. 

Sau vụ cương chiếm đảo Mischief ở cực đông của quần-đảo 
Trường-Sa tạo sự căng-thằng với Phi-Luật-Tân mới đây, việc Trung- 
Cộng cho xây-dựng những công-sự quân-sự trên các đảo chỉnh ở 
Trường-Sa cùng với hạm-đội hùng-hậu của họ quanh các vùng "nội 
hải" này cho thấy Trung-Cộng muốn làm bá-chủ ở các vùng quần-đảo 
hứa-hen có nhiều tài-nguyên phong-phú về đầu lửa và khi thắp và sự "cả 
vú lấp miệng em” này cùng sẽ tạo nhiều ưu-thế và thế thượng-phong 
cho họ nếu như sau này các quốc đương-tranh yếu-đuối phải chiu ngồi 
vào bàn nghi-hòa với những giảI-pháp chình-trì và ngoai-giao đã được họ 
sắp đặt sẵn mà al cung thấy là chf thiệt thòi trong cái cảnh "cá lớn nuốt 
cá bé" mà thôi. 

Hơn bao giờ hết, trong tình-thần thượng-tôn công-pháp quốc-tế 
và chân-lý, phong-trào đòl-hỏi đưa vấn-đề Biển Đông các vùng quần- 
đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa ra "Toà-án Quốc-tế La Haye" cần được đặt 
ra. Vi chí có cơ-quan này mới có-thể vạch ra chân-lý và ngĩn-cản được 
bước bành-trướng "tàm thực” của Trung-quốc vÏ-đại vậy. 
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Cuốn ĐỊA-LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG- 
SA của học-glả Vũ Hưu-San thật sự nặng về phần kiến-thức khoa-học 
đia-lý và nhẹ về phần tranh-luận lich-sử và pháp-lý với các nước liên- 
hệ; việc đạt vấn-đề "Nam-Hải có phải là của riêng Trung-quốc 
không ?” ở Lời Bạt này chí nhắm đưa ra nhưng sự-thật của lich-sử để 
mọi người có một cái nhìn rộng-rãi và chinh-xác hơn. 

Chúng tôi hoàn-toàn đồng y với học-giả Vũ-Hữu-San rằng : 
Người Việt-Nam chúng ta từ xưa đến nay vốn tôn-trọng chân-lý và 
luật-pháp, lại thường tin-tưởng ở tương-lai chung sống tốt đẹp của 
cộng-đồng nhân-loai. Luật biển của Liên-Hiệp-Quốc là chất keo sơn 
gắn bó các chùng-tộc khác nhau hầu đi tới một sự đồng ý vưng-chắc 
về việc quản-tri tàI-sản chung của loài người là biển cả. 

Nhân-loạ! sở-dĩ tiến-bộ được như hiện nay là nhờ những ý- 
thức về một trật-tự xa-hội công-cọng. Không có một. cơ-sở lý-le nào 
trong luật-pháp quốc-tế hiện-hành cho phép những tập-đoàn chinh-tri, 
hiếu-chiến sử-dụng vu-lực để xâm-lược lành-thổ của một dân-tộc khác 
yếu hơn minh. 

Nền giáo-dục mà toàn-thể nhân-loại đang được hấp-thụ ngày 
nay nhằm mục-đich giúp mọi người hiểu-thấu các sự-thực trong vu-trụ. 
VI thiếu kiến-thức mà con người hành-động trái nhân-tinh, phản thiên- 
nhiên. Cũng vì thiếu hiểu-biết mà con người kỳ-thì, thù ghét, chém giết 
đồng-loạl. 

Mong ước nhỏ bé của chúng tôi cũng như soạan-giả cuốn ĐỊA- 
LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG-SA là nói lên sự: 
thực về điạ-lý Biển Đông. Biết đâu khi những người binh-đân Trung- 
Hoa cùng các nhà trl-thức chân-chinh thấu-triệt được các thực-trạng đó 
họ lại chẳng thông-cảm với người Việt-Nam chúng ta và chí đến khi 
đó, những cảnh sát-hal người trên Biển Đông mới đi vào quá-khứ vì 
không có lý gì những dân-tộc sống cạnh Biển Đông lại không mơ-ước 
một cuộc sống chung hòa-binh sau nhiều ngàn năm thù-hận ngút 
ngàn ! 


Nguyễn Dư-Phủ và Hà Mai-Phương 
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PHỤ BẢN TIẾNG ANH 
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PREEACE 


At present time, Íive counfrles in the area are 
claming that a number of isliands im Vietnams Spratly 
Islands belong either wholly or partly to their sovereignty. 
These countrles are: (Communist China, Taiwan, the 
Philippines, Malaysia and Brunel. The Paracel Islands were 
absorbed militarly by Communist China in 1974. 

In addition to using force and violence to occupy 
some 1slands, Communist China has carried more systematic 
actions. In [9§3, Communist China produced a new map that 
expands the limits of the Eastem Sea, which they renamed 
South Sea. Ôn that new map, the entire South China Sea falls 
within the sovereignty of China, extending eastward to the 
Philippines coastline, westward to the Vietnam seacoast, and 
southward to Malaysia. In February 1992, the Chinese 
Communists ¡ssued a law stating that military vessels and 
SCIentific vessels (meaning oil rigs) going through these 
Wafers must request their permission. In May 1992, they 
agreed to let the American oil company, Crestone, start 
drlling operatons withn an area of 25,000 square 
kiometers lying wesL Of the Paracel Islands. They have on 
several occasions allowed oïil survey vessels to sail deeply 
mo the Gulf of Tonkin, close to Haiphong seaport and 
withn seventy miles of TháiBình. To support these 
asserflons of sovereignty they sent a group of mainland 
scholars to Taiwan to cooperate with local scholars to set up 
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a Joint China-Taiwan agency that categorically announced 
that the entire maritime area mentioned above belongs to 
China! That Joimt agency has the responsibility to collect, 
study and disseminate materials that would demonstrate 
China 's sovereignty over the entire Eastern Sea area. Beside 
using the intellectual approach, Communist China during the 
past several years has prepared military measures to protecf 
those "terriorlal waters". Because both the Hoàng-sa and 
Trường-sa Islands are located very far írom China, the 
Chinese Communists have reinforced and are reinforcing the 
Blue Water Fleet in their scheme to control the area through 
three different measures: (l)They bought from Ukraine an 
aircraft carrier that can accommodate eighteen SU-27 planes, 
and also converted a gigantic cargo ship into another aircraft 
carmter. (2)They bought from lran the technique of midair 
refueling In order to increase the rangc of their fighter pÏanes. 
(3)They built on Hoàng-sa Islands a naval base that has an 
airfield where fixed-winged airplanes can land on and take 
off, they also built fresh-water reservoirs, and have presently 
thousands of troops on that base. 

The Chinese Communists naval strength has also 
been boosted with twenty-[four US-27s newly purchased 
from Russia as the equivalents of the most up-to-date US- 
made F-I5s, while at the same time has been reinforced the 
submarine force withm their fleet. Thus far the Chinese 
communists have occupied eigh( islands im the Spratlys, 
sefting up sovereignty markers on each of them. During the 
past few months, they have bullt a base in the area of 
underwater reefs which the Philippines had previously 
claimed as part of their sovereignty. When the Philippines 
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protested, the Chinese communists first denied, then 
confirmed that the area simpÌy serves as living quarters for 
Chinese fishermen working there. Just a few days ago, the 
Phiiippines ordered that base destroyed despite the fact that 
the day before both sides had Just started negotiatons mm 
Bcijing with a view to rcsolving the differencecs. 

No one can deny that both the Spratlys and the 
Paracels belong to Vietnam. No one has the npght to take 
advantage of the current weakness of the Vietnamese 
Communists due to the wasting of national resources during 
the past few decades to try to parcel out and occupy the 
territory or the sea space of Vietnam. 

The Vietnamese (Communiss must bear toral 
responsibility for having let the Spratlys and the Paracels 
fall into the hands of foreign countries, and they must 
assune the task of recovcring those losL islands. The 
Vietnamese Communists cannot ignore these vitai facts. lÝ 
they invoke the infertority of their navy and air forces ¡in the 
defense of territorial Wwaters, they wIll be even more guilÌty. 
Indeed, they have deliberately destroyed the national 
strenpth, they have mmprisoncd or obliterated the powerful 
South Vietnam amned forces led by superlor cadres oÍ 
Iintelligent. experienced and courageous officers. They have 
used national resources for the aggressiVe War against 
Cambodia ín order ío assist in the hegemony scheme of the 
Soviet Union. All this has resulted in the exhaustion and 
bankruptcy of national union. the breakup of that solidarity 
which is so essential to the national defense. 
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Rather than to the other countries, the Spratlys and 
the Paracels belong to Vietnam from the viewpoints of 
geography, history and legislation as welÏ as sovereignty. 

In late July 1994 when a minorty of Chinese 
Communist scholars in cahoots with a minority of Taiwan 
scholars brazenly clamed soverelgnty over those 
archipelagoes, Vietnamese ¡ntellectuals in the United States 
met in California to Issue a sfatement affirming Vietnams 
sovereignty over the Spratlys and the Paracels in the Eastem 
Sea. 

In response to that declaration, Scholar Vũ Hữu San 
undertook a research project on the geography of Biển Đông 
(Eastern Sea) and on those !slands to demonstrate 
Vietnamese sovereignty over them. The research has been 
completed, resulting ¡n this book “Địa-lý Biển Đông với 
Hoàng-Sa và Trường-Sa (Easten Sea Geography and the 
Paracel, Spratly Archipelagoes). 

Thịis study ¡s extremely rigorous and quite revealing. 
The author has demonstraed solid knowledge ím 
oceanography, geology, biology, botany, and culturology. 
His study has linked data on those ¡slands with the 
Vietnamese mainland to prove that the archipelagoes are a 
natural extension of Vietnam's continental shelf. Moreover, 
beng a formmer high-ranking officer of the Republic of 
Vietnam Navy who had led many operations around those 
islands and observed them closely, the author is able to 
describe Im details those islands, with regard to their forms 
and shapes, dimensions, flora, geology, resources, etc... 
including the exact location of each ¡sland vis-à-vis other 
ones, the Vietnamese coastline, and the coastline of each of 
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those countries that have made claims, namely Communist 
China, Taiwan, the Philippines, Malaysia and Brunel. 

The author does not overlook aspects of international 
manitime law that pertain to the Spratlys and the Paracels. 
Even the problem of historical mmplementing Vietnamese 
sovereignty over those ¡slands has been appropriately 
addressed. 

The data presented in this research work have clearly 
demonstrated that Vietnam has sovereignty over these 
WaI€rS. 

The materials cited ¡in reference are both abundant 
and pertinent. Scholar Vũ Hữu San has referred to many 
Iinportant documents writen by the most authoritative 
authors. The book also contained I33 maps, graphs and 
pIctures. 

The Committee for the Protection of Vietnams 
Terrtorial Integrty, founded by a group of Vietnamese 
imtellectuals ¡n the USA, ¡s very honored to present this 
valuable book by scholar Vũ Hữu San. 


Stanford UniversHy, March 24, 1995 


The Committee for the Protection of 
Vietnam s Teritorial Integrity, 


Chairman of the Board, 


Dr. Nguyễn Văn Canh, 
Hoover Institution, Stanford University. 
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POSTFACE 


In the Preface, Dr. Nguyễn Văn Canh has Just stressed both the 
high scientific standard and the timely signlficance of Ðia-Lý Biển Đông 
với Hoàng-Sa và Trường-Sa by scholar Vụ Hưu-San. 

Thls postface wIIl confine 1iself to summarlzlng the book's main 
points and to the confuslon to be cleared away between the Vietnamese- 
called Biển Đông and the Chinese-called Nan-Hai. 

Conceming the books main polnts, they may be briefly 
summarized as follows : 

1) From the remotcst times, Biển Đông (The Vietnamese 
Eastem Sea) was the cradle for the sea-oriented culture of the sea-faring 
Việt peoplc. 

2) Biến Đông shows a great dcal of marvellous physical 
phenomena which have never been known in any other sea in the world. 

3) Biến Đông 1s obviously characterlzed by both Its specific 
fauna and flora. 

4) Biển Đông 1s a glgantic reservolr of natural energles and 
resources which have bcen accumulated thereìn from time immemorial 
down to our own days. The oil field which has bcen formmed at its 
bottom by organic substances driven from the Vietnam's rIvers to Biển 
Đông 1s unmistakably a Vietnamese natonal heritage. 

3) The sea-faring Việt people who were our remote ancestOrs 
địd have the run of Biển Đông sevcral millenia ago. Hoàng-Sa and 
Trường-Sa_ Archipelagoes located in that sea have been thelr centers of 
actIvllcs since the end of the lcc Age. 
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6) For thetr geographlc locatlon, both Hoàng-Sa and Trường-Sa 
Archipelagoes are qulte nearer Vietnam than China's mainland. Both in 
terms of physical geography, are obviously located on the natural 


prolongatlon of Vietnam's mainland. 
* 


* * 


With regard to the Vietnamese-called Biển Đông and the 
Chinese-called Nan-HaIl, some clariflcatlon should be made about them 
as follows : 

Vietnam has a more than 2000 kllometers of sea-coasf startIng 
from Its northem frontler with China to the Gulf of Siam/Thailand. 

The castern part of that long sea-coast has had, sìnce tlme 
Immemorlial, the appellation of Biển Đông. This appellatlon has bcen 
widely used among the common people In Vietnam as evidenced by Its 
frequent appearance in Vietnamese folk-songs and common saylngs. 


It has been found translated Into forelgn languages, partIcularly 
Into French as /Océan Orlental (cf. Méthode pour étudler la géographle, 
1736, by [FAbbé Nicolas DuFresnoy [1674-1755)). 

Followlng are a few Instances of those folk-songs and common 
saylnøs related to Biển Đông : 

-- “Qur debt of gratitude to our father Is like a soarlng hiph 
mountatn ! 

Our debL of gratitude to our mother Is like the Biển Đông'›s 
lImmense waters !" 

-- “If husband and wife get along well together, 

They would easlly drain off' even the Biển Đông %s waters !" 

-- “Poor Da-tràng (a kind of small crab) valnly attempting to 
carry sand for fìIling up the Biển Đông !“ 

-- “ln case somecone ( "al"Implying some darmnsel addressed to 
by a young man) has seen enough of Hương-Thủy and Ngự-Binh. 
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Let her go together wIth me to Binh-Định, If she Is pleased with 
the proposal. 

True, Binh-Định Is not as smart as the Capltal of the Kingdom, 

But Binh-Đinh has no dry, arid grounds. 

PFurthennơm, it has six chalns of hịgh mountalns, 

There are also the Biển Đông with Its overflowing waves, 

And the hlgh older tower which wlll be used as a pen-brush to 
write down your heros name on the blue clouds !" 

-- “This moming as I (King Đinh Tiên-Hoàng) got to the Biển 
Đông (or a bath, 

I have subducd an emerging nIine-twlsted dragon, Helgh-ho ! 

- Where are you golng to, rldIng on that kind of snake ? 

- lam golng to stroke the Tigers beard ! (= to face up to my 
formmldable enemy !), Helgh-ho !" 

(cf. Sơ-thảo Đla-danh Việt-Nam qua Ca-dao, Phong-đao và 
Tục-ngữư by Hà Mai-Phương & Chu Thu-Hằng). 

As can Jjust be seen, the Biển Đông appellaton has so deeply 
entered the popular consciousness that It has been commonly used by the 
Vietnamese to denominate the eastern sea of Vietnam. However an 
awkward questlon may arlse : Why has that Vietnamese-called Biển 
Đông also been called Nan-Hai by the Chinese and Mer de Chine 
(méridlonale) and South China Sea by the Westerners ? 

To properly solve the question, let us try looking up the above 
mentloned appellatlons In the most authoritatlve dictlonaries ! 

According to the Chinese dictlonary Ts ử Hai, "Nan-Hai Is the 
name of a sea located to the South of Kwangtung and Puchlen, to the 
West of the Talwan Strals, to the East of Vietnam, a French colony. In 
the South there are the Malay Peninsula, Borneo Island, a Britlsh colony, 
the Phillppines, an American colony. For these reasons, the soverelgnty 
over the Sea 1s common to such countries as Chìna, England, France, 
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U.S.A. and Japan (cf. Tsu HaI, reprinted in 1948, p. 218). 

Another Chinese diclonary, Tsử Yuan glves a simllar 
definition of Nan-Hai and also locales it fo the south of Kwangtung and 
Fuchien, however we lnd here a novel detail : the demarcaton between 
the Hal-Nam Sưaits and the Gulf of Tonkin (Tsử Yữan, 1949 r- 
editlon, p. 234). 

AlIways In Tsữ Yuan but in s Hong Kong 1951 revised 
cdItlon, reprinted in 1984, Nan-Hal Is presented as follows : "Nan-Hai 1s 
the name of a sea which was formecrly called Chang-Hai — (Sìno- 
Vietnamese : Chướng-Hải). II ¡is called by the forelgners South China 
Sea, located to the South of Fuchien and Kwangtung, to the West of 
Taiwan and the Philippines, to the East of Indochina Peninsula and the 
Malay PenInsula, to the North of Bomco Island and Sumatra Island. For 
someflime In the past Nan Hai dịd cover even the Indian Ocean; 
therefore, we should not confine ¡1s limits to the areas as just mentioncd 
above." (cf. Tsi Yữan, Kai Pien Pan, Hong Kong 1984, p. 94 

In the preceding dcfñnitlons of Nan-Hai as just quoted, there are 
the followlng noteworthy dctails : 

l1) Chang Hai, the formmer name of Nan Hai 1s located In the 
south 50 miles from Hai Fêng (Kwangtung) district. Thus, Nan Hai Is 
located to the South of Fuchien and Kwangtung as also mentioned in the 
preceding documenis. 

2) Let us note a new detail in Ts ữ Yuan, Kai Plen Pan namely : 
Nan Hai is called South China Sea by the foreignes  (thaUs the 
Westerners). 

3) We don know on what historical basis, Tử Yuan Kai Pien 
Pan has claimed that “for soinetiime ín the past Nan Hai dịd cover even 
the Indian Ocean” ! 

A comparative reexamination of the three preceding documents 
on Nan Hai has led us to the Following remarks : 
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a) AII the three have located Nan Hai to the South of Fuchien 
and Kwangtung. 

b) The fIrst document, that 1s Tsư Ha (1948) stated that Nan 
Hai 1s siretching far to the south to reach the Malay Peninsula and 
advocated that China shared soverelgnty over Nan Hai together with 
England, France, the U.S. and Japan. 

c) The second document, that 1s Ts Yừan (1949) was the 
only one to give a demarcatlon between the Hai Nan Sưalts and the 
Gulf of Tonkin then a French colony. 

đd) The last document, that is Ty Yữan, Kai Plen Pan (1951, 
1984) took advantage of the ambiguous appellalons Mer de Chine 


(méridionale), South China Sea to suggest that Nan Hai might have 
stretched away very far to the South, for somelme as far as to and 
beyond the Indlan Occan ! 

In our humble opinion, formerly Nan Hai of China might 
have siretched to around the Hai Nan Strals whose name preclscly 
means "an 1sland off South-China”. 

Our above opinion 1s based on the following definition of Nan 
Hai  found ìn a Chincse-English dicllonary whose authors are all hIghly 
respectable Chinese Scholars : " Nan Hai : (1) name of a county In 
Kwangtung Province. (2) the Southem Sea, stretching from the Talwan 
Straits to Kwangtung. (3) ìn old China, a term for faraway places In the 
South .." (cf. A New Practical Chinese - English Dictionary -- EdItor ìn 
Chief : Liang Shih-Chiu; Editors : Chu Liang-Chen, David Shao, Jeffreg 
€. Tung, Chung Lu Shen -- The Far East Book co LDT, Hong-Kong 
1971, page 121, column 2). 

We have found in the Tsũ Yuan, Kai Pien Pan the new 
appellalon Nan Chung Kuo Hai for Nan Hai, appellaton which must 
have been influcnced by such appellatlons as South China Sea, Mer de 
Chìne (méridlonale) given by the Westerners. (cf. supra Tsí Yữan, Kai 
Pien Pan : “Ngoại nhân xưng Nam Trung-Quốc Hải"). 
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AlI these three appellatlons are very vague terms that may be 
interpreted varlously, they have been obvlously Interpreted by the Tsưử 
Yuan, Kai Plen Pan as meaning the Chinese Sea to the South whereas, 
in fact, they only mean the sea off South-China as evidenced by the 
đefinitlon No 2 1n the Chinese - English dictionary by Llang Shih Chiu 
et all. 

The real meaning of Nan Hai as being : the Sea off South-Chìna 
has been clearly confirmed by the definitions respectively given by the 
Datl Kanwa Jien by T. Morohashi, vol. 2 (Tokyo 1957, page 566, 
column 2) and the Longman Dictionary of English. Languagc and 
Culture (London 1992, p. 209, col. 2) as follows : "Nan Hai = Minaml - 
Shina Kai” (= Sea of South-China). China Sea = the part of the Paclfic 
Ocean, off the coast of China." 


ki * 


After the Chinese malnland fell to the Communlsts' control and 
especlally since 1954, for politlcal reasons the Chinese Maoists have 
rewritten the histories and reconstructed the maps of both China and the 
Southeast Asia to carry out Mao Zedong's expansionist designs. One of 
thelr urgent tasks 1s to redefine the name Nan-Hai so as (o achieve their 
hegemonist policy. 

At present, Communisi China has declared 1s soverelgnty over 
80 per cent of the so-called Nan-HaIi, leaving only a small portion of the 
adjacent ìntematlonal waters to Vietnam and other disputing coastal 
counries. Due (o historical, economical and political reasons, it has no 
regards for protests from Vietnam, the Philippines, Malaysia and 
Indonesia. It considers Nan-Hai as Its "Inner waters", in the same way 
as the Roman Empire had dubbed the Mediteranean Sea "Mare 
Nostrum”, claiming Roman sovereignty over it ! 
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Communlst China dịd not recognize the 1954 Geneva 
Convention on the Law of the Sea (CLOS) with 1s regulatlons regarding 
the terriorial, contlguous waters and continental shelf of the coastal 
countries. However, In fact, It had no profest agalnst the 1968 Republic 
of Vielnam's claim to the Vietnamese continental shelí. After 
dcfeatIng South Vietnam, Hanoi also reclaimed Its soverelgnty over the 
territorial and continen(al shelf waters. Again, there was no protest from 
Communist China. 

The most recent wrong doing by Communlst China was to 
builđ up several milltary installalons on the Mischief Reefs and other 
underwater reefs in the extreme-east of the Spratly Archipelago which 
the Philippines have been claiming as part of thelr territory. Communist 
China has becfed up 1s islands' occupatlonal forces and naval power in 
lis so-called “inner walers”, showling thereby is will to control the 
Eastern Sea Archipelagoes with their ample petroleum and gas potential 
resources. much as lf "a breas(-feeder forcing her big breast onto the 
baby's mouth to stop hìm from crying” ! Communist Chìna 1s used to 
quiet down the weaker countics by pressuring them into bi-lateral 
negoltlatlons in view to finally gettlng the upper hands over them. 

In accordancc with the Victnamcse common belief 1n the 
respcct for the whole truth and the internatlonal justlce, the Commiitee 
for the Protecticn of Vietnam's Temitorial Integrity solemnly requests 
that all matters Of đisaprecments must be taken to the International Court 
Of Justlce in the Hague. 

Đla-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa by scholar Vũ 
Hưu-San ïs a sưrictly scientific essay, leaving out for the tlme being the 
most declsive historical and legal consideratlons. 

We totally agree with him that thể Vietnamese have always a 
genuine love for the Truth and a scrupulous respect for the Law, that 


they are always the devout and carnest believers in the splendid future 
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resulting from a fair Intermmational cooperatlon. The United Natlons 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is just capable of bringing 
back the now disturbed harmony between the rival countries by reallzing 
a stable agreement on an internatlonal regime for the Sea. 

If the mankind and civllization have made so far such an 
advance as today, It Is obvlously due to a unIversal consciousness of the 
establlshed intematlonal orđer. 

With the current International Public Law, there 1s no reason at 
all for a bellicose country to attack and occupy by force another weaker 
counfry territory ! 

Đla-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa alms primarlly 
at telling out all the truth about the Eastern Sea. 

Once the common people and the fInest Chinese Independent 
scholars of China have become qulte aware of the real siuatlon, they 
will certainly be ready to thoroughly sympathize wÌth the Vietnamese 
people, and írom the Eastern Sea will hopefully disappear for ever the 
"men kllling men” horrible misdeed*† There 1s no reason why so many 
đifferent human races living together around the Eastem Sea cannot 
make good thetr long overdue dream of everlastlng peace and mutual 
Cooperation ! 


Nguyễn Dư-Phủ -- Hà Mai-Phương 
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HƯƠNG QUÊ 
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Nhiều chứng xưa nay trong ngoài bảo rằng đó 
(Hoàng-Sa) là đất Việt. 

Học-giả Hoàng-xuân-Hãn, ĐÚNG 30 NĂM TRƯỚC. 
(Sử Địa số 27, 28; 1974, trang 215). 


Le Paracel est un archipel qui dépend de [Empire 
đAnnam. 

Les missionnaires franeais à bord de ỳAmphitrite 
(1698-1701). (Source: Jean - Yves Claeys : "MYSTERES DES 
ATOLLS - IOURNAL DE VOYAGE AUX PARACELS", 
Revue Indochine, Nos 44, 45, 46; Hanol, I944). 


Les hydrographes relevèrent que les Paracels n étaleI 
que [aboutissement diun pÌateau continental qHỉ, ĐdFr WH€ SHit€ 
đe terrasses sows-marines, prolongeatt la Chaine anhamitique 
depus de Col desã Nuages chúc Hué ct Tourane 
..Gếologiquement, donc, les Paracels font partie dụ Việt-Nam. 

A. Krempf Docteur ès-Sciences, “RAPPORT  AU 
CONSEIL DU GOUVERNEMENT sur les fonctionnements du 
Service Océanographique et des Pêches de l'Indochine en 1926- 
1927". (Source: Les Archipels Hoàng Sa and Trường Sa, Le 
Courrier du Vietnam, Hanoi, 1984, p 127). 


Chỉna has never been a sea-power because nothing has 
ever Induced her people to be otherwise than landmen, and 
landmen dependent on apriculture with the same habit and 
ways ðƒ thinking drilled tnto them throuph ƒorty centuries. 

James Fairgrieve, GEOGRAPHY AND WORLD 
POWER (London, 1921, p 242). 


